
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

----------

HỒ THỊ DUNG

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP

TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC

Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục
Mã số: 62.14.01.02

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH THÁI DUY TUYÊN

HÀ NỘI - 2013



i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số

liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công

bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tác giả luận án

Hồ Thị Dung



ii

Lời cảm ơn!

Để hoàn thành công trình nghiên cứu này tôi đã nhận được sự giúp đỡ

nhiệt tình của các tập thể và cá nhân.

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ tận tình của

thầy giáo hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Thái Duy Tuyên

Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, các Thầy giáo, Cô giáo,

Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tạo

mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận án.

Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Ban Giám Hiệu, Khoa Tâm lý -

giáo dục trường Đại học Hồng Đức đã động viên, khuyến khích và tạo mọi

điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của các công tác viên,

giảng viên và sinh viên các trường Đại học sư phạm Hà Nội, trường Đại học

Hồng Đức Thanh Hoá, trường Đại học sư phạm Huế, trường Đại học Sài gòn,

trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã quan

tâm, chia sẻ, động viên tôi trong quá trình thực hiện luận án.

Tác giả luận án

HỒ THỊ DUNG



iii

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan................................................................................................................i

Lời cảm ơn ................................................................................................................. ii

Mục lục ...................................................................................................................... iii

Danh mục chú giải các chữ viết tắt .......................................................................... vii

Danh mục các bảng biểu ........................................................................................... ix

Danh mục các biểu đồ .................................................................................................x

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu ..........................................................................................3

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ....................................................................3

4. Giả thuyết khoa học. ...........................................................................................3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu ..........................................................................................3

6. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................3

7. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................4

8. Những luận điểm cơ bản cần bảo vệ ...................................................................5

9. Những đóng góp mới của luận án .......................................................................6

10. Cấu trúc của luận án: ........................................................................................7

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI

TẬP TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG
ĐẠI HỌC ...................................................................................................................8

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .................................................................................8

1.1.1. Trên thế giới ..................................................................................................8
1.1.2. Ở Việt Nam ................................................................................................11

1.2. Một số khái niệm cơ bản ..................................................................................14

1.2.1. Thiết kế .......................................................................................................14

1.2.2. Bài tập .........................................................................................................14

1.2.3. Hệ thống bài tập ..........................................................................................17

1.2.4. Thiết kế hệ thống bài tập ............................................................................19

1.2.5. Bài tập Giáo dục học ...................................................................................19



iv

1.3. Những vấn đề cơ bản về bài tập ......................................................................20

1.3.1. Vai trò của bài tập trong quá trình dạy học ................................................20

1.3.2. Phân loại bài tập ..........................................................................................23

1.4. Một số vấn đề lí luận về dạy học đại học........................................................32

1.4.1. Bản chất của quá trình dạy học  (QTDH) đại học ......................................32

1.4.2. Phương pháp dạy học đại học .....................................................................35

1.4.3. Hình thức tổ chức dạy học đại học .............................................................36

1.5. Phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ ......................................................38

1.5.1.  Khái niệm ...................................................................................................38

1.5.2. Đặc điểm của học chế tín chỉ ......................................................................38

1.5.3. Ưu, nhược điểm của HCTC ........................................................................39

1.5.4. Phương pháp dạy học theo hệ thống tín chỉ ................................................40

1.6. Những đặc trưng cơ bản của học phần Giáo dục học ở trường Đại học .............41

1.6.1. Đặc điểm học phần Giáo dục học ...............................................................41

1.6.2. Nội dung, chương trình học phần GDH ở  trường Đại học hiện nay .........42

Kết luận chương 1 ...................................................................................................46

Chương 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI

TẬP TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG
ĐẠI HỌC .................................................................................................................48

2.1. Mục đích, nội dung, đối tượng và phương pháp điều tra .............................48

2.1.1. Mục đích điều tra ........................................................................................48

2.1.2. Nội dung điều tra ........................................................................................48

2.1.3. Đối tượng điều tra .......................................................................................48

2.1.4. Phương pháp điều tra. .................................................................................49

2.2. Kết quả khảo sát thực trạng............................................................................49

2.2.1. Nhận thức của giảng viên và sinh viên về sự cần thiết, ý nghĩa của
việc sử dụng bài tập trong dạy học môn GDH .....................................................49

2.2.2. Nhận thức của GV về  yêu cầu, qui trình thiết kế và sử dụng bài tập ........53

2.2.3. Thực trạng sử dụng bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ............64

Kết luận chương 2 ...................................................................................................76

Chương 3: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP GIÁO
DỤC HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC .......................................................................79



v

3.1. Thiết kế hệ thống bài tập .................................................................................79

3.1.1. Nguyên tắc chung khi thiết kế hệ thống bài tập .........................................79

3.1.2. Yêu cầu thiết kế hệ thống bài tập ................................................................82

3.1.3. Qui trình thiết kế hệ thống bài tập ..............................................................85

3.2. Sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học ........................................................92

3.2.1. Nguyên tắc chung khi sử dụng hệ thống bài tập  trong dạy học .................92

3.2.2. Yêu cầu khi sử dụng hệ thống bài tập trong các loại giờ học .....................93

3.2.3. Qui trình sử dụng bài tập trong các giờ học ...............................................96

3.3. Thiết kế hệ thống bài tập học phần Giáo dục học .......................................114

3.3.1. Cơ sở để thiết kế hệ thống bài tập học phần Giáo dục học .......................114

3.3.2.  Thiết kế minh hoạ một số bài tập học phần Giáo dục học.......................116

3.4. Điều kiện để thiết kế và sử dụng HTBT trong dạy học học phần
GDH có hiệu quả ...................................................................................................116

3.4.1. Điều kiện để  thiết kế HTBT trong dạy học học phần Giáo dục học có

hiệu quả ................................................................................................................116

3.4.2. Điều kiện để sử dụng HTBT  trong dạy học học phần Giáo dục học  hiệu quả......117

Kết luận chương 3 .................................................................................................118

Chương 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ............................................................120

4.1. Khái quát chung về quá trình thực nghiệm .................................................120

4.1.1. Mục đích thực nghiệm ..............................................................................120

4.1.2. Nội dung thực nghiệm ..............................................................................120

4.1.3. Đối tượng thực nghiệm .............................................................................120

4.1.4. Tiến trình thực nghiệm .............................................................................121

4.1.5. Chuẩn và thang đánh giá thực nghiệm .....................................................123

4.2. Giai đoạn thực nghiệm vòng 1 ......................................................................127

4.2.1. Phân tích kết quả trước thực nghiệm ........................................................127

4.2.2. Thực nghiệm vòng 1 .................................................................................130

4.2.3 Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm sau vòng 1 .................................137

4.3. Thực nghiệm vòng 2 .......................................................................................138

4.3.1. Phân tích kết quả trước thực nghiệm ........................................................138

4.3.2. Thực nghiệm vòng 2 .................................................................................141

4.3.3. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm sau vòng 2 ................................149



vi

4.4. Đánh giá của giảng viên và SV tham gia sau quá trình thực nghiệm .......153

4.5. Những khó khăn với GV và SV khi sử dụng BT trong dạy học môn GDH ........154

4.5.1. Đối với GV ...............................................................................................154

4.5.2.  Đối với SV ...............................................................................................155

Kết luận chương  4 ................................................................................................155

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................................................................158

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ

ĐƯỢC CÔNG BỐ .................................................................................................161

DANH  MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................162

PHỤ LỤC ..............................................................................................................1PL



vii

DANH MỤC CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

BT

BTĐT
CĐ
CĐSP
CH

CNTT

CT

DH

DHGQVĐ
ĐH
ĐC
ĐHSP
GD

GDH

GD–ĐT
GV

GVCN

GDĐC
GDQD

GDTC

GDCN

GQVĐ
HS

HQ

HTBT

HCTC

KLSP

KN

KTSP

KX

KHQ

Bài tập
Bài tập định tính
Cao đẳng
Cao đẳng sư phạm

Câu hỏi
Công nghệ thông tin
Cần thiết
Dạy  học
Dạy học giải quyết vấn đề
Đại học
Đối chứng
Đại học sư phạm
Giáo dục
Giáo dục học
Giáo dục – đào tạo
Giảng viên

Giáo viên chủ nhiệm
Giáo dục đại cương
Giáo dục quốc dân
Giáo dục thể chất
Giáo dục chuyên nghiệp
Giải quyết vấn đề
Học sinh
Hiệu quả
Hệ thống bài tập
Học chế tín chỉ
Kết luận sư phạm
Kỹ năng
Kiến tập sư phạm
Kỹ xảo
Khá hiệu quả



viii

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

MB

MN

MT

MĐGD
NDGD

NC

ND

PPDH

PPGD

PT

QLNN

QLGD

QTGD

QTDH

RHQ

RCT

TB

TC

TN

THCVĐ
THPT

THCS

TLTK

TTSP

Miền Bắc
Miền Nam
Miền Trung
Mục đích giáo dục
Nội dung giáo dục
Nghiên cứu
Nội dung
Phương pháp dạy học
Phương pháp giáo dục
Phổ thông
Quản lí nhà nước
Quản lí giáo dục
Quá trình giáo dục
Quá trình dạy học
Rất hiệu quả
Rất cần thiết
Thứ bậc
Tín chỉ
Thực nghiệm
Tình huống có vấn đề
Trung học phổ thông
Trung học cơ sở
Tài liệu tham khảo
Thực tập sư phạm



ix

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Nhận thức của GV và SV về sự cần thiết của việc sử dụng BT trong

dạy học môn Giáo dục học ........................................................................ 49
Bảng 2.2: Nhận thức của GV và SV về ý nghÜa  của việc giải bài tập GDH ........... 51
Bảng 2.3: Nhận thức của GV về những yêu cầu khi thiết kế một BT ....................... 53
Bảng 2.4: Nhận thức của GV về qui trình thiết kế một bài tập ................................. 54
Bảng 2.5: Nhận thức của GV về những yêu cầu khi thiết kế HTBT cho một bài học ............ 56
Bảng 2.6: Nhận thức của GV về qui trình thiết kế HTBT cho một bài học ............... 57
Bảng 2.7: Nhận thức của GV về những yêu cầu khi thiết kế HTBT cho một

giáo trình .................................................................................................... 59
Bảng 2.8: Nhận thức của GV về qui trình thiết kế HTBT cho một giáo trình ........... 60
Bảng 2.9: Nhận thức của GV về qui trình sử dụng BT trong các giờ học ................. 62
Bảng 2.10: Đánh giá của GV và SV về mức độ sử dụng BT trong dạy học môn GDH .......... 64
Bảng 2.11: Các nguồn thông tin GV sử dụng để thiết kế BT....................................... 66
Bảng 2.12: Các nguồn tài liệu SV sử dụng để giải các BT giáo dục học ..................... 67
Bảng 2.13: Tự đánh giá của SV về việc giải các bài tập GDH .................................... 69
Bảng 2.14: Tự đánh giá của GV về hiệu quả của việc sử dụng BT trong DH môn GDH....70
Bảng 2.15: Đánh giá của GV và tự đánh giá của SV về những khó khăn khi giải

BT GDH..................................................................................................... 71
Bảng 4.1: Đối tượng thực nghiệm ............................................................................ 120
Bảng 4.2: Phân phối tần suất điểm kiểm tra đầu vào của các lớp TN và lớp ĐC .......... 127
Bảng 4.3: Phân phối tần suất (%) SV đạt điểm ........................................................ 128
Bảng 4.4: Bảng thống kê các tham số kết quả lần 1 (TN vòng 1). ........................... 128
Bảng 4.5: Phân phối tần suất điểm kiểm tra lần thứ 2 (vòng 1) của các lớp thực

nghiệm và lớp đối chứng. ........................................................................ 130
Bảng 4.6: Phân phối tần suất (%) SV đạt điểm. ....................................................... 131
Bảng 4.7: Bảng thống kê các tham số kết quả lần 2 (TN vòng 1). ........................... 131
Bảng 4.8: Phân phối tần suất điểm kiểm tra lần 3 (vòng 1) của  lớp TN và  ĐC ........... 134
Bảng 4.9 Phân phối tần suất (%) SV đạt điểm ........................................................ 135
Bảng 4.10: Bảng thống kê các tham số kết quả lần 3 (TN vòng 1) ............................ 135
Bảng 4.11: Phân phối tần xuất điểm kiểm tra đầu vào của các lớp TN và ĐC .......... 138
Bảng 4.12: Phân phối tần suất (%) SV đạt điểm. (Vòng 2) ....................................... 139
Bảng 4.13: Bảng thống kê các tham số kết quả lần 1 (TN vòng 2) ............................ 139
Bảng 4.14: Phân phối tần suất điểm bài kiểm tra thứ 2 (Vòng 2) của các lớp thực

nghiệm và lớp đối chứng ......................................................................... 142
Bảng 4.15: Phân phối tần suất (%) SV đạt điểm bài kiểm tra thứ 2 (Vòng 2) ........... 142
Bảng 4.16: Bảng thống kê các tham số kết quả lần 2 (TN vòng 2) ............................ 142
Bảng 4.17: Phân phối tần suất điểm bài kiểm tra thứ 3(Vòng 2) của lớp TN và

lớp ĐC ...................................................................................................... 145
Bảng 4.18:  Phân phối tần suất (%) SV đạt điểm bài kiểm tra thứ 3 (Vòng 2) ............ 146
Bảng 4.19: Bảng thống kê các tham số kết quả thực nghiệm lần 3 (vòng 2) ............. 146
Bảng 4.20: Đánh giá mức độ phù hợp của qui trình thiết kế một bài tập ................... 150
Bảng 4.21: Đánh giá mức độ phù hợp của qui trình thiết kế hệ thống bài tập cho

một bài học ............................................................................................... 151
Bảng 4.22: Đánh giá mức độ phù hợp của qui trình thiết kế hệ thống bài tập cho

một giáo trình ........................................................................................... 152



x

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 4.1: So sánh kết quả kiểm tra trước thực nghiệm (vòng 1) giữa lớp
TN1 và ĐC 1 .....................................................................................128

Biểu đồ 4.2: So sánh kết quả kiểm tra trước thực nghiệm (vòng 1) giữa lớp
TN 2 và ĐC 2 ....................................................................................129

Biểu đồ 4.3: So sánh kết quả kiểm tra lần thứ 2 (vòng 1) giữa  lớp TN2 và ĐC 2 ......131

Biểu đồ 4.4: So sánh kết quả kiểm tra lần thứ 2 (vòng 1) giữa các lớp TN1 và ĐC 1....132

Biểu đồ 4.5: So sánh kết quả bài kiểm tra lần thứ 3 (vòng 1) giữa lớp TN1 và  ĐC 1.....135

Biểu đồ 4.6: So sánh kết quả điểm kiểm tra thứ 3 (vòng 1) giữa lớp TN 2 và ĐC 2........136

Biểu đồ 4.7: So sánh kết quả kiểm tra trước thực nghiệm (vòng 2) của lớp TN

3 và ĐC 3 ..........................................................................................139

Biểu đồ 4.8: So sánh kết quả kiểm tra trước thực nghiệm (vòng 2) của lớp TN
4 và ĐC 4 ..........................................................................................140

Biểu đồ 4.9: So sánh kết quả bài kiểm tra lần 2 (vòng 2) của các lớp TN 3 và ĐC 3....143

Biểu đồ 4.10: So sánh kết quả bài kiểm tra lần 2 (vòng 2) của các lớp TN 4 và ĐC 4....143

Biểu đồ 4.11: So sánh kết quả bài kiểm tra lần 3 (vòng 2) của các lớp TN 3 và ĐC 3....146

Biểu đồ 4.12: So sánh kết quả bài kiểm tra lần 3 (vòng 2) của các lớp TN 4 và ĐC 4....147



1

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

1. Trong dạy học, sử dụng bài tập (BT) là một phương tiện quan trọng góp

phần thực hiện tốt nội dung cơ bản của nguyên lí giáo dục: Học đi đôi với hành, lí

luận gắn liền với thực tiễn, đồng thời bồi dưỡng hứng thú, rèn luyện những kỹ năng
học tập cho SV, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tại các trường
chuyên nghiệp hiện nay.

Do vậy, thiết kế và sử dụng một hệ thống BT đa dạng và hiệu quả trong dạy

học là vấn đề đặc biệt quan trọng, tuy nhiên làm thế nào để có một hệ thống BT

hay, hấp dẫn thì hiện nay còn ít được bàn tới. Đặc biệt kỹ thuật thiết kế BT, thiết kế

hệ thống BT cho một bài học , thiết kế hệ thống BT cho một giáo trình và qui trình

sử dụng BT trong dạy học theo phương thức đào tạo tín chỉ thì chưa có một công

trình khoa học nào đi sâu nghiên cứu.

Việc sử dụng BT trong dạy học hiện nay còn nhiều bất cập, chúng tôi nhận

thấy phương pháp sử dụng BT trong dạy học của GV hiện nay chưa hợp lý. Hệ
thống BT giảng viên sử dụng chủ yếu nhằm củng cố tri thức, việc phân loại BT để
rèn luyện tư duy logic, các kỹ năng nghề, phát triển tính sáng tạo trong giải quyết
vấn đề của SV chưa được chú trọng. Do vậy, kết quả kiểm tra môn học cho thấy SV

có thể tái hiện tốt lý thuyết, nhưng kỹ năng thực hành môn học chưa tốt, khả năng
định hướng và giải quyết vấn đề còn nhiều yếu kém.

2. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên là một nhiệm vụ quan trọng của các

trường sư phạm hiện nay. Trong những năm vừa qua, việc xây dựng và phát triển

đội ngũ giáo viên đã được giáo viên nhận thức đầy đủ và đã tạo được phong trào

học tập ở mọi nơi. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công tác đào tạo còn bộc lộ

những hạn chế như: phương pháp giảng dạy của GV vẫn còn nặng về truyền thụ lý

thuyết, nhẹ về thực hành, luyện tập; công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (NVSP)

chưa được thực hiện thường xuyên và quan tâm đúng mức, điểm đầu vào của SV tại

các trường sư phạm hoặc các trường đại học đa ngành có khoa sư phạm trong

những năm gần đây thấp, nhiều ngành đạt điểm sàn theo qui định của Bộ Giáo dục
– đào tạo, bản thân SV còn lười học , thụ động, động cơ học tập chưa tốt .... Do vậy,
giải quyết mâu thuẫn trên, cần đổi mới toàn diện công tác đào tạo của trường
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ĐHSP, trong đó việc đổi mới cách dạy của GV theo hướng phát triển tính chủ động,

độc lập, tích cực của SV trong học tập, rèn luyện kỹ năng nghề là một yêu cầu có

tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

3. Trong trường sư phạm, Giáo dục học (GDH) là môn học nghiệp vụ, có vai

trò đặc biệt quan trọng trong việc rèn luyện cho SV những kỹ năng nghề, ý thức,

đạo đức nghề nghiệp. Trong giáo trình môn GDH, sau mỗi chương thường có câu

hỏi và một số BT dưới dạng chủ đề kèm theo. Tuy nhiên, việc rèn luyện kỹ năng

dạy học và giáo dục cho SV thông qua môn học này chưa được thường xuyên. Các

BT sử dụng trong dạy học GDH thường mang tính chất kinh nghiệm, thiếu tính hệ
thống, chưa được xây dựng và sử dụng trên một cơ sở lý l uận rõ ràng.

Đánh giá kết quả học tập các học phần Giáo dục học cho thấy: Kết quả học
tập của SV còn thấp, phần thực hành, xử lý tình huống nghề còn nhiều hạn chế.
Điều này thể hiện rõ khi SV đi kiến tập sư phạm (KTSP), thực tập sư phạm (TTSP)

việc thực hiện một số kỹ năng còn yếu như kỹ năng nêu và giải quyết vấn đề

(GQVĐ), kỹ năng thiết kế, kỹ năng tổ chức hoạt động, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng

xử lý tình huống.... Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân như phương ph áp giảng

dạy của GV còn thiên về truyền thụ lý thuyết, nhẹ về thực hành, một bộ phận GV

chưa chú trọng sử dụng BT trong các giờ học, do vậy thời lượng dành cho luyện

tập, thực hành thường bị cắt xén, các BT sử dụng còn đơn giản, chưa đi sâu vào

khai thác tính sáng tạo của người học, chưa chú trọn g nhiều đến đánh giá năng lực

phân tích, tổng hợp hoá, khái quát hoá vấn đề của SV. Khi đánh giá “tay nghề” của
giáo sinh trong các đợt KTSP, TTSP, giáo viên phổ thông còn nương nhẹ và chưa
phản ánh đúng thực chất trình độ, khả năng của giáo sinh.

Ngoài ra, bản thân SV còn coi GDH là môn học phụ, việc rèn luyện các kỹ
năng nghề chưa có sự chủ động và luyện tập thường xuyên. Do vậy, việc biến quá
trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo trong nhà trường chưa thực sự đạt được kết
quả như mong muốn.

4. Dạy học tại các trường đại học hiện nay được thực hiện theo phương thức

đào tạo tín chỉ, phương thức đào tạo mới này nhằm tăng cường khả năng tự học của

SV. Do vậy, thiết kế và sử dụng hệ thống BT trong dạy học sẽ giúp SV chủ động

trong học tập, rèn nghề không chỉ trên lớp mà cả ngoài giờ lên lớp nhằm góp phần

nâng cao chất lượng GD đại học.
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Do vậy, việc lựa chọn đề tài: “Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong

dạy học học phần GDH ở trường Đại học.” là vấn đề cấp thiết nhằm góp phần

thực hiện mục tiêu giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay.

2. Mục đích nghiên cứu
Thiết kế hệ thống bài tập và đề xuất qui trình sử dụng chúng trong dạy học

nhằm kích thích sinh viên chủ động tìm kiếm tri thức thông qua các hành động học,
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GV  tại các trường ĐHSP  hiện nay.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạy học môn GDH tại các trường ĐH.

3.2. Đối tượng nghiên cứu : Mối quan hệ của bài tập với các thành tố của quá trình

dạy học.

4. Giả thuyết khoa học.
Nếu thiết kế được một hệ thống bài tập GDH đảm bảo đa dạng và cân đối

giữa BT lý thuyết – BT thực hành, BT tái hiện – BT sáng tạo, đồng thời sử dụng hệ

thống BT phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học trong học tập thì

sẽ nâng cao chất lượng GD - ĐT tại các trường đại học sư phạm hiện nay.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc thiết kế và sử dụng hệ thống BT trong dạy
học học phần Giáo dục học ở  trường Đại học
5.2. Khảo sát thực trạng việc thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học
phần giáo dục học ở  trường Đại học.
5.3. Thiết kế hệ thống BT và sử dụng hệ thống BT  theo qui trình đã đề xuất.
5.4. Tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm chứng tính khoa học, tính  khả thi
của hệ thống bài tập Giáo dục học và quy trình sử dụng đã đề xuất.
6. Phạm vi nghiên cứu
6.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu : Luận án tập trung nghiên cứu hệ thống bài

tập phần I: Những vấn đề chung của GDH (Học phần: GDH) tại các trường đại học.

6.2. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu: Sinh viên năm thứ hai hệ Đại học sư phạm

chính quy, giảng viên giảng dạy môn Tâm lý – Giáo dục

6.3. Giới hạn về địa bàn, thời gian nghiên cứu.
- Khảo sát điều tra tại các trường: Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội, ĐH Hồng

Đức, ĐH sư phạm Huế, ĐH Sài gòn, ĐH sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
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- Thực nghiệm sư phạm: Tại trường Đại học Hồng Đức.

Phần thực nghiệm tập trung sử dụng hệ thống bài tập trong các chương II, III

(Phần 1) nhằm kiểm chứng tính khả thi của quy trình sử dụng và  hệ thống BT GDH

xây dựng, đồng thời bước đầu rèn luyện cho sinh viên 1 số kỹ năng nghề cơ bản.

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận
Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp , hệ thống hoá, khái quát hoá,

phương pháp tổng quan so sánh, phương pháp lịch sử qua việc nghiên cứu các tài liệu
trong và ngoài nước có liên quan nhằm xác định những khái niệm cơ bản của đề tài:

- Các văn kiện, nghị quyết của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục.
- Các tác phẩm tâm lý học, giáo dục học.
- Tổng quan các công trình nghiên cứu khoa học GD trực tiếp liên quan đến

các vấn đề về thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong giảng dạy môn GDH.

- Các chương trình đào tạo nghiệp vụ cho GV phổ thông của các cơ sở đào

tạo trong nước, nhằm rút ra những điểm mạnh và điểm yếu của các c hương trình

đào tạo.

7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
a. Phương pháp điều tra
Sử dụng phương pháp điều tra nhằm thu thập thông tin về thực trạng vấn đề

nghiên cứu như: Nhận thức của GV và SV về sự cần thiết của việc sử dụng BT

trong dạy học Giáo dục học, nhận thức của GV về những yêu cầu, qui trình thiết kế
và sử dụng BT, những khó khăn của SV trong quá trình thực hiện các BT, hiệu qủa
của việc sử dụng BT. Kiểm chứng tính khả thi của qui trình thiết kế và sử dụng hệ
thống BT trong dạy học.

- Đánh giá của GV và SV về tính khả thi của hệ thống bài tập học phần
“Giáo dục học” và quy trình sử dụng hệ thống bài tập đó.

- Hình thức thực hiện: Xây dựng các mẫu phiếu dành cho GV giảng dạy môn

GDH và SV sư phạm ở 1 số trường ĐH.

- Đối tượng điều tra: 62 GV giảng dạy môn GDH và 551 sinh viên năm thứ 2

thuộc các trường: ĐH sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Sài gòn, ĐH Huế, Đại

học Hồng Đức, Đại học sư phạm Hà Nội . Phương pháp điều tra được thực hiện ở

SV các khoa sư phạm không chuyên. Phiếu trả lời không hợp lệ, không sử dụng.
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b. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động

Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động được sử dụng trong việc

nghiên cứu, đánh giá thực trạng và phân tích kết quả thực nghiệm.

Sản phẩm hoạt động của sinh viên đối với hoạt động học được thể hiện qua

kết quả của các bài kiểm tra lý thuyết, bài thảo luận nhóm và vở tự học. Ngoài ra,

nghiên cứu hồ sơ giảng dạy của giảng viên.

c. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Sử dụng phương pháp thực ngh iệm sư phạm với mục đích kiểm nghiệm

tính đúng đắn, tính khả thi và tính hiệu quả của qui trình sử dụng BT và hệ thống
BT GDH đã xây dựng. Phương pháp thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm chứng giả
thuyết khoa học.

Thực nghiệm được tiến hành trên sinh viên trường ĐH Hồng Đức – Thanh Hóa.

d. Phương pháp thống kê toán học
Phương pháp thống kê toán học được sử dụng nhằm xử lý các kết quả thu

được trong quá trình nghiên cứu.

đ. Các phương pháp hỗ trợ khác

Ngoài các phương pháp trên, chúng tôi sử dụng thêm các phương pháp như:

- Phương pháp quan sát:  Quan sát giáo viên sử dụng BT trong dạy học phần

Giáo dục học với các giờ học: Lý thuyết, thảo luận/ xemina, thực hành, bài tập .

- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Nhằm thu thập những thông tin đánh

giá về phiếu điều tra, qui trình thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tổng kết kinh nghiệm hoạt động của

GV sau khi sử dụng BT trong dạy học phần Giáo dục học.
Kết quả sử dụng các phương pháp này nhằm bổ sung cho kết quả nghiên cứu

phần thực trạng và phần thực nghiệm.
Trong các phương pháp nghiên cứu trên, phương pháp nghiên cứu lý luận,

phương pháp điều tra giáo dục và phương pháp thực nghiệm được coi là những

phương pháp chính của đề tài.

8. Những luận điểm cơ bản cần bảo vệ
8.1. Bản chất quá trình dạy học ở đại học là hoạt động nhận thức của SV mang tính

chất nghiên cứu nhằm chiếm lĩnh hệ thống tri thức, những phương pháp và hệ thống

kĩ năng nghề nghiệp. Do vậy, dạy học đại học là quá trình GV tổ chức, điều khiển,
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hướng dẫn SV giải quyết các nhiệm vụ học tập nhằm tích cực hoá hoạt động nhận

thức, rèn luyện năng lực tư duy độc lập, chủ động, sáng tạo trong  giải quyết vấn đề

(GQVĐ). Sử dụng hệ thống BT trong dạy học là một trong những phương tiện cơ

bản góp phần thực hiện mục tiêu trên.

8.2. Để thiết kế một hệ thống BT, giảng viên cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thiết kế một BT

- Thiết kế hệ thống BT cho một bài học

- Thiết kế hệ thống BT cho một giáo trình.

Trong đó, cần đảm bảo sự cân đối giữa BT lý thuyết – BT thực hành, BT tái

hiện – BT sáng tạo nhằm tạo được hứng thú, tính tự giác, tích cực của SV trong học

tập. Ngoài ra, hệ thống BT đảm bảo phù hợp với nội dung, thời gian của mỗi

chương học,  mỗi bài học.

8.3. Thiết kế và sử dụng BT có hiệu quả cần xác định các yêu cầu, nguyên tắc, qui

trình thiết kế BT, giúp GV và những nhà nghiên cứu chủ động thiết kế được một hệ

thống BT phù hợp với đặc trưng môn học và sử dụng BT kích thích hứng thú, tính

tích cực, chủ động của SV trong giải quyết vấn đề, qua đó người học chiếm lĩnh tri

thức mới, kỹ năng, kỹ xảo và các cách thức hoạt động sáng tạo, góp phần nâng cao

hiệu quả dạy học tại các trường Đại học hiện nay.

8.4. Giáo dục học là môn nghiệp vụ trong chương trình đào tạo giáo viên ở các

trường sư phạm, đây là môn học nhằm hình thành cho SV những kỹ năng cơ bản

của nghề dạy học. Vì vậy, hệ thống BT GDH cần phản ánh thực tiễn giáo dục phổ

thông, phù hợp với ngành nghề đào tạo và đặc điểm nhận thức của SV.

9. Những đóng góp mới của luận án

9.1. Về lý luận

- Luận án làm rõ hơn những vấn đề lý luận về BT, những điểm mới trong

chương trình Giáo dục học tại các trường đại học hiện nay theo phương thức đào

tạo tín chỉ.

- Hoàn thiện và phát triển kỹ thuật thiết kế và sử dụng BT trong dạy học bao

gồm các yêu cầu, nguyên tắc, qui trình thiết kế : một bài tập, hệ thống BT cho một

bài học, hệ thống BT cho một giáo trình và sử dụng BT phù hợp với đặc trưng của

mỗi giờ học.
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9.2. Về thực tiễn
- Khảo sát thực trạng nhằm tìm hiểu nhận thức của GV, SV về sự cần thiết, ý

nghĩa của việc sử dụng BT trong dạy học, nhận thức của GV về yêu cầu, nguyên tắc,

qui trình thiết kế và sử dụng BT trong dạy học, những nguyên nhân chủ quan và khách

quan có ảnh hưởng kết quả học tập môn Giáo dục học của SV, trong đó xác định được

một số nguyên nhân chủ quan như: Hiểu biết thực tiễn của SV còn hạn chế, bản thân

SV còn lười học, chưa coi trọng môn học, sinh viên chưa biết cách học và giải quyết

vấn đề có hiệu quả là những nguyên nhân có ảnh hưởng lớn hơn cả.
- Vận dụng kỹ thuật thiết kế BT để thiết kế 74 bài tập học phần Giáo dục

học trong phần: Những vấn đề chung cuả GDH gồm BT lý thuyết và BT thực
hành, BT tái hiện – BT sáng tạo trong đó chương I: 14 BT, chương II: 29 BT,
chương III: 31 BT và tổ chức thực nghiệm hệ thống bài tập đã thiết kế.

10. Cấu trúc của luận án:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục,

nội dung  luận án thể hiện ở 4 chương: (Chương 1,2,3,4). Cụ thể:

Chương 1: Cơ sở lí luận của việc thiết kế và sử dụng bài tập trong dạy học

học phần Giáo dục học ở trường đại học.

Chương 2: Cơ sở thực tiễn của việc thiết kế và sử dụng bài tập trong dạy học

học phần Giáo dục học ở trường đại học

Chương 3: Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập Giáo dục học ở trường đại học.

Chương 4: Thực nghiệm sư phạm.
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Chương 1

CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP
TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC

Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Trên thế giới

Vấn đề thiết kế và sử dụng hệ thống BT trong dạy học đã được nhiều nhà

khoa học trên thế giới quan tâ m. Ngay từ thế kỷ 18, nhà giáo dục Thuỵ Sĩ (1746 –
1827) Pestalogi đã khẳng định: “Khả năng thực hiện những điều mà trái tim và khối
óc đòi hỏi phần lớn là tuỳ thuộc vào những kỹ năng hành động của con người.
Những kỹ năng này được hình thành là nhờ một hệ thống các bài luyện tập đặc biệt,
có hệ thống và mức độ khó khăn, phức tạp tăng dần với yêu cầu từ kỹ năn g đơn
giản đến kỹ năng phức tạp”. [62, tr 120].

Tác giả Sharma và R. Ahmed [60] cho rằng:  Bản chất hoạt động học tập của
SV là hoạt động tự học, tự nghiên cứu, GV có thể hướng dẫn SV phương pháp học
tập bằng nhiều hình thức khác nhau tùy theo tính chất, đặc thù môn học và nội dung
của mỗi bài học. Theo ông dù với hình thức dạy học nào thì cũng đều phải thực hiện
các giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1: GV thiết kế bài tập, cung cấp nguồn tài liệ u cần thiết cho BT

và chỉ dẫn cụ thể những gì sinh viên phải làm để hoàn thành BT.

- Giai đoạn 2: Giáo viên tổ chức cho sinh viê n tự nghiên cứu, tự làm BT với

sự hỗ trợ của những thông tin sẵn có.

- Giai đoạn 3: Giáo viên làm việc với sinh viên trên lớp th eo hình thức cá

nhân hay tập thể thông qua những hình thức khác nhau: Thảo luận, xêmina, củng cố

ôn tập, kiểm tra, đánh giá và tự kiểm tra, đánh giá.

Đầu thế kỷ XX, L.X Vưgotxki (1896 – 1934) - nhà tâm lí học Xô Viết khi

nghiên cứu mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ của học sinh, ông đã

xây dựng lí thuyết “Vùng cận phát triển ”. Vưgotxki viết : “….dạy học không сhỉ
đi sau sự phát triển, cũng không chỉ đi đồng hành với sự phát triển mà nó còn đi
trước sự phát triển, thúc đẩy nó đi xa và tạo ra trong nó những hình thành

mới”.[102, 231].
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Theo Vưgotxki, tại mỗi thời điểm trong sự phát triển của trẻ em đều có 2

trình độ: mức phát triển hiện tại và vùng phát triển gần nhất . Có thể nhận biết 2

trình độ này thông qua việc HS giải quyết các nhiệm vụ học tập với 2 mức độ khác

nhau. Mức thứ nhất là các BT mà trẻ tự thực hiện được, và mức thứ 2 là các BT khó

cần có sự giúp đỡ của người lớn.

Vì vậy, người GV cần phải biết thiết kế những BT học tập – nhận thức

hướng vào vùng phát triển gần nhất của HS. Nếu hôm nay, những BT đó thuộc

vùng phát triển gần nhất của HS thì ngày mai nhờ có quá trình dạy học nó sẽ
chuyển thành vùng phát triển hiện tại của người học. Lí thuyết về “Vùng cận phát
triển” của Vưgotxki đã ảnh hưởng lớn đến lí luận xây dựng BT lúc bấy giờ và đã

thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới.
Cuối những năm 80 của thế kỷ XX, một số tác giả Liên Xô (cũ) như: G.C.

Koschuc [103]; G.A. Ball [100], V. C. Avanhexop [96, 97, 98, 99]... coi quá trình

dạy học là quá trình tổ chức c ho học sinh thực hiện các BT. Ngoài ra, các tác giả

Socolovskaia 1971, Abramova,P.B. Gophman, Kadoshicov,... [55], [59] đã có nhiều

bài viết/công trình đề cập đến bản chất, ý nghĩa, nội dung, phương pháp thiết kế, sử

dụng câu hỏi, bài tập trong dạy học. Hệ thống các câu hỏi và bài tập mà các tác giả

thiết kế đã góp phần cải tiến phương pháp dạy học lúc bấy giờ theo hướng phát huy

tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh trong các nhà trường ở Liên Xô

Bàn về các loại BT, nhiều tác giả như I. Lecner, N. A Rubakin, Rretke,

Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E. Pollock, I.F Kharlamôv, N. V.

Borđôpxkaia và A.A. Rean [76], [77], [58], [34], [101]…. đã đề cập đến các dạng
bài tập sau: (BT) nhận thức, BT rèn luyện kỹ năng thực hành, BT tình huống, B T

sáng tạo..., trong đó BT tình huống được các tác giả đề cập nhiều hơn cả. Việc đa
dạng hoá các loại hình BT không chỉ bồi dưỡng cho SV kỹ năng giải quyết các

nhiệm vụ học tập một cách linh hoạt, mà còn phát huy tính sáng tạo của SV khi xử

lí  trong cùng một tình huống. Cụ thể:

Tác phẩm “Bài tập nhận thức” của các nhà khoa học người Nga tên là I.

Lecner, N. A Rubakin [76], Rretke [77] đã đánh giá rất cao vai trò của BT nhận

thức trong hoạt động tự học của sinh viên. Theo các tác giả, g iải BT nhận thức

không chỉ củng cố những tri thức mà còn là con đường hướng SV biết tìm ra

những tri thức mới trong những kiến thức đã học. Với ý tưởng trên, các nhà khoa
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học Nga đã có những đó ng góp lớn trong đổi mới PPDH theo hướng phát huy
năng lực người học.

Nhấn mạnh mối quan hệ giữa thực hành và sự hình thành kĩ năng học tập cho

người học, các tác giả Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E. Pollock [58, tr

85] nhận định rằng: Luyện tập các BT lý thuyết hoặc BT thực hành sẽ tạo cho người

học có cơ hội đào sâu kiến thức và thực hành thành thục những kĩ năng liên quan

đến nội dung bài học đã được giới thiệu trước đó.

I.F Kharlamov khẳng định:“Sự hình thành kỹ năng, kỹ xảo sẽ diễn ra thông
minh hơn, nếu ngoài công tác thực hành, quá trình đó còn kèm theo cả hoạt động
trí tuệ tích cực của học sinh. Vì vậy, các bài luyện tập cần phải đa dạng, đòi hỏi sự
suy nghĩ và đôi chút sáng tạo” . [34].

Như vậy, I.F Kharlamov đánh giá cao việc tổ chức luyện tập cho học sinh
thông qua một hệ thống BT, trong đó BT sáng tạo là một loại hình BT có sự chuyển
hướng rõ rệt trong tư duy, tính độc lập suy nghĩ của học sinh, làm cơ sở cho việc

hình thành các kĩ năng.

Gần đây nhất, giáo trình “Giáo dục học” của N. V. Borđôpxkaia và A.A.

Rean [101] (NXB: “Nutep”, 2000) đã đưa ra một hệ thống BT khá đa dạng, phù hợp

với điều kiện xã hội hiện đại. H ệ thống BT này là nguồn tài liệu giúp GV có thể

tham khảo và sử dụng trong quá trình rèn luyện kỹ năng nghề cho SV. Tuy nhi ên,

hạn chế của các tác giả là hệ thống BT mới chỉ tập trung rèn luyện kỹ năng, chưa hỗ
trợ hiệu quả trong việc giảng dạy các giờ lý thuyết. Ngoài ra, các tác giả này chưa
đề cập đến những cơ sở, quan điểm tiếp cận khi thiết kế các BT thực hành. Giống
nhiều tác giả khác, N. V. Borđôpxkaia và A.A. Rean thiết kế các BT này mới chỉ
dừng ở mức độ đưa ra nội dung thông tin, yêu cầu của BT, chưa đưa ra được cho
giáo viên những chỉ dẫn cụ thể để tiến hành BT thực hành và đánh giá kết quả hoàn

thành mỗi BT.

Như vậy: Nghiên cứu và sử dụng BT trong dạy học không phải là vấn đề

mới trong thực tiễn mà đã được các nhà khoa học đề cập từ rất sớm. Điểm thống

nhất giữa các tác giả là: Giải BT là quá trình củng cố tri thức, phát huy nội lực trí
tuệ của người học, bồi dưỡng niềm đam mê, tính sáng tạo trong khoa học nhằm góp

phần đổi mới phương pháp dạy học trong các nhà trường. Tuy nhiên, vấn đề lý

luận về thiết kế và sử dụng BT còn ít được bàn tới, phương pháp đánh giá kết quả
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mỗi BT chưa được nghiên cứu, điều này phần nào đã  làm hạn chế tác dụng và giá

trị của việc sử dụng BT trong dạy học.

1.1.2. Ở Việt Nam
Bàn về vấn đề thiết kế và sử dụng BT trong dạy học đã có nhiều nhà khoa học

quan tâm và có nhiều bài viết trong đó điển hình là các tác giả Vũ Văn Tảo, Trần Văn

Hà, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Cảnh Toàn, Thái Duy Tuyên….Sử dụng BT trong

dạy học có vai trò quan trọng, nó tạo ra những tình huống học tập nhằm kích thích

sinh viên phát triển tư duy, bồi dưỡng năng lực tự học. BT gồm 2 dạng cơ bản: BT lí

thuyết và BT thực hành.Trong mỗi loại BT, có cả BT tái hiện, BT sáng tạo.
Theo các tác giả Vũ Văn Tảo, Trần Văn Hà (1996):  BT được xem là cầu nối

giữa lý thuyết và thực hành, giải BT là quá trình đưa HS đến với tri thức mới, đồng
thời vừa củng cố những tri thức đã học, rèn luyện cho HS năng lực phát hiện và giải
quyết vấn đề, trong đó:

Tác giả Vũ Văn Tảo cho rằng: “Năng lực giải quyết vấn đề cần phải có khả

năng làm rõ và khoanh vấn đề; xác định rõ nguồn gốc và những nội dung làm nảy sinh

vấn đề; xử lý những ý kiến; những tranh luận bằng những cách thức gắn bó vấn đề; đề

ra không chỉ những khả năng đáp ứng vấn đề được trình bày; mà còn có khả năng thấy

được những vấn đề và nghĩ ra những chiến lược đáp ứng thích hợp ” [63, tr 24 – 28].

Tác giả Trần Văn Hà là người Việt Nam đầu tiên đã sớm nghiên cứu và ứng

dụng thành công phương pháp xử lý tình huống. Ông đã đưa ra bốn giai đoạn trong

phương pháp xử lý tình huống hành động và đã khẳng định được tính hiệu quả của
việc sử dụng phương pháp tình huống – hành động [12, tr 83 – 90]. Theo chúng tôi,

đây cũng  chính là kỹ năng giải quyết tình huống.
Tác giả Nguyễn Như An [1], Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Đình Chỉnh [2]

nhận định công tác rèn nghề của SV có thể thực hiện qua nhiều con đường, một
trong những con đường cơ bản là thông qua luyện tập các BT. Với quan điểm trên,

các tác giả Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Đình Chỉnh đã biên soạn cuốn “Thực hành

GDH” [3], và đã được GV sử dụng tương đối phổ biến trong các trường ĐH trong

những năm 90. Nội dung tài liệu tập trung xây dựng loại BT thực hành có tính chất

lý thuyết và BT tình huống giáo dục . Việc giải quyết các BT thực hành có tác dụng

minh hoạ, khắc sâu, củng `cố những tri thức lý thuyết cho SV. Tuy nhiên, hệ thống

BT thực hành này tương đối khó, chưa phù hợp với đặc điểm nhận thức của SV và
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hiện nay có 1 số BT đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tiễn, đặc biệt loại BT

rèn các kỹ năng chuyên biệt cho SV sư phạm thì hầu như chưa được chú trọng.

Liên quan đến vấn đề bài tập, một số tác giả khác như Phạm Khắc Chương,

Nguyễn Ngọc Bảo, Đinh Quang Báo, Thái Duy Tuyên đã đưa ra những cơ sở ban

đầu của việc xây dựng các tình huống trong dạy học giáo dục học. Tác giả Thái Duy

Tuyên [70, tr 234] đã bàn đến những c ơ sở ban đầu trong việc thiết kế và sử dụng

BT qua việc nêu lên những yêu cầu, n guyên tắc, qui trình để thiết kế BT và sử dụng

BT. Giải BT, giúp HS được thoả mãn về tri thức, rèn luyện các kỹ năng, kỹ xảo, bồi
dưỡng sự yêu thích môn học, phát triển tính chủ động, sáng tạo trong học tập, kết
quả học tập của HS là cơ sở giúp GV điều chỉnh giờ dạy. Tuy nhiên, vấn đề này còn

ít được nghiên cứu về lí luận, do vậy các giáo viên trẻ thường gặp khó khăn khi
muốn biên soạn một hệ thống BT cho một giờ lên lớp.

Ngoài ra, tài liệu “Bài tập giáo dục học” của tác giả Tác giả Phạm Viết
Vượng [75] đã đưa ra một hệ thống BT GDH chủ yếu dưới dạng câu hỏi tự luận và

câu trắc nghiệm khách quan  nhằm giúp SV củng cố và tự kiểm tra, tự đánh giá kết

quả học tập của bản thân.

Theo hướng nghiên cứu này, chúng ta cần phải kể đến một số công trình

nghiên cứu khoa học của các tác giả gần đây như: Trong lĩnh vực sinh học có luận

án của tác giả Lê Thanh Oai  (2001) với  đề tài “ Sử  dụng câu hỏi, BT để tích cực
hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy – học sinh thái học lớp 11 THPT ”.
Trong lĩnh vực  toán học tác giả Trần Đình Châu (1996) với luận án: “Xây dựng hệ
thống BT số học nhằm bồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh
khá, giỏi Toán ở trường THCS Việt Nam”, tác giả Tôn Thân (1995) với luận án:
“Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài BT nhằm bồi dưỡng yếu tố tư duy sáng tạo cho
học sinh khá, giỏi Toán ở trường THCS Việt Nam”. Trong lĩnh vực văn học có các
luận án như: “Hệ thống bài tập rèn luyện năng lực từ ngữ cho học sinh tiểu học ”
của tác giả Lê Hữu Tỉnh  (2001), “Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng viết

văn miêu tả cho học sinh tiểu học” của tác giả Xuân Thị Nguyệt Hà. Trong lĩnh vực

giáo dục học có luận án của tác giả Phan Thị Lan Phương [54] với tiêu đề: “Xây

dựng và sử dụng hệ thống BT trong dạy học phần phương pháp nghiên cứu khoa

học giáo dục ở trường cao đẳng sư phạm ” 2009 [71], “Xây dựng và sử dụng tình

huống sư phạm để dạy học phần lí luận giáo dục ở các trường đại học sư phạm ”
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của tác giả Bùi Thị Mùi [46 ], “Xây dựng và sử dụng BT thực hành rèn kĩ năng hoạt

động giáo dục trong dạy học giáo dục học ở đại học sư phạm ” của tác giả Trần Thị

Hương [32] năm 2004, “Xây dựng các BT thực hành học phần Lý luận dạy học” của

tác giả Vũ Thị Nguyệt năm 2008.

Kết quả nghiên cứu của các luận án kể trên đã chỉ rõ tầm quan trọng của việc

sử dụng BT trong dạy học ở tất cả các môn học. Trên cơ sở đó, các công trình khoa

học đã tập trung kiểm định tính hiệu quả của hệ thống BT ở 1 số môn học. Có thể

nói những đề tài trên có ý nghĩa thực tiễn rất cao, là nguồn tài liệu tham khảo cho
các giáo viên trong quá trình dạy học (DH).

Đánh giá chung:

Phân tích, tổng hợp các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước trong khoa
học giáo dục về vấn đề thiết kế và sử dụng BT trong dạy học, chúng tôi nhận thấy:

Thứ nhất: Hầu hết các tác giả đều chỉ rõ tầm quan trọng của việc sử dụng
BT trong dạy học, trong đó BT tình huống là dạng BT được các nhà khoa học

quan tâm nhiều hơn cả. Tuy nhiên, loại BT này mới chỉ tập trung rèn luyện cho

SV kỹ năng xử lý tính huống trong dạy học và GD,  chưa hướng tới rèn luyện cho

họ những kỹ năng khác. Ngoài ra hệ thống BT chưa đáp ứng kịp thời sự thay đổi

của điều kiện xã hội , với những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của SV sư

phạm trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai: Kết quả nghiên cứu của một số công trình khoa học gần đây nhất

cho thấy mục đích của việc sử dụng BT trong dạy học là nhằm hư ớng tới giúp SV
củng cố, khắc sâu kiến thức đã học, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện và hình

thành những kỹ năng cơ bản về dạy học – giáo dục. Những công trình khoa học trên

mang ý nghĩa thực tiễn cao, là nguồn tài liệu tham khảo c ho GV và SV  trong dạy
và học môn GDH. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của một số công trình khoa học
GDH gần đây đều chưa đi sâu làm rõ những yêu cầu, nguyên tắc, qui trình thiết kế
và sử dụng: một BT, hệ thống BT cho một bài học/ chương học, hệ thống BT cho

một giáo trình trong dạy học theo phương thức đào tạo tín chỉ. Các kết quả nghiên

cứu chủ yếu mới dừng ở mức độ đưa ra những yêu cầu, nguyên tắc và qui trình thiết

kế một loại BT cụ thể nào đó như BT thực hành, BT tình huống . Việc phân loại BT

lý thuyết – BT thực hành, BT tái hiện - BT sáng tạo trong mỗi dạng BT này hầu

như ít được bàn tới, v ì vậy đây là một hướng mới, cần  được tiếp tục nghiên cứu.
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Thứ ba: Giáo dục học là môn học bao gồm những vấn đề chung về lí luận dạy

học và giáo dục, SV chưa được tiếp cận môn học này ở p hổ thông. Việc thay đổi
phương pháp học tập ở trường chuyên nghiệp làm cho các em cảm thấy lúng túng,
khó khăn khi tiếp cận với môn học. Do vậy, nếu DH không gắn lý luận với thực
tiễn, học với hành sẽ làm cho môn học trở nên khô khan, SV không có hứng thú học

tập, đặc biệt làm hạn chế khả năng sáng tạo của SV. Vì vậy, luận án này mong

muốn trên cơ sở lý thuyết thiết kế và sử dụng BT, GV có thể tham khảo để thiết kế
và sử dụng BT trong các giờ lên lớp nhằm kích thích SV hứng thú học tập, chủ
động trong tự học, rèn nghề, đáp ứng mục tiêu dạy học nói chung, môn học GDH
nói riêng tại các trường sư phạm hiện nay.

1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Thiết kế

Trong Đại từ điển Tiếng Việt [78]: “Thiết kế là làm đồ án, xây dựng một bản vẽ
với tất cả các tính toán cần thiết theo đó mà xây dựng công trình sản xuất sản phẩm ”.

Theo từ điển Giáo dục học: Thiết kế là lập bản dự án, kế hoạch xây dựng một
công trình, sản xuất một thiết bị, sản phẩm  công nghiệp. Thiết kế bao gồm công
việc lập các tài liệu, c ác thông số kỹ thuật, các bản tính toán, các bản vẽ, mô
hình...làm căn cứ  để tiến hành t hi công  công trình, gia công.

Như vậy: Thiết kế là quá trình lập dự án, kế hoạch cho một hoạt động cụ thể
nào đó, trong đó thể hiện sự sáng tạo của người nghiên cứu, nhằm đạt được mục
đích đề ra.

Như vậy, khái niệm thiết kế có nội hàm gần với khái niệm xây dựng: là quá

trình sáng tạo, tạo ra một công trình kiến trúc, một cái gì đó có giá trị tinh thần. Tuy

nhiên, khái niệm thiết kế người ta hay sử dụng trong các ngành khoa học kỹ thuật
như thiết kế công trình giao thông, thiết kế bản vẽ…

Bản thiết kế cần bao quát đủ những yếu tố cơ bản và xác lập được những liên

hệ cần thiết, hợp lí giữa những yếu tố này. Tất cả những yếu tố và mối liên hệ giữa

chúng tạo nên một qui trình tương đối rõ ràng về logic và nội dung. Do vậy, ở mỗi

yếu tố giáo viên cần phải tuân thủ những kĩ thuật nhất định để mô tả và tiến hành

trên lớp.

1.2.2. Bài tập
Khái niệm bài tập trong Ti ếng Anh, tiếng Pháp là Exercise, tiếng Nga là

Учебное Задание.
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Dưới góc độ khoa học giáo dục, khái niệm BT được nghiên cứu dưới nhiều

góc độ khác nhau:

* Ở nước ngoài:

Từ điển sư phạm Bách khoa toàn thư của Nga: “BT là một hình thức giao
phó của GV cho HS, trong đó chứa đựng những yêu cầu, đòi hỏi người học phải
thực hiện những hành động lý thuyết hay thực tiễn nào đó ”.[101, tr 89 - 90]

Nhà khoa học Nga E.X. Rapaxsevich quan niệm: “BT là các hình thức khác
nhau về nội dung và khối lượng công việc hoạt động tự học của học sinh dưới sự
chỉ dẫn của giáo viên. BT là một phần không thể thiếu của QTDH, là phương tiện
quan trọng để tích cực hoá hoạt động của người học”. Tác giả này khẳng định, BT
có vị trí trong tất cả các khâu của QTDH, sử dụng BT trong DH tạo cho người học
có sự căng thẳng thần kinh và có tính độc lập trong tư duy. [103, tr 223 - 224].

Tác giả Uman A. I [104] cho rằng bất cứ một tài liệu học tập đều có thể trở
thành BT khi nó chứa đựng những yếu tố sau:

- Những chỉ dẫn về đối tượng của hành động (Điều kiện của BT).

- Mối liên hệ giữa hành động cần thực hiện với đối tượng của hành động.

Trong mối quan hệ đó luôn tiềm ẩn cách thức giải quyết BT.

Các nhà lý luận dạy học của Liên Xô [78] cho rằng: BT là một dạng bài làm

gồm các bài toán, những câu hỏi hay đồng thời những bài toán, câu hỏi mà khi hoàn

thành chúng, học sinh nắm được một tri thức hay một kỹ năng nhất định hoặc hoàn

thiện chúng. Với cách hiểu như vậy, khái niệm BT là một khái niệm rộng, nó bao
gồm cả câu hỏi, bài toán, BT, tuy nhiên mức độ và hình thức thể hiện của các dạng
BT có sự khác nhau.

* Ở Việt Nam, nhiều tác giả bàn tới vấn đề bài tập :

Theo “Từ điển tiếng Việt” [55, tr 33] do Hoàng Phê chủ biên, khái niệm BT
có nghĩa là “Bài ra cho học sinh làm để vận dụng những điều đã học”. Quan niệm
trên chỉ đơn thuần giải thích về nghĩa của khái niệm BT chứ chưa làm rõ bản chất

của khái niệm “Bài tập”.

Tác giả Nguyễn Ngọc Quang xem xét khái niệm BT trong mối quan hệ

với chủ thể nhận thức - người giải BT: BT trở thành đối tượng hoạt động của

một chủ thể khi BT đó làm nảy sinh ở người nào đó nhu cầu chọn và giải quyết

nó. [57, tr 30].
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Tác giả Thái Duy Tuyên cho rằng: BT là một hệ thông tin xác định bao gồm

hai tập hợp gắn bó chặt chẽ và tác động qua lại với nhau đó là:

- Những điều kiện: Tức là tập hợp những dấu hiệu xuất phát, diễn tả trạng

thái ban đầu của bài tập (cái đã cho – giả thiết), từ đó tìm ra phép giải.

- Những yêu cầu: Là trạng thái mong muốn đạt tới (cái phải tìm).

Hai tập hợp này tạo thành BT, nhưng chúng lại không phù hợp với nhau,

thậm chí mâu thuẫn nhau, từ đó xuất hiện nhu cầu giải quyết để biến đổi sự không
phù hợp hay mâu thuẫn giữa chúng. [ 70, Tr 224 ]

Tác giả Phan Trọng Ngọ [49, Tr 310] quan niệm: “BT bao gồm các hoạt
động của học viên được thực hiện theo yêu cầu của giáo viên, hướng đến việc củng
cố những tri thức, kĩ năng, phương pháp hành động đã học”. Tác giả đã đưa ra một
số hình thức BT thông dụng được sử dụng trong dạy học như: đọc bài giảng hoặc tài

liệu khác, chuẩn bị bài, chuẩn bị đề cương ôn tập, học theo đề cương ôn tập, ôn tập
thường xuyên thông qua các loại bài kiểm tra. Như vậy, khái niệm BT ở đây được
hiểu khá rộng, nó có thể là câu hỏi, BT lý thuyết, thực hành, một nhiệm vụ học tập

đơn giản giáo viên đề ra cho học sinh.

Trên cơ sở các quan niệm trên, theo chúng tôi:

Bài tập là một dạng nhiệm vụ học tập do giáo viên đặt ra cho học sinh , trên

cơ sở những thông tin đã biết HS phải tư duy, tìm ra cách giải quyết nhằm lĩnh hội
nội dung học tập, rèn luyện kỹ năng, đạt được mục tiêu bài học, môn học đề ra.
Cấu trúc của một bài tập bao gồm các yếu tố cơ bản sau :

- Những điều kiện (Dữ kiện): Đây là tập hợp những thông tin đã cho (cái đã

biết) làm cơ sở giúp người học tìm mối liên hệ với cái phải tìm nhằm giải quyết các
nhiệm vụ học tập.

- Những yêu cầu : Cái phải tìm, nó chứa đựng mâu thuẫn giữa hiểu biết tri
thức môn học của người học và yêu cầu phải đạt được. Thực hiện các yêu cầu này,

đòi hỏi người học phải có nhu cầu nhận thức, tích cực tư duy, tìm tò i những con

đường giải quyết các nhiệm vụ học tập.

Mỗi môn học có những BT đặc trưng, vì vậy các l oại BT rất đa dạng. Giải

BT là quá trình người học vận dụng những hiểu biết tri thức của môn học, các thao

tác trí tuệ để giải quyết các nhiệm vụ học tập nhằm đưa học sinh, sinh viên đến một

sự nhận thức mới, hay sự vận dụng thành thục các kỹ năng.
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1.2.3. Hệ thống bài t ập
Để hiểu khái niệm hệ thống BT, trước hết cần phải hiểu khái niệm hệ thống.

Theo tác giả Phạm Viết Vượng [74, tr 33]: “Hệ thống là một tập hợp các yếu tố

nhất định có mối quan hệ biện chứng với nhau tạo thành một chỉnh thể  trọn vẹn, ổn
định và có quy luật vận động tổng hợp”.

Như vậy: Nói đến hệ thống là bao gồm các phần tử, sự tương tác giữa các

phần tử và hướng tới đạt một mục tiêu nào đó.

Trong thực tiễn mọi sinh vật và hiện tượng nếu là một chỉnh thể trọn vẹn thì bao

giờ cũng là một hệ thống được cấu trúc bởi nhiều bộ phận, nhiều thành tố. Các bộ phận
này mặc dù có một vị trí độc lập, có chức năng và quy luật vận động riêng. nhưng
chúng có quan hệ biện chứng với nhau và vận động theo quy luật của toàn hệ thống.

Một hệ thống bao giờ cũng có mối liên hệ với những hệ thống khác, đối
tượng khác và cùng nằm trong một môi trường nhất định. Trong đó, môi trường
chính là hệ thống lớn chứa các hệ thống nhỏ ta đang nghiên cứu và các đối tượng

khác bên cạnh nó. Giữa môi trường và hệ thống có mối quan hệ hai chiều. Môi

trường tác động và quy định hệ thống, còn hệ thống tác động cải tạo môi trường.

Ví dụ: Quá trình dạy học được xem là một hệ thống toàn vẹn bao gồm nhiều

thành tố như: Mục đích dạy học, nhiệm vụ dạy học, nội dung dạy học, phương pháp

dạy học, hình thức tổ chức dạy học, GV, HS, kết quả dạy học. Mỗi thành tố của quá

trình dạy học có vị trí xác định, có chức năng riêng và giữa chúng có mối quan hệ

biện chứng với nhau, tạo nên quá trình dạy học tổng thể. Ngoài ra, mỗi thành tố của
quá trình dạy học vận động theo quy luật riêng nhưng cũng tuân theo quy luật vận
động chung của toàn hệ thống.

Quá trình dạy học cần được thực hiện trong một môi trường thuận lợi ở cả
hai phương diện vĩ mô và vi mô.

Môi trường vĩ mô là môi trường chính trị xã hội ổn định, kinh tế, văn hoá,
khoa học và công nghệ tiên tiến, dân trí cao.

Môi trường vi mô là môi trường văn hoá học đường, là môi trường mà nơi đó

có tập thể sư phạm mẫu mực, HS đoàn kết, có cảnh quan học đường văn minh.
Các môi trường trên có ảnh hưởn g trực tiếp đến sự vận động của mỗi thành tố

trong quá trình DH, nó phản ánh mục tiêu, yêu cầu đào tạo con người trong mỗi giai

đoạn lịch sử của xã hội, phản ánh cách dạy của GV và cách học của HS trong DH.
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Như vậy: Quá trình dạy học là một chỉnh thể với nhiều thành tố tham gia,

được thực hiện trong một môi trường nhất định. Để nâng cao chất lượng dạy học

cần phải nâng cao chất lượng của các thành tố và phải biết khai thác chúng để đạt

được mục tiêu chung.

Vận  dụng khái niệm “Bài tập” và khái niệm “Hệ thống” chúng tôi quan

niệm:

“Hệ thống BT là tập hợp các BT theo một trật tự nhất định, trong đó giữa các
BT có mối liên hệ với nhau nhằm thực hiện mục tiêu của giờ học, bài học, môn học”.

Để có được một hệ thống BT, trước hết cần nghiên cứu nội dung của mô n

học, chương học, bài học, mối liên hệ giữa các bài học. Ngoài ra, v iệc xác định vị trí
của BT trong quá trình dạy học là một việc làm cần thiết, bởi vì nó sẽ giúp cho GV
hình dung tiến trình giờ học sẽ thực hiện như thế nào, mối quan hệ giữa các BT

trong tiến trình giờ học và chủ động trong tổ chức thực hiện. Thực tế, BT thường

được GV sử dụng sau khi trang bị cho HS một lượng tri thức mới, hoặc trong các

giờ luyện tập, ôn tập. Việc sử dụng BT như là một phương tiện củng cố tri thức đã

làm giảm vai trò của BT, đồng thời học sinh không thấy được mối liên hệ giữa các

BT trong giờ học, bài học .

Một bài học có thể thực hiện qua một giờ học hoặc nhiều giờ học. Mỗi m ột
giờ học bao gồm nhiều khâu như: mở đầu, giảng bài mới, củng cố, ra bài về nhà...,

giữa các khâu có mối liên hệ với nhau và cùng hướng tớ i thực hiện mục tiêu của bài

học. Trong dạy học, GV có thể sử dụng BT trong tất cả các khâu của một giờ học.
Do vậy, sử dụng BT có hiệu quả, người GV cần nghiên cứu mục tiêu, nội dung, đặc
trưng của mỗi giờ học, trên cơ sở đó dự kiến sử dụng loại BT gì và ở vị trí nào của
tiến trình giờ học. Thực tế, có giờ học sử dụng nhiều BT, có giờ học sử dụng ít BT.
Ngoài ra, cấu trúc của một giờ lên lớp là một hệ thống động, do vậy trong dạy học,

GV cần phải linh hoạt khi sử dụng BT thì giờ học mới đạt hiệu quả cao.
Việc đổi mới phương pháp dạy học trong  các nhà trường hiện nay theo định

hướng chung là phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Để phát huy tính tích

cực của người học, các tác giả X. L Rubinstein, I.F. Kharlamop  có đồng quan điểm

cho rằng con người nắm kiến thức thông qua việc khám phá bản thân mình dù chỉ là

“khám phá lại”, như  vậy mới “thực sự nắm vững cái mà chính bản thân giành được

bằng lao động của chính mình” [34, tr 17]. Sự khám phá này không phải là sự học
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thuộc lòng mà thông qua hoạt động của chính bản thân người học. Do vậy, phát huy

tính tích cực của SV trong dạy học chính là tạo điều kiện cho họ được thực hành

nhiều hơn, một trong những phương tiện quan trọng để người giảng viên có thể tổ

chức các loại hình hoạt động học tập của SV đó chính là thông qua hệ thống BT .

1.2.4. Thiết kế hệ thống bài tập
Qua nghiên cứu cho thấy, hầu như chưa có tác giả nào đưa ra một khái niệm

về thiết kế hệ thống BT, một số tác giả mới nghiên cứu dừng ở các khá i niệm:  Bài

tập, hệ thống.
Dựa trên cơ sở các khái niệm thiết kế, BT, hệ thống BT, chúng tôi cho rằng:„

Thiết kế hệ thống bài tập là quá trình nghiên cứu thu thập thông tin, biên tập và

thiết kế các bài tập đảm bảo theo một qui trình chặt chẽ, phù hợp vớ i lô gic của nội
dung môn học, bài học nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học”.

Dựa vào khái niệm trên cho thấy thiết kế hệ thống BT (HTBT) có những đặc
trưng sau:

- Thiết kế HTBT là một hoạt động trí tuệ, tư duy sáng tạo của người nghiên

cứu, trong đó các thao tác trí tuệ phân tích, tổng hợp, khái quát hoá... được vận dụng

thường xuyên nhằm phân tích các thông tin thu thập được, biên tập hoặc thiết kế các

BT theo một mục tiêu xác định.

- Thiết kế HTBT cần tuân theo những nguyên tắc nhất định, đảm bảo các yêu

cầu và thực hiện theo một qui trình chặt chẽ.

- Thiết kế HTBT phải phản ánh đặc trưng của môn học và đa dạng, nhằm
hình thành các kỹ năng nghề nghiệp cho SV trên cơ sở vận dụng  tri thức lý thuyết
vào các tình huống khác nhau của thực tiễn.

1.2.5. Bài tập Giáo dục học
Giáo dục học là bộ môn khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, đối

với mục tiêu đào tạo giáo viên thì nó là môn nghiệp vụ, có vai trò đặc biệt quan

trọng trong chương trình đào tạo tại các trường sư phạm hoặc tại các trường đại học

đa ngành có đào tạo giáo viên nhằm hình thành cho SV ý thức, đạo đức nghề nghiệp

và những kỹ năng sư phạm cần thiết.

Hiện nay, quan điểm mới về dạy tốt là làm cho SV muốn học, biết cách học

và học có kết quả. Để thực hiện mục tiêu trên, trong dạy học GDH, GV cần tổ chức

các hoạt động sư phạm theo hướng phát huy hứng thú, tính tích cực của SV trong
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học tập. Một trong những con đường cơ bản để thực hiện đó là thông qua  luyện tập

các BT GDH.

Theo chúng tôi BT  Giáo dục học có thể hiểu như sau:

“BT Giáo dục học là một dạng nhiệm vụ học tập, trong đó bao gồm những

BT lý thuyết và BT thực hành nhằm hướng SV lĩnh hội tri thức môn học , bồi dưỡng

thái độ, đạo đức nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng dạy học và giáo dục , góp phần
thực hiện mục tiêu giáo dục đại học”.
Đặc điểm BT Giáo dục học:

- BT GDH nhằm tổ chức cho SV nắm vững các vấn đề lý luận về dạy học và

giáo dục ở trường phổ thông, rèn luyện các kỹ năng nghề như: kỹ năng định hướng
vấn đề, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng  ứng xử sư phạm...., kỹ năng lựa chọn,

vận dụng và phối hợp các phương pháp dạy học và GD hiệu quả.

- BT GDH được thực hiện trên SV, vì vậy nó mang tính chất nghiên cứu ,

hướng SV có ý thức quan sát , phân tích những hiện tượng GD trong cuộc sống hàng

ngày dưới góc độ của nhà Giáo dục học, hình thành và phát triển năng lực nghiên

cứu khoa học cho SV.

- BT GDH nhằm góp phần vào việc hình thành phát triển nhân cách của người

giáo viên tương lai thông qua việc rèn luyện NVSP hoặc trong các hội thi NVSP.

- BT GDH vừa phản ánh những vấn đề giáo dục phổ thông, vừa mang bản

chất của giáo dục đại học, đó là quá trình nhận thức và thực hành độc đáo của sinh

viên do giảng viên tổ chức, điều khiển và hướng dẫn theo một chươ ng trình, mục

tiêu xác định, qua đó sinh viên nắm vững hệ thống kiến thức khoa học và nghiệp vụ,

hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp.

1.3. Những vấn đề cơ bản về bài tập

1.3.1. Vai trò của bài tập trong quá trình dạy học

Trong dạy học, sử dụng BT là yêu cầu bắt buộc trong chương trình của mỗi

môn học, BT chứa đựng nội dung dạy học, vì vậy kiến thức trong mỗi BT phải nằm

trong hệ thống kiến thức được qui định trong chương trình môn học. GV có thể sử

dụng BT trong tất cả các khâu của quá trình dạy học: Mở bài tạo tình huống có vấn

đề, tổ chức lĩnh hội tri thức mới, củng cố, ôn tập...nhằm hoàn thành các chức năng

giáo dục, giáo dưỡng và phát triển dạy học. Vì vậy, bài tập có những vai trò sau:
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* Bài tập giúp SV nắm vững kiến thức hơn .

Quá trình hoạt động trí tuệ của SV được bắt đầu từ những tri thức, những
kinh nghiệm mà SV đã tiếp thu trước đó, tuy nhiên trong dạy học , nếu GV chỉ dừng
lại ở việc tổ chức cho SV lĩnh hội tri thức thì khả năng nhớ, hiểu sâu và tái hiện kiến
thức của SV sẽ không bền vững. Tổ chức cho SV luyện tập các BT giúp các em

hiểu tri thức sâu sắc hơn, SV có thể tìm thấy tri thức mới trong những kiến thức đã

học, phát huy tính sáng tạo ở mỗi em, đồng thời khắc phục lối dạy - học truyền thụ
một chiều.

Thực tiễn dạy học cho thấy: một trong những hình thức sử dụng BT quen
thuộc mà GV thường dùng là sử dụng những BT nhỏ đan xen với bài giảng. Ngoài

những BT trên, ở cao đẳng và đại học, GV cần sử dụng những BT ở cấp độ lớn. BT

lớn có thể hiểu là một BT hoặc một loạt các BT mà SV hoặc nhóm SV phải thực
hiện, nó đòi hỏi nhiều thời gian hơn, có thể thực hiện mỗi tuần hoặc 2 tuần / 1 lần.
Trong thời gian đó, người học cần tập trung thời gian và suy nghĩ vào chủ đề của
BT đó và kết quả cần thể hiện qua nhiều hình thức như: viết tóm tắt, viết bài tự
luận, mô hình hoá kết quả tự nghiên cứu ....Loại BT này đòi hỏi SV không chỉ nắm
vững tri thức cơ bản mà cần chủ động tìm kiếm  những thông tin qua các nguồn tài

liệu tham khảo, các phương tiện kỹ thuật hiện đại, biết phân tích, tổng hợp, khái

quát hoá và trình bày vấn đề theo một cấu trúc logic chặt chẽ.
Như vậy, sử dụng BT lớn không chỉ giúp SV củng cố những tri thức đã học,

mà chủ yếu là tạo điều kiện giúp SV tập dượt và hình thành các kĩ năng độc lập
nghiên cứu.

Mỗi môn học có một hệ thống BT đặc trưng riêng, tuy nhiên điểm chung khi

thiết kế các BT đó là: kiến thức trong các BT không nằm dưới dạng các khái niệm,

định lí chung chung mà thường được cụ thể hoá trong những điều kiện nhất định. Vì

vậy, giải BT, SV sẽ nắm được kiến thức trong dạng động, kh i có sự tác động tương
hỗ của nhiều yếu tố [70, tr 226].

* Bài tập là một phương tiện giáo dục tốt.
Sử dụng BT trong DH không chỉ hướng người học lĩnh hội, củng cố tri thức,

những cách thức hành động mới mà qua đó GV có thể đánh giá mức độ hiểu, biết,
động cơ, thái độ học tập, hứng thú học tập với môn học và sự thành thạo các thao
tác trí tuệ ở người học. Như vậy, BT vừa là nội dung, vừa là phương tiện, vừa là
biện pháp để tổ chức quá trình dạy học đạt mục tiêu.
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Mục đích của việc giải các BT không chỉ tìm ra kết quả mà đằng sau nó là

rèn luyện cho SV ý chí, niềm tin và sự say mê trong nghiên cứu khoa học, lòng tự

tin vào khả năng của bản thân. Đặc biệt, bản chất của quá trình dạy học đại học là

quá trình học tập có tính chất nghiên cứu của SV, do vậy sau mỗi lần giải xong một

BT, lúc này kiến thức đã trở thành riê ng của các em, nó có tác dụng kích thích, tiếp

thêm sức mạnh cho SV tìm tòi những con đường mới, những tri thức mới trong hệ

thống các BT, hình thành ở các em những phẩm chất trí tuệ như: tính định hướng,

chiều sâu, tính phê phán, tính kiên trì vượt khó..., những phẩm chất này nếu được
rèn luyện thường xuyên, sẽ trở thành một nét tính cách tốt trong học tập.

Tuy nhiên, sử dụng BT đòi hỏi GV phải linh hoạt, mềm dẻo trên các đối
tượng SV khác nhau, trình độ nhận thức khác nhau và ở những thời điểm khác
nhau. Để thực hiện điều này, GV cần phải nắm vững đặc điểm nhận thức của người
học, bồi dưỡng cho SV phương pháp tự học. Qua giải BT, các kỹ năng học tập như:
kỹ năng định hướng, kỹ năng làm việc với sá ch giáo khoa, kỹ năng phán đoán, kỹ

năng giải quyết vấn đề... được rèn luyện và củng cố thường xuyên.

Vì vậy, BT là một trong những phương tiện cơ bản để hình thành kĩ năng cho

người học. Không có BT, không có quá trình luyện tập thì kỹ năng sẽ không bao giờ

được hình thành.

* Bài tập có khả năng phát triển trí tuệ, tình cảm của sinh viên

Để giải một BT, trước hết SV cần phân tích những dữ kiện và yêu cầu cần

tìm, mối quan hệ của các thông tin trong phần dữ kiện để từ đó phán đoán các
phương án giải quyết. Thực hiện nhiệm vụ này, SV phải nhớ lại những kiến thức đã

học, có thể mới học hoặc có thể đã học rất lâu. Những kiến thức mà SV thu nhận
được trước đây có thể đứng độc lập, nhưng khi giải quyết nhiệm vụ thì chúng lại
thâm nhập vào nhau.

Việc tái hiện lại tri thức đã học để giải các BT không những làm cho các em

hiểu rõ hơn bản chất, đặc điểm và khả năng của kiến thức, nắm vững được vị trí của

mỗi nội dung trong hệ thống tri thức của môn học tương ứng, mà SV còn có khả

năng tổng hợp hoá tri thức theo những đặc điểm, tính chất riêng, đồng thời các thao

tác trí tuệ được vận dụng một cách linh hoạt, nhuần nhuyễn.

Giữa kiến thức và phát triển năng lực của con người có mối liên hệ tương h ỗ.
Sự tích luỹ kiến thức có tác dụng mở rộng và phát triển năng lực trí tuệ của con
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người. Không có kiến thức thì không thể phát triển năng lực trí tuệ, vốn kiến thức

giàu có sẽ làm cho tư duy phong phú hơn. Ngược lại , sự phát triển tư duy làm cho

SV chủ động nắm kiến thức một cách sâu sắc. Như vậy, BT chẳng những có khả

năng rèn luyện năng lực nhận thức mà còn có khả năng làm cho SV hiểu sâu, nhớ

lâu và vận dụng tốt kiến thức. [70, tr 228]

Một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến tính tích cực của SV trong học
tập đó là mức độ hứng thú học tập với môn học. Hứng thú của người học chỉ xuất

hiện khi làm thoả mãn các nhu cầu nhận thức, giao tiếp và phát triển bản thân. Giải
BT, không chỉ hướng tới mục đích đề ra mà còn mang lại cho SV sự khoái cảm, tự
tin vào khả năng của bản thân, nó như tiếp thêm động lực cho SV trong tìm kiếm tri

thức mới. Vì vậy, HTBT cần gắn liền với hoạt động thực tiễn của con người, làm

cho quá trình học tập diễn ra nhanh hơn, có hiệu quả hơn, qua đó SV thấy rõ giá trị
của môn học.
1.3.2. Phân loại bài tập

Việc phân loại BT hiện nay còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Các nhà

giáo dục Nga thường dựa vào những tiêu chí sau để phân loại BT:

- Dựa vào thành phần cấu trúc của BT.

- Dựa vào hoạt động của người học.

- Dựa vào hoạt động của giáo viên.

- Dựa vào nội dung và cấu trúc của tài liệu nghiên cứu.

Số đông các nhà khoa học thường dựa vào tiêu chí hoạt động của người học
để phân loại BT. Đại diện cho cách phân chia này là các tác giả Babanxki IU.K,
Bolodarxki V.E, Jupốp C.I, Lecner I.Ia, Uman A.I, Phriddman L.M, Êrdnhiev P.M.

Dựa vào tiêu chí này người ta cho rằng có BT tái tạo, BT sáng tạo.
Dựa vào kết quả tổng hợp tài liệu nghiên cứu trong nước, các tác giả Việt

Nam thường phân loại BT dựa vào những tiêu chí sau:

1.3.2.1. Phân loại theo nội dung

Trong chương trình dạy học tại các trường phổ thông cũng như tại các trường

chuyên nghiệp hiện nay, học sinh, SV học rất nhiều môn như: Toán, văn, Lí, Hoá,

Sinh, Ngoại ngữ....Trong mỗi môn học này lạ i có nhiều chuyên ngành hẹp như

trong toán có: đại số, hình học, số học, trong GDH có giáo dục học so sánh, giáo

dục học chuyên biệt , trong tâm lý học có tâm lý học pháp luật, tâm lý học tham vấn,
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tâm lí học lao động....Mỗi phân môn nhỏ này lại chứa đựng những nội dung học tập

khác nhau, với cách phân loại này, BT thường gắn với tên của môn học như: BT

toán, BT vật lí, BT Sinh, BT Giáo dục học....Vì vậy, để thiết kế một hệ thống BT

đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả trong dạy học, giáo viên và nhà nghiên cứu cần

nắm vững mục tiêu và nội dung dạy học của từng cấp học cũng như mối liên hệ

lôgic của môn học đó giữa các cấp học.
Với cách phân loại dựa vào tiêu chí trên thì BT thường chia thành 2 loại: BT

lý thuyết và loại BT thực hành.

Phân loại theo độ khó
Dựa vào tiêu chí độ khó, BT được chia thành 2 dạng: BT cơ bản và BT nâng cao

- Bài tập cơ bản: Đây là BT tương đối dễ, nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện
kỹ năng ở mức độ đơn giản , không đòi hỏi nhiều về tư duy sáng tạo. Giải tốt loại
BT này, điều đó có nghĩa HS nắm vững tri thức cơ bản của môn học. Loại BT này

không chỉ giúp GV xác định mức độ HS đạt được mà còn phán đoán khả năng phát

triển của HS, trên cơ sở đó định hướ ng cho HS luyện tập các BT nâng cao.

Giải các BT cơ bản làm cho HS có hứng thú, có niềm vui do cảm nhận được

sự thành công bước đầu trong học tập, dần dần hình thành niềm tin vào khả năng

bản thân, đây là điều kiện quan trọng để hình thành nên tính tự lực – một trong

những phẩm chất quan trọng nhất của nhân cách con người.

- Bài tập nâng cao: Loại BT này tương đối khó, thường được GV sử dụng

trong dạy học với những trường chuyên, lớp chọn. BT này được biên soạn nhằm mở
rộng kiến thức, HS phải vận dụng kiến thức tổng hợp để giải quyết nhiệm vụ. BT

nâng cao trong DH chỉ có hiệu quả khi HS phải thực hiện tốt các BT cơ bản.
Do vậy, xây dựng và sử dụng các BT nâng cao trong dạy học là hết sức quan

trọng. Ngoài việc rèn luyện cho HS các kỹ năng phân tích và tổng hợp vấn đề thì

còn phát hiện và bồi dưỡng năng lực sáng tạo ở người học. Đặc b iệt đối với những
HS có năng khiếu với môn học, ưa khám phá thì việc giải tốt các BT nâng cao

không chỉ đem lại cho HS niềm vui sướng mà còn bồi dưỡng cho HS sự tự tin, tính

chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ học tập tiếp theo. Kinh nghiệm cho thấy:

Khi HS giải quyết tốt các bài tập nâng cao thì khả năng tái hiện và vận dụng kiến

thức trong những tình huống cụ thể sẽ tốt hơn.
Để sử dụng BT có hiệu quả, GV cần căn cứ vào kết quả HS đã đạt được, mục
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tiêu môn học và hướng phát triển của mỗi HS, trên cơ sở đó tổ chức cho HS luyện

tập đi từ những BT đơn giản đến BT phức tạp, tránh đưa ra hệ thống BT quá khó
hoặc quá dễ sẽ không kích thích tính tích cực của HS trong học tập.

1.3.2.3. Phân loại bài tập theo tính chất
Dựa trên tính chất này có những dạng bài tập sau:

- Bài tập định tính, bài tập định lượng

- Bài tập lý thuyết, bài tập thực hành

- BT định tính và BT định lượng:
+ Bài tập định tính được nhiều tác giả bàn tới với những tên gọi khác nhau

nhưng tựu chung lại, đây là loại BT mà khi giải người học sử dụng phép suy luận
logic trên cơ sở hiểu rõ bản chất của các khái niệm, các phạm trù và nhận biết chúng

trong các trường hợp cụ thể. Loại BT này trong chương trình phổ thông thường thấy
ở các môn khoa học tự nhiên như vật lí, hoá học, sinh học. Đối với bậc đại học thì

loại BT này lại thường tập trung ở những môn khoa học xã hội . Các BT định tính
trong nhiều trường hợp lập l uận rất độc đáo, lí thú có tác dụng trong việc phát triển
tư duy lôgic cho HS và đi sâu vào bản chất các hiện tượng.

Ví dụ: Trong chương trình hoá học lớp 8, GV có thể yêu cầu HS làm BT sau:

Cho biết a xít là chất có thể làm cho quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Hãy

chứng tỏ rằng trong nước vắt từ quả chanh có chất a xít (a xít nitric) .

Đây là một dạng BT định tính, trong đó đòi hỏi HS phải nắm được tính chất
hoá học và dấu hi ệu nhận biết các chất làm cơ sở giải thích các hiện tượng hoá học.

Dựa trên 6 mức độ nhận thức của Bloom, người ta chia BTđịnh tính (BTĐT)
thành 3 dạng: BTĐT đơn giản, BTĐT nâng cao và BTĐT sáng tạo.

+ Bài tập định lượng: Đây là dạng BT người học căn cứ vào các dữ kiện cụ
thể và yêu cầu của BT, người học tư duy để lượng hoá kết quả đạt được. Loại BT
này thường sử dụng nhiều trong dạy học các môn khoa học tự nhiên.

- BT lý thuyết và BT thực hành:

+ Bài tập lý thuyết: Loại BT này đòi hỏi người học vận dụng những tri thức
đã học để phân tích, làm sáng tỏ những luận điểm giáo dục, các bài viết của các nhà

lãnh đạo...Chứng minh, lí giải đúng, sai những luận điểm trái ngược nhau , lí giải sự
khác nhau trong những quan điểm mà bề ngoài dường như giống nhau. Loại BT này

thường bắt đầu bằng những từ như: Chứng minh ? Làm rõ ? Phân tích ? Giải thích?
Tại sao? So sánh? [3]
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+ Bài tập thực hành: Đây là loại BT nhằm vận dụng lí luận để giải quyết các

vấn đề đang và sẽ diễn ra trong thực tiễn GD , là những BT rèn luyện kỹ năng nghề.
Sử dụng BT thực hành trong dạy học không chỉ củng cố những tri thức đã học, mà

còn hướng HS cải tạo thực tiễn.
1.3.2.4. Phân loại bài tập dựa theo các khâu của QTDH

Quá trình dạy học bao gồm nhiều khâu : Mở bài, giảng bài mới; củng cố; ôn

tập, BT về nhà; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.… Trong dạy học, GV có thể sử

dụng BT ở tất cả các khâu của quá trình dạy học, cụ thể:
- Mở đầu bài học : Sử dụng BT ở khâu này có tác dụng định hướng, kích thích

hứng thú, tạo tâm thế học tập cho HS, do vậy thiết kế BT ở khâu này thường ngắn
gọn, giúp HS có thể hiểu ngay yêu cầu của nhiệm vụ học tập.

- Nghiên cứu bài mới: Khi giảng bài mới GV thường sử dụng phương pháp

thuyết trình. Phương pháp này có ưu điểm là truyền thụ cho HS một khối lượng
kiến thức lớn trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhược điểm củ a nó là không

phát huy được tối đa năng lực tư duy sáng tạo của học sinh.
Do vậy, nếu thay việc giảng bài mới của GV bằng cách đưa HS vào các tình

huống học tập và hướng dẫn HS giải BT thì sẽ làm cho HS hiểu bài nhanh hơn, phát

triển tính chủ động, sáng tạo trong học tập . BT sử dụng trong khâu này rất đa dạng,
tuy nhiên, không phải bài học nào cũng có thể tiến hành theo phương pháp này.
Trong nhiều trường hợp để giải một BT, trước hết người GV phải tổ chức hướng
dẫn SV lĩnh hội những kiến thức ban đầu nào đó, trên cơ sở đó sử dụng BT củng cố
kiến thức, đồng thời là phương tiện chiếm lĩnh tri thức mới.

- Ôn tập kiến thức: Sử dụng BT trong ôn tập không chỉ giúp người học củng

cố những kiến thức đã học, mà còn là phương tiện giúp họ tiếp nhận những kiến
thức mới. Dựa vào kết quả bài làm của SV, GV điều chỉnh PPDH cho phù hợp với
điều kiện thực tế.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV: BT là một phương tiện quan

trọng nhằm đánh giá mức độ lĩnh hội tri thức, khả năng vận dụng thành thạo các kỹ
năng, phát triển tính sáng tạo trong giải quyết vấn đề của người học. Kết quả kiểm
tra là cơ sở giúp SV điều chỉnh phương pháp học tập, GV điều chỉnh PPDH.

Tuy nhiên, sử dụng BT trong các khâu của QTDH chỉ mang tính chất tương
đối, trong thực tiễn khi thực hiện một bài dạy , các khâu của QTDH thường thâm
nhập, đan xen nhau, do vậy GV cần linh hoạt khi sử dụng BT trong DH.
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1.3.2.5. Phân loại BT dựa vào đặc điểm hoạt động nhận thức của người học

Dựa vào đặc điểm nhận thức của người học , BT được chia thành 2 loại BT: BT

tái hiện và BT sáng tạo. Theo quan điểm của tác giả Thái Duy Tuyên [70, tr 233]:

- BT tái hiện: Là dạng BT đòi hỏi người học nhớ lại, tái hiện lại kiến thức, kĩ

năng đã học. Ở mức độ cao hơn, BT tái hiện đòi hỏi người học phải nhận biết được

những kiến thức cơ bản đã được thay đổi ít nhiều so v ới dạng đã học, biết diễn đạt

những điều đã học bằng ngôn ngữ riêng, ngắn gọn hơn, chi tiết hơn. Thực hiện điều

này, người học cần vận dụng thành thạo các thao tác tư duy: so sánh, trừu tượng
hoá, khái quát hoá. Như vậy BT tái hiện không chỉ đơn thuần là sự sao chép giản
đơn lại kiến thức có sẵn, mà người học phải biết vận dụng linh hoạt tri thức trong
những tình huống mới để giải quyết nhiệm vụ học tập.

- BT sáng tạo: Là dạng BT đòi hỏi người học áp dụng những kiến thức, kĩ năng
đã học để GQVĐ  trong những tình huống mới, những vấn đề có tính tổng hợp.

Ở mức độ cao hơn, BT sáng tạo đòi hỏi GQVĐ theo một hướng mới, một kỹ

thuật mới, một phương pháp mới. Cái mới này có thể là cái mới đối với cá nhân và

cả xã hội. Tuy nhiên, dạy học trong nhà trường là quá tr ình hướng người học tìm

thấy cái mới đối với bản thân, là nhưng cái mới này nằm ngoài giáo trình môn học.

BT sáng tạo có tầm quan trọng trong việc phát triển tư duy sáng tạo, nâng cao

ý thức và năng lực làm việc độc lập của người học. Loại BT này đòi hỏi người học

phải có sự say mê trong khoa học, chủ động tìm tòi các con đường, các giải pháp

mới để giải quyết nhiệm vụ học tập.
Dựa theo sự tương tác giữa quá trình sáng tạo khoa học với tính chất của

quá trình tư duy trong giải các BT sáng tạo, BT sáng tạo được chia thành 2 loại :

- BT nghiên cứu đòi hỏi trả lời câu hỏi “Tại sao” tương tự với “Phát minh”
trong sáng tạo khoa học.

- BT đòi hỏi trả lời câu hỏi “Làm thế nào” tương tự với “Sáng chế” trong

sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Dựa vào các phẩm chất của tư duy sáng tạo như: tính mềm dẻo, linh hoạt,

độc đáo và nhạy cảm, có những dạng BT sáng tạo như sau:

- BT có nhiều cách giải: Đây là loại BT mà trong đó câu hỏi được xây dựng

theo hướng mở, SV có thể đưa ra nhiều cách giải quyết và lựa chọn phương án giải

quyết nào đem lại hiệu quả nhất.
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- BT có hình thức tương tự nhưng nội dung đã biến đổi : Đây là loại BT có

chứa nhiều câu hỏi, trong đó câu hỏi thứ nhất thường tồn tại dưới dạng lý thuyết,

các câu hỏi tiếp theo có hình thức tương tự, tuy nhiên nếu vẫn áp dụn g phương pháp
giải như trên thì sẽ bế tắc vì nội dung câu hỏi đã có sự thay đổi về chất.

- BT nghịch lý, nguỵ biện: Đây là loại BT mà các kết luận đưa ra thường mâu

thuẫn với thực tiễn, hoặc với những kiến thức đã học. Nó đòi hỏi người học phải tìm

ra những dẫn chứng làm sáng tỏ những kết luận này.

Dựa trên các cách phân chia các dạng BT sáng tạo, chúng tôi thống nhất theo
cách thứ 2.

* Mối quan hệ giữa bài tập tái hiện và bài tập sáng tạo
Trong dạy học, bài tập là một phương tiện có thể sử dụng trong tất cả các

khâu của quá trình dạy học. Tuy nhiên, BT chỉ trở nên có giá trị khi người học chủ
động tìm kiếm con đường giải quyết các nhiệm vụ học tập , lúc bấy giờ tri thức của
nhân loại biến thành vốn riêng của bản thân, nó làm cho kiến thức của người học trở
nên sâu sắc và hoàn thiện hơn.

Bàn về mối quan hệ giữa BT tái hiện và BT sáng tạo, chúng tôi nhận thấy để

thực hiện tốt BT sáng tạo, trước hết đòi hỏi người học phải có một sự tái hiện tốt.

Như vậy, việc thực hiện tốt các BT tái hiện sẽ làm cho người học hiểu rõ bản chất tri

thức, bồi dưỡng cho họ phương pháp tư duy lôgic, khoa học, làm nền tảng giúp họ

tìm ra những con đường mới, cách thức mới khi giải quyết các BT ở mức độ cao hơn.

Ngược lại, giải các BT sáng tạo làm cho các thao tác tư duy phân tích, tổng
hợp, tổng hợp hoá, khái quát hoá.... được rèn luyện và củng cố thường xuyên, hình

thành ở HS thói quen nhìn nhận mỗi sự kiện, mỗi vấn đề dưới nhiều góc độ, xây
dựng nhiều giả thuyết, có khả năng đề xuất những giải pháp khác nhau khi đứng
trước một tình huống và tìm kiếm con đường mới, giải pháp mới tối ưu nhất. Điều
này sẽ có tác động trở lại khi người học thực hiện những BT tái hiện, giúp họ định
hướng và giải quyết vấn đề nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Với quan điểm tổng hợp, kế thừa có chọn lọc và dựa vào mục đích, yêu cầu sử

dụng các dạng BT trong dạy học môn GDH, chúng tôi đưa ra những dạng BT sau:

- Bài tập lý thuyết: Bao gồm những BT mà trên cơ sở tái hiện những kiến

thức lý thuyết đã học , giúp người học phân tích, làm sáng tỏ những khái niệm,

những luận điểm khoa học về giáo dục.
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BT lý thuyết có thể bao gồm các cấp độ  sau:

+ Mức độ 1: Tái hiện lại những kiến thức lý thuyết đã học ở mức độ thuần thục.

Loại BT này thường bắt đầu bằng những cụm từ như “trình bày”, “thống kê” ...

Ví dụ 1:  Dữ kiện: Giáo dục học là một khoa học độc lập trong hệ thống khoa

học giáo dục. Để xác định vị trí của Giáo dục học trong hệ thống các khoa học về

con người cần xem xét mối quan hệ của GDH với các khoa học khác.

Yêu cầu: Trình bày mối quan hệ của giáo dục học với sinh lý học và tâm lý
học. Lấy ví dụ minh họa thông qua một lứa tuổi cụ thể.

+ Mức độ 2: Vận dụng những tri thức đã học vào những BT có chứa đựng
mâu thuẫn nhưng ở mức độ đơn giản.

Ví dụ:  Bàn về khái niệm “Con người”, có nhiều quan điểm khác nhau như: Quan

điểm của nhiều tôn giáo, quan điểm tiến hoá tầm thường , quan điểm của C.Mác....

Câu hỏi: Anh (Chị) hãy phân tích, làm rõ tính đúng, sai trong các luận điểm
trên? Luận điểm nào đúng đắn nhất ? Vì sao?

+ Mức độ 3: Vận dụng những tri thức đã học vào những BT trong đó chứa

đựng mâu thuẫn phức tạp, qua phân tích, đánh giá, tìm ta những con đường mới,

cách thức mới để giải quyết vấn đề với hiệu quả cao.

Ví dụ: Bàn về khái niệm nhân cách, có nhiều quan điểm khác nhau:

- QĐ 1: Nhân cách là toàn thể những thuộc tính đặc biệt mà một cá thể có

được trong hệ thống các quan hệ xã hội, trên cơ sở hoạt động và giao lưu nhằm

chiếm lĩnh các giá trị văn hoá vật chất và tinh thần. Những thuộc tính đó bao hàm

các thuộc tính về trí tuệ,đạo đức, thẩm mĩ, thể chất…
- QĐ 2: Nhân cách là tổ hợp các thái độ, những đặc điểm, những thuộc tính

tâm lí riêng trong quan hệ hành động của từng người với thế giới tự nhiên, thế giới
đồ vật do loài người sáng tạo ra, với xã hội, với bản thân.

- QĐ 3: Nhân cách được thể hiện hai mặt: Thứ nhất là con người với tư cách
là chủ thể các mối quan hệ và hoạt động có ý thức, thứ hai là một hệ thống giá trị có

ý nghĩa đặc trưng cho cá thể trở thành một nhân cách.

Câu hỏi:

1. Anh (chị) phân tích  làm sáng tỏ khái niệm nhân cách trong các quan điểm

2. Anh (chị) hãy chỉ ra những điểm chung giữa các quan điểm trên?

3. Quan điểm của anh (chị) về khái niệm nhân cách? Giải thích ?
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- Bài tập thực hành: Đây là loại BT nhằm vận dụng lí luận để giải quyết các

vấn đề đang và sẽ diễn ra trong thực tiễn GD, là những BT rèn luyện kỹ năng nghề.

BT thực hành có những dạng sau :

+ BT thực hành có tính chất lý thuyết :

Mục đích sử dụng BT này nhằm giúp người học củng cố hệ thống tri thức lý

thuyết đã học, đồng thời nó là một phương tiện bồi dư ỡng cho người học phương

pháp tư duy, suy luận. GV có thể sử dụng đan xen nhau khi tổ chức cho SV lĩnh hội

tri thức mới, hoặc trong các giờ thảo luận. Hình thức thực hiện có thể trên cá nhân

(Giờ lý thuyết) hoặc nhóm (Giờ thảo luận).

Ví dụ: Qua nghiên cứu vai trò của các yếu tố di truyền, môi trường, giáo dục

trong sự hình thành và phát triển nhân cách. Anh (chị) hãy:

1. Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ phản ánh vai trò của yếu tố di truyền,

môi trường trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người .

2. Dựa vào cơ sở lí luận GDH, anh (chị) hãy làm sáng tỏ tính đúng, sai

trong các câu ca dao, tục ngữ trên.

+ BT từ thực tiễn rút ra các kết luận sư phạm : Đây là loại BT đòi hỏi rút ra

những lời khuyên về GD. Từ các hiện tượng GD đề ra những điều kiện, nhữn g cách

tác động sư phạm, những biện pháp giáo dục [3], [7].

Loại BT này GV có thể sử dụng cho SV thảo luận nhanh tại lớp, từ đó rút ra

bài học sư phạm; có thể sử dụng trong các kỳ thi cuối kỳ, các hoạt động ngoại khoá,

thi nghiệp vụ. Hình thức thực hiện: GV có thể sử dụng trên  cá nhân.

Ví dụ: Mai là một giáo sinh về thực tập tốt nghiệp tại một trường trung học phổ

thông. Em là một người nhiệt tình trong công việc tập thể, được nhà trường phân công

là phó đoàn thực tập. Em thường hay đi dự giờ của những bạn giáo sinh cùng đoàn.

Trong các buổi góp ý giờ dạy cho mỗi giáo sinh, em đều nêu lên những nhận xét của

mình về kiến thức của người này, phương pháp của người kia…và không quên đưa ra

phương pháp của mình. Do vậy, một số bạn bè trong đoàn thực tập sư phạm không

thích Mai, họ cho rằng em thích “Chơi trội”, thích „ Thể hiện mình”.

Câu hỏi:

Là giáo viên hướng dẫn Mai, trong trường hợp này bạn sẽ góp ý cho Mai như

thế nào ? Từ đó anh (chị)  hãy rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân.
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+ BT thực hành giải quyết các tình huống giáo dục .

Đây là loại BT nhằm vận dụng tri thức lý thuyết để giải quyết những tình

huống diễn ra trong thực tiễn GD, giúp SV rèn luyện các kỹ năng GD như: KN giao

tiếp, KN ứng xử, KN phán đoán, KN giải quyết vấn đề...Loại BT này bao gồm

nhiều dạng, có thể phân tích, đánh giá các hiện tượng GD; hoặc từ các hiện tượng

GD, đề xuất các phương án giải quyết; hoặc nêu lên những cơ sở khoa học của việc

giải quyết vấn đề đó.

Như vậy, so với BT từ thực tiễn rút ra các kết luận sư phạm, BTTH giải
quyết tình huống đa dạng hơn. Giải BT này, ngoài việc nắm vững lí luận về nguyên

tắc, phương pháp dạy học và giáo dục ở nhà trường PT, SV cần chủ động quan sát
các tình huống trong thực tiễn; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của những giáo viên ở
các trường PT; rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống trong các hội thi NVSP; chủ
động tham khảo các nguồn tài liệu và tự luyện tập.

Để SV có hứng thú khi giải loại BT này, các tình huống GD sử dụng cần đa
dạng, mang nhiều sắc thái khác nhau của đời sống xã hội , phản ánh kịp thời những

vấn đề mà xã hội đang quan tâm, làm cho người học cảm thấy tình huống đang tồn

tại mâu thuẫn và cần phải giải quyết, người học cảm thấy vui sướng, tự tin vào bản

thân khi giải quyết thành công mỗi tình huống.

Ví dụ: Thông thường vào đầu năm học, cuối mỗi học kỳ, GVCN thay mặt

nhà trường cùng phối hợp với Hội phụ huynh học sinh tổ chức các buổi hội nghị

cha mẹ HS, giúp họ nắm bắt kịp thời kết quả học tập của con em họ và tiếp thu 1 số
chủ trương của nhà trường. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những phụ huynh rất ít đi,
thậm chí là không bao giờ có mặt trong những buổi họp này.

Câu hỏi: Là GVCN, anh (chị) sẽ giải quyết như thế nào đối với những
trường hợp này?

Loại BT này GV có thể sử dụng trong tất cả các giờ học: Lý thuyết, thảo
luận/xêmina, tự học; sử dụng trong các kỳ thi cuối kỳ, các hoạt động ngoại khoá, thi

nghiệp vụ. Với phạm vi sử dụng rộng, GV có thể sử dụng linh hoạt trên cá nhân

hoặc nhóm SV tuỳ thuộc nội dung từng chương, từng bài học, quỹ thời gian thực

hiện và đặc điểm nhận thức c ủa SV.
+ BT thực hành rèn luyện các kỹ năng

Sự thành công một giờ dạy của GV không chỉ dừng ở việc hướng dẫn cho
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SV lĩnh hội tri thức , mà cần chú trọng rèn luyện những kỹ năng môn học, giúp SV

chủ động, linh hoạt, giải quyết tốt trong những BT mới lạ. Thực tế cho thấy, sự chủ

động trong luyện tập, thực hành môn học của SV hiện nay còn nhiều hạn chế, do

vậy khi vận dụng vào thực tiễn SV thường lúng túng, hoặc nếu giải quyết thì chưa

đạt yêu cầu. Vì vậy, giải BT còn là con đường rèn lu yện các kỹ năng DH và GD. Để

thiết kế một hệ thống BT có chất lượng , trước hết GV cần xác định hệ thống kỹ

năng SV cần rèn luyện và mục tiêu SV đạt được trong mỗi kỹ năng.

Thông thường loại BT này được GV sử dụng trong các giờ thảo luận, thực hành

hoặc giờ tự học. Hình thức th ực hiện có thể trên cá nhân (Giờ tự học) hoặc cá nhân,

nhóm (Giờ thảo luận) tuỳ thuộc vào quỹ thời gian, năng lực của người học hiện có.
Ví dụ: Giả sử cuối học kỳ I trong lớp anh/chị làm chủ nhiệm có một số học

sinh có biểu hiện học tập giảm sút, và có những hành vi không lành mạnh như vô lễ
với GV, thường xuyên bỏ học, không ghi bài, hay gây gổ đánh nhau, hay bỏ học
giữa giờ đi chơi điện tử.

Câu hỏi: Là GVCN, Anh/ chị hãy lập kế hoạch GD học sinh đó trong học kỳ II tới.

Tóm lại: Dựa trên các dấu hiệu phân chia các dạng BT, căn cứ vào mục đích,

yêu cầu sử dụng các dạng BT trong dạy học môn GDH chúng tôi đã đưa ra 2 loại

BT cơ bản là: BT lý thuyết và BT thực hành. Trong mỗi loại BT này bao gồm nhiều

mức độ khác nhau, nó chứa đựng cả BT tái hiện và BT sáng tạo. Việc phân biệt BT

tái hiện và BT sáng tạo chúng tôi thống nhất theo quan điểm của tác giả Thái Duy

Tuyên [mục 1.3.2.5].
1.4. Một số vấn đề lí luận về dạy học đại học

1.4.1. Bản chất của quá trình dạy học  (QTDH) đại học
Xét về bản chất của quá trình dạ y học đại học, tác giả Đặng Vũ Hoạt – Hà

Thị Đức cho rằng: “Bản chất quá trình dạy học ở đại học là quá trình nhận thức
độc đáo có tính chất nghiên cứu của SV được tiến hành dưới vai trò tổ chức, điều
khiển của GV nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học ở đại học”. [21, tr43].

Dưới ánh sáng của khoa học sư phạm hiện đại, dạy học là hoạt động tương

tác giữa hai chủ thể: giảng viên và sinh viên. Giảng viên làm nhiệm vụ giảng dạy,

còn sinh viên có nhiệm vụ học tập, hai hoạt động này được phối hợp chặt chẽ theo

một quy trình, một nội dung và hướng tới cùng một mục tiêu đó là phát triển trí

thông minh và năng lực hoạt động sáng tạo của sinh viên.
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* Đặc điểm hoạt động giảng dạy của giảng viên :

GV là chủ thể của hoạt động giảng dạy, người nắm vững mục tiêu, nội dung

chương trình, phương pháp dạy học, nắm vững quy luậ t nhận thức, thực hành và

năng lực học tập của SV để tổ chức hướng dẫn SV học tập có kết quả.

GV là người giữ vai trò chủ đạo trong tiến trình dạy học, công việc của GV

không đơn thuần là truyền đạ t kiến thức, mà là quá trình thực hiện hệ thống các hoạt

động nối tiếp nhau: Thiết kế mục tiêu, kế hoạch bài giảng, chuẩn bị phương tiện dạy

học, tổ chức các hoạt động học tập, thực hành của sinh viên đảm bảo phù hợp với
chương trình môn học, GV hỗ trợ sinh viên tìm tòi kiến thức và luyện tập vận dụng
vào thực tế. Trong quá trình dạy học GV còn thường xuyên kiểm tra, uốn nắn kịp
thời các sai sót  của SV, GV còn chú ý đến giáo dục ý thức, thái độ, động cơ, hứng
thú học tập cho SV. Như vậy, phương pháp giảng dạy của GV là một hệ phương
pháp tổng hợp, linh hoạt và sáng tạo.

GV tổ chức các hoạt động học tập đa dạng nhằm khai thác tiềm năng trí tuệ,

kiến thức, kinh nghiệm của SV, dẫn dắt SV tìm tòi, khám phá kiến thức mới và phát

triển các kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp qua đó phát huy tính tích cực, tự giác của

sinh viên trong học tập.

Phương pháp giảng dạy của GV về bản chất là phương pháp điều khiển quá

trình nhận thức và thực hành của SV theo quy luật nhận thức và quy luật hình thành

kỹ năng, kỹ xảo. GV tổ chức cho SV nghiên cứu, phân tích các tài liệu lý thuyết,

thực hiện các thí nghiệm, thực hành, luyện tập BT nhằm phát triển năng lực trí tuệ
và năng lực hoạt động nghề nghiệp của SV.

Như vậy, toàn bộ hoạt động giảng dạy của GV nhằm hướng tới  quan điểm
“dạy học lấy sinh viên làm trung tâm”, coi SV vừa là đối tượng, vừa là mục tiêu,

vừa là động lực của quá trình dạy học . Để thực hiện tốt các yêu cầu trên, GV cần
phải có trình độ chuyên môn vững vàng, có phương pháp sư phạm tốt để hướng dẫn
SV học tập có kết quả.

* Đặc điểm hoạt động học tập của sinh viên:

SV có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình dạy học, họ vừa là đối

tượng giảng dạy của GV, nhưng lại là chủ thể của quá trình học tập . Kết quả học tập

của SV phụ thuộc vào ý thức, thái độ và sự nỗ l ực cố gắng bản thân, đồng thời nó
cũng phản ánh chất lượng đào tạo của nhà trường.
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SV học tập tốt cần  đảm bảo ba điều kiện sau: SV phải có nhu cầu học tập,

quyết tâm học tập và có phương pháp học tập. Do vậy, SV chủ động học tập là

những SV tự giác tham gia vào các hoạt động học tập, có mục đích học tập rõ ràng,

có động cơ học tập trong sáng, biết xây dựng kế hoạch và kiên trì thực hiện kế

hoạch đã đề ra.

Tích cực học tập là sự tập trung trí tuệ, thể lực và thời gian cho việc học tập.

Tính tích cực của SV thể hiện ở hai mặt: chuyên cần và tư duy sâu sắc. SV có được

hai phẩm chất cơ bản này sẽ giúp họ vượt khó trong học tập, luôn đi sâu vào bản
chất của các vấn đề học tập, không hời hợt, thụ động.

Tuy nhiên, tính tích cực của SV chỉ được hình thành khi bản thân SV có nhu

cầu nhận thức, mong muốn có kết quả học tập tốt, ý thức về cuộc sống tương lai của
họ và được khích lệ bằng nghệ thuật sư phạm của giảng viên. Tính tích cực của SV

biểu hiện bằng hứng thú, say mê, tập trung chú ý, kiên trì, quyết tâm học tập.
Phương pháp học tập tốt là phương pháp học tập chủ động tìm tòi thông tin,

đi sâu tìm hiểu bản chất các vấn đề học tập, biết phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá

kiến thức và vận dụng kiến thức vào cuộc sống, tích cực tham gia vào các hoạt động
nghiên cứu, thực hành. Thực hiện tốt yêu cầu này, SV cần phải có ý thức về mục

đích học tập, xây dựng kế hoạch, chủ động và sáng tạo trong quá trình học tập.

Như vậy, quá trình dạy học đại học cũng như  quá trình dạy học ở các cấp

học khác bao gồm nhiều yếu tố, trong đó có hai yếu tố cơ bản là: GV và SV. Khi so

sánh quá trình nhận thức của SV với quá trình nhận thức của HS, chúng tôi nhận
thấy về cơ bản có những điểm giống nhau như: Đều diễn ra theo quy luật từ trực
quan sinh động đến tư duy trừu tượng, đều huy động hoạt động tư duy của con
người ở mức cao nhất và đều làm cho vốn hiểu biết của con người ngày càng hoàn

thiện và phong phú hơn.
Tuy nhiên, quá trình nhận thức của SV mang tính chất độc đáo hơn thể hiện:
- Nội dung học của sinh viên: Những tri thức mà SV lĩnh hội không phải là

những tri thức phổ thông cơ bản mà là những tri thức cơ bản, cơ sở của chuyên

ngành, tri thức chuyên ngành và hệ thống kỹ năng, kỹ xảo tương ứng về một ngành

khoa học, kỹ thuật, văn hoá nhất định, giúp sinh viên được tiếp cận với phương
pháp hoạt động nghề nghiệp của nhà chuyên môn.

Bên cạnh việc nhận thức cái mới với bản thân, SV còn bắt đầu tham gia tìm
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kiếm cái mới đối với nhân loại một cách vừa sức. Vì vậy, hoạt động nghiên cứu

khoa học tồn tại như là một bộ phận hữu cơ trong hoạt động học tập của SV.

- Phương pháp học của sinh viên: Ở trường đại học, phương pháp học của

SV có tính chất nghiên cứu, tiệm cận với con đường nghiên cứu mà các nhà khoa

học đã trải qua. Đó là phương pháp nhận thức thế giới, thông qua nghiên cứu giáo

trình, các tài liệu học tập, thí nghiệm, thảo luận, thực hành và tự học, rèn luyện và

hình thành kỹ năng, kỹ xảo, phát triển năng lực cá nhân, từ đó làm tăng mức độ sâu

sắc, bền vững của kiến thức mà SV đã lĩnh hội trước đó.
- Kết quả học của sinh viên: Thể hiện qua những bước phát triển mới trong

nhận thức, trong phương pháp tư duy của SV, là mức độ tự hoàn thiện về kỹ năng,
kỹ xảo nghề nghiệp, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, kết quả học của SV không đơn thuần chỉ là khối lượng kiến thức
SV đã ghi nhớ, mà còn biểu hiện các mức độ tiến bộ trong nhận thức, mức độ
trưởng thành trong hoạt động trí tuệ của SV.

Dựa trên việc phân tích những nét độc đáo trong hoạt động học tập của sinh

viên, chúng tôi quan niệm bản chất của quá trình dạy học đại học như sau:

“Bản chất quá trình dạy học ở đại học là quá trình nhận thức độc đáo có

tính chất nghiên cứu của SV được tiến hành dưới vai trò tổ chức, điều khiển của
GV, qua đó SV nắm vững hệ thống kiến thức khoa học và nghiệp vụ, hình thành và

phát triển năng lực nghề nghiệp”.

1.4.2. Phương pháp dạy học đại học
Theo tác giả Đặng Vũ Hoạt – Hà Thị Đức, khái niệm phương pháp dạy học

đại học được hiểu như sau:
“Phương pháp dạy học đại học là tổng hợp các cách thức hoạt động của giáo

viên và sinh viên nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học ở đại học”. [21, tr 120]

Như vậy, phương pháp dạy học bao gồm phương pháp giảng dạy của GV và

phương pháp học tập của SV, là  sự phối hợp của hai chủ thể để cùng thực hiện một

mục tiêu chung đó là giúp SV nắm vững kiến thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo và

thái độ tích cực đối với cuộc sống.

Trong dạy học, phương pháp giảng dạy của GV giữ vai trò chủ đạo trong tổ

chức, điều khiển và hướng dẫn phương pháp học tập của SV nhằm thự c hiện các

nhiệm vụ học tập. Việc lựa chọn phương pháp giảng dạy của GV dựa trên cơ sở:
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trình độ nhận thức của SV, đặc điểm của môn học, mục tiêu từng bài học, môi

trường lớp học và phương tiện kỹ thuật hiện có. Ngoài ra, phương pháp giảng dạy

của GV còn bao hàm cả các yếu tố của phương pháp giáo dục như: khích lệ, động

viên, khơi dậy tính tích cực, sáng tạo, hứng thú, kiên trì, quyết tâm học tập của SV.

Phương pháp học tập của SV được quy định bởi mục đích, nội dung môn

học, bài học, môi trường lớp học, phương tiện học tập, kinh n ghiệm của bản thân và

phương pháp hướng dẫn của GV. Ngoài ra, phương pháp học tập của SV còn phụ

thuộc vào một số yếu tố chủ quan cá nhân như: động cơ, thái độ, ý thức học tập,
năng lực, thói quen, kinh nghiệm, việc tổ chức học tập của mỗi cá nhân.

Vì vậy, kết quả học tập được quyết định bởi kỹ năng tự học, kỹ năng thu thập,
xử lý, trình bày thông tin của người học, sự tập trung chú ý, hứng thú học tập của SV.

Dựa trên việc phân tích khái niệm phương pháp dạy học, chúng tôi quan niệm:
Phương pháp dạy học đại học là tổ hợp cách thức hoạt động phối hợp giữa

GV và SV, qua đó SV chiếm lĩnh hệ thống tri thức khoa học, hình thành hệ thống kỹ

năng, kỹ xảo, thái độ đúng đắn với môn học nhằm đạt được mục tiêu của quá trình

dạy học.

1.4.3. Hình thức tổ chức dạy học đại học
Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học là hai khái niệm khác

nhau nhưng chúng có liên quan mật thiết với nhau.

Theo tác giả Đặng Vũ Hoạt – Hà Thị Đức: “Hình thức tổ chức dạy học ở đại
học là hình thức hoạt động dạy học được tổ chức theo trật tự và chế độ nhất định
nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học đại học đã quy định ”. [21, tr 157]

Ở trường đại học có nhiều hình thức tổ chức dạy học, mỗi hình thức được
phân biệt với nhau bởi các dấu hiệu sau:

- Mục tiêu bài học nhằm giúp sinh vi ên nắm vững kiến thức, hình thành kỹ
năng, kỹ xảo hay ôn tập kiến thức cũ...

- Số lượng sinh viên tham gia: cá nhân, nhóm hay tập thể...

- Nội dung bài học: khoa học cơ bản hay khoa học nghiệp vụ, khoa học tự

nhiên, xã hội, kỹ thuật hay nghệ thuật …

- Thời gian tiến hành bài học: sáng, chiều, tối...

- Không gian tiến hành học tập: trên lớp, ở nhà, trong phòng thí nghiệm,

ngoài vườn trường, trên thực địa, viện bảo tàng...
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- Chương trình dạy học có các hình thức dạy học chính khoá, ngoại khoá.

Mỗi hình thức tổ chức dạy học có những đặc điểm riêng, có những ưu điểm và

hạn chế nhất định. Để tổ chức dạy học đạt hiệu quả, GV cần căn cứ vào mục tiêu, nội

dung bài học, quỹ thời gian thực hiện, kinh nghiệm sư phạm của giảng viên, điều kiện

phương tiện dạy học và môi trường tổ chức dạy học để lựa chọn, phối hợp các hình

thức tổ chức dạy học nhằm bổ sung, khắc phục những hạn chế của mỗi hình thức.

Hiện nay tại các trường đại học đang thực hiện việc đào tạo theo hệ thống tín

chỉ, do vậy thông thường việc tổ chức dạy học đại học thường có các loại giờ học:
* Giờ  lý thuyết:
Giờ lý thuyết là một hình thức triển khai dạy học trên lớp với mục tiêu tổ

chức, hướng dẫn SV lĩnh hội  những vấn đề khái quát về nội dung môn học, các
phương pháp nghiên cứu, phương pháp tiếp cận vấn đề, giúp người học có những
định hướng và công cụ trong tự nghiên cứu GQVĐ, kích thích người học mở rộng,
tìm kiếm những vấn đề mới thông qua phần trình bày của giảng viên.

* Giờ xêmina :

Nội dung trong loại giờ học này sẽ được GV giao trước để S V tự nghiên cứu,

tìm tòi, tranh luận công khai trong các giờ xêmina. GV đóng vai trò là người hướng

dẫn, điều khiển (Hoặc cũng có thể giao cho một nhóm nào đó thực hiện vai trò này),

tổng kết (điều chỉnh, bổ xung), đánh giá.

Mục đích của loại giờ học này là:  SV củng cố các tri thức lý thuyết, tăng cơ

hội vận dụng các kiến thức lí luận vào thực tế, rèn luyện kỹ năng lập luận, biện giải
và bảo vệ các quan điểm, ý kiến cá nhân, kỹ năng chia sẻ, hợp tác....

Hiệu quả của loại giờ học này phụ thuộc vào các yếu t ố: Nội dung của vấn đề
(tính thời sự, hấp dẫn, độc đáo, khả năng liên hệ thực tế....), cách thức điều khiển
của GV, mức độ chuẩn bị và tính tích cực của SV.

* Giờ làm việc nhóm :

Nội dung, nhiệm vụ học tập được chia thành các vấn đề giao cho các nhóm

thực hiện. Tuỳ thuộc vào mục tiêu môn học, các nhóm có thể cùng nhận nhiệm vụ

hoặc nhận các nhiệm vụ khác nhau và làm việc dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của GV.

Kết quả làm việc nhóm được trình bày công khai, chia sẻ với các nhóm khác

trong lớp. Giờ làm việc nhóm được tiến hành sau giờ lý thuyết, trước giờ xêmina

hoặc kết hợp đan xen với các giờ thực hành, thực tập, thí nghiệm.
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* Giờ tự học, tự nghiên cứu .

Mục tiêu của việc tổ chức hình thức dạy học này là rèn luyện cho SV năng
lực tự nghiên cứu, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề với các nguồn tài liệu,

kinh nghiệm và những kiến thức, kỹ năng được triển khai ở trên lớp. Hoạt động tự

học, tự nghiên cứu của SV là một hình thức dạy học bắt buộc bằng chính hoạt động

học tập của người học. Nó bao gồm cả 2 công việc: SV chuẩn bị các nhiệm vụ học

tập cho các giờ lên lớp (lý thuyết, thảo luận / xêmina, làm việc nhóm, thực hành....)

và giờ tự học có hướng dẫn (nghiên cứu, đọc tài liệu, hoàn thành các nhiệm vụ học
tập, làm bài tập tuần, nhóm, tháng, BT cuối kỳ....) .

Với việc chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ thì

thời gian tự học của SV được tăng hơn so với phương thức đào tạo cũ và được tính
theo công thức qui đổi 1 giờ lý thuyết = 2 giờ thảo luận/xêmina = 3 giờ tự học.

1.5. Phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ
1.5.1. Khái niệm

Học chế tín chỉ  (HCTC) là phương thức đào tạo linh hoạt và mềm dẻo, trong

đó sinh viên được chủ động lập kế hoạch và đăng ký học tập, tích luỹ từng phần

kiến thức theo tiến độ phù hợp với năng lực và điều kiệ n của bản thân và nhà trường

nhằm hoàn tất chương trình đào tạo để được cấp bằng tốt nghiệp”. [66, tr 4]

Với cách hiểu trên, HCTC tạo điều kiện tối đa để cá nhân hoá quy trình đào

tạo, trao quyền cho sinh viên trong việc đăng ký lịch học, tích luỹ các học phần, kể

cả sắp xếp thời gian học ở trường, thời gian tốt nghiệp, ra trường.

1.5.2. Đặc điểm của học chế tín chỉ
- Tác giả Lê Viết Khuyến [66, tr 6] nêu ra 13 đặc điểm của HCTC như sau:

+ Người học phải tích luỹ kiến thức theo từng tín chỉ, môn học
+ Kiến thức cấu thành các mô đun (học phần, môn học)
+ Quy định khối lượng kiến thức phải tích luỹ cho từng văn bằng. Xếp năm

học của người học theo khối lượng tín chỉ tích luỹ.

+ Chương trình đào tạo mềm dẻo: cùng với các học phần bắt buộc còn có các

học phần cho phép SV dễ dàng điều chỉnh ngành nghề đào tạo.

+ Đánh giá thường xuyên thang điểm bằng chữ, điểm trung bình tốt nghiệp

lớn hơn hoặc bằng 2,00.

+ Dạy học lấy người học làm trung tâm
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+ Đơn vị học vụ là học kỳ. Mỗi năm có thể chia thành 2 học kỳ (15 tuần), 3

học kỳ (15 tuần) hoặc 4 học kỳ (10 tuần).

+ Người học ghi danh học đầu mỗi học kỳ

+ Có cố vấn học tập

+ Có thể tuyển sinh theo học kỳ

+ Không thi tốt nghiệp, không tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đối với

các chương trình ĐH, CĐ.

+ Chỉ có 2 văn bằng chính quy với 2 loại hình tập trung và không tập trung
Để đạt bằng cử nhân trong 4 năm học, SV thường phải tích luỹ đủ 120 – 136

TC (Mỹ), 120 -135 TC (Nhật), 120 – 150 TC (Thái Lan)…. Và cao học, học viên

phải tích luỹ 30 – 36 TC (Mỹ), 30 TC (Nhật), 36 TC (Thái Lan).

- Tác giả Lâm Quang Thiệp [66, tr 7] phân tích đặc điểm của HCTC như sau:

+ Hệ thống TC cho phép SV đạt được văn bằng ĐH qua việc tích luỹ các loại
tri thức GD khác nhau được đo lường bằng một đơn vị xác định, căn cứ trên khối

lượng lao động học tập trung bình của một SV, gọi là tín chỉ.

+ Đầu mỗi học kỳ, SV được đăng ký các môn học thích hợp với năng lực và

hoàn cảnh của họ nhằm đạt được kiến thức theo một chuyên môn chính nào đó. Sự

lựa chọn các môn học rất rộng rãi, SV có thể ghi tên cá c môn học liên ngành nếu

thích học, SV không chỉ giới hạn học các môn chuyên môn của mình mà có thể học

các môn học khác lĩnh vực. Việc đánh giá kết quả học tập, HTTC dùng cách  đánh

giá thường xuyên và dựa vào cách đánh giá đó đối với các môn học tích lu ỹ để được
cấp bằng cử nhân. Đối với các chương trình đào tạo sau ĐH, ngoài các kết quả đánh
giá thường xuyên còn có các kỳ thi tốt nghiệp và các luận văn.

1.5.3. Ưu, nhược điểm của HCTC
* Ưu điểm:
Tác giả Lâm Quang Thiệp cho rằng HCTC có những ưu điểm sau:

- Có hiệu quả đào tạo cao:  HCTC cho phép ghi nhận kịp thời tiến trình tích

luỹ kiến thức và kỹ năng của SV để dẫn tới văn bằng. Phương thức đào tạo này thể

hiện sự linh hoạt, mềm dẻo hơn so với hình thức đào tạo cũ. SV được lựa chọn cho

mình tiến độ học tập thích hợp với khả năng, sở trường và hoàn cảnh của riêng

mình, đồng thời còn tạo khả năng trong việc thiết kế chương trình liên thông giữa

các cấp đào tạo ĐH và giữa các ngành đào tạo khác nhau.
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- Có tính mềm dẻo và khả năng thích ứng cao: SV có thể chủ động ghi tên

các học phần khác nhau dựa theo những qui định chung về cơ cấu và khối lượng

của từng lĩnh vực kiến thức, cho phép SV dễ dàng thay đổi ngành chuyên môn trong

tiến trình học tập nếu thấy cần thiết mà không phải học lại từ đầu.

- Đạt hiệu quả cao về mặt quản lý và giảm giá thành đào tạo: Kết quả học

tập của SV được tính theo từng môn học, mô - đun chứ không phải theo năm học, do

vậy khi SV thi không đạt yêu cầu một môn nào đó thì cũng không ảnh hưởng đến

quá trình học tập, SV không bị buộc quay lại học từ đầu. Do vậy, giá thành đào tạo
theo HCTC thấp hơn so với đào tạo theo niên chế. Ngoài ra, SV có thể học các môn
học lựa chọn ở các khoa khác nhau. Với cách thức tổ chức nói trên, cho phép sử
dụng được một đội ngũ giảng viên giỏi nhất và ph ương tiện tốt nhất cho từng môn
học. [11, tr 282 – 283]

* Nhược điểm của HCTC
+ Cắt vụn kiến thức: Phần lớn các mô đun trong HCTC được quy định tương

đối nhỏ (khoảng 3 hoặc 4 TC), do vậy sẽ không đủ thời gian để trình bày kiến thức

theo một trình tự diễ n biến liên tục, từ đó gây ấn tượng kiến thức bị cắt vụn.

+ Khó tạo nên sự gắn kết trong SV: Các lớp học theo mô đun không ổn định,

nên việc tổ chức sinh hoạt đoàn thể của SV có thể gặp khó khăn. [11, tr 283 – 284].

1.5.4. Phương pháp dạy học theo hệ thống tín chỉ
* Về phía giảng viên : Thông thường ở trên lớp, GV thực hiện các công việc:

- Giải thích những vấn đề mà SV sẽ gặp khó khăn khi tự đọc, tự nghiên cứu
giáo trình, tài liệu.

- Trình bày những vấn đề cơ bản, cốt lõi mà SV cần chú ý trong giáo tr ình và

tài liệu tham khảo.
- Hướng dẫn SV thảo luận những vấn đề mà GV yêu cầu SV , nhóm SV thực

hiện hoặc một số nội dung mà SV tự nghiên cứu .

- Quan sát, lắng nghe kết quả thảo luận của SV, gợi ý, điều chỉnh, giải thích

những nội dung SV hiểu chưa đúng.

- Giới thiệu những vấn đề khoa học đang được xã hội quan tâm, tranh luận,

những vấn đề có liên quan đến ngành học.

- Đánh giá thái độ, kết quả học tập trên lớp và tự học ở nhà của SV.

- Sử dụng phương pháp kiểm tra nói hoặc tự luận, trắc nghiệm, thực hành nhằm
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kiểm tra kết quả học tập của SV.Trả bài và nhận xét kết quả thực hiện của SV.

- Hướng dẫn SV những điều cần chú ý khi làm thí nghiệm, đi thực tập, thực tế.

* Về phía sinh  viên :

- SV học tập theo sự hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá của GV: nghe g iảng, thảo

luận trên lớp, lập kế hoạch tự học, tự nghiên cứu, chủ động làm BT, viết thu hoạch,

làm việc trong phòng thí nghiệm, đi thực tế, tham khảo ý kiến GV trong các dịp tiếp

xúc  trực tiếp hoặc trao đổi bằng điện thoại, e – mail (Nếu có).

- SV chủ động đề xuất hoặc trao đổi với GV những vấn đề còn băn khoăn,
những vấn đề mới của môn học.

Như vậy, để thực hiện các nhiệm vụ dạy học, giảng viên cần sử dụng nhiều
phương pháp dạy học như thuyết trình, dạy học nhóm, vấn đáp, kiểm tra và đánh
giá kết quả học tập của SV....Với quan điểm “dạy học lấy sinh viên làm trung

tâm”,GV thường tổ chức, hướng dẫn SV lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng nghề
thông qua luyện tập các BT, thực hành, thí nghiệm. Việc sử dụng BT trong dạy học
rất đa dạng, thông thường  BT được sử dụng trong các giờ học sau:

- Giờ lý thuyết: Sử dụng BT nhằm minh hoạ, làm mẫu, củng cố những vấn đề

lý thuyết mới, hoặc tạo ra tình huống có vấn đề nhằm tích cực hoá hoạt động học

tập của SV.

- Giờ thảo luận/ xêmina: Sử dụng  BT nhằm củng cố kiến thức môn học, rèn

luyện các kỹ năng như:  kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm SV – SV, kỹ

năng thuyết trình, kỹ năng đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập....
- Giờ tự học: Sử dụng  BT nhằm ôn tập, hệ thống hoá, mở rộng tri thức, bồi

dưỡng cho SV năng lực tự học, tự nghiên cứu.
Kết luận: Đào tạo theo HTTC là phương thức đào tạo tiên tiến và là xu thế tất

yếu của giáo dục đại học, bởi lẽ cơ sở triết lý của phương thức đào tạo này là: Tôn

trọng người học, xem người học là trung tâm của quá trình đào tạo; Chương trình

đào tạo mềm dẻo để trường đại học dễ dàng đáp ứng các nhu cầu luôn biến động của

thị trường nhân lực. Do vậy, thực hiện lộ trình đào tạo theo HC TC cũng là một tất

yếu, phù hợp với xu thế chung của sự phát triển GD ĐH Việt Nam và thế g iới.

1.6. Những đặc trưng cơ bản của học phần Giáo dục học ở trường Đại học
1.6.1. Đặc điểm học phần Giáo dục học

Giáo dục học là một môn nghiệp vụ, có vị trí hết sức quan trọng trong
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chương trình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm. Môn học này không những

cung cấp cho SV một hệ thống những tri thức cơ bản về lí luận dạy học, lí luận giáo

dục mà còn hình thành cho họ những kỹ năng cơ bản của nghề dạy học – kỹ năng tổ

chức hoạt động dạy học và giáo dục, kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm. Cụ

thể, học xong học phần này, SV cần đạt được:

* Về kiến thức: Trang bị cho SV những hiểu biết cơ bản về các khái niệm,

phạm trù của GDH, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân

cách; mục đích và nhiệm vụ giáo dục, cơ sở lý luận khoa học cơ bản, hiện đại về
QTDH và GD, vai trò và nhiệm vụ của người GVCN lớp ở nhà trường phổ thông,
từ đó vận dụng một cách có hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp sau này.

* Về thái độ: Hình thành ở SV quan điểm duy vật biện chứng trong nghiên

cứu, xem xét các vấn đề về dạy học, giáo dục ở nhà trường. Trên cơ sở đó xác định
mục tiêu và kế hoạch rèn luyện các phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của bản thân.

* Về kỹ năng: SV giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn DH và GD,

giải thích được một số vấn đề về quan điểm, đường lối, chủ trương phát triển giáo

dục - đào tạo của Đảng, nhà nước ta hiện nay.

- Rèn luyện và hình thành 1 số kỹ năng tổ chức các hoạt động DH và GD:

kỹ năng thiết kế và lập kế hoạch chủ nhiệm, kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm.

1.6.2. Nội dung, chương trình học phần GDH ở trường Đại học hiện nay
Chương trình giáo dục đại học thể hiện mục tiêu giáo dục đại học, quy định

chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục đại học, phương
pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi học phần,
ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục đại học.

Trước đây, các trường Đại học đào tạo theo niên chế, môn Giáo dục học  bao
gồm những học phần sau:
TT Tên học phần Số đvht Số tiết qui đổi

1 Giáo dục học đại cương I 3 45

2 Giáo dục học đại cương II 3 45

3 Đánh giá trong giáo dục 2 30

4 Phương pháp nghiên cứu KHGD 2 30

5 Quản lí HCNN & QL giáo dục. 2 30

Tổng 12 180
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Hiện nay các trường đại học thực hiện phương thức đào tạo theo hệ thống tín
chỉ, chương trình đ ào tạo của mỗi ngành đã có những điều chỉnh để phù hợp với số
tín chỉ qui định ở mỗi bậc đào tạo. Nếu đào tạo theo niên chế thì chương trình đào
tạo của một ngành học là 210 đơn vị học trình, tuy niên việc chuyển đổi đào tạo

theo hệ thống tín chỉ  thì chươ ng trình đào tạo của một ngành từ 130 – 135  tín chỉ.
Như vậy, số tín chỉ cho một chương trình đào tạo đã giảm đáng kể. Vì vậy, khi so
sánh các học phần GDH theo chương trình cũ ban hành năm 1995 thì tên của các
học phần Giáo dục học đã có những thay đổi. Đối với hệ ĐHSP, SV chỉ học 2 học
phần: GDH (4 TC) và Quản lí NN & QLGD – ĐT (2 TC), trong đó nội dung chi tiết
của từng học phần là do bộ môn Giáo dục học xây dựng, nhà trường phê duyệt.

Trong khuôn khổ của luận án này, chúng tôi phân tích chương trình chi tiết
học phần GDH (4 TC) ở 2 trường đại học: ĐHSP Hà Nội – Đây là trường ĐH đào
tạo giáo viên sư phạm cho cả nước và t rường ĐH Hồng Đức Thanh Hoá – một
trường ĐH đào tạo đa ngành, trong đó có đào tạo giáo viên sư phạm. Cấu trúc
chương trình học phần GDH tại trường ĐHSP Hà nội bao gồm các nội dung sau:

TT Nội dung học phần GDH
Số tiết dạy

Tổng Lý
thuyết

BT/TL/
TH

Tự
học

1 Phần I: Những vấn đề chung của GDH 18 12 6
Chương I: GDH là một khoa học 3 2 1
Chương II: Giáo dục và sự phát triển XH 4 3 1
Chương III: Giáo dục và sự phát triển nhân cách. 4 2 2
Chương IV: Nguyên lí, mục đích GD. 4 3 1
Chương V: Hệ thống giáo dục quốc dân 3 2 1

2 Phần II: Lý luận dạy học 20 13 7
Chương VI: Quá trình dạy học 6 4 2
Chương VII: Tính quy luật và nguyên tắc dạy học. 4 2 2
Chương VIII: Nội dung dạy học 3 2 1
Chương IX: Phương pháp dạy học 4 3 1
Chương X: Hình thức tổ chức dạy học 3 2 1

3 Phần III: Lý luận giáo dục 22 13 9
Chương XI: Quá trình giáo dục. 4 2 2
Chương XII: Tính quy luật và nguyên tắc GD. 3 2 1
Chương XIII: Nội dung giáo dục 4 2 2
Chương XIV: Phương pháp giáo dục 3 2 1
Chương XV: Giáo dục tập thể học sinh 3 2 1
Chương XVI: Công tác của người GVCN 5 3 2

4 Tổng 60 38 22
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Tại trường Đại học Hồng Đức, học phần GDH được xây dựng theo cấu trúc:

TT Nội dung học phần GDH
Số tiết dạy

Tổng Lý
thuyết

BT/TL
TH

Tự
học

1 Phần I: Những vấn đề chung của GDH 22 10 12 48
Chương I: GDH là một khoa học 6 3 3 13.5

Chương II: Giáo dục và sự phát triển nhân cách. 5 2 3 10.5

Chương III: Mục đích và nhiệm vụ GD. 11 5 6 24

2 Phần II: Lý luận  DH  và lý luận GD 47 20 27 100.5
Chương I: Những vấn đề cơ bản của lí luận dạy học. 22 10 12 48

Chương II: Những vấn đề cơ bản của lí luận giáo dục 26 10 15 52.5

3 Phần III: Người giáo viên trong nhà trường
phổ thông.

15 6 9 31.5

Chương I:  Người giáo viên trung học 9 3 6 18

Chương II: Công tác chủ nhiệm lớp của người
giáo viên phổ thông.

6 3 3 13.5

4 Tổng 84 36 48 180

So sánh chương trình học phần GDH ở hai trường với chương trình GDH

trước đây xây dựng (Đào tạo niên chế) chúng tôi nhận thấy: Nội dung chương trình

học phần GDH được xây dựng chủ yếu từ 2 học phần cơ bản đó là: GDH đại cương

I và GDH đại cương II, trong đó có một số nội dung đã được lược bỏ để phù hợp

với thời gian học tập và mục tiêu của môn học

So sánh chương trình chi tiết học phần GDH của hai trường Đại học  hiện

nay, chúng tôi nhận thấy về cơ bản là giống nhau, tuy nhiên việc xây dựng cấu trúc

của chương trình học phần GDH ở hai trường là khác nhau. Cụ thể:
- Phần 1: Những vấn đề chung của GDH: Trường ĐHSP Hà Nội xây dựng 5

chương, trường ĐH Hồng Đức xây dựng 3 chương. Tìm hiểu nội dung chi tiết trong
từng chương, chúng tôi nhận thấy  nội dung ch ương I, II của trường ĐH SP Hà Nội
được trường ĐH Hồng Đức ghép lại thành 1 chương: “Giáo dục học là một khoa
học”. Còn nội dung chương IV và chương V của trường ĐHSP Hà Nội xây dựng thì

trường ĐH Hồng Đức ghép thành 1 chương: “Mục đích và nhiệm vụ GD” .

- Phần lý luận DH và GD: Trường ĐHSP Hà Nội xây dựng nội dung phần lý

luận DH và lý luận GD từ chương VI đến chương X V. Tuy nhiên, nội dung ở hai

phần này ở trường ĐH Hồng Đức được ghép vào phần II: “Những vấn đề cơ bản về

lý luận DH và lý luận GD”.
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- Phần III: Người giáo viên trong nhà trường phổ thông: gồm 2 chương
(Chương trình trường ĐH Hồng Đức). Nội dung phần này là chương XVI, phần III:
Lí luận GD (Chương trình ĐH Sư phạm Hà Nội).

So sánh việc phân bố thời gian giảng dạy học phần GDH giữa 2 trường,

chúng tôi nhận thấy: Mặc dù ở 2 trường đều xác định học phần GDH gồm 4 TC
nhưng thời gian thực hiện có sự khác nhau:

- Trường ĐHSP Hà Nội: Học phần GDH gồm 60 tiết (38 tiết lý thuyết, 22
tiết thảo luận) trong đó bao gồm 3 phần, phần 1: 18 tiết (12 tiết lý thuyết, 6 tiết BT/
TL); Phần II: 20 tiết (13 tiết lý thuyết, 7 tiết thảo luận/ BT); Phần III: 22 tiết (13 tiết
lý thuyết, 9 tiết TL).

- Trường ĐH Hồng Đức: Học phần GDH (4 TC) được xây dựng với tổng số
tiết là 84 tiết , qui đổi cũng là 60 tiết chuẩn (36 tiết lý thuyết, 24 tiết thảo luận) . Nội
dung học phần cũng gồm 3 phần, trong đó phần I: 22 tiết (10 tiết lý thuyết, 12 tiết
thảo luận); Phần II: 47 tiết (20 tiết lý thuyết, 27 tiết thảo luận); Phần III: 15 tiết (6
tiết lý thuyết, 9 tiết thảo luận).

Như vậy, mặc dù chương trình học phần GDH ở 2 trường là như nhau (4

TC), song thời gian giảng dạy thực tế học phần này giữa 2 trường là khác nhau, theo

qui định 1 TC qui đổi bằng 15 giờ chuẩn lý thuyết. Trường ĐHSP Hà Nội xây dựng
1 TC = 15 tiết trong đó qui đổi 1 giờ thảo luận = 1 giờ lý thuyết, trường Đại học
Hồng Đức qui đổi 2 giờ thảo luận =  1 giờ lý thuyết, do vậy thông thường 1TC học
phần GDH, GV phải dạy 21 tiết (9 tiết lý thuyết, 12 tiết thảo luận), nhưng qui đổi là
15 tiết. Thời gian học tập trên cùng một học phần ở các trường khác nhau đã ảnh

hưởng đến việc xây dựng đề cương chi tiết môn học trong giờ lý thuyết và giờ thực
hành, trong đó trường ĐHSP Hà Nội xây dựng giờ lý thuyết nhiều hơn giờ thảo
luận/ BT. Còn ở trường ĐH Hồng Đức xây dựng giờ thảo luận lại nhiều hơn giờ lý
thuyết. Thông thường lịch trình giảng dạy học phần GDH được cụ thể hoá như sau:

Hình thức
TCDH T.gian, Địa điểm Nội dung

chính Mục tiêu Yêu cầu SV
Chuẩn bị

Lý thuyết Trênlớp, ngoài lớp
BT/Thảoluận/
Xêmina
Thực hành
Khác
Tự học Ở nhà, ở TV.
Tư vấn của GV Trên lớp hoặc VP BM
KT – ĐG TX, ở trên lớp
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Nhìn vào cấu trúc lịch trình giảng dạy ở từng tuần, cho thấy:

- Mỗi tuần học đều xác định hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết hoặc thảo

luận, BT hoặc thực hành.

- Xác định nội dung cụ thể, thời gian thực hiện, địa điểm thực hiện, mục tiêu

SV cần đạt (Kiến thức, kỹ năng, thái độ)  trong từng tuần học.

Kết luận: Lựa chọn hình thức dạy học nào cần dựa vào mục đích và nội dung

dạy học, trong đó  GV cần xác định rõ:

- Mục tiêu/nội dung nào sẽ được giải quyết ở trên lớp (Thông qua sự tham
gia trực tiếp của người dạy).

- Mục tiêu/nội dung nào sẽ được người học tự giải quyết thông qua con
đường tự nghiên cứu (dưới sự hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá người dạy).

- Mục tiêu/nội dung nào sẽ được người học tự định hướng giải quyết nhằm
thoả đáng nhu cầu học tập cá nhân theo định hướng mục tiêu môn học.

Việc phân tích chương trình giảng dạy học phần Giáo dục học là cơ sở giúp

giáo viên hình dung cần thiết kế loại BT nào và số lượng BT là bao nhiêu ở mỗi

chương, đảm bảo phù hợp với nội dung, thời lượng học tập của mỗi chương học,

phần học, góp phần thực hiện mục tiêu của môn học. Tuy nhiên, nghiên cứu nội

dung học phần Giáo dục học cho thấy việc thiết kế BT cho học phần này thường tập

trung chủ yếu ở những BT định tính.

Kết luận chương 1
1. Xã hội hiện đại ngày nay đang đặt ra những yêu cầu mới đối với những

phẩm chất, năng lực cần phải có ở người giáo viên. Việc chuyển định hướng “ Lấy
dạy là chính” sang “Lấy học là chính”  đã làm thay đổi ch ức năng, nhiệm vụ của
người giảng viên trong nhà trường. GV không chỉ là người t ruyền thụ tri thức cho

SV mà còn là người tạo ra các tình huống học tập và tổ chức đưa SV vào các tình

huống đó, kích thích họ tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh các giá trị văn hoá của loài

người. Để thực hiện điều này, việc thiết kế nội dung học tập thông qua hệ thống BT
và sử dụng BT phù hợp với đặc trưng của mỗi giờ học là một nhiệm vụ quan trọng
của người giảng viên nhằm đưa SV đến một nhận thức mới, củng cố tri thức, sự vận
dụng thành thục các kỹ năng, bồi dưỡng cho SV sự say mê, tính sáng tạo trong khoa
học, góp  phần đổi mới phương pháp dạy học đại học hiện nay.
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2. Việc phân loại BT có thể dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, trên cơ sở kế
thừa các quan điểm có chọn lọc, căn cứ vào mục đích, yêu cầu sử dụng các d ạng BT
trong dạy học môn GDH chúng tôi đã đưa ra 2 loại BT cơ bản là: BT lý thuyết và

BT thực hành. Trong mỗi loại BT này bao gồm nhiều mức độ khác nhau, nó bao

gồm cả BT tái hiện và BT sáng tạo . Tuỳ thuộc vào mục tiêu, nội dung bài học, thời
gian và không gian tiến hành, đặc điểm nhận thức của HS cùng các điều kiện tổ
chức thực hiện mà GV thiết kế và sử dụng BT đảm bảo phát huy tính sáng tạo của
người học trong học tập.

3. Trong khuôn khổ của luận án, chúng tôi đã đi sâu phân tích và so sánh

chương trình chi tiết  học phần GDH (4 TC) của 2 trường đại học: ĐHSP Hà Nội –
và trường ĐH Hồng Đức Thanh Hoá. Kết quả thu được cho thấy: Nội dung học
phần GDH ở hai trường là giống nhau, tuy nhiên việc xây dựng cấu trúc chương
trình, thời gian giảng dạy học phần này ở mỗi trường có sự khác nhau, trong đó
trường ĐHSP Hà Nội xây dựng giờ lý thuyết nhiều hơn so với giờ thảo luận/ BT.
Còn ở trường ĐH Hồng Đức thì số giờ thảo luận nhiều hơn giờ lý thuyết. Từ việc
phân tích chương trình giảng dạy học phần GDH là cơ sở giúp GV hình dung cần
thiết kế loại BT nào và số lượng BT là bao nhiêu đảm bảo phù hợp với nội dung,
thời lượng học tập của mỗi chương học, đảm bảo sự cân đối giữa các chương học.

4. Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ là phương thức đào tạo mới, đem lại
nhiều cơ hội học tập tốt cho sinh viên. Với việc chuyển đổi phương thức đào tạo từ
niên chế sang HCTC, cần phải đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường. Tuy
nhiên việc đổi mới phương pháp dạy của GV ở đại học chỉ thực sự hiệu quả khi sinh

viên thực sự tích cực và chủ động đổi mới phương pháp học, chuyển dạy học truyền
thụ tri thức một chiều sang hợp tác hai chiều, cải tiến phương pháp dạy của thầy
theo hướng dạy cách học cho SV với phương châm: học- hỏi- hiểu - vận dụng, lấy
hiểu làm điểm tựa, lấy thực hành làm điểm phát triển.

5. Giáo dục học là môn nghiệp vụ vừa mang tính lí luận, vừa mang tính ứng
dụng cao, nó gắn liền với đời sống con người và có vai trò ngày càng quan trọng trong
đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy, sử dụng BT GDH, đặc biệt là những BT thực hành vào

trong quá trình giảng dạy là một biện pháp nhằm thực hiện tốt nguyên lí giáo dục:
“Học đi đôi với hành, giáo dục  kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực
tiễn, giáo dục  nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hộ i”, góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tại các trường phổ thông hiện nay.



48

Chương 2

CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TRONG
DẠY HỌC HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

2.1. Mục đích, nội dung, đối tượng và phương pháp điều tra

2.1.1. Mục đích điều tra
Đánh giá thực trạng việc sử dụng bài tập GDH tại các trường Đại học hiện nay,

xác định những khó khăn đối với GV và SV trong quá trình thực hiện, đánh giá tính

khả thi của qui trình thiết kế và sử dụng BT trong dạy học tại các trường sư phạm .

2.1.2. Nội dung điều tra
- Nhận thức của GV, SV về ý nghĩa của việc sử dụng BT trong dạy học.
- Nhận thức của GV về yêu cầu, nguyên tắc, qui trình thiết kế và sử dụng BT

trong dạy học.
- Thực trạng sử dụng bài tập trong dạy học Giáo dục học:

+ Đánh giá của GV về việc sử dụng BT trong dạy học

+ Đánh giá thái độ của SV khi tiếp nhận và giải các BT.

+ Đánh giá của GV và tự đánh giá của SV kết quả  sử dụng BT  trong dạy

học môn GDH. Nguyên nhân của thực trạng.

2.1.3. Đối tượng điều tra

- 551 SV năm thứ 2 khối sư phạm thuộc các trường đại học: ĐH sư phạm I

Hà Nội;  ĐH Hồng Đức – Thanh hoá, ĐH sư phạm Huế; ĐH sư phạm thành phố Hồ

Chí Minh, ĐH Sài Gòn và 62 GV thuộc các trường đại học trên.

Trong quá trình khảo sát, mẫu khảo sát được chọn ngẫu nhiê n và mang tính

điển hình đại diện cho các chuyên ngành sư phạm thuộc các vùng miền khác nhau:
Miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Trường GV TL - GD V Chuyên ngành ĐT
Đại học sư phạ m Hà Nội 18 192 Văn học, Toán, Mỹ thuật.

Đại học sư phạm Huế 10 101 GD chính trị, Văn, Toán, Tin

Đại học Hồng Đức – TH 13 102 SP Toán, Ngoại ngữ, MN.

Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh 11 85 GD tiểu học, tiếng Anh, Văn

Đại học Sài Gòn 10 71 GD tiểu học, tiếng Anh, Văn

Tổng 62 551
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2.1.4. Phương pháp điều tra: Thiết kế các phiếu điều tra. (Phụ lục 1, 2).

Việc sử dụng phiếu điều tra nhằm thực hiện các nội dung điều tra. Ngoài ra,

chúng tôi còn sử dụng thêm các phương pháp : Nghiên cứu sản phẩm hoạt động của

SV thể hiện qua kết quả của các bài kiểm tra lý thuyết, bài thảo luận nhóm và vở tự

học; nghiên cứu hồ sơ giảng dạy của GV.

Ngoài các phương pháp trên, chúng tôi sử dụng thêm các phương pháp:

Phương pháp quan sát; Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; Phương pháp tổng kết

kinh nghiệm… nhằm thu thập thêm những thông tin cần thiết bổ xung cho kết quả

nghiên cứu phần thực trạng và phần thực nghiệm.

2.2. Kết quả khảo sát thực trạng

Qua điều tra, chúng tôi thu được 551 phiếu SV và 62 phiếu GV tại 5 trường đại

học. Sau khi phân tích và xử lí số liệu, chúng tôi thu được kết quả như sau:

2.2.1. Nhận thức của giảng viên và sinh viên về sự cần thiết, ý nghĩa của việc sử

dụng bài tập trong dạy học môn GDH

Bảng 2.1: Nhận thức của GV và SV về sự cần thiết của việc sử dụng BT trong

dạy học môn Giáo dục học

ĐT
điều tra Mức độ sử dụng BT Bắc Trung Nam Tổng

SL % SL % SL % SL %

GV

Rất cần thiết 5 27.77 6 26.09 5 23.81 16 25.81

Cần thiết 11 61.11 15 65.21 15 71.42 41 66.13

Có cũng được, không

cũng được
2 11.11 2 8.69 1 4.76 5 8.06

Không cần thiết 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 18 100 23 100 21 100 62 100

SV

Rất cần thiết 78 40.62 94 46.31 55 35.26 227 41.20

Cần thiết 98 51.04 91 44.83 89 57.05 278 50.45

Có cũng được, không
cũng được

12 6.25 13 6.40 7 4.49 32 5.81

Không cần thiết 4 2.08 5 2.46 5 3.21 14 2.54

Tổng 192 100 203 100 156 100 551 100
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Nhận xét: Từ kết quả bảng 2.1 cho thấy hầu hết GV và SV đều đánh giá việc

sử dụng BT trong dạy học giáo dục học ở mức độ rất cần thiết (RCT) và cần thiết

(CT), trong đó  GV (RCT: 25.81 %, CT: 66.13 %), SV (RCT: 41.20 %, CT: 50.45

%). Nhìn vào kết qủa hai mức độ này cho thấy, GV chủ yếu trả lời ở mức độ cần

thiết, còn SV thì tỷ lệ giữa RCT và CT gần tương đương nhau. Tỷ lệ trong 2 mức độ

đầu giữa 3 miền có sự tương đương nhau. Cụ thể: Theo đánh giá của GV, ở mức độ

RCT (Miền Bắc: 27.77%, Miền Trung: 26.09 %, Miền Nam: 23.81%), còn ở mức độ

cần thiết (Miền Bắc: 61.11%,  Miền Trung: 65.21 %, Miền Nam: 71.42 %). Điều này

cho thấy, GV ở 3 miền có sự thống nhất cao về sự cần thiết của việc sử dụng BT

trong dạy học giải quyết vấn đề. Còn ở SV, mặc dù cũng có sự thống nhất cao ở 2

mức độ RCT và CT, nhưng với mức độ RCT thì SV miền Nam có sự đánh giá thấp

hơn so với SV Miền Bắc và miền Trung (MB: 40.62 %, MT: 46.31%, MN: 35.26

%), trong khi đó SV Miền Nam lại đánh giá cao hơn SV Miền Bắc và SV Miền

Trung ở mức độ cần thiết (MB: 51.04%, MT: 44.83%, MN: 57. 05%).

Đối với mức độ 3 vẫn còn 1 bộ phận GV và SV ở 3 miền đánh giá việc sử

dụng BT trong dạy học môn GDH có cũng được hoặc khôn g cũng được, trong đó

GV chiếm (8.06%), SV chiếm (5.81%). Điều này cho thấy những GV và SV này

chưa thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng BT trong dạy học GDH. Đối

với mức độ 4 (Không cần thiết) thì không có GV nào chọn, nhưng vẫn còn

2.54% SV lựa chọn trong đó SV miền Nam đánh giá cao hơn so với 2 miền còn

lại, tuy nhiên sự chênh lệch giữa các miền là thấp (MB: 2.08%, MT: 2.46 %,

MN: 3.21%). Kết quả điều tra ở hai mức độ này là không đáng kể, không ảnh

hưởng đến kết quả phản ánh chung.

Đánh giá chung: Đa số GV và SV có sự thống nhất cao khi đánh giá sự cần

thiết của việc sử dụng BT trong dạy học, tuy nhiên GV có xu hướng đánh giá sự cần

thiết có tính tập trung hơn so với SV.

Tìm hiểu sâu hơn ý nghĩa của việc giải BT Giáo dục học, chúng tôi đã sử

dụng câu hỏi 2 (Phụ lục 1, 2) điều tra ở GV và SV. Kết quả được sắp xếp thứ bậc

theo thứ tự 1,2,3… giảm dần và thể hiện ở bảng 2.2:
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Bảng 2. 2: Nhận thức của GV và SV về ý nghÜa của việc giải bài tập GDH

ĐT
Điều
tra

Tác dụng
Bắc Trung Nam Tổng

X TB X TB X TB X TB

GV

Cung cấp tri thức mới của
môn học, bài học 6.10 8 6.00 8 6.50 7 6.14 7

Bồi dưỡng hứng thú học tập
với môn học. 4.36 3 4.06 2 3.75 2 4.12 2

Củng cố tri thức của môn học 2.18 1 2.94 1 2.50 1 2.54 1

Kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập môn giáo dục học 4.36 4 4.31 3 4.25 4 4.30 4

Rèn luyện khả năng tự học 5.09 6 4.59 6 5.75 6 5.14 6

Rèn luyện năng lực sáng tạo
và khả năng làm việc độc lập. 4.27 2 4.33 4 4.05 3 4.22 3

Tạo nên môi trường học tập

tích cực. 5.73 7 5.83 7 6.75 8 5.91 8

Rèn luyện KN xử lí các tình

huống trong DH và giáo dục 4.45 5 4.39 5 4.50 5 4.45 5

Rèn luyện một số kỹ năng
học tập khác.... 8.22 9 7.54 9 8.25 9 7.88 9

SV

Cung cấp tri thức mới của
môn học, bài học 4.15 3 4.77 5 3.97 2 4.33 2

Bồi dưỡng hứng thú học tập
với môn học. 5.31 7 3.63 2 4.85 6 4.55 4

Củng cố tri thức của môn học 3.02 1 2.82 1 3.95 1 3.21 1

Kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập môn giáo dục học 4.71 5 4.20 3 4.69 4 4.52 3

Rèn luyện khả năng tự học 5.04 6 4.63 4 4.92 5 4.85 7

Rèn luyện năng lực sáng tạo
và khả năng làm việc độc lập. 4.51 4 4.94 6 4.49 3 4.67 5

Tạo nên môi trường học tập
tích cực. 6.01 8 5.88 8 5.73 8 5.88 8

Rèn luyện kỹ năng xử lí các
tình huống trong DH và GD. 3.53 2 5.68 7 4.76 7 4.67 5

Rèn luyện một số KN học tập
khác.... 7.82 9 8.02 9 6.78 9 7.61 9
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Nhận xét: Nhìn vào kết quả bảng 2.2 cho thấy cả GV và SV đều đánh giá
việc giải BT có nhiều ý nghĩa, trong đó tập trung vào các ý nghĩa sau: củng cố tri
thức của môn học (GV, SV: thứ bậc 1), Bồi dưỡng hứng thú học tập với môn học
(GV: thứ bậc 2, SV: thứ bậc 4), Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDH (GV:
thứ bậc 4, SV: thứ bậc 3), Rèn luyện năng lực sáng tạo và khả năng làm việc độc

lập (GV: thứ bậc 3, SV: thứ bậc 5), Rèn luyện KN xử lí các tình huống trong DH và

giáo dục (GV, SV: thứ bậc 5). Đây là những nội dung có ý nghĩa lớn đối với BT nói

chung, BT môn Giáo dục học nói riêng. Tuy nhiên, đánh giá ý nghĩa của việc giải
BT cho thấy các giảng viên lựa chọn tương đối chụm , không có sự chênh lệ ch nhiều
trong điểm trung b ình.

So sánh kết quả đánh giá của giảng viên giữa 3 miền cho thấy có sự tương
đương nhau, trong đó những nội dung sau có sự thống nhất cao như: củng cố tri thức
của môn học (thứ bậc: 1), rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống trong dạy học và

giáo dục (thứ bậc 5), rèn luyện khả năng tự học (thứ bậc 6), rèn luyện các kỹ năng học

tập khác (thứ bậc 9). Các ý nghĩa còn lại cũng có sự tương đối thống nhất trong đánh
giá, sự chênh lệch không đáng kể giữa các vùng miền. Cụ thể: giải BT có ý nghĩa bồi
dưỡng hứng thú học tập với môn học (Miền Bắc: thứ bậc 3, Miền trung, Miền Nam:
thứ bậc 2), rèn luyện năng lực sáng tạo và khả năng làm việc độc lập (Miền Bắc: thứ
bậc 2, Miền trung: thứ bậc 4, Miền Nam: thứ bậc 3), Kiểm tra, đánh giá kết quả học
tập môn giáo dục học (Miền Bắc, miền Nam: thứ bậc 4, Miền trung: thứ bậc 3).

Đối với SV, sự thống nhất cao giữa các vùng miền về ý nghĩa của giải BT được
tập trung ở các nội dung sau: Củng cố tri thức môn học (TB: thứ bậc 1), tạo nên môi

trường học tập tích cực (thứ bậc: 8), rèn luyện một số kỹ năng học tập khác (thứ bậc:

9). Điều này cho thấy SV đã ý thức được tầm quan trọng của việc giải BT nói chung,

BT Giáo dục học nói riêng. Giải BT không chỉ nhằm củng cố tri thức với môn học, mà

còn là con đường cơ bản để rèn luyện những kỹ năng học tập cho SV như: KN đị nh

hướng, KN giải quyết vấn đề, KN kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của bản thân….

Ngoài những ý nghĩa trên, các nội dung còn lại cũng có ý nghĩa nhất định
trong giải BT Giáo dục học, tỷ lệ điểm trung bình giữa 3 miền (Bắc – Trung – Nam)

không có sự chênh lệch đáng kể như: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo
dục học (4.71- 4.20 – 4.69), Rèn luyện khả năng tự học (5.04 – 4.63 – 4.92), Rèn

luyện năng lực sáng tạo và khả năng làm việc độc lập (4.51 – 4.94 – 4.49).Tuy

nhiên, có một số nội dung mà SV giữa 3 miền đánh giá có sự khác biệt như: BT
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cung cấp tri thức mới của môn học, bồi dưỡng hứng thú học tập với môn học. rèn

luyện năng lực sáng tạo và khả năng làm việc lập, rèn luyện kỹ năng xử lí các tình

huống trong DH và GD..

Theo chúng tôi, sự đánh giá khác nhau giữa các vùng miền về bốn nội dung

này cũng là hợp lý bởi vì: sử dụng BT trong dạy học môn GDH còn phụ thuộc vào đề

cương chi tiết môn học mà từng bộ môn biên soạn, năng lực của GV khi sử dụng BT
trong dạy học. Trao đổi trực tiếp với một số GV đang trực tiếp giảng dạy môn GDH,
kết hợp quan sát thực tế một số giờ dạy học phần GDH, chúng tôi nhận thấy, đa phần
các đề cương chi tiết khi xây dựng đã chú ý đảm bảo cân đối thời gian dành cho giờ
lý thuyết và thời gian thực hành, thảo luận , BT nhưng vì chương trình học phần GDH

nặng, do vậy trong quá trình thực hiện môn học, thời gian dành cho luyện tập BT bị
cắt bớt, hoặc nếu có thực hiện thì GV thường sử dụng loại BT thực hành có tính chất

lý thuyết. Loại BT rèn luyện các kỹ năng DH và GD thường được GV sử dụng trong
các giờ rèn luyện nghiệp vụ sư phạm . Đối với kỹ năng xử lý tình huống , SV Miền
Bắc lại coi trọng hơn so với SV Miền Trung và miền Nam (MB: xếp thứ 2, MT, MN:

xếp thứ 7). Kết quả này là cơ sở lý giải mức độ sử dụng BT trong dạy học ở 3 miền
có ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện các kỹ năng DH và GD cho SV.

2.2.2. Nhận thức của GV về yêu cầu, qui trình thiết kế và sử dụng bài tập

Để tìm hiểu nhận thức của GV về những yêu cầu khi thiết kế một BT, chúng
tôi đã sử dụng câu hỏi số 3 (phụ lục 2), sau khi xử lý số liệu kết quả điều tra thu
được như sau:

Bảng 2. 3: Nhận thức của GV về những yêu cầu khi thiết kế một BT

Các yêu cầu khi thiết kế một BT
Bắc Trung Nam Trung

bình

X TB X TB X TB X TB

BT phản ánh một ND cụ thể của bài học 3.45 2 3.76 6 4.00 7 3.69 6

Nội dung BT đảm bảo tính chính xác,
tính KH, tính VĐ.

3.55 3 3.65 5 3.25 4 3.56 4

BT được diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng cả về
ngữ pháp và ND KH.

3.55 3 3.44 3 3.25 4 3.45 2

BT phải có tính thực tiễn 3.80 6 3.82 7 3.00 3 3.73 7

BT phải phù hợp với đặc trưng môn học 3.36 1 3.33 1 2.75 1 3.27 1

BT phải tạo cho SV có hứng thú và hình

thành nhu cầu giải quyết vấn đề. 3.73
5

3.61
4

3.25
4

3.61
5
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Nhận xét: Nhìn vào kết quả bảng 2.3 cho thấy GV đánh giá cao những yêu

cầu sau khi thiết kế một BT:

- Nội dung BT đảm bảo tính chính xác, tính khoa học, tính vấn đề.

- BT phải có tính thực tiễn

- BT phản ánh một nội dung cụ thể của bài học .

- BT phải tạo cho SV có hứng thú và hình thành nhu cầu giải quyết vấn đề.

Theo chúng tôi đây cũng là những yêu cầu cơ bản nhất khi thiết kế một BT.

Ngoài các yêu cầu trên, yêu cầu BT được diễn đạt rõ ràng, ngắn gọn cũng được

GV đánh giá là cần thiết trong xây dựng BT, tuy nhiên sự đánh giá về các yêu cầu

này ở GV và chưa có sự thống nhất.

Để thiết kế BT có giá trị về mặt khoa học và ý nghĩa thực tiễn, chúng tôi đã

dự thảo qui trình thiết kế một BT và tiến hành lấy ý kiến đánh giá của GV qua câu

hỏi số 4 (Phụ lục 2). Kết quả khảo sát thu được như sau:

Bảng  2.4: Nhận thức của GV về qui trình thiết kế một bài tập

Qui trình thiết kế một BT
Bắc Trung Nam

Trung

bình

X TB X TB X TB X TB

Phân tích cấu trúc tài liệu học tập và xác

định những nội dung trọng tâm của mỗi

bài học
1.30 1 1.39 1 1.50 1 1.39 1

Xác định  mục tiêu, nội dung của mỗi phần 2.11 2 2.61 2 2.33 2 2.43 2

Nghiên cứu đặc điểm đối tượng người học. 3.50 4 3.33 3 3.00 4 3.27 3

Xác định dạng bài tập. 3.40 3 4.06 4 2.75 3 3.68 4

Thu thập thông tin, nghiên cứu TL liên

quan đến nội dung môn học
5.00

5
4.53

5
4.75

5
4.71

5

Biên soạn bài tập 6.40 7 6.67 7 6.75 7 6.59 7

Xác định dung lượng kiến thức và thời

lượng dành cho mỗi bài tập
5.60

6
5.29

6
6.00

6
5.48

6

Dự kiến đáp án cho mỗi BT. 7.40 8 7.47 8 7.50 8 7.45 8
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Nhận xét: Từ kết quả bảng 2.4 cho thấy nhìn chung GV của 3 miền (Bắc –

Trung – Nam) đều thống nhất qui trình thiết kế một BT gồm 8 bước cơ bản, trong

đó: Trật tự  mỗi bước phản ánh tính logic của qui trình thiết kế một BT. Cụ thể thiết

kế một BT bao gồm các bước sau:

- Phân tích cấu trúc TLHT  và xác định những ND trọng tâm của mỗi bài học.

- Xác định mục tiêu , nội dung của mỗi phần.

- Nghiên cứu đặc điểm đối tượng người học.

- Xác định dạng bài tập.

- Thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu  liên quan đến nội dung môn học

- Xác định dung lượng kiến thức và thời lượng dành cho mỗi bài tập.

- Biên soạn bài tập.

- Dự kiến đáp án cho mỗi bài tập

Mặc dù GV của 3 miền có sự thống nhất cao về qui trình thiết kế một BT,

tuy nhiên, khi so sánh trật tự của mỗi bước giữa 3 miền, chúng tôi nhận thấy bước:

Nghiên cứu đặc điểm đối tượng người học thì SV miền Trung xếp thứ 3, còn SV

miền Bắc và SV miền Nam lại xếp vào bước 4, còn việc xác định dạng BT thì SV

Miền Bắc và SV miền Nam lại xếp thứ 3, SV miền Trung xếp thứ 4. Thực tế 2 bước

trên đều nằm trong mục lập kế hoạch thiết kế BT,  GV có thể thực hiện theo trật tự

trên hoặc cùng tiến hàn h cả 2 bước tại một thời điểm. Vì vậy, trình tự thực hiện 2

bước trên không ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng một BT.

Đánh giá chung: Từ kết quả bảng 2.4, chúng tôi nhận thấy qui trình thiết kế

một BT đã tạo được sự nhất trí cao của GV ở cả 3 miền (Bắc – Trung – Nam), do

vậy, qui trình trên hoàn toàn phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi trong quá trình

vận dụng để thiết kế một BT.

Tiếp tục nghiên cứu những yêu cầu, qui trình thiết kế hệ thống BT cho một

bài học qua câu hỏi số 5,6 (Phụ lục 2), chúng tôi thu được kết quả sau:
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Bảng 2.5: Nhận thức của GV về những yêu cầu khi thiết kế HTBT cho một bài học

Các yêu cầu khi thiết kế hệ thống
BT cho một bài học (BH)

Bắc Trung Nam
Trung
bình

X TB X TB X TB X TB

- HTBT phản ánh mục tiêu của bài học 3.96 13 3.76 12 3.75 13 3.85 13

- HTBT cần đảm bảo tính chính xác tri

thức, tính khoa học, tính vấn đề. 3.80 7 3.61 10 3.25 9 3.62 10

- HTBT đảm bảo tính lôgic giữa các

nội dung của bài học. 3.85 9 3.53 9 3.33 11 3.61 9

- HTBT được diễn đạt ngắn gọn, rõ
ràng cả về ngữ pháp và ND khoa học. 3.70 5 3.50 8 2.67 5 3.48 8

- HTBT cần đa dạng trong đó có BT tái
hiện – BT sáng tạo, BT lý thuyết- BTTH... 3.80 7 3.44 6 1.75 1 3.34 4

- HTBT đảm bảo mức độ khó tăng dần. 3.50 3 3.33 3 2.58 3 3.19 3

- HTBT phải có tính thực tiễn, gắn liền
với đặc thù của môn học. 3.86 10 3.72 11 3.50 12 3.72 11

- Vị trí của mỗi BT phải thể hiện trong
các khâu của từng bài học. 3.40 1 3.00 1 2.50 2 3.06 1

- HTBT đảm bảo tính vừa sức. 3.44
2

3.22
2

2.50
2

3.12
2

- HTBT phải tạo cho SV có hứng thú và

hình thành nhu cầu giải quyết vấn đề. 3.75 6 3.33 3 3.25 9 3.45 6

- HTBT cần tăng cường khả năn g tư
duy tích cực, sáng tạo ở người  học. 3.89 11 3.81 13 3.75 13 3.83 12

- HTBT phải đặt đúng trọng tâm của BH. 3.82 8 3.44 6 3.10 7 3.47 7

- Số lượng BT của mỗi bài học không

nên quá nhiều, cần đảm bảo tính lôgic

của bài học , sự cân đối giữa các phần.
3.70 5 3.39 5 3.00 6 3.44 5

Nhận xét: Nhận thức về những yêu cầu khi thiết kế hệ thống BT cho một bài

học, các GV ở 3 miền (Bắc – Trung – Nam) đều đánh giá sự cần thiết của tất cả các
yêu cầu trên, trong đó tập trung ở các yêu cầu sau:

- HTBT phải phản ánh mục tiêu của bài học

- HTBT cần tăng cường khả năng tư duy tích cực, sáng tạo ở người học

- HTBT phải có tính thực tiễn, gắn liền với đặc thù của môn học
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- HTBT cần đảm bảo tính chính xác tri thức, tính khoa học, tính vấn đề.

- HTBT đảm bảo tính logic giữa các nội dung của bài học.

- HTBT được diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng cả về ngữ pháp và ND  khoa học.

- HTBT phải đặt đúng trọng tâm của bài học.
- HTBT phải tạo cho SV có hứng thú và hình thành nhu cầu giải quyết vấn đề.
- Số lượng BT cho mỗi giờ lên lớp không nên quá nhiều, cần đảm bảo tính

logic của bài học, sự cân đối giữa các phần.
Trong các yêu cầu trên, GV đánh giá cao yêu cầu: Hệ thống BT phản ánh

mục tiêu của bài học, HTBT cần tăng cường khả năng tư duy tích cực, sáng tạo ở
người học, BT phải có tính thực tiễn, gắn liền với đặc thù của môn học, BT đảm bảo
tính hệ thống, logic giữa các nội dung của bài học. Đánh giá này hoàn toàn phù hợp
giữa lý luận và thực tiễn dạy học. So sánh kết quả giữa 3 miền, chúng tôi nhận thấy
ngoài các yêu cầu trên, còn có 2 yêu cầu có sự thống nhất nhưng đánh giá thấp hơn

đó là: HTBT đảm bảo tính vừa sức, HTBT phải đảm bảo mức độ khó tăng dần. Tuy

nhiên, có những yêu cầu GV đánh giá chưa cao như: Vị trí của BT phải thể hiện

trong các khâu của từng bài học, HTBT cần đa dạng. Các yêu cầu còn lại, mức độ

chênh lệch giữa các vùng miền là không đáng kể.

Bảng  2.6: Nhận thức của GV về qui trình thiết kế HTBT cho một bài học
Qui trình thiết kế HTBT cho

một bài học
Bắc Trung Nam Trung bình

X TB X TB X TB X TB

Xác định mục tiêu của bài học. 2.62 1 2.82 1 2.50 1 2.68 1
Phân tích ND của bài học, xác
định mối liên hệ giữa các ND. 2.78 2 2.89 2 4.25 2 3.35 2

Lập dàn ý của bài học theo một
cấu trúc hợp lí. 4.12 3 4.78 3 4.75 3 4.60 3
Phân bố thời gian cho từng ND 5.56 5 5.39 5 5.75 5 5.42 5
Nghiên cứu đặc điểm nhận thức
của người học. 5.33 4 5.28 4 5.25 4 5.29 4
Xác định số lượng BT và các dạng
BT trong từng bài học. 6.89 6 6.88 6 6.75 6 6.87 6
Thu thập thông tin, TLTK. 7.33 7 6.89 7 7.25 7 7.06 7
Biên soạn bài tập 7.62 8 9.00 8 9.50 8 8.69 8
Dự kiến đáp án cho mỗi BT 9.29 9 10.06 9 9.75 9 9.90 9
Sắp xếp các BT theo một hệ thống
lôgic phù hợp tiến trình của mỗi
bài học

9.88 10 10.24 10 10.25 10 10.07 10
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Nhận xét: Dựa vào kết quả thu được từ bảng 2 .6 chúng tôi nhận thấy: GV

của cả 3 miền (Bắc – Trung – Nam) đều thống nhất cao qui trình thiết kế hệ thống

BT cho một bài học bao gồm 10 bước. Cụ thể:

- Xác định mục tiêu của mỗi bài học.
- Phân tích bài học, xác định mối liên hệ giữa các ND.
- Lập dàn ý của bài học theo một cấu trúc hợp lí.
- Phân bố thời gian cho từng ND
- Nghiên cứu đặc điểm nhận thức của người học.
- Xác định số lượng BT và các dạng BT cho từng bài học
- Thu thập thông tin, tài liệu tham khảo.
- Biên soạn bài tập
- Dự kiến đáp án cho CH, BT
- Sắp xếp các BT theo một hệ thống logic phù hợp với tiến trình của mỗi bài học.
So sánh trật tự logic giữa các bước của 3 miền, chúng tôi nhận thấy hầu hết

GV ở 3 miền (Bắc – Trung – Nam) đều có sự thống nhất cao về trật tự logic của các

bước, duy chỉ có bước: nghiên cứu đặc điểm đối tượng người học thì các GV xếp

trước việc phân bố thời gian cho từng nội dung. Theo chúng tôi, 2 bước này đều

nằm ở khâu chuẩn bị, vì vậy sẽ không ảnh hưởng lớn đến việc thiết kế HTBT, song

trong thực tế một bài daỵ có thể thực hiện trong một giờ học hoặc có thể nhiều giờ

học, do vậy sau khi lập dàn ý của bài học theo mộ t cấu trúc hợp lí (Đây là khâu soạn

giáo án bài giảng), GV sẽ căn cứ vào thời gian của từng bài học cụ thể trong đề
cương chi tiết môn học, từ đó dự kiến phân bố thời gian thực hiện ở từng nội dung
và trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm đối tượng người học mới dự kiến thiết kế hoặc
lựa chọn những BT để sử dụng, tiến hành sắp xếp các BT theo một hệ thống logic
chặt chẽ, đảm bảo phù hợp với thời gian và tiến trình bà i học.

Đánh giá chung: Từ kết quả bảng 2.6 cho thấy GV ở cả ba miền đều có sự
thống nhất cao qui trình thiết kế hệ thống BT cho một bài học gồm 10 bước cơ bản,

trong đó giữa các bước có mối liên hệ chặt chẽ với nhau . Do vậy, có thể khẳng định

qui trình chúng tôi thiết kế là hoàn toàn phù hợp giữa lí luận và thực tiễn và có tính

khả thi trong quá trình vận dụng để thiết kế một HTBT tương ứng.

Tương tự như trên, chúng tôi sử dụng câu hỏi số 7, 8 (Phụ lục 2) để tìm hiểu

nhận thức của GV về những yêu cầu, qui trình khi thiết kế HTBT cho một giáo
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trình, xử lý phiếu điều tra chúng tôi thu được kết quả như nhau:

Bảng 2.7: Nhận thức của GV về những yêu cầu khi thiết kế HTBT

cho một giáo trình

Các yêu cầu khi thiết kế HTBT cho
một giáo trình

Bắc Trung Nam
Trung
bình

X TB X TB X TB X TB
HTBT phản ánh mục tiêu của giáo trình. 3.89 9 3.72 7 3.12 7 3.65 7

HTBT cần đảm bảo tính chính xác, tính

khoa học, tính hệ thống, tính vấn đề.
3.67 4 3.61 4 3.00 6 3.55 5

HTBT có tính tích hợp giữa các ND 3.56 2 3.41 2 2.75 2 3.40 2

HTBT được diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng

cả về ngữ pháp và nội dung khoa học.
3.62 3 3.44 3 3.25 4 3.45 3

HTBT có tính thực tiễn, gắn liền với đặc

thù của môn học.
3.78 6 3.78 8 3.25 8 3.68 9

HTBT phải tạo cho sinh viên có hứng thú

và hình thành nhu cầu giải quyết vấn đề.
3.78 6 3.73 5 2.75 2 3.50 4

HTBT cần tăng cường khả năng tư duy

tích cực, sáng tạo ở người học
3.84 7 3.78 8 3.00 6 3.65 7

HTBT cần đa dạng, bao quát được ND

của giáo trình, bao gồm BT lý thuyết,
BT thực hành, BT tái hiện, BT sáng tạo.

3.44 1 3.33 1 2.50 1 3.15 1

HTBT đảm bảo phù hợp với nội dung

và thời gian dành cho mỗi chương. 3.72 5 3.80 6 3.02 3 3.60 6

Nhận xét: Từ kết quả bảng 2.7 cho thấy GV ở cả 3 miền (Bắc – Trung –
Nam) đều đánh giá cao các yêu cầu trên khi thiết kế HTBT cho một giáo trình, tuy

nhiên  các yêu cầu sau được đánh giá cao hơn cả:

- HTBT có tính thực tiễn, gắn liền với đặc thù của môn học.

- HTBT phản ánh mục tiêu của giáo trình.

- HT BT cần tăng cường khả năng tư duy tích cực, sáng tạo ở người học. .
- HTBT đảm bảo  phù hợp với nội dung và thời gi an dành cho mỗi chương. .
- HTBT cần đảm bảo tính chính xác tri thức, tính khoa học, tính hệ thống,

tính vấn đề.
So sánh đánh giá của GV giữa 3 miền, chúng tôi nhận thấy một số yêu cầu
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mặc dù GV đánh giá thấp nhưng có sự thống nhất cao đó là: Hệ thống BT đa dạng,

bao quát được toàn bộ nội dung của giáo trình; Hệ thống BT có tính tích hợp giữa

các nội dung.

Trao đổi với một số GV, chúng tôi đều thu được nhận định chung: Thông

thường, nội dung giáo trình của mỗi môn học bao gồm nhiều chương học , bài học.

Sau mỗi một chương học đều có HTBT kèm theo và nó được thiết kế dưới dạng câu

hỏi lý thuyết, trắc nghiệm, BT thực hành hoặc đưa ra một số chủ đề với mục đích

giúp SV củng cố tri thức lý thuyết, rèn luyện các kỹ năng thực hành môn học. Tuy
nhiên, đối với loại BT tổng hợp, SV phải vận dụng kiến thức của nhiều bài học, cần
sự sáng tạo trong giải quyết vấn đề thì các em còn gặp nhiều lúng túng khi giải loại
BT này. Thực tế, mỗi chương học có những kiến thức độc lập riêng, vì vậy trước khi
thiết kế HTBT cho một giáo trình , GV cần nghiên cứu mục tiêu môn học (Kiến thức,
kỹ năng, thái độ), nội dung giáo trình, nội dung trong từng chương  và mối liên hệ nội
dung giữa các chương để từ đó hình dung nội dung nào có thể k ết hợp với nhau khi
thiết kế BT. Ngoài những bài tập cơ bản, cần thiết kế những BT nâng cao, BT tổng

hợp nhằm phát huy tối đa tính sáng tạo của SV trong quá trình học tập.

Bảng 2.8: Nhận thức của GV về qui trình thiết kế HTBT cho một giáo trình

Qui trình thiết kế  HTBT cho
một giáo trình.

Bắc Trung Nam Trung
bình

X TB X TB X TB X TB
Xác định mục tiêu SV cần đạt sau
khi kết thúc môn học. 1.90 1 1.94 1 2.50 1 1.94 1
N/c nội dung mỗi chương và mối
liên hệ  giữa các chương. 2.90 2 2.94 2 3.50 3 3.00 2

N/c đặc điểm nhận thức người học 4.00 3 4.28 3 3.00 2 4.03 3
Xác định các dạng BT phù hợp với
từng chương học 4.90 4 4.94 4 6.00 5 5.06 4

Xác định số lượng BT cho từng
chương học.

5.80 5 5.56 5 4.25 4 5.47 5

Thu thập thông tin, TL TK. 6.60 6 6.39 6 6.75 6 6.50 6
Biên soạn bài tập 8.00 7 8.44 7 8.50 7 8.31 7
Dự kiến đáp án cho mỗi BT trong
từng chương học 8.40 8 8.50 8 9.00 8 8.53 8

Sắp xếp các BT theo một hệ thống
lôgic phù hợp với nội dung của từng
bài hoc, từng chương

8.56 9 8.72 9 9.33 10 8.73 9
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Nhận xét: Kết quả thu được từ bảng 2.8 cho thấy qui trình thiết kế HTBT

cho một giáo trình gồm 9 bước, trong đó các bước có mối liên hệ, tác động lẫn nhau

và được sắp xếp theo trật tự như sau:

- Xác định mục tiêu cụ thể SV cần đạt sau khi kết thúc môn học.
- Nghiên cứu nội dung của mỗi chương và mối liên h ệ giữa các chương
- Nghiên cứu đặc điểm nhận thức người học.

- Xác định các dạng BT phù hợp với từng chương học
- Xác định số lượng BT cho từng chương học
- Thu thập thông tin, tài liệu tham khảo
- Biên soạn bài tập
- Dự kiến đáp án cho mỗi BT trong từng chương học
- Sắp xếp BT theo một hệ thống lôgic phù hợp với nội dung của từng bài hoc,

từng chương học.
So sánh đánh giá GV giữa 3 miền, chúng tôi nhận thấy hầu hết GV thống

nhất sự cần thiết ở tất cả các bước khi thiết kế HTBT cho một giáo trình. Tuy nhiên,

chúng tôi nhận thấy GV miền Bắc và GV miền Trung có sự thống nhất cao hơn

trong việc sắp xếp qui trình thiết kế HTBT cho một giáo trình. Điểm khác biệt trong

đánh giá của các GV giữa 3 miền đó là sau khi xác định mục tiêu cần đạt ở mỗi môn

học, GV Miền Nam nghiên cứu đặc điểm đối tượng người học trước khi nghiên cứu

nội dung của giáo trình. Theo chúng tôi, cách sắp xếp của GV miền Nam trong

bước này chưa hợp lý bởi vì thông thường sau khi xác định mục tiêu SV cần đạt
được trong mỗi môn học, GV cần phải nghiên cứu nội dung giáo trình, của mỗi
chương học, kết hợp việc căn cứ trình độ, năng lực nhận thức của HS để thiết kế
BT đảm bảo đạt được mục tiêu của môn học và từng chương học.

- Ngoài ra, việc xác định số lượng BT và các dạng BT ở GV miền Nam có sự
sắp xếp khác biệt một chút so với GV Miền Bắc và GV miền Trung. Tuy nhiên, trật
tự của các bước này chỉ mang tính chất tương đối. Thực tế khi thiết kế HTBT,

người nghiên cứu phải hiểu rõ  mục tiêu, nội dung môn học và tuỳ thuộc vào đặc

trưng của từng bài học cụ thể để thiết kế loại BT nào và số lượng BT cho hợp lí.

Đánh giá chung: Nhìn chung GV của 3 miền (Bắc – Trung – Nam) đều có

sự thống nhất cao về qui trình thiết kế HTBT cho một giáo trình bao gồm 9 bước ,

do vậy có thể khẳng định qui trình mà chúng tôi thiết kế hoàn toàn phù hợp giữa lý
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luận và thực tiễn và có tính khả thi trong việc vận dụng  để thiết kế hệ thống BT cho

một giáo trình.

Tìm hiểu nhận thức của GV về qui trình sử dụng BT trong các giờ học theo

phương thức đào tạo tín chỉ, chúng tôi sử dụng câu hỏi số 10, 11, 12 (Phụ lục 2), kết
quả thu được như sau:

Bảng 2.9: Nhận thức của GV về qui trình sử dụng BT trong các giờ học

Các giờ
học Qui trình sử dụng bài tập Bắc Trung Nam

Trung
bình

X TB X TB X TB X TB

Lý

Thuyết

X/đ mục tiêu của giờ học 1.11 1 1.94 1 1.00 1 1.58 1

Phân tích ND của bài học và xác

định ND trọng tâm của mỗi giờ học.
1.89 2 2.56 2 2.00 2 2.29 2

Lựa chọn BT phù hợp với từng ND 3.67 3 3.33 3 3.25 3 3.52 3

Lập kế hoạch daỵ học 4.11 4 3.78 4 4.25 4 4.16 4

Dẫn dắt SV lĩnh hội nội dung bài

học qua giải BT
4.78 5 5.11 5 5.00 5 4.96 5

GV kiểm tra kết quả giải BT của  SV. 5.62 6 5.56 6 5.50 6 5.56 6

GV nhận xét kết quả thực hiện các

BT của SV, triển khai nội dung
học tập tiếp theo.

6.67 7 6.39 7 7.00 7 6.55 7

Thảo
luận

Xác định mục tiêu SV cần đạt. 1.00 1 1.22 1 1.00 1 1.13 1

Lựa chọn BT/ Chủ đề TL. 2.22 2 1.94 2 2.00 2 2.03 2

Giao nhiệm vụ TL cho mỗi nhóm. 2.78 3 3.00 3 3.00 3 2.93 3

Lập kế hoạch thảo luận 4.00 4 4.06 4 4.00 4 4.03 4

Tiến hành thảo luận 5.00 5 5.06 5 5.00 5 5.03 5

GV đánh giá kết quả làm bài của
từng nhóm, chuyển sang nhiệm vụ
TL khác

6.00 6 5.71 6 6.00 6 5.83 6

Tự
học

Xác định mục tiêu, nội dung tự học 1.22 1 1.11 1 1.00 1 1.13 1

Lựa chọn BT/ Chủ đề tự học 2.22 2 2.11 2 2.25 2 2.16 2

Xác định thời gian hoàn thành kết
quả tự học.

2.89 3 3.11 3 3.00 3 3.03 3

Giao nhiệm vụ tự học cho nhóm, CN. 3.78 4 4.00 4 3.75 4 3.90 4

SV thực hiện các nhiệm vụ tự học 4.89 5 4.78 5 5.00 5 4.84 5

GV đánh giá kết quả tự học của SV 6.00 6 5.89 6 6.00 6 5.94 6
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Nhận xét:
* Đối với giờ học lý thuyết:
Đánh giá của GV ba miền cho thấy có sự thống nhất cao về qui trình sử dụng

BT trong giờ học lý thuyết gồm 7 bước, trong đó các bước được sắp xếp theo một

trật tự logic như sau:

- X/đ mục tiêu của mỗi giờ học
- Phân tích ND của  bài học và xác định ND trọng tâm của mỗi giờ học.
- Lựa chọn BT phù hợp với từng ND
- Lập kế hoạch dạy học
- Dẫn dắt SV lĩnh hội nội dung bài học qua giải BT
- GV kiểm tra kết quả giải BT của sinh viên

- Giáo viên nhận xét kết quả thực hiện các BT của SV, triển khai nội dung
học tập tiếp theo.

Như vậy, có thể khẳng định qui trình chúng tôi đưa ra phù hợp với thực tiễn

và có tính khả thi, có thể vận dụng trong thực tiễn dạy học .

* Đối với giờ học thảo luận:

Từ kết quả bảng 2.9 cho thấy: GV của cả 3 miền (Bắc – Trung – Nam) đều

có sự thống nhất cao qui trình sử dụng BT trong giờ thảo luận gồm 6 bước cơ bản

và được sắp xếp theo một trật tự logic như  sau:

- Xác định mục tiêu SV cần đạt.
- Lựa chọn  BT/ chủ đề TL
- Giao nhiệm vụ thảo luận cho mỗi nhóm.

- Lập kế hoạch thảo luận.
- Tiến hành thảo luận.
- Giáo viên đánh giá kết quả làm bài của từng nhóm, chuyển sang nhiệm vụ

TL tiếp theo.
Như vậy: Qui trình sử dụng CH, BT trong giờ thảo luận mà chúng tôi dự kiến

xây dựng có giá trị về mặt khoa học và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

* Đối với giờ tự học:

Từ kết quả bảng 2.9 cho thấy GV ở 3 miền (Bắc – Trung – Nam) có sự thống

nhất cao về qui trình sử dụng BT trong giờ tự học bao gồm 6 bước cơ bản và được

sắp xếp theo một trình tự logic như sau:
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- Xác định mục tiêu , nội dung tự học của SV.

- Lựa chọn BT/ chủ đề tự học phù hợp với mục tiêu của từng tuần học.

- Xác định thời gian hoàn thành kết quả tự học.

- Giao nhiệm vụ tự học cho nhóm, CN.
- Sinh viên thực hiện các nhiệm vụ tự học.

- GV đánh giá kết quả tự học của SV
Đánh giá chung: GV của cả 3 miền (Bắc – Trung – Nam) đều thống nhất

cao về qui trình sử dụng BT trong các giờ học. Do vậy, có thể khẳng định qui trình

sử dụng BT trong các giờ học mà chúng tôi xây dựng hoàn toàn có tính khả thi
trong  hoạt động thực tiễn.

2.2.3. Thực trạng sử dụng bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học
Tìm hiểu mức độ sử dụng BT trong dạy học môn GDH, chúng tôi đã sử dụng

câu hỏi số 3 (Phụ lục 1), câu hỏi số 13 (Phụ lục 2). Sau khi xử lý số liệu điều tra, kết
quả thu được như sau:

Bảng 2.10: Đánh giá của GV và SV về mức độ sử dụng BT trong dạy học môn GDH

ĐT
điều
tra

Các loại BT
Bắc Trung Nam Trung

bình

X TB X TB X TB X TB

GV

BT lý thuyết 3.30 1 3.17 1 3.00 1 3.16 1

BT TH có tính chất lý thuyết 3.54 3 3.40 3 3.25 2 3.42 3

BT từ thực tiễn rút ra các kết

luận sư phạm.
3.50 2 3.22 2 3.50 3 3.40 2

BT thực hành giải quyết các tình

huống GD.
3.75 5 3.61 5 3.75 5 3.70 5

BT thực hành rèn luyện các kỹ năng 3.60 4 3.56 4 3.50 3 3.55 4

SV

BT lý thuyết 3.34 2 3.15 1 3.25 2 3.24 1

BTTH có tính chất lý thuyết 3.37 3 3.31 3 3.29 5 3.33 4

BT từ thực tiễn rút ra các kết

luận sư phạm.
3.40 4 3.21 2 3.22 1 3.28 2

BTTH giải quyết các tình

huống GD.
3.43 5 3.33 4 3.25 2 3.34 5

BTTH rèn luyện các kỹ năng 3.32 1 3.35 5 3.28 4 3.32 3
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Nhận xét:
* Tự đánh giá của GV:

Những BT sau được GV sử dụng nhiều hơn cả trong dạy học môn GDH đó

là: BT thực hành giải quyết các tình huống GD (X = 3. 70), BT thực hành rèn luyện
các kỹ năng (X= 3.55), BT thực hành có tính chất lý thuyết (X= 3.42). Tìm hiểu cơ

sở của kết quả trên, qua trao đối với GV, chúng tôi được biết, SV sư phạm hiện nay

chỉ học 2 học phần: Giáo dục học (4 TC) và học phần Quản lí hành chính nhà nước

và quản lí GD (2 TC). Nội dung học phần GDH gồm 3 phần: Phần 1: Những vấn
đề chung của GDH; Phần 2: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục , Phần 3: Người

GV trung học. Qua dự giờ một số giờ học GDH, chúng tôi nhận thấy GV thường
tập trung sử dụng BT trong dạy học phần 2, 3, đây là những vấn đề lí luận cơ bản về
dạy học và giáo dục ở nhà trường phổ thông, do v ậy đã tạo cho SV hứng thú học tập
với môn học hơn, SV được trải nghiệm khả năng của bản thân và tổng kết kinh

nghiệm thông qua giải quyết các tình huống DH, GD, rèn luyện các kỹ năng nghề

nghiệp. Đối với phần 1, đây là nội dung khó, bao gồm nhiều phạm trù, khái niệm

trừu tượng, khái quát , GV chủ yếu sử dụng các BT lý thuyết, ít BT thực hành. Ở
phần này, SV cảm thấy khô khan, khó hiểu và định hướng giải quyết vấn đề kém

hơn so với phần 2, 3.

Nghiên cứu kết quả tự đánh giá của GV giữa 3 miền Bắc – Trung – Nam,

chúng tôi nhận thấy có sự chênh lệ ch đôi chút: Đối với loại BT thực hành giải quyết

các tình huống GD thì GV ở cả 3 miền có sự thống nhất và đánh giá cao mức độ sử
dụng thường xuyên , còn BT thực hành có tính chất lý thuyết và BT rèn luyện kỹ
năng thì GV  miền Bắc và miền Trung lại có sự thống nhất và đánh giá mức độ sử
dụng thường xuyên hơn GV miền Nam. Ngoài ra, đối với loại BT lý thuyết và BT

từ thực tiễn rút ra các kết luận sư phạm, GV ở cả 3 miền đều đánh giá có sử dụng
trong DH môn Giáo dục học, tuy nhiên mức độ sử dụng không thường xuyên vì

loại BT này được GV sử dụng lồng ghép khi giảng bài mới hoặc giao về nhà cho

SV tự nghiên cứu nhằm bồi dưỡng khả năng ghi nhớ, tái hiện, ít phát triển tư duy

sáng tạo của người học, do vậy GV ít sử dụng.

* Đánh giá của SV:

Đánh giá mức độ sử dụng BT trong dạy học môn Giáo dục học, SV cho rằng

các BT sau được GV sử dụng nhiều hơn cả là: BT thực hành giải quyết các tình
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huống GD (X =3.34), BT thực hành có tính chất lý thuyết (X= 3.33), BT thực hành

rèn luyện các kỹ năng DH và GD (X= 3.32).

Như vậy, giữa GV và SV có sự thống nhất cao trong  đánh giá mức độ sử

dụng 3 loại BT trên trong DH, trong đó sự chênh lệch về điểm trung bình giữa 3

loại BT này là không đáng kể. Tuy nhiên, khi so sánh kết quả đánh giá SV giữa 3

miền thì sự đánh giá còn chưa mang tính tập trung.

Ví dụ: SV miền Bắc cho rằng: BT thực hành giải quyết các tình huống GD

được GV sử dụng nhiều hơn cả, trong khi đó SV miền Trung lại đánh giá cao loại
BT rèn luyện kỹ năng, còn SV miền Nam lại đánh giá loại BT thực hành có tính

chất lý thuyết
Đánh giá chung:

GV và SV có sự thống nhất cao khi đánh giá 3 loại BT (BT thực hành giải quyết
các tình huống, BT thực hành có tính chất lý thuyết, BT thực hành rèn luyện các kỹ
năng DH và GD) được sử dụng nhiều hơn cả trong dạy học. Tuy nhiên kết quả đánh

giá của GV có sự tập trung cao hơn và phù hợp với thực tiễn hơn so với SV.

Tìm hiểu các nguồn tài liệu mà GV sử dụng để thiết kế BT GDH, chúng tôi

đã sử dụng câu hỏi 9 (phụ lục 2). Kết quả thu được được sắp xếp theo thứ tự từ cao

đến thấp như sau:

Bảng 2. 11: Các nguồn thông tin GV sử dụng để thiết kế BT

Các nguồn thông tin
Bắc Trung Nam Tổng

X TB X TB X TB X TB

Từ giáo trình môn học 3.80 6 3.78 4 2.75 1 3.66 6

Từ các TLTK như  sách, báo, tạp chí.... 3.30 2 3.50 3 3.00 3 3.38 3

Từ kết quả nghiên cứu của các công
trình khoa học đã được công bố. 3.30 2 3.41 2 3.25 5 3.35 2

Tự xây dựng BT. 3.20 1 3.78 4 3.25 5 3.53 5

Thông qua dự giờ của giáo sinh tại các
trường PT trong các đợt TH, KT, TT.

3.40 4 3.39 1 2.75 1 3.31 1

Thông qua tổng kết kinh nghiệm GD
của các  GVCN ở các trường phổ thông. 3.60 5 3.50 6 3.00 3 3.47 4

Nhận xét: Từ kết quả bảng 2.11 cho thấy, để thiết kế các BT GDH, GV chủ
yếu dựa vào các nguồn thông tin: Giáo trình môn học, tự xây dựng BT, thông qua
tổng kết kinh nghiệm GD của các  GVCN ở các trường phổ thông. Nhìn vào kết quả
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điều tra cho thấy, giáo trình là nguồn thông tin quan trọng nhất để GV và những nhà

nghiên cứu dựa vào nguồn tri thức này để xây dựng BT, điều này hoàn toàn phù

hợp bởi vì đây là nguồn tài liệu chính phản ánh nội dung, mục tiêu của môn học đề
ra. Ngoài ra việc kết hợp giữa kinh nghiệm nghề của bản thân và trao đổi kinh
nghiệm với các GVCN ở trường PT cũng là nguồn thông tin quan trọng để xây
dựng được hệ thống BT vừa đảm bảo phù hợp với mục tiêu môn học, vừa phù hợp
với thực tiễn. Thực tế cho thấy, nếu xây dựng được hệ thống BT có tính vấn đề,

phản ánh những tồn tại trong thực tiễn giáo dục tại các trường phổ thông hiện nay
thì sẽ tạo được hứng thú, tính tích cực của người học trong học tập.

Tham khảo các tài liệu như sách, báo, tạp chí, kết quả nghiên cứu của các
công trình khoa học đã được công bố, dự giờ của giáo sinh tại các trư ờng PT trong
các đợt TH, KT, TT cũng là những nguồn thông tin có giá trị đối với người nghiên

cứu, tuy nhiên các nguồn tài liệu này ít được sử dụng hơn, đặc biệt hiện nay công
tác KTSP, TTSP ở 1 số trường Đại học có xu hướng gửi thẳng SV xuống các trường
phổ thông mà không cần giảng viên là trưởng đoàn đã làm cho GV gặp không ít khó

khăn trong việc đánh giá kết quả rèn luyện các kỹ năng dạy học và kỹ năng GD tại
các trường sư phạm , GV không nắm được SV cần gì, thiếu hụt gì, cần bổ sung kiến
thức và kỹ năng gì trong quá trình học tập ở trường sư phạm.

Tìm hiểu các nguồn tài liệu SV sử dụng khi giải các BT GDH, chúng tôi đã

sử dụng câu hỏi 5 (phụ lục 1). Kết quả thu được được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến
thấp như sau:

Bảng 2.12: Các nguồn tài liệu SV sử d ụng để giải các BT giáo dục học

Các nguồn thông tin
Bắc Trung Nam Tổng

X TB X TB X TB X TB

Nghiên cứu mục tiêu của môn học 3.32 4 2.97 2 3.38 6 3.20 2

Nghiên cứu ND giáo trình môn học. 3.75 7 3.63 7 3.64 7 3.67 7

Tìm kiếm các thông tin trên mạng
nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập. 3.42 5 3.62 6 3.36 5 3.48 6
Nghiên cứu các sách báo, tạp chí, tài

liệu tham khảo, luận án, luận văn... 3.10 2 3.27 3 3.23 4 3.20 2
Thảo luận, trao đổi giữa các thành
viên trong nhóm, tập thể. 3.19 3 3.36 4 3.16 2 3.24 4
Trao đổi kinh nghiệm DH và GD học
sinh với các GV ở các trường PT. 2.54 1

2.86
1

2.88
1

2.76
1

Tự nghiên cứu giải quyết vấn đề. 3.49 6 3.40 5 3.22 3 3.38 5
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Nhận xét: Kết quả thu được ở bảng 2.12 cho thấy, để giải các BT GDH,
trước hết SV tự nghiên cứu lại bài học thông qua gi áo trình môn học (X= 3.67), tìm

kiếm thông tin trên mạng (X= 3.48) và tự giải quyết vấn đề (X= 3.38). Ngoài ra,

việc thảo luận, trao đổi giữa các thành viên trong nhóm (X= 3.24) cũng được SV

thực hiện nhưng thường sử dụng trong các giờ thảo luận. Kết quả n ày hoàn toàn phù

hợp với thực tiễn bởi vì, thông thường trước khi giải một BT nào đó, SV cần nghiên

cứu lại nội dung bài học, môn học đã học, SV đã có sự chủ động tìm kiếm những

thông tin mới qua các tài liệu tham khảo, trong đó Internet là phương tiện qua n

trọng giúp SV cập nhật thông tin thực tiễn.
Ví dụ: Khi dạy chương III: Mục đích và nhiệm vụ GD, bàn về hệ thống giáo

dục quốc dân Việt Nam. GV có thể yêu cầu SV làm BT nhóm như sau:
1. Anh (chị) hãy chỉ ra những điểm mới trong hệ thống GDQDVN ở nước ta

hiện nay ?
2. Anh (chị) hãy tìm hiểu hệ thống GDQD của một số nước trong khu vực

Đông Nam Á, trên cơ sở đó hãy so sánh với hệ thống GDQDVN hiện nay?

Để làm BT này, SV cần nghiên cứu lại HTGDQDVN gồm bao nhiêu bậc học

(Độ tuổi, thời gian học tập, mục tiêu của từng bậc học…), viết  tóm tắt kết quả

nghiên cứu, đồng thời nghiên cứu HTGDQD 1 số nước Đông nam Á (Indonesia,

Thái Lan…) để tìm ra những điểm giống và khác nhau về HTGDQD của các nước

với Việt Nam, những tiến bộ trong HTGD của nước ta trong mỗi giai đoạn lịch sử

và rút ra bài học thực tiễn đối với bản thân.
Các nguồn tài liệu sau được SV giữa 3 miền có sự thống nhất cao: Nghiên

cứu nội dung giáo trình môn học, trao đổi kinh nghiệm dạy học và giáo dục học
sinh với các giáo viên ở các trường phổ t hông. Tuy nhiên, việc trao đổi kinh
nghiệm dạy học và giáo dục học sinh với các giáo viên ở các trường phổ thông thì

SV đánh giá mức độ thực hiện thấp hơn cả ., nguyên nhân của kết quả này là do SV

ít có dịp xuống thực hành tại các trường phổ thông, chủ yếu thông qua các đợt

KTSP, TTSP.

Ngoài ra, nghiên cứu mục tiêu của môn học thì SV Miền Trung lại đánh giá

thấp hơn so với SV miền Bắc và SV Miền Nam. Giải thích cho kết quả này, SV

Miền Trung cho rằng việc tìm hiểu mục tiêu của môn học thường được các em

nghiên cứu khi bắt đầu học môn học, do vậy trong quá trình giải quyết nhiệm vụ
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học tập, các em thường ít khi xem lại mà chủ yếu tập trung  ngh iên cứu mục tiêu

của từng chương học, bài học cụ thể và g iải các BT để thực hiện mục tiêu đó.

Đối với một số nguồn tài liệu còn lại,  SV giữa 3 miền chưa hoàn toàn có sự

thống nhất cao, song sự chênh lệch trong lựa chọn các nguồn tài liệu giữa các miền

là không đáng kể, vì vậy không ảnh hưởng đến kết quả tổng hợp chung.

Tìm hiểu việc giải các BT GDH của SV, chúng tôi đã tiến hành điều tra trên

câu hỏi 4, phụ lục 1, kết quả xếp theo thứ tự giảm dần (1,2,3…) và được thể hiện ở

bảng 2.13 như sau:
Bảng 2.13: Tự đánh giá của SV về việc giải các bài tập GDH

Tự đánh giá của SV về việc giải
các BT giáo dục học

Bắc Trung Nam Trung bình

X TB X TB X TB X TB

Chỉ khi giáo viên yêu cầu. 1.43 5 1.22 1 2.03 1 1.51 1

Khi chuẩn bị thi và kiểm tra. 1.19 3 2.26 2 2.68 2 2.08 2

Khi chuẩn bị đi thực hành, KTSP,

TTSP tại các trường phổ thông.
1.38 4 3.48 3 3.31 3 2.81 3

Thực hiện thường xuyên theo lịch

trình giảng dạy trong chương trình

môn học.
1.17 2 3.92 4 3.83 4 3.05 4

Khi tham gia hội thi rèn luyện NVSP. 1.45 6 4.68 5 4.89 5 3.62 5

Thực hiện nhiệm vụ học tập ở nhà

theo yêu cầu của giáo viên
1.16 1 5.41 6 5.38 6 3.83 6

Không bao giờ làm 3.33 7 6.60 7 5.67 7 5.67 7

Nhận xét: Nhìn vào kết quả bảng 2.13 cho thấy SV giải BT GDH khi GV yêu

cầu (X = 1.51); Khi chuẩn bị thi và kiểm tra (X = 2.08); Khi chuẩn bị đi thực hành,

kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm tại các trường phổ thông (X= 2.81. Từ kết quả
điều tra cho thấy, mặc dù SV cũng nhận thức được tầm quan trọng của giải BT
nhưng sự chủ động trong học tập, rèn luyện tay nghề của SV chưa tốt.

Ngoài ra, qua quan sát thực tế chúng tôi  nhận thấy: Nhiều sinh viên chưa chủ
động trong thực hiện chương trình đào tạo từ việc đăng ký học tập đến thực hiện
lịch học, phần lớn việc đăng ký học tập của sinh viên được giao cho ban cán sự lớp,
dẫn đến sinh viên không tự quản trị được kết quả học tập của mình để điều chỉnh
việc đăng ký học tập trong mỗi kỳ học và có ý thức học tập tốt hơn.



70

Để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng BT GDH trong DH, chúng tôi đã sử

dụng câu hỏi số 15(Phụ lục 2). Sau khi xử lí số liệu, kết quả thu được được sắp xếp

theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:
Bảng 2.14: Tự đánh giá của GV về hiệu quả của việc sử dụng BT

trong DH môn GDH

Đánh giá của GV về hiệu quả của việc
sử dụng BT GDH.

Bắc Trung Nam Trung
bình

X TB X TB X TB X TB

SV hứng thú học tập với môn học 3.44 5 3.19 3 3.00 5 3.27 5

SV chủ động trong học tập và rèn luyện
các kỹ năng nghề nghiệp. 3.00 2 3.17 2 2.25 1 2.85 2

Phát triển tính tích cực, sáng tạo trong

giải quyết vấn đề của SV.
3.29 3 3.28 5 3.30 7 3.30 6

Phát triển kỹ năng học hợp tác và trình

bày trước tập thể.
3.56 8 3.42 8 3.15 6 3.40 8

Phát triển kỹ năng phát hiện và giải

quyết vấn đề ở sinh viên.
3.51 7 3.35 7 3.00 5 3.32 7

Tạo nên môi trường học tập tích cực 3.47 6 3.33 6 2.86 4 3.27 5

Phát triển kỹ năng  sử dụng CNTT trong

tổ chức  tự học, thảo luận
2.89 1 3.00 1 2.50 2 2.81 1

Nâng cao nhận thức, thái độ, tình cảm

với nghề nghiệp.
3.36 4 3.22 4 2.75 3 3.16 3

Nhận xét: Từ kết quả bảng 2.14 cho thấy: Sử dụng BT trong dạy học môn
GDH đem lại nhiều hiệu quả, trong đó tập trung ở các nội dung sau: Phát triển kỹ
năng học hợp tác và trình bày trước tập thể (X= 3.40), Phát triển kỹ năng phát hiện

và giải quyết vấn đề ở sinh viên (X= 3.32), Phát triển tính tích cực, sáng tạo trong
giải quyết vấn đề của sinh viên (X= 3.30); SV hứng thú học tập với môn học hơn,

Tạo nên môi trường học tập tích cực (X= 3.27). Thực tế, giải BT Giáo dục học, SV

có điều kiện vận dụng tri thức vào thực tiễn nhằm củng cố tri thức, rèn luyện các kỹ

năng DH và GD, trong đó kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác

giữa SV – SV và kỹ năng thuyết trình được phát triển hơn cả. Giải BT GDH, giúp

SV có điều kiện thể nghiệm khả năng của bản thân, SV cảm thấy hứng thú khi

được tham gia thảo luận cùng bạn bè và nâng cao những hiểu biết về nghề nghiệp.
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Tuy nhiên, theo đánh giá của các GV thì tính chủ động trong học tập và rèn luyện

của SV chưa cao, điều này cũng hoàn toàn phù hợp với kết quả t ự đánh giá của SV
về việc giải BT Giáo dục học ở bảng 2.13.

So sánh đánh giá của GV giữa 3 miền, chúng tôi nhận thấy GV miền Bắc và

GV miền Trung có sự thống nhất cao hơn trong so với GV miền Nam trong các nội

dung: Phát triển kỹ năng học hợp tác và trình bày trước tập thể (thứ bậc 8), Phát

triển kỹ năng phát hiện và giả i quyết vấn đề ở sinh viên (thứ bậc 7), Tạo nên môi

trường học tập tích cực (thứ bậc: 6), Nâng cao nhận thức, thái độ, tình cảm với
nghề nghiệp (thứ bậc 4), SV chủ động trong học tập và rèn luyện các kỹ năng nghề
nghiệp (thứ bậc 2).

Đối với kỹ năng sử dụng CNTT trong tổ chức tự học, thảo luận các GV ở 3
miền đều đánh giá thấp hơn cả. Chúng tôi nhận thấy, phát triển kỹ năng này ở mức
độ nào phụ thuộc vào yêu cầu của mỗi BT. Nếu yêu cầu của BT là những kiến thức
đơn thuần có sẵn trong giáo trình thì SV không cần sử dụng kỹ năng này. Nếu BT,

chủ đề thảo luận là những v ấn đề tổng hợp, có tính thực tiễn, thì cần tăng cường sử

dụng CNTT trong trình bày, báo cáo . Tuy nhiên, ở các trường Đại học hiện nay, các

phương tiện dạy học hiện đại như: phương tiện nghe – nhìn (Máy chiếu phim, đèn

chiếu, máy thu hình, đầu video...) và các phương tiện để thực hiện mối liên hệ

ngược (máy kiểm tra kiến thức....) còn thiếu nhiều, ngoài ra GV còn chưa chú trọng

yêu cầu này đối với SV , do vậy việc sử dụng kỹ năng này trong thảo luận và tự học

SV còn ít thực hiện.
Tìm hiểu những khó khăn của SV trong quá trình giải các BT GDH, chúng

tôi đã sử dụng câu hỏi 6 (phụ lục 1), câu 14 (Phụ lục 2). Kết quả thu được như sau:

Bảng 2.15: Đánh giá của GV và tự đánh giá của SV

về những khó khăn khi giải BT GDH

ĐT
điều
tra

Các nhận định về BT
Bắc Trung Nam Trung

bình

X TB X TB X TB X TB

GV

Giáo trình, TLTK ít. 3.88 1 5.18 4 2.00 2 3.70 3

Hiểu biết thực tiễn của SV  hạn chế 4.56 3 2.88 1 1.75 1 3.23 1

Môn học khó, trừu tượng, khô khan
5.57 7 5.06 3 3.75 4 5.00 4
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Hứng thú học tập môn học của sinh
viên còn kém

5.62 8 5.71 6 3.50 3 5.38 5

Phương pháp giảng dạy của giáo

viên còn nhiều hạn chế
7.43 10 6.71 10 4.50 5 6.57 9

GV sử dụng các BT trong dạy học

không thường xuyên.
6.14 9 6.22 8 6.75 6 6.28 8

Bản thân sinh viên còn lười học,

chưa coi trọng môn học
4.25 2 4.56 2 2.00 2 3.60 2

Sinh viên chưa biết cách học và

giải quyết vấn đề có hiệu quả
5.56 6 5.39 5 7.00 7 5.98 6

Khả năng phát hiện và giải quyết

vấn đề của sinh viên còn chậm
5.25 4 5.88 7 8.75 9 6.10 7

Thiếu thời gian làm bài tập. 5.38 5 6.62 9 10 10 6.75 10

SV

Giáo trình, tài liệu tham khảo ít. 3.92 2 2.66 1 4.52 4 3.60 3

Hiểu biết thực tiễn của SV hạn chế 4.02 3 2.97 2 3.86 2 3.56 2

Môn học khó, trừu tượng, khô khan 3.86 1 3.53 3 3.20 1 3.55 1

Hứng thú học tập môn học của sinh
viên còn kém

4.67 5 4.25 4 4.18 3 4.37 4

Phương pháp giảng dạy của giáo

viên còn nhiều hạn chế
6.64 9 5.58 5 5.80 8 5.99 7

GV sử dụng các BT trong dạy học

không thường xuyên.
6.57 8 5.92 6 5.57 6 6.04 8

Bản thân sinh viên còn lười học,

chưa coi trọng môn học
5.48 6 6.26 7 5.44 5 5.77 6

Sinh viên chưa biết cách học và

giải quyết vấn đề có hiệu quả
4.62 4 6.61 8 5.71 7 5.68 5

Khả năng phát hiện và giải quyết
vấn đề của sinh viên còn chậm

6.06 7 7.66 9 6.14 9 6.71 9

Thiếu thời gian làm bài tập. 7.8 10 8.85 10 7.82 10 8.21 10

Nhận xét:
Từ kết quả bảng 2.15, chúng tôi tổng kết lại có 2 nhóm nguyên nhân cơ bản:

* Nguyên nhân khách quan:

- Giáo trình, tài liệu tham khảo ít:
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Theo đánh giá của cả GV và SV, đây là nguyên nhân có ảnh hưởng lớn đến

kết quả học tập của SV (GV, SV: xếp thứ bậc 3). Như vậy, cả GV và SV đều thống

nhất cao về khó khăn này trong quá trình học tập của SV. Quan sát thực tế chúng tôi

nhận thấy, hiện nay trong thư viện của các trường Đại học, nguồn tài liệu tham khảo

dùng cho môn GDH không nhiều, đặc điểm các học liệu này thường là cũ, được

biên soạn từ nhiều năm. Do vậy, hệ thống BT môn GDH thường lạc hậu, chưa phù

hợp với thực tiễn, các BT chủ yếu là BT lý thuyết, ít BT sáng tạo. Đặc biệt, hệ

thống BT rèn luyện các kỹ năng DH và GD còn hạn chế. Ngoài ra, số lượng các
nguồn tài liệu mới có hạn, do vậy SV mượn về nhà là rất ít, chủ yếu SV muốn đọc
tài liệu phải lên thư viện. Tuy nhiên, hiện nay các trường Đại học thực hiện đào tạo
theo hệ thống tín chỉ nên thời gian học tập của SV không cố định vào một buổi mà

thông thường, thời khoá biểu được xếp dải trong ngày như sáng 4 tiết, chiều 3 – 4

tiết. Điều này đã gây những khó khăn nhất định trong việc tổ chức tự học của SV.
- Môn học khó, trừu tượng, khô khan:

Theo đánh giá của GV và SV, GDH là môn học bao gồm nhiều khái niệm,

phạm trù trừu tượng, khô khan (GV xếp thứ bậc 4, SV xếp thứ bậc 1). Tuy nhiên,

theo đánh giá của GV đây không phải là nguyên nhân quan trọng nhất , nhưng đối

với SV đây lại là nguyên nhân quan trọng nhất có ảnh hưởng đến hứng thú, kết q uả

học tập của bản thân. Thực tế, GDH là môn mà SV chỉ được học ở trường sư phạm,

với việc chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ, SV cần

phải thay đổi phương pháp học, SV không chỉ nắm vững lý thuyết của môn học này

mà còn phải biết vận dụng vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, do vậy họ
cảm thấy khó khăn khi tiếp cận và giải quyết các nhiệm vụ học tập. Đây cũng là một
thực tế đang diễn ra trong các trường sư phạm, chúng tôi nhận thấy, nếu bài kiểm
tra là những nội dung lý thuyết thuần tuý, thường bắt đầu bằng những câu hỏi như
nêu, trình bày thì hầu hết SV làm được. Tuy nhiên, đối với loại BT như phân tích,
chứng minh làm sáng tỏ một luận điểm nào đó hay giải quyết những tình huống xảy

ra trong DH và GD thì đa phần SV đều yếu. Nguyên nhân của hiện trạng này là SV

chưa hiểu bản chất của tri thức môn học, kết hợp với phương pháp học tập chưa phù

hợp, kinh nghiệm thực tiễn còn ít, do vậy việc giải quyết các tình huống của thực

tiễn GD, SV gặp nhiều khó khăn.

- GV  sử dụng các loại BT không thường xuyên trong dạy học: (Xếp thứ bậc: 8).
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Theo đánh giá của GV và SV đây không phải là nguyên nhân chính tạo nên

khó khăn trong giải các BT của SV, nhưng việc sử dụng BT trong DH không

thường xuyên sẽ làm cho SV khó có điều kiện hiểu sâu bài học, các kỹ năng dạy

học và GD sẽ không được rèn luyện thường xuyên.

- Phương pháp giảng dạy của GV còn hạn chế: (GV xếp thứ 9, SV xếp thứ 7)
Mặc dù nguyên nhân này ảnh hưởng thấp đến kết quả học tập của SV, nhưng

qua thực tiễn chúng tôi nhận thấy việc chuyển đổi phương thức đào tạo mới đã làm

cho cả giảng viên và sinh viên chưa thích ứng kịp, một bộ phận giảng viên, sinh

viên chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về phương thức đào tạo theo HC TC, điều này

dẫn đến chậm đổi mới trong cách dạy của GV và cách học của SV. Mặt khác trình

độ đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng yêu cầu theo Quy định điều lệ đại học, vẫn còn

có một số ngành đào tạo chưa đủ chuẩn giảng viên theo quy định.
Ngoài ra, sự đôn đốc, chỉ đạo công tác cố vấn học tập (CVHT) ở một số

khoa, bộ môn vẫn chưa được thực hiện thường xuyên, chưa chặt chẽ. Cụ thể; một số

CVHT vẫn chưa chủ động trong cập nhật thông tin về quy chế học sinh, SV, quy

chế đào tạo, quy định của Nhà trường để có thể hướng dẫn, t ư vấn cho sinh viên

một cách đầy đủ và chính xác; một số CVHT chưa thực sự coi trọng vai trò của

người CVHT, thực hiện nhiệm vụ chưa nhiệt tình, chưa tâm huyết .

* Nguyên nhân chủ quan:
- Hiểu biết thực tiễn của SV còn hạn chế:
Đây là một nguyên nhân quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học

tập môn Giáo dục học (GV xếp thứ bậc 1, SV xếp thứ bậc 2). Như vậy, theo đánh
giá của GV, đây là nguyên nhân quan trọng nhất có ảnh hưởng đến kết quả học tập
môn GDH của SV. Thực tế, khi giáo viên sử dụng các BT rèn luyện kỹ năng hay

giải quyết các tình huống GD thì đa phần SV gặp nhiều lúng túng. Trao đổi với SV
tìm hiểu nguyên nhân chúng tôi được biết, do kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt
động nghề nghiệp của SV rất ít, mà học phần này được thực hiện vào kỳ 3 của khoá

học (Học kỳ I, năm thứ 2), thời gian này SV chưa được xuống trường phổ thông

kiến tập sư phạm , do vậy khi giải các BT GDH chủ yếu SV dựa trên sự hiểu biết

nghề có tính chất cảm tính. Đặc biệt, đối với loại BT rút ra kết luận sư phạm thì SV

tự đánh giá là khâu yếu nhất.

Như vậy, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng có ảnh hưởng đến
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kết quả bài làm môn GDH của SV. Tuy nhiên, đánh giá của GV có phần hợp lí hơn

so với tự đánh giá của SV

- Bản thân sinh viên còn lười học, chưa coi trọng môn học :

Đối với nguyên nhân này, GV xếp thứ bậc 2, SV xếp thứ bậc 6. Đối với SV,

nguyên nhân này được đánh giá thấp hơn GV, điều này cũng hoàn toàn phù hợp với

thực tế, vì SV luôn cho rằng yếu tố khách quan mới là nguyên nhân chủ yếu gây

khó khăn cho SV trong học tập môn GDH.

Hiện nay, các trường Đại học thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ, nội
dung chương trình môn học được xây dựng theo hướng tăng cường thời gian thảo
luận, tự học, tự nghiên cứu. Tuy nhiên, kết quả từ bảng 2.13 cho thấy sự chủ động
trong học tập, rèn nghề của SV chưa cao , hiện tượng làm BT đối phó với môn học
vẫn còn xảy ra. Kết hợp với kết quả điều tra bảng 2.15 về hứng thú học tập với môn
học của SV cho thấy đây cũng là một nguyên nhân có ảnh hưởng đến kế hoạch tự
học của SV (GV xếp thứ bậc 5, SV xếp thứ bậc 4) bởi vì: Bất cứ một môn học nào,

một ngành nghề nào muốn thành công thì trước tiên phải yêu thích nghề đó, môn

học đó. Mức độ hứng thú học tập với môn học sẽ giúp SV chủ động và vượt khó

trong học tập, tuy nhiên hiện nay cơ hội sau khi ra trường kiếm việc làm của SV

ngày càng khó khăn, đặc biệt là ngành sư phạm lại càng khó khăn hơn. Do vậy, việc

chưa yên tâm với nghề đã lựa chọn đã ảnh hưởng đến động cơ, thái độ và hứng thú

học tập của SV trong quá trình học tập tại các trường sư phạm. .
- Sinh viên chưa biết cách học và giải quyết vấn đề có hiệu quả
Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng mà qua kết quả đánh giá của GV

và tự đánh giá của SV (GV xếp thứ bậc 6, SV xếp thứ bậc 5) kết hợp với tổng kết
kinh nghiệm GD cho thấy phương pháp học của SV với môn GDH chưa tốt, việc
phát hiện và giải quyết vấn đề của SV còn chậm, thậm chí cả khi có GV hướng dẫn
thì SV vẫn còn gặp nhiều lúng túng. Nguyên nhân của hiện tượng trên phần nhiều
do thiếu vốn sống, vốn kinh nghiệm thực tiễn. .

Ngoài ra, trong một vài năm trở lại đây, chúng tôi nhận thấy học sinh đăn g

ký thi vào các trường kinh tế, trường y đông…., tỷ lệ học sinh giỏi thi vào các

trường sư phạm ngày càng ít, điểm chuẩn đầu vào một số  ngành của trường sư

phạm thấp, thậm chí một số ngành lấy bằng điểm sàn do Bộ Giáo dục qui định .

Chúng tôi cho rằng với kết quả đầu vào thấp như vậy SV sẽ gặp những khó khăn
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nhất định trong học tập, rèn nghề cũng như ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo đội

ngũ GV trong tương lai.

Các nguyên nhân còn lại cũng có những ảnh hưởng nhất định nhưng mức độ

thống nhất giữa các miền Bắc – Trung – Nam chưa thực sự cao. Sự khác nhau trong

đánh giá giữa các miền còn phụ thuộc vào chương trình môn học, đặc điểm ngành

đào tạo, năng lực nhận thức của SV và các điều kiện tổ chức thực hiện (môi trường,

các nguồn tài liệu…).

Đánh giá chung: Từ kết quả bảng 2.15 cho thấy, kết quả học tập môn GDH
chưa cao do nhiều nguyên nhân trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên

nhân khách quan, giữa các nguyên nhân này đều có mối liên hệ, ảnh hưởng  lẫn
nhau, song tập trung nhiều ở nguyên nhân chủ quan. Giải quyết tốt các nguyên nhân

trên góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học, hình thành ở SV sự chủ động
trong tổ chức tự học và rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp.

Kết luận chương 2
Qua tiến hành điều tra, khảo sát thực tiễn vấn đề thiết kế và sử dụng BT nói

chung, BT GDH nói riêng trong DH ở GV và SV của 3 miền (Bắc, Trung, Nam),

chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

1. Đa số GV và SV có sự thống nhất cao khi đánh giá sự cần thiết của việc sử

dụng BT trong dạy học, trong đó GV có xu hướng đánh giá sự cần thiết có tính tập
trung  hơn so với SV. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ SV do nhận thức chưa
đầy đủ về môn học, họ cho rằng việc sử dụng BT trong dạy học môn GDH không

cần thiết. Vì vậy, GV cần trang bị cho SV những hiểu biết đúng đắn về tầm quan

trọng của việc sử dụng BT trong DH, giúp SV chủ động trong học tập, nâng cao

chất lượng GD - ĐT ở các trường ĐH.
2. Đánh giá về ý nghĩa của việc giải BT Giáo dục học, hầu hết GV và SV cho

rằng: Giải BT GDH mang lại nhiều ý nghĩa, trong đó tập trung ở các ý nghĩa sau:
Củng cố tri thức của môn học, Bồi dưỡng hứng thú học tập với môn học, Kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập môn GDH, Rèn luyện năng lực sáng tạo và khả năng làm

việc độc lập, Rèn luyện KN xử lí các tình huống trong DH và giáo dục , trong đó kết

quả đánh giá của giảng viên tập trung hơn, không có sự chênh lệch nhiều trong

điểm trung bình so với SV.
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3. Để thiết kế các BT, GV sử dụng nhiều nguồn thông tin, trong đó tập trung

chủ yếu ở các nguồn thông tin: Giáo trình môn học, tự xây dựng BT, thông qua tổng

kết kinh nghiệm GD của các  GVCN ở các trường phổ thông.

Đối với SV, để giải các BT GDH, SV đã tiến hành nghiên cứu: giáo trình

môn học, thảo luận nhóm, tìm kiếm thông tin trên mạng và tự giải quyết vấn đề .

Qua đó, phát triển ở SV kỹ năng học hợp tác và trình bày trước tập thể , phát triển

tính tích cực, sáng tạo trong giải quyết vấn đề, bồi dưỡng hứng thú học tập với môn

học, tạo nên môi trường học tập tích cực…
Tuy nhiên, sự chủ động trong học tập, rèn luyện tay nghề của SV chưa tốt,

SV thực hiện các BT chủ yếu khi GV yêu cầu hoặc khi chuẩn bị cho các kỳ thi, các
hoạt động mà SV sẽ phải trực tiếp làm, quá trình rèn luyện các KN nghề nghiệp
chưa được thực hiện thường xuyên. Vì vậy, trong quá trình KTSP, TTSP sinh viên

thường bộc lộ rõ những yếu kém của bản thân về kết quả rèn luyện 1 số kỹ năng
như: KN giao tiếp, KN xử lý tình huống, KN diễn giảng, kỹ năng tổ chức các hoạt

động tập thể…
4. Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng trên, chúng tôi nhận thấy có cả

những nguyên nhân chủ quan và khách quan cơ bả n có ảnh hưởng đến kết quả học

tập môn GDH, trong đó những nguyên nhân: Hiểu biết thực tiễn của SV còn hạn
chế, bản thân SV còn lười học, chưa coi trọng môn học, sinh viên chưa biết cách
học và giải quyết vấn đề có hiệu quả là những nguyên nhân chủ quan đư ợc GV và

SV của 3 miền (Bắc – Trung – Nam) đánh giá là những nguyên nhân có ảnh hưởng
lớn đến kết quả học tập môn GDH. Ngoài ra, một số nguyên nhân khách quan như:
Môn học khó, trừu tượng, khô khan; Giáo trình, tài liệu tham khảo ít cũng có ảnh
hưởng đến hứng thú học tập môn GDH của SV.

5. Việc áp dụng phương thức đào tạo mới trong các trường Đại học thực sự là
một thách thức đối với GV và SV trong nhà trường, do phải thay đổi về thời gian
giảng dạy, thay đổi về PPDH, kiểm tra đánh giá, đặc biệt là do kết cấu tổ chức lớp
học, bố trí thời gian học tâp có nhiều thay đổi so với đào tạo theo niên chế. M ặc dù

các lớp theo niên khoá, nhưng SV liên kết lỏng lẻo với nhau thông qua việc học

chung giữa các lớp ở một số học phần, đây cũng là những khó khăn đối với GV

trong việc tổ chức quản lý lớp học. Ngoài ra, việc đánh giá kết quả học tập môn học

của SV có phần còn chưa chặt chẽ, điểm quá trình, điểm giữa kỳ của SV cao, nhưng
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điểm thi kết thúc học phần thấp, hiện tượng GV chưa thực hiện nghiêm túc, đúng

thời gian trong việc chấm, trả bài kiểm tra thường xuyên còn xảy ra .

6. Để góp phần nâng cao chất lượng DH nói chung, môn GDH nói riêng,

chúng tôi đã xây dựng cơ sở lí luận về những yêu cầu, nguyên tắc, qui trình thiết kế

một BT, hệ thống BT cho một bài học , hệ thống BT cho một giáo trình. Kiểm

chứng giá trị khoa học của cơ sở lý luận này, chúng tôi đã tiến hành điều tra GV của
các trường ĐH: ĐHSP Hà Nội, ĐH Hồng Đức, ĐHSP Huế, ĐH Sài gòn, ĐH sư

phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, hầu hết GV đều đánh giá cao tầm
quan trọng của việc thiết kế và sử dụng BT trong DH, các yêu cầu, nguyên tắc và

qui trình thiết kế và sử dụng BT đều phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi.
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Chương 3

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP GIÁO DỤC HỌC
Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

3.1. Thiết kế hệ thống bài tập
3.1.1. Nguyên tắc chung khi thiết kế hệ thống bài tập

- Hệ thống BT phản ánh nội dung cơ bản của bài học, môn học, góp phần
thực hiện mục tiêu bài học, môn học.

Trước khi thực hiện một bài học, GV nghiên cứu mục tiêu, nội dung c ơ bản,
phương pháp day học và hình dung tiến trình bài học sẽ diễn ra như thế nào , những
khó khăn, vướng mắc mà SV sẽ gặp phải, trên cơ sở đó GV dự kiến nội dung nào

cần sử dụng BT. Mỗi một BT đều hướng đến giải quyết một nhiệm vụ học tập cụ
thể, kết quả của BT trước là tiền đề để giải quyết các BT tiếp theo. Ngoài ra, trong

dạy học, sử dụng HTBT cần đảm bảo sự phối hợp giữa hoạt động dạy của GV và

hoạt động học của SV. Thực hiện tốt nguyên tắc này là cơ sở để có được một hệ

thống BT có chất lượng, góp phần thực hiện mục tiêu của môn học.
- Hệ thống BT phải có tính vấn đề, kích thích SV giải quyết các nhiệm vụ học

tập với những dữ kiện được diễn đạt rõ ràng.

Theo tác giả I. Ia Lecne: „ Vấn đề là một câu hỏi nảy ra hay đặt ra  cho chủ

thể mà chủ thể chưa biết lời giải từ trước và phải tìm tòi, sáng tạo lời giải nhưng
chủ thể đã có sẵn một số phương tiện ban đầu để sử dụng thích hợp vào việc tìm tòi

đó”. [40, Tr 27]

Vấn đề là mâu thuẫn cần được xem xét giải quyết. Vấn đề thường tồn tại

trong đầu của chủ thể nhận thức dưới dạng câu hỏi: Cái gì? Tại sao? Như thế nào?

Do đó giải quyết vấn đề là hình thức biểu hiện của tư duy sáng tạo và chính giải
quyết vấn đề là động lực để thúc đẩy tư duy sáng tạo phát triển.

Tính vấn đề của BT chỉ xuất hiện khi BT chứa đựng một khó khăn nhất định,
dưới sự hướng dẫn của GV, SV tích cực nghiên cứu, vận dụng các thao tác tư duy

giải quyết các nhiệm vụ. Nếu cá nhân khắc phục được khó khăn đó thì bài toán sẽ
mất đi tính vấn đề của nó. Vì vậy, hệ thống BT không ngừng nâng cao dần mức độ
khó khăn trong học tập, tạo nên sự căng thẳng về mặt trí lực, thể lực một cách vừa
sức, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt, đây cũng là con đường phát

hiện, bồi dưỡng những HS có năng khiếu với môn học.
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BT được sử dụng trong mở bài hay khi giải quyết một nhiệm vụ học tập nào

đó sẽ có tác dụng kích thích tính tò mò và hứng thú của người học. Tính phức tạp
hay đơn giản của BT luôn là yếu tố cần được xem xét. Đây là những thủ thuật mà

những GV có kinh nghiệm thường hay sử dụng nhằm kích thích sự chú ý của SV

vào bài học. Tuy nhiên, các tình huống có vấn đề cần được tạo ra một cách tự nhiên,

phù hợp với tiến trình của giờ học, phản ánh mối liên hệ logic giữa kiến thức cũ và

mới, tạo cho các em một sự tò mò, hứng thú tìm kiếm tri thức mới và hình thành

nhu cầu giải quyết nhiệm vụ. Trong thực tế, không phải lúc nào, bài học nào cũng
sử dụng thủ thuật này.

Thiết kế hệ thống BT cần chú ý tính sáng tạo trong GQVĐ của người học,
tránh đưa ra những BT mà trong đó vấn đề giải quyết quá giản đơn chỉ dựa vào

những hiểu biết hoặc những kỹ năng sẵn có của HS.
- Hệ thống BT phải có tính điển hình, có tính khái quát cao và phát huy được

tính tích cực nhận thức của người học.

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung từng chương, thiết kế BT cần tập trung trên

2 loại chính: BT lý thuyết và BT thực hành. Trong mỗi loại BT này cần có cả BT tái

hiện và BT sáng tạo.

Cần thiết kế những BT điển hình với những khó khăn và phức tạp khác nhau,

chứa đựng những phương pháp giải quyết vấn đề khác nhau. Đặc biệt đối với loại

BT tình huống – một dạng của BT thực hành là loại BT GV thường sử dụng trong

quá trình dạy học, cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Tình huống mà SV thường gặp trong nghề nghiệp tương lai của mình.

+ Tình huống phải đem lại cho SV những kinh nghiệm thiết thực, tác động
mạnh mẽ đến tình cảm của SV.

+ Tình huống phải thực sự nâng cao nhận thức của SV cả về kiến thức bộ môn
lẫn kiến thức xã hội, đòi hỏi phải huy động nhiều kiến thức lý thuyết để giải quyết.

+ Tình huống gây được nhiều ý kiến trái ngược nhau càng có t ác dụng sâu

sắc kích thích hoạt động tư duy của SV.

Hình thức thiết kế loại BT này đa dạng, có thể yêu cầu SV tự xây dựng hoặc

sưu tầm tình huống và đưa ra cách giải quyết, hoặc những BT bổ xung dữ kiện,

hoặc đưa ra những tình huống cụ thể, đặc trưng của n ghề nghiệp và yêu cầu SV

bằng kinh nghiệm cá nhân giải quyết tình huống đó, viết thu hoạch qua thâm nhập
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thực tế tại các trường phổ thông…. Qua đó, góp phần hình thành, phát triển ở họ

phong cách tìm tòi, tự phát hiện, tự luyện tập và rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp.

Ví dụ: Qua đợt kiến tập tại các trường phổ thông, anh (chị) hãy lấy một ví dụ

cụ thể một giờ dạy mà anh (chị) đã dự, trong đó làm rõ:

1. Việc vận dụng những nguyên tắc DH  trong giờ dạy?

2. Đánh giá hiệu quả việc sử dụng các PPDH trong bài học đó ?
3. Anh (chị) hãy thử đề xuất cách thức tổ chức dạy học mới mà anh (chị) cho

là hiệu quả nhất? Phân tích?
Thiết kế BT trên đòi hỏi SV cần phải vận dụng những lí luận về dạy học ở nhà

trường phổ thông vào thực tiễn, dùng lí luận để soi thực tiễn. Tr ên cơ sở đó, SV phải
tư duy, đề xuất cách thức mới, phương pháp dạy học mới đem lại hiệu quả cao nhất.

- Hệ thống BT phải xuất phát từ thực tiễn và có ý nghĩa giáo dục.
Để thiết kế một HTBT có giá trị, nội dung các BT cần phản ánh những gì

đang xảy ra trong thực tiễn, phù hợp với môn học, v ới chuyên ngành đào tạo của

SV. Ngoài ra, BT còn là con đường bồi dưỡng cho SV  hứng thú, tính sáng tạo , ý

chí, niềm tin vào bản thân và sự chủ động trong học tập và nghiên cứu.

- Hệ thống BT phải phù hợp với đặc trưng của  mỗi giờ học

Hiện nay, tại các trường Đại học thực hiện việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ,

vì vậy việc tổ chức dạy học thường được thực hiện thông qua các giờ học cơ bản

sau: giờ lý thuyết; thảo luận/giờ xêmina; làm việc nhóm;  tự học, tự nghiên cứu.

Để thực hiện một bài học GV có thể thực hiện thông qua một giờ học hoặc
nhiều giờ học. Do tính chất dạy học ở đại học là tăng cường khả năng tự học của
SV, vì vậy GV cần căn cứ vào mục tiêu SV cần đạt của mỗi giờ học (Lý thuyết,
thảo luận, tự học), để từ đó dự kiến sử dụng BT trong khâu nào của mỗi giờ học và

mục đích để làm gì. Đối với giờ lý thuyết thì số lượng BT sẽ sử dụng ít hơn so với
các giờ thảo luận/xêmina, tự học, ngoài ra lựa chọn sử dụng BT cần đảm bảo khi

người học hoàn thành các BT, điều đó có nghĩa đưa người học đến một sự nhận

thức mới hay sự vận dụng thành thạo kỹ năng nào đó.

- Hệ thống BT đảm bảo tính vừa sức

Trong DH, những yêu cầu và nhiệm vụ đề ra cho người học phải tương ứng

với giới hạn cao nhất của vùng phát triển trí tuệ gần nhất. Do vậy, thiết kế BT cần

tính đến khả năng của người học, BT phải nằm ở giới hạn trên vùng phát triển trí
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tuệ gần nhất của người học. GV không nên ra những BT quá khó hay quá dễ so với

đặc điểm nhận thức của người học, điều này làm cho người học cảm thấy chán nản,

nhụt chí, không có hứng thú, nhu cầu giải quyết nhiệm vụ học tập hoặc chủ quan, tự

mãn với kết quả đạt được.

- HTBT phải đảm bảo cho SV có đủ tri thức hay nguồn tài liệu nghiên cứu
tìm tòi giải đáp.

Học tập ở đại học chủ yếu là tự học, tự nghiên cứu, do vậy, để SV chủ động

trong học tập, GV cần giới thiệu các nguồn tài liệu tham khảo để SV chủ động trong
nghiên cứu. Đặc biệt, nên khuyến khích SV sử dụng công nghệ thông tin (CNTT)
để tổ chức học tập và báo cáo sản phẩm mà cá nhân và nhóm đã thực hiện. Việc sử
dụng CNTT trong dạy học nhằm sơ đồ hoá và mô hình hoá các nội dung học tập
giúp SV phát triển tư duy logic, nhớ lâu, và làm rõ mối liên hệ giữa các nội dung
của bài học, môn học.
3.1.2. Yêu cầu thiết kế hệ thống bài tập
3.1.2.1. Yêu cầu thiết kế một bài tập

Khi thiết kế một BT cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

- BT phản ánh một nội dung cụ thể của bài học: Thông thường khi thiết kế

một BT, GV cần tìm hiểu mục tiêu, nội dung của bài học đó. Một bài học có thể thực

hiện trong một giờ học hoặc nhiều giờ học, nội dung trong mỗi giờ học có thể thiết kế

một hoặc nhiều BT. Tuy nhiên, không phải nội dung nào cũng cần sử dụng BT. Do

vậy, cần nghiên cứu nội dung trọng tâm của từng giờ học và định hướng những nội
dung nào cần sử dụng BT nhằm đạt được mục tiêu của giờ học, bài học đề ra.

- BT đảm bảo tính chính xác, tính khoa học trong nội dung: BT xây dựng
dưới hình thức nào cũng cần phải đảm bảo tính chính xác tri thức, tính khoa học
trong nội dung, văn phong diễn đạt cần rõ ràng, ngắn g ọn, tránh dùng những từ ngữ
đánh đố SV.

- BT chứa đựng một mâu thuẫn:  BT phải phản ánh mối liên hệ logic giữa tri

thức cũ và tri thức mới , đồng thời nó lại tạo cho SV một sự hứng thú trong học tập,

dưới sự hướng dẫn của GV, SV tư duy tìm ra những con đường mới, cách thức mới

để GQVĐ.

- BT cần phù hợp với đặc trưng của môn học : Mỗi môn học có những đặc

trưng riêng, điều này sẽ chi phối đến việc lựa chọn dạng BT. Thông thường BT
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trong các môn khoa học tự nhiên là BT định lượng, còn các môn khoa học xã hội thì

chủ yếu là BT định tính. Do vậy, khi  thiết kế BT, cần chú ý đến đặc trưng của mỗi

môn học để thiết kế BT cho phù hợp .

3.1.2.2. Yêu cầu thiết kế hệ thống bài tập cho một bài học
HTBT cho một bài học là tập hợp các BT được sắp xếp theo một trật tự

logic, phù hợp với nội dung và cách thức tổ chức dạy học của GV nhằm thực hiện

mục tiêu của mỗi bài học.

Để thiết kế hệ thống BT cho một bài học , ngoài việc đảm bảo các yêu cầu
thiết kế một  BT, HTBT cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

- Hệ thống BT phản ánh mối liên hệ giữa các nội dung của bài học.

Kiến thức trong mỗi bài học thường không tồn tại độc lập mà có mối quan hệ
với nhau. Do vậy, trên cơ sở nghiên cứu nội dung trọng tâm của từng bài học, thiết
kế HTBT cần phản ánh mối quan hệ giữa các nội dung, trong đó chú ý xây dựng BT
thực hành, đây là loại BT thường được GV sử dụng nhằm củng cố tri thức của bài

học, kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu bài và khả năng vận dụng kiến thức của người

học vào thực tiễn.

- Hệ thống BT cần tăng cường khả năng tư duy tích cự c, sáng tạo ở người

học và phù hợp với phương pháp dạy học của GV .

Hệ thống BT xây dựng cần đảm bảo mức độ khó tăng dần, phù hợp với cách

thức tổ chức dạy học của GV nhằm kích thích SV tham gia GQVĐ. Đặc biệt, trong

dạy học cần tăng cường sử dụng loại BT sáng tạo nhằm bồi dưỡng năng lực phát
hiện và giải quyết vấn đề của SV. BT cần phải làm cho SV cảm thấy hãnh diện và

thoả mãn khi trả lời, tránh những trường hợp đã có sẵn đáp án trong sách giáo khoa.
- Hệ thống BT cần đa dạng
Hệ thống BT cần đa dạng nhằm đảm bảo những yêu cầu chung, vừ a tính đến

yêu cầu riêng ở mỗi SV, đồng thời tạo được hứng thú cho người học trong học tập.
Thực hiện yêu cầu này, ngoài việc nắm vững mục tiêu, nội dung của từng bài học,

giờ học, GV cần phải có năng lực chuyên môn tốt, luôn cập nhật với những thay đổi

trong chương trình môn học.

Số lượng BT phụ thuộc vào kiến thức trong từng bài học và đặc trưng của

mỗi giờ học. Đối với loại BT tổng hợp thường  được GV chuẩn bị dưới dạng các

tình huống dự kiến, còn vấn đề cụ thể thì chư a thể xác định được vì loại BT này chỉ
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thật sự xuất hiện tuỳ tình huống cụ thể. Loại BT tổng hợp đóng vai trò rất quan

trọng trong các buổi thảo luận, nó làm cho các tư tưởng được liên tục, các tình

huống được sinh động, hấp dẫn, tạo nên không khí học tập sôi nổi trong tập thể.

- Hệ thống BT trong mỗi bài học không nên quá nhiều, cần có trọng tâm, phù

hợp với logic của bài học.
Thực tế HTBT sử dụng cho mỗi bài học phụ thuộc vào mục tiêu, nội dung,

thời lượng học tập của mỗi bài học. Do vậy, tuỳ vào đặc trưng của mỗi bài học, đặc

điểm nhận thức của SV để thiết kế và sử dụng HTBT bảo đảm cho các em có điều
kiện học tập trung nhưng nhẹ nhàng, thư thái, tư duy của các em không rơi vào
trạng thái bị động bởi những câu hỏi tủn mủn của GV.

Ví dụ: Đối với giờ học lý thuyết, số lượng BT không nên nhiều, BT chủ yếu
củng cố hoặc chỉ dẫn để SV khám phá những kiến thức mới, trọng tâm của bài học .

Nhưng đối với giờ học thực hành thì  số lượng BT phải nhiều và đa dạng.
3.1.2. 3. Yêu cầu thiết kế hệ thống bài tập cho một giáo trình

HTBT cho một giáo trình là tập hợp các BT được sắp xếp theo một trật tự

logic phù hợp với nội dung, thời gian của mỗi chương nhằm thực hiện mục tiêu của

môn học đề ra.

Để thiết kế HTBT cho một giáo trình, ngoài việc đảm bảo các yêu cầu thiết kế

của một BT, thiết kế HTBT cho một giáo trình cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

- Hệ thống BT phản ánh mục tiêu của giáo trình

Mỗi một giáo trình được cấu trúc bởi nhiều chương học. Mục tiêu của giáo
trình chỉ thực hiện được trên cơ sở thực hiện tốt mục tiêu của từng chương học, bài

học qua 3 mặt: Kiến thức, kỹ năng, thái độ. Do vậy, hệ thống BT trong mỗi chương
cần đảm bảo vừa kiểm tra mức độ lĩnh hội tri thức lý thuyết, vừa củng cố rèn luyện
kỹ năng môn học, bồi dưỡng ý thức, tình cảm cho HS với môn học , đồng thời phân
loại trình độ học tập của HS.

- Hệ thống BT đảm bảo tính hệ thống

Yêu cầu này nhấn mạnh đ ến mối quan hệ nội dung giữa các bài học, các

chương học với nhau. Kết quả của BT trước là cơ sở để giải quyết các BT sau, BT

sau là sự cụ thể hoá, phát triển và củng cố vững chắc BT trước. Do vậy, BT cần

đảm bảo tính hệ thống, đi từ đơn giản đến phức tạp. V iệc thiết kế HTBT cho một

giáo trình giúp SV chủ động trong học tập, rèn luyện kỹ năng môn học.
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- Hệ thống BT đảm bảo mức độ khó tăng dần, ngoài những BT cơ bản cần có
những BT tổng hợp được tích hợp từ nhiều nội dung của bài học hoặc từ nhiều bài

học, chương học.
Mục tiêu của mỗi môn học chỉ thực hiện được trên  cơ sở thực hiện tốt mục

tiêu của mỗi chương, mỗi bài học. Do vậy, trong mỗi chương học c ần có một hệ
thống BT (Lý thuyết, thực hành) tương ứng, tuy nhiên nếu thiết kế nhiều BT đơn trị
thì sẽ không phù hợp với thời gian thực hiện và thực tế điều này cũng không cần

thiết. Vì vậy, thiết kế những BT đơn trị cần tập trung vào những kiến thức trọng tâm

của bài học, bên cạnh đó cần thiết kế một số BT có sự tích hợp nội dung giữa các
bài học, chương học. Nếu một BT tích hợp được nhiều nội dung thì số lượng BT sẽ
giảm. Tuy nhiên, GV cần nghiên cứu mối liên hệ giữa các nội dung để thấy được

những nội dung nào có thể kết hợp với nhau khi thiết kế BT.

Hệ thống BT đảm bảo mức độ khó tăng dần, độ khó của BT được xác định
dựa trên mức độ khó khăn của SV trong việc tìm tòi các giải pháp mới để giải quyết
vấn đề. Cụ thể, độ khó của BT phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Mức độ tái hiện tri thức hay sáng tạo trong giải quyết vấn đề.
- Mức độ vận dụng các thao tác tư duy đơn giản hay phức tạp
- Vận dụng tri thức vào những tình huống tương tự hay trong những tình

huống mới.
Ngoài ra, thiết kế HTBT cần căn cứ vào nội dung, thời gian dành cho mỗi

chương nhằm đảm bảo sự cân đối giữa BT lý thuyết - BT thực hành, BT tái hiện -

BT sáng tạo.
3.1.3. Qui trình thiết kế hệ thống bài tập
3.1.3.1. Qui trình thiết kế một bài tập

Bước 1: Phân tích cấu trúc tài liệu học tập, xá c định mục tiêu, nội dung
trọng tâm của bài học .

Để xây dựng một BT, trước hết cần nghiên cứu mục tiêu và những nội dung
trọng tâm của mỗi bài học, trong đó xác định cụ thể nội dung nào cần sử dụng BT.
Thực tế, không phải nội dung nào của bài học cũng cần sử dụng BT, có những nội
dung cần nhiều BT, có những nội dung cần ít BT, thậm chí có những nội dung
không cần BT vì kiến thức của nó đã rất cụ thể, không cơ bản. Ngoài ra, sử dụng
BT không chỉ được thực hiện trên lớp, mà còn giao về nhà cho SV luyện tập. Vì

vậy, GV cần nghiên cứu nội dung mỗi bài học để thiết kế BT sao cho phù hợp thời
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gian thực hiện, đặc điểm người học nhằm đạt được mục tiêu bài học đề ra.
Bước 2: Nghiên cứu mục tiêu, nội dung từng phần của bài học
Mỗi bài học bao gồm nhiều nội dung, GV có thể thực hiện trong một giờ học

hoặc nhiều giờ học, do vậy trên cơ sở xác định mục tiêu, nội dung ở mỗi phần học,

thời gian thực hiện, không gian tiến hành dạy học, vị trí của BT, cùng các điều kiện
tổ chức DH, GV cần dự kiến sử dụng dạng BT nào là phù hợp.

Ví dụ: Trong học phần GDH tại trường Đại học Hồng Đức có 4 tín chỉ (gồm

36 tiết lý thuyết và 48 tiết thảo luận, 180 tiết tự học), nội dung gồm 3 phần là:

Những vấn đề chung về GDH; lý luận dạy học và lý luận giáo dục; người GV ở nhà

trường PT. Nội dung của 3 phần này có tính độc lập, trong đó phần 1 đi sâu cung
cấp những kiến thức giáo dục đại cương, phần 2: Lý luận dạy học và giáo dục, phần

3: Những vấn đề cơ bản của người thầy giáo. Thời gian thực hiện trên lớp ở từng
phần có sự khác nhau, trong đó phần 1: 22 tiết, phần 2: 48 tiết, phần 3: 14 tiết. Vì

vậy, số lượng BT trong từng phần có sự khác nhau, trong đó BT của phần 1 chiếm
25 – 30%, BT phần 2 chiếm gần: 55 – 60%, phần 3 chiếm: 10 – 20% toàn bộ BT
của học phần này. Trong mỗi phần bao gồm 1 số chương học, vì vậy cần căn cứ nội
dung và thời gian thực hiện của mỗi chương để dự kiến dạng BT và số lượng BT
đảm bảo cân đối giữa các chương..

Bước 3: Nghiên cứu đặc điểm nhận thức của người học.

Trong dạy học, mức độ tiếp thu tri thức giữa các SV là khác nhau, do vậy thiết
kế BT ngoài đảm bảo những yêu cầu chung, cần tính đến  khả năng của từng cá nhân
để đưa ra những yêu cầu riêng, phù hợp với năng lực của người học , nhằm xây dựng
một môi trường học tập tích cực. Vì vậy, ngoài việc thiết kế những BT cơ bản, cần có
những BT nâng cao nhằm kiểm tra và phân loại được trình độ của người học.

- Bước 4: Thiết kế BT

Thực hiện bước 4, trước hết người nghiên cứu cần thu thập thông tin qua tham

khảo các nguồn tài liệu như: giáo trình môn học, các sách BT đã phát hành, các luận
án, luận văn, các ấn phẩm, tạp chí đã được công bố, trao đổi trực tiếp với GV phổ
thông, tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn…, trên cơ sở đó tìm tòi những yếu tố, những

mối liên hệ cơ bản giữa các nội dung để biên soạn những BT có giá trị thực tiễn cao.
Thiết kế BT cần đa dạng và có tính điển hình để khi SV hoàn thành việc giải

BT, có thể vận dụng những hiểu biết đó vào những vấn đề tương tự hoặc trong các
tình huống mới.
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Bước 5: Dự kiến đáp án cho mỗi BT

BT cần có đáp án chi tiết kèm theo, việc thiết kế đáp án giúp GV có thể tham

khảo trong dạy học, SV có thể tham khảo trong học tập. Chúng tôi cho rằng, khi SV

không làm được bài tập, việc tham khảo đáp án cũng là một cách học, một phư ơng
pháp học giúp SV mở rộng hiểu biết môn học. Tuy nhiên, SV cũng cần ý thức được

không nên lạm dụng việc sử dụng phương pháp này, phương pháp này chỉ nên sử

dụng khi thực sự SV không tìm ra phương thức giải quyết các nhiệm vụ học tập.

Ngoài ra, không phải đáp án nào thiết kế cũng là tối ưu, hiệu quả nhất, một bài tập
có thể có nhiều cách giải khác nhau, vì vậy ngoài đáp án có sẵn, SV cần phát huy
tính sáng tạo khi đưa ra những cách giả i độc đáo, đây cũng là biện pháp giúp GV có

thể phát hiện những HS, SV có năng khiếu thật sự với môn học.
Qui trình thiết kế một bài tập được biểu đạt như sau:

Phân tích cấu trúc TLHT và xác định
mục tiêu của bài học

N/c mục tiêu, nội dung từng phần

Thiết kế BT

Dự kiến đáp án mỗi BT

N/c nội dung từng phần.

N/ c đặc điểm nhận thức của người học

N/c các nguồn tài liệu Thiết kế BT

N/c thời gian thực
hiện mỗi phần

N/c mục tiêu từng
phần học.
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3.1.3.2. Qui trình thiết kế hệ thống bài tập cho một bài học

Bước 1: Xác định mục tiêu bài học

Trên cơ sở nghiên cứu chương trình giảng dạy và mục tiêu mà người học đạt

được (kiến thức, kĩ năng, thái độ) trong mỗi bài học, GV cần dự kiến số lượng BT
cần sử dụng đảm bảo đạt được mục tiêu của mỗi bài học.

Như trên chúng tôi đã trình bày, do một bài học có thể thực hiện trong một

giờ học hoặc một số giờ học, nếu bài học thực hiện trong một số giờ học thì GV cần

nghiên cứu mục tiêu cụ thể SV cần đạt trong mỗi giờ học đó. Thực hiện thành công

mỗi giờ học chính là góp phần thực hiện tốt mục tiêu của bài học.
Bước 2: Phân tích nội dung bài học
Phân tích nội dung của mỗi bài học được thể hiện thông qua việc xác định

nội dung cơ bản, nội dung trọng tâm, từ đó làm bộc lộ cấu trúc bên trong của bài

học. Trên cơ sở đó, lập dàn ý của bài học theo một cấu trúc hợp lí.
Bước 3: Xác định số lượng BT trong từng nội dung của bài học:

Số lượng BT trong mỗi bài học nhiều hay ít phụ thuộc nội dung, thời gian

dành cho mỗi bài học, đặc điểm nhận thức của người học và cách thức tổ chức giờ

dạy của GV, phụ thuộc vào những khó khăn của GV và SV trong tổ chức giờ học.

GV cần hoạch định BT nào thực hiện ở trên lớp, BT nào thực hiện ở nhà, nhằm đảm

bảo phù hợp với thời gian, điều kiện học tập của SV.

Bước 4: Thiết kế hệ thống bài tập
Để có được một HTBT hay, GV cần phải tham khảo nhiều nguồn tài liệu của

các nhà khoa học, đồng nghiệp, giáo viên giảng dạy tại các trường phổ thông…. kết
hợp với tổng kết kinh nghiệm nghề nghiệp để thiết kế HTBT vừa mang tính vấn đề,
vừa phù hợp với thực tiễn. Một BT hay là chứa đựng một vấn đề không quá phức
tạp nhưng cũng không quá đơn giản, trong đó phân loại được trình độ của người
học. Cuối cùng là cách thể hiện vấn đề đảm bảo tính hấp dẫn, thu hút được người
học và cách giải quyết vấn đề cần đa dạng.

Thiết kế BT cần dự kiến đáp án kèm theo, đây là phương tiện giúp GV đánh
giá kết quả học tập của người học. Đáp án cần rõ ràng, chính xác và chỉ được phép

đưa ra một đáp án đúng, duy nhất.
Bước 5: Sắp xếp các BT theo một trật tự phù hợp với lôgic của tiến trình bài hoc:
Căn cứ vào trình tự logic của bài học, BT cần được sắp xếp theo một trật tự
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logic chặt chẽ, đảm bảo sự cân đối giữa BT cơ bản - BT nâng cao, BT lý thuyết -

BT thực hành, BT tái hiện - BT sáng tạo nhằm kích thích tính tích cực học tập của

người học, đồng thời GV có thể kiểm tra, đánh giá, phân loại mức độ lĩnh hội tri

thức, rèn luyện kỹ năng môn học của người học.

Vì vậy, chất lượng của mỗi giáo án là cơ sở để đảm bảo sự thành công một

giờ dạy của GV.

Qui trình thiết kế hệ thống BT cho một bài học được minh hoạ qua sơ đồ:

Xác định mục tiêu của bài học

Phân tích nội dung bài học

Dự kiến số lượng BT trong mỗi bài học

Thiết kế hệ thống bài tập

Sắp xếp HTBT theo một trật tự phù
hợp với lôgic của tiến trình bài hoc.

N/c và phân loại
ND bài học

Dự kiến TG  thực
hiện từng ND

Nghiên cứu đặc
điểm người học.

Nghiên cứu  tài liệu Thiết kế HTBT Xây dựng đáp án



90

3.1.3.3. Qui trình thiết kế hệ thống bài tập cho một giáo trình

Bước 1: Xác định mục tiêu SV cần đạt sau khi kết thúc môn học

Xác định mục tiêu của môn học, mối liên hệ giữa các chương học là cơ sở

hoạch định số lượng BT và các dạng BT phù hợp với đặc trưng của từng chương

học. Thực hiện tốt mục tiêu của mỗi chương học chính là góp phần thực hiện mục

tiêu của môn học.

Bước 2: Nghiên cứu nội dung giáo trình:

Nghiên cứu nội dung của một giáo trình cho phép GV nắm được nội dung và

thời lượng học tập, kiến thức cơ bản , trọng tâm của mỗi chương, lựa chọn cách thức

tổ chức hoạt động dạy của GV và hoạt động học của SV. Căn cứ vào đặc điểm nhận

thức của người học, GV lựa chọn PPDH nhằm khơi dậy được hứng thú, tính tích

cực, sáng tạo của SV trong học tập.

Bước 3: Xác định các dạng BT và số lượng BT tương ứng với từng chương học .

Nội dung và thời lượng học tập ở mỗi chương là cơ sở quan trọng để GV

xây dựng BT. Tuy nhiên, hệ thống BT cần đảm bảo cân đối giữa BT lý thuyết và

BT thực hành, trong đó cần chú trọng xây dựng hệ thống BT thực hành, BT sáng

tạo nhằm kích thích người học tham gia GQVĐ, rèn luyện những kỹ năn g nghề

Bước 4: Thiết kế hệ thống bài tập

Để thiết kế HTBT, người nghiên cứu cần dựa vào các nguồn tri thức sau:

+ Nguồn BT từ các giáo trình, tài liệu tham khảo môn học đó.

+ Kết quả nghiên cứu của những công trình khoa học đã được công bố.

+ Thông qua hội thảo khoa học các cấp, tổng kết kinh nghiệm của bản thân

+ Tổng kết kinh nghiệm dạy học của các GV ở các trường phổ thông.

+ Thông qua dự giờ tại các trường PT trong các đợt KTSP, TTSP.

Ngoài ra, thiết kế BT cần có đáp án kèm theo giúp GV chủ động trong các

giờ học, sử dụng các BT phù hợp với đối tượng (tập thể, cá nhân) và kích thích

được tính tích cực, sáng tạo của HS trong học tập.

Qui trình thiết kế hệ thống BT cho một giáo trình được minh hoạ qua sơ đồ sau:
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Dựa trên qui trình thiết kế HTBT cho một giáo trình, chúng tôi cụ thể hoá
việc thiết kế HTBT trong phần: “Những vấn đề chung của GDH ” theo mô hình sau:

BT

Nội dung

BT lý thuyết BT thực hành Tổng số

Tái
hiện

Sáng
tạo

Tái hiện Sáng tạo LT TH

Chương I: GDH là một KH

Chương II: Giáo dục và sự

phát triển nhân cách.

Chương III:

MĐ và nhiệm vụ GD.

Xác định mục tiêu môn học

Nghiên cứu nội dung giáo trình

Xác định các dạng BT  và số lượn g
BT/ chương học.

Thiết kế HTBT và đáp án

N/c mục tiêu của mỗi
chương

Nghiên cứu nội dung
chương1,2,3..

Thời lượng dành cho
mỗi chương

N/c đặc điểm nhận
thức người học.

Xác định các dạng BT
mỗi chương

Xác định số lượng BT
mỗi chương
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3.2. Sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học
3.2.1. Nguyên tắc chung khi sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học
3.2.1.1. Sử dụng HTBT đảm bảo thực hiện mục tiêu môn học, bài học

Mục đích của QTDH là tổ chức cho SV nắm vững tri thức, rèn luyện kỹ năng

và phát triển các phẩm chất trí tuệ. Do vậy sử dụng hệ thống BT cần đảm bảo:

- Lĩnh hội tri thức mới, bồi dưỡng phương pháp GQVĐ, phương pháp tự học

- Củng cố tri thức, rèn luyện kỹ năng giải quyết các nhiệm cụ học tập.

- Giáo dục thái độ, ý thức học tập đúng đắn cho người học.
- Bồi dưỡng hứng thú, tính tích cực trong học tập cho người học.
Ngoài ra, để sử dụng BT đạt hiệu quả cao cần tính đến những điều kiện DH

cụ thể như: thời gian, không gian tiến hành DH, các phương tiện DH, năng lực của
người GV. Thực tế, không phải nội dung nào cũng cần sử dụng BT, có những BT
bắt buộc SV phải thực hiện, nhưng có những BT, GV khuyến khích SV thực hiện.
3.2.1.2. Sử dụng HTBT cần phù hợp với đặc trưng của mỗi giờ học

Hiện nay dạy học ở đại học có nhiều loại giờ học nhưng thông thường có 3

loại giờ học cơ bản: Lý thuyết, thảo luận/xêmina, tự học. Sử dụng HTBT cần tính

đến đặc trưng của mỗi giờ học.

Ví dụ: Trong giờ lý thuyết, GV thường tổ chức, hướng dẫn SV lĩnh hội

những vấn đề cơ bản, trong tâm của bài học, nội dung còn lại có thể hướng dẫn cho

SV thảo luận, luyện tập thông qua BT tại lớp hoặc giao về nhà để SV tự ngh iên cứu.

Để giờ học trên lớp có hiệu quả, GV cần địn h hướng cho SV nghiên cứu một số nội
dung trước khi lên lớp, trình bày kết quả tự nghiên cứu dưới các hình thức: viết tóm
tắt, lập đề cương, mô hình hoá kết quả tự học, báo cáo tóm tắt những kết quả thu
được, trong đó đưa ra những nhận định của cá nhân nhằ m phát huy tính sáng tạo
của SV trong tự học.
3.2.1.3. Sử dụng HTBT phải phản ánh mối quan hệ qua lại giữa người dạy và người
học, giữa người học với nhau

Bản chất của quá trình dạy học là quá trình nhận thức độc đáo của người học,

trong đó GV với vai trò là người tổ chức, điều khiển, hướng dẫn SV lĩnh hội tri
thức, SV tích cực, tự giác, chủ động tổ chức hoạt động học tập để lĩnh hội tri thức,

rèn luyện kỹ năng môn học. Do vậy, sử dụng BT chỉ có hiệu quả khi SV nhận thức

đầy đủ yêu cầu học tập của bản thân, tự giác, chủ động tham gia vào quá trình học
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tập với một thái độ tích cực, sáng tạo và lôi cuốn mọi người cùng tham gia động

não, tranh luận, GQVĐ dưới sự hướng dẫn, gợi mở của GV. Ngoài ra, SV có thể đề

xuất những vấn đề mới, có tính thời sự để GV và tập thể cùng nhau trao đổi, phát

huy trí tuệ của tập thể, đồng thời tạo bầu không khí học tập tích cực.

Để giải quyết các nhiệm vụ học tập, SV không chỉ dựa trên những BT mẫu

của GV, mà cần tìm ra những phương pháp giải độc đáo. Vì vậy sử dụng BT, GV

cần tính đến năng lực của tập thể và cá nhân SV.  Ngoài ra, BT cần sử dụng đúng

lúc, đúng chỗ thì quá trình DH mới đạt hiệu quả cao.
3.2.1.4. Sử dụng HTBT trong dạy học gắn liền với đổi mới phương pháp dạy học,
phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả của bài học, môn học

Nội dung đào tạo ở các trường ĐH ngày nay có xu hướng ngày càng gắn bó
với thực tiễn xã hội, với định hướng nghề nghiệp. Do vậy, đổi mới phương pháp
giảng dạy và phương pháp kiểm tra, đánh giá là nhiệm vụ thường xuyên đối với mỗi
GV. Sử dụng BT trong DH là một biện pháp nhằm góp phần đổi mới PPDH, đổi

mới cách thức phối hợp hoạt động giữa thầy và trò, trong đó:

- Chuyển đổi hoạt động của người học từ tính thụ động sang tính chủ động

- Chuyển đổi hoạt động của người dạy, mối quan hệ giữa người học và người dạy.

- Chuyển đổi hệ thống đánh giá người học: Đánh giá kết quả học tập của SV

không chỉ có GV mà SV có thể kiểm soát và tự đánh giá kết quả học tập của bản thân.

- Coi trọng thời gian tự học của người học như thời gian học trên lớp.

Đổi mới các phương pháp kiểm tra, đánh giá môn học có tác động mạnh mẽ
đến ý thức, thái độ, kế hoạch học tập của mỗi SV. Việc đa dạng hoá các phương
pháp kiểm tra (viết, vấn đáp, thực hành, trắc nghiệm...) giúp GV có thể kiểm soát và

điều chỉnh quá trình DH sao cho không chệch hướng mục tiêu đã đề ra. Đối với
người học, nó cho phép thu được nhiều kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả
năng kiểm soát tình huống thông qua việc giải quyết các nhiệm vụ học tập.
3.2.2. Yêu cầu khi sử dụng hệ thống bài tập trong các loại giờ học
3.2.2.1. Giờ lý thuyết

- Sử dụng hệ thống BT  phù hợp với cách thức tổ chức giờ học của GV.

Trong quá trình lên lớp, BT mà GV sử dụng phải được nảy sinh tất yế u theo

logic của tiến trình giờ học, nó phản ánh mối liên hệ giữa các khâu của quá trình

dạy học. Thực tế, một giờ học lý thuyết bao gồm nhiều khâu: mở bài, tổ chức lĩnh
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hội tri thức mới, củng cố, ôn tập, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. GV có thể sử

dụng BT trong tất cả các khâu của giờ học, tuy nhiên nếu sử dụng BT quá nhiều sẽ

tạo cho SV cảm thấy áp lực trong giờ học, SV sẽ khó xác định đâu là những kiến

thức trọng tâm của giờ học. Trong cùng một bài học, GV có thể tổ chức dạy học

theo những cách thức khác nhau và các khâu của quá trình dạy học không nhấ t thiết

phải thực hiện theo một trật tự nhất định. Để sử dụng BT có hiệu quả, trước hết GV

cần hình dung được tiến trình bài dạy sẽ thực hiện như thế nào và nội dung nào cần

sử dụng BT. Trong các loại BT, GV nên tập trung sử dụng BT thực hàn h nhằm thu

hút sự tập trung, chú ý của SV trong giờ học, tăng cường thảo luận, trao đổi giữa
các cá nhân, đồng thời củng cố tri thức mới học tại lớp. Quá trình bộc lộ suy nghĩ
bên trong của SV trước một vấn đề sẽ giúp cho GV đánh giá mức độ nắm vững bài

của SV, trên cơ sở đó điều chỉnh phương pháp dạy học.

- Sử dụng hệ thống BT cần định hướng vào số đông HS:

Sử dụng BT không nên tập trung ở một vài SV giỏi mà nên định hướng vào

số đông SV. Sự định hướng này sẽ có tác dụng khuyến khích mọi SV cùng tham

gia, cùng suy nghĩ, cùng  hợp tác hành động để giải quyết nhiệm vụ. Tuy nhiên, GV

sử dụng BT nên tập trung vào những phần trọng tâm của bài học. Ngoài ra, sử dụng

BT cần linh hoạt, có những BT áp dụng trên cá nhân, nhưng cũng có những BT sử

dụng trên tập thể, hoặc nhóm , hoặc có những bài tập GV đưa ra chỉ m ang tính chất

đưa SV vào tình huống có vấn đề, GV dẫn dắt SV giải quyết, nhưng có những bài

tập SV cần phải tự lực giải quyết.
- Sử dụng hệ thống BT đảm bảo phù hợp với năng lực nhận thức của người học:
Đây là yêu cầu chung trong bất cứ giờ học nào. BT phải nằm trong khả năng

nhận thức của người học nhằm kích thích người học giải quyết nhiệm vụ học tập.
Thực tế các bài tập GV dự định sử dụng không phải đều được thực hiện cả

mà cần phải có sự linh hoạt. Có những bài tập GV định sử dụng nhưng rồi lại thôi,
hoặc có những tình thế đòi hỏi cần sử dụng BT thì GV phải nhanh chóng đưa ra. Do

vậy, dự đoán trước phản ứng của SV khi tiếp nhận các yêu cầu của BT giúp GV linh

hoạt trong xử lí tình huống. Để thực hiện tốt điều này, GV phải là người có trình độ

chuyên môn vững vàng, hiểu rõ đặc điểm nhận thức của mỗi SV.

- Sử dụng hệ thống BT phải phù hợp với thời gian và mục tiêu của mỗi giờ học

Với phương thức đào tạo tín chỉ hiện nay, thời gi an của một tiết học là 50
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phút. Tuy nhiên, do đặc trưng của giờ lý thuyết, GV tổ chức cho SV lĩnh hội những

tri thức cơ bản nhất, hướng dẫn SV thực hiện một số nội dung trong giờ thảo luận,

tự học. Do vậy, đối với giờ lý thuyết, việc sử dụng BT chỉ nên tập trung khắc sâu

những kiến thức trọng tâm của bài học , cần dự kiến thời gian dành cho mỗi BT và

không nên để SV tranh luận kéo dài. Mức độ thành thục các thao tác tr í tuệ của SV

là cơ sở để GV điều chỉnh hoạt động dạy cho phù hợp.

3.2.2.2. Giờ thảo luận/ xeminar

Thảo luận, xeminar là một hình thức học tập cơ bản, đóng vai t rò quan trọng
trong quá trình tương tác ở đại học. Đây là khâu thực hành, trong đó người học tìm
tòi, vận dụng tri thức và tập dượt nghiên cứu khoa học. SV thực sự là chủ thể, là
trung tâm của QTDH, cùng thảo luận, giải quyết một chủ đề khoa học.

Trong các giờ thảo luận, GV thường giao nhiệm vụ học tập cho SV có thể là
câu hỏi; BT tổng hợp hoặc một chủ đề có liên quan đến nội dung của tuần học trước
hoặc nội dung của một số tuần học trước. Để giờ thảo luận có hiệu quả , HTBT cần

đảm bảo các yêu cầu sau:

- Chủ đề thảo luận phải là những vấn đề cơ bản, trọng tâm trong chương

trình môn học, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu môn học.

- Nội dung thảo luận phải có tính khái quát, gắn với thực tiễn, kích thích SV
có hứng thú và phối hợp cùng nhau thảo luận, tìm kiếm thông tin, viết báo cáo.

Việc lựa chọn chủ đề thảo luận rất quan trọng, nó không chỉ củng cố những

tri thức mà SV đã học, mà còn bồi dưỡng cho SV phương pháp tư duy lôgic và trình

bày vấn đề một cách khoa học, sáng tạo. Do vậy, ngoài việc hướng tới thực h iện
mục tiêu của bài học, chương học, môn học, GV nên đưa ra những vấn đề có tính

thời sự, đang được xã hội quan tâm nhằm kích thích hứng thú, tính tích cực của SV
giải quyết vấn đề, đồng thời rèn luyện cho SV 1 số kỹ năng: KN làm việc nhóm,
KN xây dựng kế hoạch, KN thuyết trình, KN đánh giá….
3.2.2.3. Giờ tự học

Giờ tự học của SV tại các trường đại học rất quan trọng, nó không chỉ giúp

SV ôn lại bài học trên lớp mà SV còn phải dành thời gian chuẩn bị bài mới, thực

hiện các nhiệm vụ của giờ thảo luận, xêmina, nghiên cứu một số nội dung mở rộng

trong chương trình môn học . Do vậy, HTBT dành cho SV tự học cần đảm bảo các

yêu cầu sau:
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- HTBT cần đa dạng, phù hợp với mục tiêu môn học

- HTBT phù hợp đặc điểm đối tượng SV, gắn với  ngành nghề  đào tạo của SV.

- HTBT phù hợp với quỹ thời gian tự học của SV

- HTBT phải phản ánh kết quả rèn luyện một số kỹ năng học tập: KN xác
định mục tiêu KN định hướng vấn đề, KN lập kế hoạch, KN giải quyết vấn đề,  KN
đánh giá kết quả tự học….

3.2.3. Qui trình sử dụng bài tập trong các giờ học
Để đảm bảo tính khoa học và hiệu quả khi sử dụng BT trong dạy học, cần

phải tuân thủ theo một quy trình xác định. Chúng tôi cho rằng qui trình chung khi

sử dụng BT trong các giờ học gồm 3 giai đoạn: Lựa chọn BT sử dụng; Sử dụng BT
trong tiến trình của giờ học; Đánh giá kết quả thực hiện BT. Trong từng giai đoạn
này bao gồm nhiều khâu, nhiều công đoạn cụ thể. Mỗi giờ học có những đặc thù

riêng, do vậy việc sử dụng BT ngoài việc thực hiện theo cấu trúc chung thì còn có

những công đoạn, thao tác thực hiện khác nhau. Cụ thể:

3.2.3.1. Giờ học lý thuyết

Mục đích của việc sử dụng  BT trong giờ học lý thuyết:

- Tạo tình huống DH, đưa SV vào hoàn cảnh có vấn đề, kích thích sự tập

trung của HS vào bài giảng của GV.

- Tổ chức cho SV lĩnh hội tri thức.

- Củng cố những tri thức SV vừa lĩnh hội, giúp SV hiểu sâu, nhớ lâu kiến

thức, đồng thời các kỹ năng thực hành được rèn luyện thường xuyên.

- Kiểm tra, đánh giá nhanh mức độ lĩnh hội tri thức, khả năng vận dụng kiến
thức trong giải quyết các nhiệm vụ cụ thể.

* Qui trình sử dụng  bài tập trong giờ học lý thuyết như sau :

Giai đoạn 1: Lựa chọn các BT để tạo thành một hệ thống BT.

Để thực hiện giai đoạn 1, trước hết người nghiên cứu cần:
Bước 1: Nghiên cứu mục tiêu của giờ học lý thuyết

Để sử dụng HTBT có hiệu quả, trước hết GV cần xác định mục tiêu SV cần

đạt trong mỗi giờ học. Mục tiêu cụ thể SV cần đạt thể hiện ở 3 mặt: Kiến thức, kỹ

năng, thái độ. Một bài học có thể thực hiện qua nhiều giờ học, trong đó có cả giờ lý

thuyết, thảo luận và tự học của SV. Do vậy, việc thực hiện mục tiêu của mỗi giờ

học chính là góp phần thực hiện mục tiêu của từng phần trong bài học.



97

Bước 2: Phân tích nội dung giờ học, xác định nội dung cơ bản, trọng tâm

của giờ học đó.

Trên cơ sở nghiên cứu mục tiêu SV cần đạt trong mỗi giờ học, GV tiến hành

phân tích nội dung của giờ học,  xác định những nội dung cơ bản,  trọng tâm trong

từng giờ học.

Căn cứ vào chương trình giảng dạy môn học, GV tiến  hành soạn bài, thiết

kế nội dung trong mỗi giờ học thành những đơn vị kiến thức dưới dạng tiểu

module, trong mỗi tiểu module cần xác định mục tiêu SV cần đạt. Một giờ học có

thể gồm một hoặc nhiều tiểu module, việc thực hiện mục tiêu trong từng module

chính là góp phần thực hiện mục tiêu của giờ học.

Bước 3: Lựa chọn loại BT sử dụng phù hợp với tiến trình giờ học:

Căn cứ vào nội dung của từng giờ học, trình độ nhận thức của SV, thời gian

thực hiện mỗi module , GV lựa chọn những BT (lý thuyết, thực hành) điển hình,

gắn với thực tiễn, mở ra nhiều hướng để SV phân tích, tranh luận. Định hướng việc

sử dụng BT có thể thực hiện theo hai hướng sau:

- Tổ chức cho SV lĩnh hội tri thức mới, sau đó sử dụng BT nhằm củng cố tri thức.

- Sử dụng BT lồng ghép trong quá trình mở bài, lĩnh hội tri thức mới, củng

cố tri thức tuy nhiên cần cân đối số lượng BT và dạng BT sử dụng đảm bảo phù hợp

với thời gian của giờ học.

Thời gian dành cho mỗi BT cần dự kiến ngay khi soạn giáo án, giúp GV chủ

động khi lên lớp, tránh hiện tượng bài giảng rơi vào tình trạng “Đầu vo i, đuôi

chuột”. Thực tiễn cho thấy, sự thành công của một giờ dạy phụ thuộc rất nhiều vào

chất lượng  giáo án của GV.

Bước 4: Lập kế hoạch dạy học cho từng giờ học cụ thể

Đây là bước đòi hỏi GV cần hình dung tiến trình giờ học sẽ thực hiện như

thế nào, sử dụng BT sẽ được thực hiện theo cách thức nào, việc chuẩn bị các điều

kiện để tổ chức dạy học như: Phòng học, phương tiện dạy học, không gian dạy học,

giới thiệu nguồn tài liệu SV tham khảo .... Ngoài ra, để tổ chức giờ lý thuyết đạt

hiệu quả, GV cần định hướng cho SV thực hiện một số yêu cầu nh ư: Đọc tài liệu

theo yêu cầu của GV sau đó viết kết quả thu hoạch, làm BT,  SV cần chuẩn bị 1 số

vấn đề để trao đổi (nếu có)....
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- Giai đoạn 2: Sử dụng BT trong tiến trình của giờ học.

Việc thực hiện giờ lý thuyết được thực hiện dựa trên cơ sở giáo án biên soạn,

trong đó căn cứ vào tiến trình của giờ học để sử dụng BT sao cho hợp lý. Tuy nhiên,

phương hướng chung trong giờ lý thuyết là giảm tối đa việc thuyết trình của GV

trong giờ học, do vậy nội dung trong giờ học lý thuyết được thiết kế dưới dạng các

tiểu module, tuỳ vào nội dung cụ thể của bài học , có bài chỉ có một module, nhưng có

bài có nhiều module. Trong đó, có những module GV trình bày trực tiếp, nhưng có

những module GV sử dụng BT để SV tự nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu.

Khi sử dụng BT, GV cần lưu ý:

+ Định hướng vào số đông SV.

+ Tôn trọng thời gian suy nghĩ của SV, nên cho SV có thời gian suy nghĩ và

khuyến khích SV trình bày kết quả giải quyết các nhiệm vụ học tập. GV cần tôn

trọng, chú ý lắng nghe SV trình bày kết quả, điều này thể hiện sự tin tưởng của GV

trước SV, đồng thời kích thích SV tự tin, mạnh dạn hơn trong học tập.

+ Kết quả giải quyết các BT có thể đúng, hoặc sai. Nếu đúng, GV nên có sự

động viên các em bằng những hình thức: khen thưởng, cộng điểm... Nếu sai, GV có thể

gọi một hoặc một vài SV khác trả lời, hoặc định hướng cho SV giải quyết nhiệm vụ

thông qua hệ thống câu hỏi phụ, tạo nên phong cách làm việc tập thể, hợp tác, hỗ trợ

nhau trong lao động khoa học. Để giờ học thực hiện đúng kế hoạch, thì BT sử dụng

nên là những vấn đề cơ bản, ngắn gọn, có tính vấn đề, giảm bớt mệt mỏi của SV.

Kết quả giải các BT phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quyết định

chính là sự nỗ lực của mỗi SV. Do vậy, điều quan trọng là GV cần tác động để hình

thành và phát triển ở SV động cơ và phương pháp tự học, tự rèn luyện.

- Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực hiện BT

Đây là khâu cuối cùng của quá trình dạy học nhằm giúp GV đánh giá việc

thực hiện các nhiệm vụ của giờ học. GV không chỉ đánh giá kết quả SV đạt được ,

mà còn đánh giá cả ý thức, thái độ của SV khi tiếp nhận nhiệm vụ, mức độ thành

thục các kỹ năng học tập. Kết quả học tập của SV là cơ sở để GV điều chỉnh

phương pháp dạy học trong các nội dung tiếp theo.

Qui trình sử dụng BT trong giờ lý thuyết được  thực hiện như sau:
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Dựa trên qui trình sử dụng BT trong giờ học lý thuyết, chúng tôi cụ thể hoá

hoạt động của GV và SV khi sử dụng bài tập trong giờ học lý thuyết thông qua một

bài dạy cụ thể như sau:

Xác định  mục tiêu của giờ học

Nghiên cứu nội dung của mỗi giờ học.

Kiểm tra kết quả thực hiện BT

Sử dụng BT trong tiến trình của giờ học

GV đánh giá kết quả thực hiện BT của SV,
triển khai nội dung học tập tiếp theo

Xác định NDcơ bản,
trọng tâm của  giờ học

Xác định thời gian thực
hiện mỗi ND

Lựa chọn BT thực hiện
mỗi nội dung

Dẫn dắt SV lĩnh hội ND
qua giải BT

Lập kế hoạch dạy học
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Tên bài dạy:       Chương II:  Giáo dục và sự phát triển nhân cách.

1. Mục tiêu SV cần đạt

1.1. Mục tiêu kiến thức: Sau khi học xong module này, SV sẽ:

- Phân biệt được các khái niệm: Con người, nhân cách.

- Trình bày được các biểu hiện của sự hình thành và phát triển nhân cách? VD.

- Làm rõ vai trò của yếu tố DT và môi trường trong sự hình thành và phát

triển NC.

1.2. Mục tiêu kĩ năng:

- Có kĩ năng phân tích, so sánh vai trò của các yếu tố trong sự hình thành và

phát triển nhân cách.

- Vận dụng lí luận để giải quyết các BT thực hành.

1.3. Mục tiêu thái độ :

- Thừa nhận mỗi thành viên là một nhân cách

- Xây dựng kế hoạch rèn luyện nhân cách bản thân.

2. Thời gian thực hiện: 2 tiết.

3. Phương pháp dạy học:
Thuyết trình, vấn đáp, thực hành, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV.

4. Thực hiện bài dạy :

Các tiểu module
- Module 1: Khái niệm nhân cách, sự phát triển nhân cách. (tiết 1)
- Module 2: Vai trò của DT và MT trong sự hình thành và phát triển NC (Tiết 2)

Hoạt động của GV Hoạt động của SV
Module 1:

Giai đoạn 1: Lựa chọn BT sử dụng (Giai

đoạn này được thực hiện trước khi GV lên

lớp)

Xác định mục tiêu SV cần đạt:
- Phân biệt khái niệm: con người, nhân

cách.

- Phân tích được các biểu hiện của sự hình

thành và phát triển nhân cách. VD

- Thừa nhận mỗi cá nhân là một nhân cách.

- Xác định mục tiêu bản thân cần đạt.
- SV đọc các nội dung chính của chương II.

- Tài liệu: GDH  hệ ĐHSP (Trần Thị Tuyết

Oanh chủ biên), Tập T1 - Tr.63-78.

- Viết tóm tắt kết quả nội dung tự học.

- SV chuẩn bị các vấn đề trao đổi với GV và
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- Soạn bài, lựa chọn CH, BT:.2.1, 2.2 (Tr

219), 2.5, 2.6 (Tr 221).

- Giới thiệu nguồn học liệu tham khảo:
GDH  hệ ĐHSP (Trần Thị Tuyết Oanh chủ
biên).

- Chuẩn bị các phương tiện DH phục vụ cho

bài dạy (nếu có).

bạn cùng lớp.

Giai đoạn 2: Sử dụng BT trong tiến trình

của giờ học
1. Khái niệm con người:
- GV yêu cầu SV làm BT 2.1, làm rõ khái

niệm con người trong từng quan điểm. Qua
đó xác định quan điểm đúng đắn nhất về

khái niệm này

- Trên cơ sở kết quả trình bày của SV, GV
nhận xét việc trả lời của SV, tổng kết từng

khái niệm về con người, khẳng định quan

điểm của C. Mác về con người là đúng đắn

nhất.

2. Khái niệm nhân cách

- GV yêu cầu SV: Phân tích khái niệm nhân
cách.

- GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ

tự học của SV. Trên cơ sở đó đưa ra khái
niệm nhân cách dưới góc độ giáo dục.

- GV sử dụng BT 2.6 tổ chức cho SV thảo
luận nhóm.

Giai đoạn 2: SV thực hiện các nhiệm vụ
học tập dưới sự hướng dẫn của GV

- SV báo cáo kết quả đọc tài liệu: Các quan
điểm bàn về khái niệm con người.
- SV phân tích ND của từng quan điểm về

KN con người, chỉ ra những điểm sai lầm
trong từng quan điểm.

- SV phân tích làm rõ quan điểm của C.

Mác về KN con người .

- Trên cơ sở phân tích các quan điểm trên,

SV nêu lên quan điểm bản thân về khái

niệm này.

- SV lĩnh hội tri thức mới , hiểu rõ bản chất
của khái niệm này.

- SV: trình bày kết quả tự học về khái niệm
nhân cách, biết lấy ví dụ minh hoạ.

- SV tiếp thu đánh giá của GV, trên cơ sở

lĩnh hội khái niệm nhân cách, chỉ ra yếu tổ
cốt lõi trong nhân cách là: Định hướng giá

trị.

- SV làm BT 2.6 theo y/c của GV.
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Trên cơ sở kết quả thực hiện của mỗi nhóm,
GV nhận xét kết quả thực hiện của mỗi

nhóm.Từ đó đưa ra 1 khái niệm đúng đắn
nhất về nhân cách.
3. Khái niệm về sự phát triển nhân cách.

- GV yêu cầu SV làm BT 2.17 (Hình thức

thực hiện: Nhóm (5 – 7 SV/ nhóm).

- GV nhận xét kết quả thảo luận nhóm

- GV tổng kết BT 2.17: Mặc dù 13 năm
sống dưới cống ngầm, cậu thanh niên vẫn

phát triển thể chất bình thường nhưng do

không giao tiếp với xã hội loài người, không

được học tập nên chỉ số trí tuệ, tình cảm,

KN ứng xử trong các mối quan hệ XH

không phát triển.
- GV tổng kết khái niệm về sự phát triển

NC:

Con người sinh ra chưa có nhân cách, nhân
cách được hình thành và phát triển trong

quá trình sống và hoạt động. Sự phát triển

nhân cách là sự trưởng thành của cá nhân

về mặt thể chất, tâm lí, XH.

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực hiện

BT

- Dựa vào kết quả giải các BT, GV phân

tích, đánh giá ý thức, thái độ, mức độ SV

đạt được so với yêu cầu đề ra, đồng thời
đánh giá hiệu quả việc tổ chức DH của bản
thân.

- GV triển khai module 2 (Qui trình thực

hiện tương tự như module 1)
- Cuối giờ học, GV giao nhiệm vụ thảo

luận, tự học cho SV ở tuần học tiếp theo.

- SV tiếp thu đánh giá của GV

- SV làm BT 2.17, dựa trên các biểu hiện

của sự phát triển nhân cách con người, giải
thích hiện tượng xảy ra trong BT 2.17. .

- SV tiếp thu đánh giá của GV

- SV lĩnh hội tri thức mới, ghi nhớ các dấu

hiệu cơ bản về sự phát triển nhân cách để

giải quyết các BT.

Giai đoạn 3:  Tự đánh giá kết quả thực hiện

BT.

- SV tự đánh giá kết quả giải BT của bản
thân, trên cơ sở đó lắng nghe góp ý và đánh

giá của bạn bè và GV.

- SV tiếp nhận nhiệm vụ học tập mới theo

yêu cầu của GV.
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3.2.3.2. Giờ học thảo luận/xêmina

Mục đích của giờ học thảo luận/xêmia:

- Củng cố tri thức lý thuyết đã học.

- Tăng cơ hội vận dụng tri thức lí luận vào thực tiễn

- Rèn luyện cho SV 1 số kỹ năng học tập: KN định hướng vấn đề, KN lập kế
hoạch thực hiện, KN giải quyết vấn đề, KN lập luận, biện giải, bảo vệ các ý kiến,
quan điểm, ý kiến cá nhân, KN chia sẻ, hợp tác..

- Tạo sức ép tích cực cho người học

* Qui trình sử dụng BT trong giờ học thảo luận như sau:

Giai đoạn 1:  Lựa chọn BT, chủ đề thảo luận (TL) để tạo thành một hệ thống BT.

Để thực hiện giai đoạn 1, trước hết người nghiên cứu cần:

Bước 1: Nghiên cứu mục tiêu của giờ học thảo luận/xêmia

Mục tiêu của mỗi giờ thảo luận /xêmina được xác định trên cơ sở:

+ Mục tiêu của bài học / chương học

+ Nội dung lý thuyết của các bài học trước đó

Tương tự như giờ lý thuyết, căn cứ vào chương trình giảng dạy môn học, GV

soạn giáo án và thiết kế các vấn đề TL thành những đơn vị kiến thức thông qua các

tiểu module, giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi nhóm, xác định mục tiêu nhóm SV đạt

được trong mỗi tiểu module. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi nh óm là cơ sở

xác định mục tiêu của giờ thảo luận đã đạt ở mức độ nào.

Bước 2: Lựa chọn BT, các chủ đề thảo luận

GV nên lựa chọn các vấn đề thảo luận phản ánh những nội dung trọng tâm trong

chương trình môn học nhưng có sự mở rộng, gắn với thực tiễn. Việc lựa chọn vấn đề

thảo luận căn cứ vào: Mục tiêu và nội dung bài học/chương học; Mối quan hệ giữa các

BT/ chủ đề TL; Quỹ thời gian cho phép; Trình độ nhận thức của SV và khả năng của

GV;  Các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức thảo luận như: Không gian l ớp học, số

lượng SV tham gia thảo luận, nguồn tài liệu, các phương tiện dạy học khác….

Bước 3: GV giao nhiệm vụ thảo luận cho tập thể, nhóm, hướng dẫn các

nhóm SV thực hiện các nhiệm vụ thảo luận, tra cứu các nguồn tài liệu tham khảo.

- Số lượng SV trong mỗ i nhóm là cơ sở để GV giao nhiệm vụ, thông thường

người ta chia từ 7 – 10 SV/nhóm.
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- GV giới thiệu các nguồn tài liệu để SV có thể tra cứu, thực hiện nhiệm vụ.

- Để thực hiện các BT, chủ đề TL có kết quả, GV cần hướng dẫn SV phư ơng

hướng thực hiện các BT như sau:

+ Đọc kỹ BT, chủ đề TL, phân loại dạng BT, phân tích xác định các dữ kiện

đã cho và yêu cầu thực hiện, tìm mối liên hệ giữa yêu cầu của BT và các dữ kiện.

+ SV định hướng phương hướng thực hiện các BT, chủ đề TL, dự kiến cần

vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nào, các nguồn tài liệu cần tham khảo.

+ Nhóm trưởng tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thống

nhất giữa các thành viên thời gian hoàn thành nhiệm vụ .

+ Mỗi SV tiếp nhận nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, đọc và thu thập các

thông tin có liên quan đến BT, chủ đề TL, viết báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện .

+ Nhóm trưởng tập hợp nhóm, tổ chức thảo luận, thống nhất kết quả thực

hiện các nhiệm vụ, làm biên bản báo cáo kết quả bài thảo luận trước khi lên lớp.

Bước 4: Lập kế hoạch thảo luận

Hiệu quả của giờ thảo luận đạt ở mức nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố: dự

kiến tiến trình thảo luận, sự chuẩn bị của người điều khiển thảo luận, thời gian và

không gian thảo luận, ý thức, thái độ của người học trong giải quyết các BT, chủ đề

thảo luận; Các điều kiện tổ chức thảo luận, xây dựng các tiêu chí đánh giá bài thảo

luận (biên bản thảo luận, kết quả thực hiện, điểm thưởng với những nhóm SV trình

bày xuất sắc, khuyến khích SV sử dụng CNTT trong báo cáo).

Giai đoạn 2: Tiến hành thảo luận

Bước 5: GV nhắc lại mục tiêu, yêu cầu của giờ học thảo luận, các BT, chủ đề

thảo luận của mỗi nhóm SV.

Trước khi tiến hành thảo luận, GV nhắc lại chủ đề thảo luận , yêu cầu thảo

luận, thời gian báo cáo của mỗi nhóm nhằm định hướng sự tập trung chú ý của SV

vào giờ học, hình thành tâm thế của SV sẵn sàng cho giờ thảo luận.

Bước 6: GV cử nhóm báo cáo kết quả bài thảo luận

Sự thành công của một giờ thảo luận phụ thuộc nhiều vào năng lực của

người tổ chức. Do vậy, căn cứ vào các BT, chủ đề đã giao trước đó (Ít n hất 1 tuần),

nhiệm vụ thực hiện của mỗi nhóm, quỹ thời gian cho phép, GV thông báo trình tự

nội dung thảo luận, lựa chọn nhóm báo cáo cho từng module. GV cần lưu ý, các vấn
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đề thảo luận cần được sắp xếp theo một trật tự logic chặt chẽ, Hình thức lựa chọn

nhóm báo cáo như sau:

- GV khuyến khích các nhóm đăng ký báo cáo. Nếu trong cùng một mo dule,

nhiều nhóm đăng ký, GV có thể lựa chọn theo hình thức bốc thăm. Sau kết quả bốc

thăm, một nhóm báo cáo, các nhóm còn lại tham gia đóng góp ý kiến.

- Nếu SV không mạnh dạn đăng ký báo cáo kết quả bài thảo luận, GV có thể

chỉ định bất kỳ một nhóm báo cáo, các nhóm khác tập trung lắng nghe, góp ý kiến.

- GV và các  nhóm SV lắng nghe kết quả thực hiện của nhóm báo cáo.

- Sau buổi TL, tất cả các nhóm đều phải nộp lại biên bản TL cho GV

Bước 7: Trao đổi giữa các nhóm về vấn đề thảo luận.

Để giờ thảo luận có chất lượng, ngoài việc mỗi nhóm SV cần chuẩn bị bài

thảo luận của nhóm mình trước khi lên lớp , SV cần nghiên cứu và chuẩn bị nội

dung thảo luận của các nhóm khác. Dựa trên kết quả trình bày của nhóm báo cáo,

các nhóm thảo luận còn lại đưa ra những nhận xét, bổ xung, đánh giá. Ở bước này

nhóm  báo cáo cần tập trung, lắng nghe góp ý của các nhóm, tiếp thu những ý kiến

góp ý hợp lý. Nếu giữa các nhóm không cùng quan điểm thì mỗi nhóm cần có

những biện giải để bảo vệ quan điểm lập luận của nhóm. Qua thảo luận, mỗi SV sẽ

bộc lộ khả năng hiểu biết, tính sáng tạo của bản thân trong những hoạt động chung.

Trong trường hợp TL chưa có sự thống nhất giữa các nhóm thì GV cần đi ều

chỉnh kịp thời để buổi TL không rơi vào tình trạng lan man, không có hồi kết.

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực hiện BT/ chủ đề thảo luận của mỗi nhóm

GV nhận xét kết quả bài thảo luận của nhóm báo cáo (Chuẩn bị, kết quả bài

thảo luận so với yêu cầu, thái độ hợp tác giữa các thành viên trong nhóm), thái độ

làm việc của các nhóm khác. Trên cơ sở đó, GV cho điểm nhóm báo cáo và nhận

xét tinh thần làm việc của các nhóm khác. Nếu nhóm nào có cùng chủ đề thảo luận

mà kết quả bài thảo luận tôt hơn nhóm báo cáo cần đánh giá, cho điểm để khuyến

khích SV thực hiện trong các hoạt động chung.

- GV chuyển sang BT/ chủ đề thảo luận tiếp theo.

Sử dụng BT trong giờ thảo luận được GV thực hiện theo qui trình sau:
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Xác định mục tiêu  SV cần đạt
trong giờ thảo luận

Lựa chọn chủ đề thảo luận

Giao BT/ chủ đề thảo luận.

Lập kế hoạch thảo luận

GV đánh giá kết quả bài thảo luận, chuyển
sang BT/ chủ đề thảo luận tiếp theo.

Thời gian
thảo luận

N/c nội dung
bài học

N/c đặc điểm
nhận thức SV

Các điều kiện tổ
chức thảo luận

Giao BT, chủ đề
Tl/ nhóm

Dự kiến số lượng
SV/nhóm

Hướng dẫn SV giải
BT, tra cứu, các TLTK

Tiến hành thảo luận

Trao đổi TLĐại diện nhóm báo
cáo kết quả TL

GV nhắc lại mục
tiêu của giờ TL
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Dựa trên qui trình về việc sử dụng  BT trong giờ thảo luận, chúng tôi cụ thể

hoá việc sử dụng BT trong giờ thảo luận như sau:

Chủ đề thảo luận: Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ về vai trò của yếu tố di

truyền, môi trường, GD trong sự hình thành và phát triển nhân cách. D ựa vào cơ sở

lí luận GDH, hãy nhận xét, đánh giá những câu đã lựa chọn.

1. Mục tiêu SV cần đạt

1.1. Mục tiêu kiến thức: Sau khi thảo luận xong module này, SV sẽ:

Khẳng định được vai trò của các yếu tố: DT, môi trường, giáo dục trong sự

hình thành và phát triển NC.

1.2. Mục tiêu kĩ năng:

- Vận dụng lí luận để giải quyết các BT thực hành, qua đó làm sáng tỏ vai trò

của các yếu tố: di truyền, môi trường, giáo dục.

1.3. Mục tiêu thái độ :

- Có ý thức chú trọng đến vai trò của yếu tố di truyền, môi trường, GD trong

công tác dạy học, giáo dục đạo đức cho HS.

- Xây dựng kế hoạch rèn luyện nhân cách bản thân.

2. Thời gian thực hiện: 1 tiết.

3. Phương pháp dạy học:

Thảo luận nhóm, vấn đáp, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các BT.

4. Thực hiện bài dạy (tiết 1):

5. Các tiểu module

- Module 1: Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ phản ánh vai trò của yếu tố

DT trong sự hình thành và phát triển NC. Nhận xét, đánh giá những câu ca dao,

tục ngữ này.

- Module 2: Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ phản ánh vai trò của yếu tố

MT trong sự hình thành và phát triển NC. Nhận xét, đánh giá những câu ca dao,

tục ngữ này.

- Module 3: Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ phản ánh vai trò của yếu tố

GD trong sự hình thành và phát triển NC. Nhận xét, đánh giá những câu ca dao,

tục ngữ này.



108

Hoạt động của GV Hoạt động của SV

Giai đoạn 1: Lựa chọn BT, chủ đề TL để
tạo thành một hệ thống BT.( Giai đoạn này

được thực hiện trước khi GV lên lớp ).

- Xác định mục tiêu SV cần đạt
- Lựa chọn BT, chủ đề thảo luận phù hợp

với MT của bài học, chương học.

- Dự kiến thời gian: 1 tiết, ĐK để tổ chức.
- Định hướng nội dung thảo luận cho nhóm
(Tuỳ thuộc vào số lượng lớp đô ng hay ít để

phân công nhiệm vụ cho mỗi nhóm).

Nhóm 1: Thực hiện tiểu module 1.
Nhóm 1: Thực hiện tiểu module 2

Nhóm 1: Thực hiện tiểu module 3.

Nếu số nhóm thảo luận nhiều hơn có thể 1

số nhóm cùng thực hiện một module.

- Giới thiệu các nguồn học liệu tham khảo

(ca dao, tục ngữ Việt Nam)
- Chuẩn bị các phương tiện DH phục vụ cho

bài dạy (nếu có).

Giai đoạn 1:  SV chuẩn bị
- Xác định mục tiêu bản thân cần đạt,

nghiên cứu ND thảo luận theo yêu cầu của

GV.

- Nhóm SV tiếp nhận các chủ đề thảo luận

theo yêu cầu của GV.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

trong nhóm, xác định thời gian hoàn thành

- Nghiên cứu các nguồn tài liệu có liên quan

đến chủ đề thảo luận.
- Dự kiến hình thức báo cáo, có thể sử dụng

CNTT trong báo cáo kết quả thực  hiện.

- SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc

Giai đoạn 2: Tổ chức thảo luận
- Trước hết, GV nhắc lại vấn đề thảo luận,
mục đích, yêu cầu SV cần đạt

- Tiến hành thảo luận:

Module 1:

+ GV thông báo nhóm báo cáo, thời gian

báo cáo (5 – 10 phút)/nhóm.

+ Kết quả thảo luận của mỗi nhóm có minh
chứng kèm theo (biên bản thảo luận, phân

công nhiệm vụ thảo luận cho từng nhóm).

+ Trao đổi, nhận xét, đánh giá của cá nhân,

nhóm thảo luận còn lại. Các nhóm TL khác

Giai đoạn 2:  Tổ chức thực hiện
- SV tiếp thu mục đích, yêu cầu của buổi
thảo luận.

- Tiến hành thảo luận:

Module 1:

+ Đại diện SV/nhóm trình bày cụ thể những

câu ca dao, tục ngữ phản ánh vai trò của yếu

tố DT trong sự hình thành và phát triển nhân
cách. Vận dụng lí luận GDH, đánh giá các

câu ca dao trên đúng hay sai, giải thích?

+ Lắng nghe nhận xét, góp ý kết quả bài

thảo luận của cá nhân hoặc nhóm thảo luận
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có thể nêu lên những thắc mắc, câu hỏi để
nhóm báo cáo trả lời.

- GV nhận xét kết quả thực hiện bài thảo

luận của nhóm báo cáo:

+ GV nhận xét, đánh giá, cho điểm kết quả

bài thảo luận của nhóm báo cáo.

+ GV triển khai thảo luận module 2, 3

Hình thức thực hiện:Tương tự như module 1

Giai đoạn 3: GV đánh giá kết quả bài thảo

luận, chuyển sang BT/ chủ đề thảo luận tiếp
theo.

- GV đánh giá về ý thức, thái độ , kết quả
thực hiện bài thảo luận của các nhóm.

Thông báo điểm thảo luận của mỗi nhóm.

- Nếu thời gian thảo luận hạn chế, GV có
thể thu sản phẩm của các nhóm còn lại,

thông báo kết quả của các nhóm trong giờ

học tiếp theo.

khác đưa ra.
+ Trả lời, giải thích những thắc mắc mà

nhóm thảo luận khác nêu lên. Nhóm báo cáo

có thể biện giải để bảo vệ quan điểm lập
luận của nhóm.

- SV tự nhận xét kết quả bài thảo luận:

+  Tự nhận xét, đánh giá kết quả bài thảo
luận của nhóm.

+ Tiếp thu góp ý của GV và hoàn thiện BT

thảo luận

Giai đoạn 3:  Tự đánh giá kết quả học tập.
- SV tự đánh giá kết quả bài thảo luận/nhóm

- SV tiếp thu nhận xét, đánh giá của GV và

hoàn thiện nội dung bài thảo luận.

- SV trao đổi 1 số vấn đề cùng GV và tập
thể (Nếu có).

Lưu ý: Kết quả chuẩn bị buổi thảo luận của từng nhóm SV cần được thể hiện  trong

biên bản theo mẫu qui định sau:
Trường ........................

Lớp..............................

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÓM
Tên vấn đề nghiên cứu:…………………………………………………

1. Danh sách nhóm SV và các nhiệm vụ được phân công:

STT Họ và tên Nhiệm vụ được phân công Ghi chú

1 Nhóm trưởng

2 Thư ký

3
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2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi làm việc, có thể có biên

bản kèm theo, lịch trình tìm hiểu, học tập, thực tế).
3. Tổng hợp kết quả làm việc của nhóm: các nội dung tiến hành, kết quả thu

nhận được…

4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).
3.2.3.3. Giờ tự học

Đối với giờ tự học, SV chủ yếu làm việc ngoài giờ lên lớp, không có sự

hướng dẫn trực tiếp của GV. Tuy nhiên, kết quả tự học của SV lại có ảnh hưởng rất
lớn đến sự thành công của GV trong giờ lý thuyết và giờ thảo luận. Do vậy, để tổ
chức tự học của SV có hiệu quả, việc lựa chọn và sử dụng các BT trong giờ tự học
cũng được thực hiện theo một cấu trúc logic chặt chẽ.

Hoạt động tự học, tự nghiên cứu của SV bao hàm cả 2 công việc: Chuẩn bị
cho các giờ lên lớp (Lý thuyết, thảo luận/xêmina, làm việc nhóm, thực hành….) và
tự học có hướng dẫn (nghiên cứu, đọc tài liệu, hoàn thành các nhiệm vụ học tập,
làm BT tuần, BT tháng, BT cuối kỳ…).

Theo chúng tôi, qui trình sử dụng BT trong giờ tự học được thực hiện theo
một trật tự sau:

* Giai đoạn 1: Lựa chọn BT, chủ đề tự học
Để thực hiện giai đoạn 1, trước hết GV cần nghiên cứu:
Bước 1: Xác định mục tiêu của môn học, chương học, bài học
Bước 2: Nghiên cứu nội dung của chương học / bài học.
Bước 3: Xác định những nhiệm vụ SV tự học thực hiện/tuần theo lịch trình của đề

cương chi tiết môn học, đảm bảo SV có đủ thời gian hoàn thành các nhiệm vụ tự học.
Đối với giờ tự học, nên tập trung sử dụng những BT thực hành, những chủ

đề có ý nghĩa thực tiễn nhằm kiểm tra và đánh giá khả năng vận dụng tri thức của
SV vào trong các tình huống cụ thể. Nội dung tự học không chỉ là những tri thức

trong chương trình môn học mà có thể mở rộng, nhằm phát huy tính tích cực, sáng
tạo của SV trong GQVĐ.

Giai đoạn 2: Tổ chức thực hiện
Bước 4: GV giao BT, chủ đề tự học cho SV
Khi giao BT, chủ đề tự học cho SV, GV cần nêu mục đích, yêu cầu SV cần

đạt, thông báo thời gian SV hoàn thành, giới thiệu các nguồn tài liệu để SV có thể
tham khảo, sản phẩm tự học của SV phải được thể hiện qua nhiều hình thức như:
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Viết tóm tắt, lập đề cương dàn ý, viết bài thu hoạch, sơ đồ hoá nội dung tự học…
Bước 5: SV thực hiện các BT/ chủ đề tự học ở nhà

Để thực hiện bước này, trước hết SV phải nắm vững lịch trình học tập trong
từng tuần, các nội dung tự học SV phải hoàn thành trong đó bao gồm những nhiệm

vụ của giờ lý thuyết, giờ thảo luận và những BT thực hiện trong giờ tự học. Trên cơ
sở đó lập kế hoạch tự học cá nhân, trong đó cần sắp xếp BT nào cần thực hiện
trước, BT nào thực hiện sau, thời gian thực hiện mỗi BT, chủ động nghiên cứu các

nguồn tài liệu để thực hiện các nhiệm vụ học tập đảm bảo đúng tiến độ, kết quả thực
hiện  đạt chất lượng.

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực hiện các BT/ chủ đề tự học
Để đánh giá kết quả thực hiện các BT/ chủ đề tự học của SV một cách chính

xác, GV có thể sử dụng nhiều hình thức kiểm tra như: vấn đáp trong giờ lý thuyết,
giờ thảo luận, thu vở tự học của SV và chấm lấy điểm thường xuyên. Qua đó, GV
đánh giá ý thức, thái độ, tính tự giác, mức độ nắm vững tri thức và rèn luyện các kỹ
năng học tập của SV ở mức độ nào để điều chỉnh PPDH, các nội dung tự học cho

phù hợp với mục tiêu môn học, đặc điểm nhận thức của SV,quỹ thời gian thực hiện.
Ngoài ra, GV có thể đưa các nội dung tự học trong các bài kiểm tra giữa kỳ

và kiểm tra cuối kỳ của SV.
Qui trình sử dụng CH, BT trong giờ tự học được minh hoạ qua sơ đồ sau:

Lựa chọn BT, chủ đề tự học

Nghiên cứu ND của
chương học/ BH

Xác định mục tiêu
chương học, BH

Lựa chọn BT/ chủ
đề tự học

Dự kiến thời gian
thực hiện

GV giao BT/ chủ đề
tự học cho SV

Tổ chức thực hiện

SV thực hiện các
nhiệm vụ tự học

Đánh giá kết quả thực hiện các
BT/ chủ đề tự học
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Dựa trên qui trình sử dụng CH, BT trong giờ tự học, chúng tôi cụ thể hoá

hoạt động của GV và SV qua những hoạt động cụ thể sau:

Chủ đề tự học:

Anh (chị) hãy đọc tài liệu nội dung chương II: Giáo dục và sự phá t triển nhân cách.

Yêu cầu:

1. Làm rõ vai trò của các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách con người.

2. Phân tích các giai đoạn phát triển nhân cách, lấy VD minh hoạ thông qua 1 lứa

tuổi cụ thể.

1. Mục tiêu SV cần đạt
1.1. Mục tiêu kiến thức:

SV nắm vững được vai trò của các yếu tố: DT, môi trường, giáo dục và tự
GD trong sự hình thành và phát triển NC.

Hiểu sự phát triển nhân cách con ngườ i trải qua những giai đoạn nào và các

biểu hiện phát triển nhân cách ở mỗi giai đoạn.

1.2. Mục tiêu kĩ năng :

- Lấy ví dụ và làm sáng tỏ vai trò của các yếu tố: di truyền, môi trường, giáo

dục, tự GD trong sự hình thành và phát triển nhân cách, các giai đoạn của sự phát

triển nhân cách.

- Vận dụng cơ sở lí luận trên để giải các BT thực hành.

1.3. Mục tiêu thái độ:

Đánh giá đúng vai trò của các yếu tố DT, MT, GD và tự GD đối với sự phát
triển nhân cách con người. Coi trọng việc tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc
điểm lứa tuổi học sinh.

Để thực hiện mục tiêu trên, chúng tôi cụ thể hoá hoạt động của GV và SV

trong giờ tự học của SV như sau:
Hoạt động của GV Hoạt động của SV

Giai đoạn 1: Lựa chọn BT, chủ đề tự học.

.(Giai đoạn này được thực hiện trước khi

GV lên lớp).

- Nghiên cứu mục tiêu SV cần đạt

- Lựa chọn BT, chủ đề tự học

- Giới thiệu các nguồn học liệu tham khảo:

Giai đoạn 1:

- SV nghiên cứu lịch trình giảng dạy từng

tuần.

- Đọc nội dung chương II [Tài liệu: GDH –
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Đọc tài liệu: GDH tập 1 (chương II: GD và
sự phát triển nhân cách) – Trần Thị Tuyết

Oanh (Chủ biên).

- Dự kiến thời gian thực hiện: 1 tuần

Trần Thị Tuyết Oanh (CB)], ngoài ra

nghiên cứu các nguồn tài liệu có liên quan

đến nội dung tự học.
- SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc

Giai đoạn 2: Tổ chức thực hiện
- Trước hết, GV thông báo BT/ chủ đề tự

học, định hướng  yêu cầu SV cần đạt.

Chủ đề tự học:

Anh (chị) hãy đọc tài liệu nội dung chương

II: Giáo dục và sự phát triển nhân cách.
Yêu cầu:

1. Tóm tắt vai trò của các yếu tố ảnh hưởng

đến sự phát triển nhân cách con người.
2. Phân tích các giai đoạn phát triển nhân

cách, lấy VD minh hoạ thông qua 1 lứa tuổi

cụ thể.

- GV thông báo thời gian hoàn thành BT/

chủ đề tự học (Đề cương, vở tự học).

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực hiện
các BT/ chủ đề tự học.

- Căn cứ vào sản phẩm tự học của cá nhân,
GV đánh giá ý thức, thái độ, kết quả hoàn

thành nhiệm vụ tự học của SV so với yêu

cầu đề ra.
- Chấm và thông báo kết quả  cho SV.

Giai đoạn 2: Thực hiện nội dung tự học
- SV tiếp nhận các BT/ chủ đề tự học, xác

định mục tiêu bản thân cần đạt.

- SV ôn tập nội dung của bài học trên lớp.

- SV lập kế hoạch tự học của cá nhân
- SV hoàn thành nhiệm vụ tự học đảm bảo

các yêu cầu sau:

+ Phân tích được vai trò của các yếu tố: DT,
MT, GD, hoạt động của cá nhân đối với sự

phát triển nhân cách con người. Lấy VD
làm rõ sự khác nhau về vai trò giữa các yếu
tố trên.

+ Phân tích được các giai đoạn phát triển

nhân cách con người, biết lấy VD minh hoạ
1 giai đoạn lứa tuổi cụ thể.

Giai đoạn 3: SV tự đánh giá kết quả thực

hiện các BT/ chủ đề tự học.
- SV tự kiểm tra,đánh giá kết quả học tập

của cá nhân.

- Hoàn thiện nội dung tự học theo góp ý của
GV.
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3.3. Thiết kế hệ thống bài tập học phần Giáo dục học
3.3.1. Cơ sở để thiết kế hệ thống bài tập học phần Giáo dục học

Để thiết kế HTBT học phần GDH, chúng tôi dựa trên thời lượng học tập và

nội dung cụ thể ở từng chương . Trong luận án này, chúng tôi tập trung đi sâu phân

tích nội dung  phần I: Những vấn đề chung của GDH. Cụ thể, phần 1 bao gồm các

nội dung sau:

Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học

LT BT/ TL
Thực
hành

Tự
học

Chương I: Giáo dục học là một khoa h ọc.

1. Giáo dục là một hiện tượng đặc trưng của xã hội

loài người

2.  Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên

cứu giáo dục học

3.  Một số khái niệm cơ bản của GDH

4. Hệ thống các khoa học về GD và mối quan hệ

của chúng với các khoa học khác.

3 3 13.5

Chương II: GD và sự phát triển nhân cách .

1. Sự phát triển nhân cách của con người

2. Vai trò của di truyền và môi trường trong sự

phát triển nhân cách

3. Giáo dục và sự phát triển nhân cách .

2 3 10.5

Chương III: Mục đích và nhiệm vụ GD.

1. Mục đích giáo dục,  mục tiêu giáo dục

2. Hệ thống giáo dục quốc dân

3. Nguyên lý giáo dục

4.  Những nhiệm vụ giáo dục của nhà trường

(GD đạo đức và ý thức công dân, GD trí tuệ, GD

thể chất, GD lao động và hướng nghiệp, GD thẩm

mỹ, một số nội dung GD mới).

5 6 24

Tổng 10 12 48
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Phân tích nội dung chi tiết từng chương chúng tôi nhận thấy:

- Chương 1: Giáo dục học là một khoa học

Nội dung chương 1 tập trung đi sâu vào làm rõ đối tượng , nhiệm vụ, phương

pháp nghiên cứu GDH và các phạm trù GD H. Thời gian thực hiện của chương này

chủ yếu là dành cho giờ lý thuyết. D o vậy BT của chương này thường tập trung xây

dựng chủ yếu là những câu hỏi, BT lý thuyết, BT thực hành có tính chất lý thuyết

nhằm làm củng cố kiến thức lí luận của chương.

- Chương II: GD và sự phát triển nhân cách
So với chương 1, thời gian dành cho giờ lý thuyết ít hơn so với thời gian thảo

luận. Nội dung của chương II tập trung làm rõ vai trò của từng yếu tố (di truyền,
môi trường, giáo dục, hoạt động của cá nhân) trong sự hình thành và phát triển nhân
cách, do vậy hệ thống BT chương II cần có cả BT lý thuyết và BT thực hành, trong

đó cần tập trung xây dựng loại BT sáng tạo nhằm rèn luyện 1 số kỹ năng như: Kỹ
năng định hướng, kỹ năng giải quyết vấn đề....

- Chương III: Mục đích và nhiệm vụ GD.

Chương III khối lượng kiến thức lý thuyết khá nhiều và trừu tượng. Căn cứ

nội dung chương III, HTBT xây dựng bao gồm 1 số BT lý thuyết, ngoài ra cần tập

trung xây dựng BT thực hành có tính chất lý thuyết và BT rèn luyện kỹ năng. Do

thời lượng dành cho chương này nhiều hơn hai chương trước, do vậy xây dựng

HTBT cũng phải tương thích cho phù hợp.

Căn cứ vào nội dung, thời lượng dành cho từn g chương, chúng tôi dự kiến
HTBT trong từng chương như sau:

BT

Nội dung
BT lý thuyết BT thực hành Tổng

sốTái hiện Sáng tạo Tái

hiện
Sáng tạo

Chương I: GDH là một KH 2 7 2 3 14

Chương II: GD và sự phát triển

nhân cách.

4 6 5 14 29

Chương III: MĐ và nhiệm vụ GD. 3 6 0 22 31

Tổng 9 19 7 39 74
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3.3.2. Thiết kế minh hoạ một số bài tập học phần Giáo dục học
Vận dụng cơ sở lí luận về yêu cầu, nguyên tắc, qui trình thiết kế một BT, hệ

thống BT cho một bài học , hệ thống BT cho một giáo trình, chúng tôi tiến hành

thiết kế minh hoạ 1 số BT GDH trong chương I: “Giáo dục học là một khoa học”.
(Xem trang 210 - 218)

3.4. Điều kiện để thiết kế và sử dụng HTBT trong dạy học học phần GDH có

hiệu quả
3.4.1. Điều kiện để  thiết kế HTBT trong dạy học học phần Giáo dục học có hiệu quả

Thiết kế HTBT trong dạy học là một công việc phức tạp, đò i hỏi tính sáng
tạo cao của GV và những nhà nghiên cứu. Để có được một HTBT Giáo dục học hay
cần đảm bảo các điều kiện sau:

- Chủ thể thiết kế HTBT phải là người có trình độ chuyên m ôn vững vàng, có

kinh nghiệm trong giảng dạy, có kiến thức sâu rộng , luôn tiếp cận với những đổi
mới trong chương trình môn học, những thay đổi trong thực tiễn của nghề nghiệp.

- Chủ thể thiết kế HTBT phải là một người có những phẩm chất của một nhà

nghiên cứu khoa học, là một người nghiêm túc, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, luôn

có ý thức tìm tòi, kiên trì, học hỏi và sáng tạo trong công việc. Chính vì vậy, nhiều
nhà khoa học đã đưa ra những nhận định xác đáng: “Tình yêu tha thiết với công việc
là bí quyết của sự thành công”.

- Chủ thể thiết kế HTBT cần phải nắm vững mục tiêu của mỗi môn học , đặc
điểm ngành đào tạo của SV để thiết kế HTBT (lý thuyết, thực hành) gắn liền với
định hướng nghề nghiệp , với chuyên môn được đào tạo của SV.

- Chủ thể thiết kế HTBT cần nắm vững đặc trưng của mỗi loại giờ học: Lý

thuyết, thảo luận/xêmina, tự học, trên cơ sở nội dung môn học thiết kế HTBT đảm
bảo phù hợp với thời lượng học tập và đặc điểm nhận thức của SV, nhằm.thực hiện
mục tiêu bài học, môn học.

- Chủ thể thiết kế HTBT cần tham khảo những BT đã có trong các ấn phẩm
sách, tạp chí, các luận văn, luận án, các tình huống DH xảy ra trong thực tiễn nghề
nghiệp, các tài liệu hướng dẫn giảng dạy của GV ở các trường PT, đặc điểm HS phổ
thông hiện nay, đặc điểm xã hội hiện đại ….Trên cơ sở đó thiết kế, lựa chọn một số
BT trong đó cần điều chỉnh những tình tiết không còn phù hợp, bổ xung những dữ
kiện, những thông tin mới, có tính thời sự làm cho BT trở nên có giá trị trong thực
tiễn, kích thích tính tích cực, sáng tạo của SV trong giải quyết vấn đề.
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3.4.2. Điều kiện để sử dụng HTBT trong dạy học học phần Giáo dục học hiệu quả

* Về phía nhà trường : Nhà trường cần đảm bảo có đầy đủ giáo trình, các

nguồn tài liệu tham khảo, các phương tiện dạy học hỗ trợ giúp GV và SV tổ chức

hoạt động dạy – hoạt động học có hiệu quả. Cần tăng cường thảo luận giữa GV – SV,

giữa SV – SV, tạo nên không khí học tập sôi nổi, đồng thời hình thành cho SV thói

quen chuẩn bị bài trước khi đến lớp, dù là giờ học lý thuyết hay thảo luận, thực hành.

- Việc sắp xếp thời khoá biểu khoa học, hợp lý cũng là một điều kiện cần

thiết để SV tổ chức tự học có hiệu quả. Vì vậy,  phòng đào tạo cần điều chỉnh, bố trí
lịch học trên lớp của SV hợp lí và khoa học hơn.

* Về phía bộ môn: Để SV sớm tiếp cận với chương trình học tập và chủ
động trong kế hoạch tự học, các bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần
cần công bố kịp thời đề cương chi tiết môn học trước mỗi học kỳ trên các wesbsite

của trường. Trong đề cương chi tiết môn học cần cụ thể hoá mục tiêu SV cần đạt
trong các giờ học của từng tuần học. HTBT, chủ đề thảo luận, tự học cần đa dạng,

giúp GV linh hoạt trong sử dụng. Ngoài ra, cần có những thông tin cụ thể về đội

ngũ GV tham gia giảng dạy mỗi học phần, cán bộ cố vấn học tập giúp SV chủ động

liên lạc khi gặp những khó khăn trong học tập.

Hàng tháng mỗi bộ môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn học thuật, báo cáo

các chuyên đề cần gắn liền với chuyên môn bộ môn quản lí, đề xuất các giải pháp

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong các nhà trường hiện nay.

Tiến hành dự giờ đột xuất, thao giảng phong trào, đăng ký các danh hiệu thi
đua khác và tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động nhằm nâng cao chất lượng
giờ dạy của cán bộ, giáo viên tổ bộ môn.

* Về phía giáo viên: GV cần nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc sử
dụng BT trong dạy học nói chung, môn Giáo dục học nói riêng. Trên cơ sở nghiên

cứu mục tiêu, nội dung môn học, lịch trình giảng dạy, tiến hành soạn giáo án, lựa
chọn hệ thống BT sử dụng phù hợp với nội dung, phương pháp dạy học của từng

bài học.

- Sử dụng BT GDH trong các giờ học sẽ có hiệu quả hơn khi GV kết hợp sử
dụng công nghệ thông tin trong DH nhằm mã hoá các nội dung học tập, bồi dưỡng

cho SV con đường tư duy lôgic, trình bày vấn đề khoa học, SV có hứng thú và tích

cực tham gia giải quyết các nhiệm vụ học tập.



118

- Sử dụng BT nói chung, BT Giáo dục học nói riêng cần tính đến không gian

tiến hành (trên lớp, ngoà i lớp), thời gian giảng dạy các học phần, mỗi bài học. Các

BT ở nhà cần đảm bảo về mặt thời gian để SV có thể thực hiện. Ngoài ra, GV cần

dành thời gian kiểm tra kết quả tự học của SV thông qua vở BT cá nhân  để có nhận

xét toàn diện về kết quả học tập của SV với mỗi môn học. Kinh nghiệm thực tiễn

cho thấy: Ở đâu GV kiểm tra thường xuyên việc học tập  của SV thì nơi đó ý thức

học tập, kết quả học tập của SV tốt hơn.

* Về phía sinh viên: Với phương thức đào tạo tín chỉ tại các trường Đại
học hiện nay thì khái niệm lớp học chỉ mang tính tương đối. Đối v ới những môn
học chung, SV các khoa thường học cùng nhau, do vậy số lượng SV trong giờ lý
thuyết thường đông, khoảng từ  150 – 200 SV, thậm chí có lớp lên đến 300 SV. Đối
với giờ thảo luận, tuỳ thuộc từng trường để qui định số lượng SV/lớp thảo luận,
thông thường trên 80 SV mới chia nhóm, do vậy GV sẽ gặp nhiều khó khăn trong
việc cá biệt hoá dạy học và kiểm soát kết quả học tập của SV. Để học tập có kết

quả, SV cần chủ động lập kế hoạch tự học, tự giác, tích cực, độc lập giải quyết các

nhiệm vụ học tập bằng nhiều con đường khác nhau, cần tìm những con đường mới,

những phương án giải quyết tối ưu , có tính sáng tạo cao.

Kết luận chương 3
1. Tích  cực hoá hoạt động học tập của SV là quá trình sử dụng các biện pháp

dạy học tác động đến quá trình học tập của SV, làm thay đổi vị thế của SV trong

quá trình học tập, từ chỗ là chủ thể tiếp nhận tri thức một cách thụ động, chuyển

thành chủ thể tự giác, tích cực, tự lực tiến hành quá trình học tập thông qua giải

quyết các nhiệm vụ học tập nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Để tích cực hoá hoạt
động học tập môn GDH của SV, giảng viên có thể sử dụng nhiều biện pháp. Một
trong những biện pháp có ý nghĩa thực tiễn cao là sử dụng hệ thống BT trong dạy
học. Việc sử dụng BT có thể thực hiện trong tất cả giờ học, GV không chỉ sử dụng
trong quá trình lên lớp mà còn hướng dẫn SV tự học ở nhà, sử dụng BT trong kiểm
tra, đánh giá kết quả học tập môn học.

2. Kế thừa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước,

chúng tôi đã nghiên cứu và hoàn thiện cơ sở lí luận về thiết kế và sử dụng BT trong

các giờ học (lý thuyết, thảo luận/xêmina, tự học) bao gồm các yêu cầu, nguyên tắc,
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qui trình thiết kế và sử dụng BT . Nội dung cơ sở lí luận này có ý nghĩa thiết thự c,

giúp GV có thể tham khảo khi thiết kế và sử dụng BT trong dạy học. Mặc dù mỗi

môn học có những đặc trưng riêng, khi thiết kế BT cần tính đến những yêu cầu

riêng, nhưng nhìn chung vẫn phải tuân thủ theo một qui trình nhất định mới đạt kết

quả cao trong dạy học.

3. Trên cơ sở phân tích nội dung, thời lượng của mỗi chương trong học phần

Giáo dục học, chúng tôi đã hoạch định số lượng BT và các dạng BT , đảm bảo sự

cân đối giữa BT lý thuyết – BT thảo luận, BT tái hiện – BT sáng tạo.
Dựa trên qui trình thiết kế HTBT, chúng tôi tiến hành thiết kế HTBT phần I:

“Những vấn đề chung trong giáo dục học”. Vận dụng qui trình sử dụng BT, chúng
tôi đã minh hoạ việc sử dụng BT GDH trong các giờ học (lý thuyết, thảo
luận/xêmia, tự học) làm nguồn tư liệu cho GV có thể tham khảo trong dạy học.

Việc thiết kế và sử dụng bài tập trong các môn học nói chung, môn GDH nói
riêng là một hướng dạy học phù hợp ở đại học, cần được phổ biến rộng rãi và

khuyến khích giảng viên áp dụng, bởi vì sáng tạo và sử dụng hệ thống BT trong dạy

học sẽ bồi dưỡng cho người học khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, rèn luyện và

hình thành ở người học kỹ năng học tập suốt đời.

4. Để thiết kế và sử dụng HTBT nói chung, BT môn GDH nói riêng đạt
hiệu quả cần phải đảm bảo những điều kiện nhất định, bao gồm những điều kiện

khách quan và điều kiện chủ quan. Sự phối hợp các điều kiện này nhằm góp phần

nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên các trường đại học sư phạm hiện nay.
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Chương 4

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

4.1. Khái quát chung về quá trình thực nghiệm

4.1.1. Mục đích thực nghiệm

Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm chứng hiệu quả của qui trình sử dụng BT

và hệ thống BT đã thiết kế, qua đó bồi dưỡng cho SV thái độ tích cực với môn học

trong dạy học môn GDH.

4.1.2. Nội dung thực nghiệm
Thực nghiệm sử dụng hệ thống BT đã thiết kế trong quá trình giảng dạy

chương II, III của học phần giáo dục học là: GD và sự phát triển nhân cách, mục

đích và nhiệm vụ GD. Nội dung thực nghiệm được biên soạn thành giáo án qua các

giờ học (lý thuyết, thảo luận, tự học) và thực hiện theo qui trình sử dụng BT đã

phân tích ở chương III, (mục 3.2.3) nhằm rèn luyện các kỹ năng : nhận biết vấn đề;

sàng lọc dữ kiện, xây dựng giả thuyết; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng kiểm tra,

đánh giá kết quả thực hiện của SV.

Để kết quả thực nghiệm phản ánh chính xác, khách quan, sau khi học xong

chương I, chúng tôi cho SV các lớp TN và ĐC cùng kiểm tra 1 bài , nhằm đánh giá

chất lượng đầu vào trước khi tiến hành thực nghiệm .

4.1.3. Đối tượng thực nghiệm

Là SV năm thứ 2 hệ ĐHSP và SV năm thứ nhất hệ CĐSP, trường Đại học

Hồng Đức Thanh Hoá. Thực nghiệm sư phạm được tiến hành 2 vòng trong hai năm

học, theo hình thức thực nghiệm có đối chứng. Các đối tượng thực nghiệm được

chọn một cách ngẫu nhiên theo sự phân công giảng dạy . Cụ thể như sau:

- Thực nghiệm vòng 1: năm học 2010 – 2011

Bảng 4.1: Đối tượng thực nghiệm

Hệ Lớp Đối tượng Ký hiệu Số SV
ĐH K12 Toán Thực nghiệm TN 1 43

K12 Tiếng Anh Đối chứng ĐC 1 34

CĐ K32 Toán – Tin Thực nghiệm TN 2 77

K32 Tiếng Anh Đối chứng ĐC 2 53
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- Thực nghiệm vòng 2: Năm học 2011 – 2012.

Hệ Lớp Đối tượng Ký hiệu Số SV

ĐH K13 Toán Thực nghiệm TN 3 72

K13 SP Ngữ văn Đối chứng ĐC 3 84

CĐ K33 Toán – Tin Thực nghiệm TN 4 36

K33 Tiếng Anh Đối chứng ĐC 4 33

Lớp thực nghiệm và ĐC đều do cùng một GV giảng dạy học phần:  GDH
(ĐH) và GDH đại cương (CĐSP) theo kế hoạch, chương trình bộ môn Giáo dục học
biên soạn, nhà trường phê duyệt. Đi ểm khác biệt ở chỗ, ở lớp TN, GV dạy theo giáo
án thực nghiệm, thực hiện theo qui trình sử dụng BT trong các loại giờ học theo

mẫu ở mục 3.2.3. Ở lớp ĐC, GV dạy theo các phương pháp dạy học truyền thống,

chủ yếu là thuyết trình, diễn giảng kết hợp với một số phương pháp DH khác.

4.1.4. Tiến trình thực nghiệm
Thực nghiệm được tiến hành trong năm học 2010 – 2011 và năm học 2011 –

2012 ở SV hệ CĐSP và ĐHSP trường Đại học Hồng Đức Thanh Hoá. Nội dung

thực nghiệm là hệ thống BT phần 1: Những vấn đề chung của GDH. Mục đích của

giai đoạn này là kiểm chứng hiệu quả của hệ thống BT xây dựng, trên cơ sở đó hoàn

thiện hệ thống BT phần: Những vấn đề chung của GDH .

Mỗi đợt thực nghiệm chúng tôi chia thành 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Thực nghiệm thăm dò

Giai đoạn này được tiến hành trong năm học 2010 – 2011 tại khoa khoa học
tự nhiên và khoa ngoại ngữ. Chúng tôi tiến hành quan sát GV sử dụng BT GDH
trong các giờ học (lý thuyết, thảo luận) và thái độ của SV khi tiếp nhận các nhiệm

vụ học tập trong mỗi giờ học, bài học. Sau khi kết thúc chương I: “GDH là một

khoa học”, chúng tôi cho SV làm một bài kiểm tra nhằm đánh giá mức độ hiểu biết

và kỹ năng thực hành của môn học của SV. (Bài kiểm tra đầu vào)

Đối với giờ tự học, đây là giờ học được thực hiện chủ yếu ngoài giờ lên lớp,

do vậy đánh giá hiệu quả giờ tự học chúng tôi thường đánh giá qua vở tự học của SV.

GV có thể yêu cầu SV tự nghiên cứu một nội dung cụ thể, sau đó viết bài thu hoạch,

nghiên cứu nội dung học tập của tuần tiếp theo hoặc làm các BT rèn luyện kỹ năng

thực hành, kỹ năng xử lý các tình huống trong DH và GD. (Tham khảo mục 3.2.3)
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Giai đoạn 2: Thực nghiệm tác động.

Thực nghiệm được tiến hành ở nội dung chương II, III (GD và sự phát triển

nhân cách, Mục đích và nhiệm vụ GD). Sau khi kết thúc chương II, chúng tôi cho

SV hai lớp thực nghiệm (TN) và đối chứng (ĐC) làm (Bài kiểm tra lần 2). Tương
tự, sau khi kết thúc nội dung chương III, chúng tôi cho SV của các lớp TN và ĐC
làm (Bài kiểm tra lần 3) theo đúng lịch trình giảng dạy của đề cương chi tiết.

Trong mỗi giai đoạn thực nghiệm, tiến trình thực nghiệm gồm các bước sau:

* Chuẩn bị thực nghiệm: Bao gồm:
- Tài liệu thực nghiệm: Giáo án dạy lớp thực nghiệm, hệ thống BT GDH xây

dựng, tài liệu tham khảo là GDH đạ i cương (giáo trình hệ CĐSP của tác giả Nguyễn
Văn Lê, Nguyễn Sinh Huy) và GDH (Giáo trình hệ ĐHSP do tác giả Trần Thị
Tuyết Oanh chủ biên) và một số tài liệu tham khảo khác, đề cương chi tiết môn học,
phòng học rộng rãi đảm bảo đủ chỗ cho SV ngồi, có các phương tiện kỹ thuật hiện
đại khi cần GV có thể sử dụng trong DH.

- Lựa chọn lớp đối chứng và lớp thực nghiệm ngẫu nhiên, theo sự phân công

của bộ môn.

- Lựa chọn và bồi dưỡng giảng viên TN: Trước khi tiến hành thực nghiệm,

chúng tôi lựa chọn những GV nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên

môn, nghiệp vụ, có thâm niên giảng dạy. Tiến hành trao đổi với các GV nhằm thống

nhất về mục đích, nội dung thực nghiệm.

* Triển khai thực nghiệm
- Trang bị cho SV đầy đủ đề cương chi tiết, tài liệu tham khảo môn học,

hướng dẫn SV nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ học tập theo lịch trình trong

từng tuần học, thông báo số lượng bài kiểm tra thường xuyên và kiểm tra giữa kỳ,
hình thức kiểm tra và lịch trình đối với từng bài kiểm tra, kiểm tra việc chuẩn bị các
điều kiện để tổ chức thực nghiệm.

- Kiểm tra trình độ ban đầu của SV các lớp TN và ĐC. Đánh giá kết quả đầu

vào trước khi thực nghiệm.

- Tiến hành thực nghiệm: GV tiến hành thực nghiệm theo kế hoạch đã xây

dựng, sử dụng hệ thống BT GDH xây dựng trong thực nghiệm các giờ học. Người

nghiên cứu quan sát tiến trình thực nghiệm cùng với GV, trên cơ sở đó trao đổi, rút

kinh nghiệm thường xuyên trong quá trình TN.
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- Tiến hành kiểm tra kết quả sau khi tổ chức thực nghiệm ở lớp TN và lớp ĐC.

- Lấy ý kiến đánh giá của SV lớp TN.

* Xử lý kết quả thực nghiệm:

Để xử lý kết quả thực nghiệm, trước hết người nghiên cứu cần xây dựng

chuẩn và thang đánh giá kết quả thực nghiệm. Trên cơ sở kết quả thu được giữa lớp

TN và lớp ĐC, so sánh, đánh giá kết quả thực nghiệm và rút ra kết luận.

4.1.5. Chuẩn và thang đánh giá thực nghiệm
Để đánh giá kết quả thực nghiệm, chúng tôi xây dựng chuẩn và thang đánh

giá theo các tiêu chí cơ bản sau đây:
* Đánh giá về mức độ lĩnh hội kiến thức của HS: Thông qua các biểu hiện cụ

thể của SV như hiểu bài, trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc, đảm bảo tính khoa học,
logic, thể hiện tính sáng tạo trong giải quyết vấn đề. Tiêu chí này thể hiện qua 1 bài

tập lý thuyết trong đề kiểm tra, chúng tôi lượng hoá như sau:
Mức độ 1: SV chưa xác định dữ kiện và yêu cầu cần tìm của BT, chưa biết

định hướng giải quyết vấn đề.

Đánh giá: yếu (0 – 2.0 điểm).

Mức độ 2: SV xác định được dữ kiện và yêu cầu cần tìm của BT, tuy nhiên

việc trình bày vấn đề chưa rõ ràng, mạch lạc, chưa làm rõ mối liên hệ logic giữa nội

dung của BT và yêu cầu cần đạt.

Đánh giá: Kém (3.0 – 4.0 điểm).
Mức độ 3: SV trình bày được những ý cơ bản của BT, tuy nhiên kết quả đạt

được mới dừng ở mức độ tái hiện kiến thức, song chưa đầy đủ.
Đánh giá: Trung bình (5.0 – 6.0 điểm).

Mức độ 4: SV biết trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc và diễn đạt bằng ngôn
ngữ cá nhân, biết lấy ví dụ minh hoạ song các ví dụ đôi khi còn phụ thuộc vào định
hướng của GV, tính sáng tạo trong giải quyết vấn đề chưa tốt.

Đánh giá: Khá (7.0 – 8.0 điểm)

Mức độ 5: SV trình bày vấn đề khoa học, mạch lạc, thể hiện tính sáng tạo

trong giải quyết vấn đề, phù hợp với thực tiễn.

Đánh giá: Giỏi (9.0 – 10.0 điểm)

* Đánh giá  thái độ của SV trong tiếp nhận và giải quyết các BT

Để đánh giá thái độ của SV trong việc thực hiện các BT, chúng tôi quan sát
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các biểu hiện của SV trong các giờ học thông qua các biểu hiện cụ thể dưới đây. Kết

luận được rút ra trên cơ sở đánh giá của giảng viên, tự đánh giá của SV, đánh giá

của nhóm.

TT Các biểu hiện
Mức độ

Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Ít
khi

Không
bao giờ

1 Tập trung trong giờ học
2 Tích cực tham gia phát biểu trong giờ học
3 Tích cực tìm kiếm thông tin để giải BT
4 Chủ động phối hợp giữa các cá nhân

trong các hoạt động chung
5 Hoàn thành các nhiệm vụ học tập đúng

kế hoạch
6 Tôn trọng, lắng nghe ý kiến GV, bạn bè

Công cụ để đánh giá thực nghiệm: Mức độ hoàn thành bài kiểm tra theo lịch

trình, vở tự học, kết quả thảo luận nhóm (biên bản thảo luận nhóm thể hiện nhiệm

vụ của từng cá nhân và mức độ hoàn thành công việc), phiếu ghi các biểu hiện của

SV thông qua quan sát các giờ học.
* Đánh giá kỹ năng giải quyết BT GDH, kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả

thực hiện của SV được thể hiện qua các kỹ năng sau:

- KN 1: Kỹ năng nhận biết vấn đề (Xác định dữ kiện, yêu cầu của từng BT).

- KN 2: Kỹ năng sàng lọc dữ kiện, xây dựng giả thuyết: trên cơ sở xác định

yêu cầu của từng BT, tiến hành sàng lọc các dữ kiện, tìm hiểu mối quan hệ giữa các

dữ kiện và yêu cầu của BT, mối quan hệ giữa tri thức đã học và yêu cầu của BT,

phát hiện dữ kiện nào là cơ bản, then ch ốt của bài tập, tái hiện những tri thức đã học

để xây dựng giả thuyết và phán đoán hướng giải mỗi BT.

- KN 3: Kỹ năng giải quyết vấn đề: Một BT có thể có nhiều cách giải quyết

khác nhau, vì vậy trên cơ sở phán đoán những hướng giải BT, SV cần tìm ra con

đường ngắn nhất, đúng đắn nhất để giải quyết vấn đề có hiệu quả. Đây là kỹ năng
rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến kết quả bài làm của SV. Thực hiện tốt kỹ năng
này SV cần phải có những phẩm chất như năng lực tư duy sáng tạo, yêu nghề, kiên

trì và có những hiểu biết thực tiễn xã hội.
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- KN 4: Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện: Quá trình giải BT không

chỉ dừng ở việc tìm ra con đường giải quyết mà SV cần có kỹ năng tự kiểm tra, tự đánh

giá kết quả đạt được so với yêu cầu của BT. Thực hiện tốt kỹ năng này, không chỉ đem

lại sự nhận thức mới, mà còn nâng cao năng lực tư duy, khả năng phân tích và tổng hợp

vấn đề của mỗi SV, bồi dưỡng phương pháp học tập có hiệu quả.

Mức độ thành thục các kỹ năng này được lượng hoá thành các mức sau:

- Mức độ 1: SV chưa thực hiện được kỹ năng 1

Đánh giá: yếu (0 – 2.0 điểm)
- Mức độ 2: SV thực hiện kỹ năng 1, nhưng còn nhiều lúng túng trong sàng lọc

các dữ kiện, xác định mối quan hệ giữa các dữ kiện và yêu cầu của BT,  SV chưa có
khả năng xây dựng giả thuyết vấn đề

Đánh giá:  Kém (3.0 – 4.0 điểm)
- Mức độ 3: SV thực hiện tốt kỹ năng 1, thực hiện kỹ năng 2,3 đôi khi còn lúng túng.

Đánh giá: trung bình (5.0 – 6.0 điểm)

- Mức độ 4: SV thực hiện các kỹ năng 1,2,3,4 tương đối đầy đủ nhưng mức độ

thành thục các kỹ năng chưa cao, tính sáng tạo trong giải quyết vấn đề chưa tốt.

Đánh giá: Khá (7.0 – 8.0 điểm).

- Mức độ 5: SV thực hiện đầy đủ, đúng, thành thạo các thao tác, có khả năng tự

đánh giá và xác định kết quả làm bài chính xác.

Đánh giá: Giỏi (9.0 – 10.0 điểm).
Kết quả đánh giá mức độ thành thục các kỹ năng được thể hiện qua bảng tổng

hợp dưới đây, kết luận được rút ra trên cơ sở đ ánh giá của giảng viên, tự đánh giá
của SV và kết quả các bài kiểm tra.

TT Các kỹ năng
Các mức độ

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4 Mức độ 5

1 Nhận biết vấn đề

2 Sàng lọc dữ kiện, xây
dựng giả thuyết

3 Giải quyết vấn đề:

4 Kiểm tra, đánh giá kết

quả thực hiện
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Kết quả thực nghiệm được xử lý bằng phương pháp thống kê toán học, trong
đó bao gồm:

- Lập các bảng phân phối tần số, tần suất SV đạt điểm.
- Minh hoạ các kết quả bằng biểu đồ.
- Tính các tham số đặc trưng và kiểm định trung bình.

+ Tính trung bình cộng theo công thức:

k21

kk2211
n.....nn

Xn......XnXn
X




 Hoặc 
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1i
n

fX
X

Trong đó: n là số học sinh, X : Là Trung bình cộng

if : Là tần số của giá trị i

Phương sai:  
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Trong đó: +) S2: Phương sai của NTN
+) Xi: Giá trị thứ i

+) X : Giá trị trung bình

+) fi: Tần số

Hệ số biến thiên: %100
X

S
Cv 

DC

2
DC

TN

2
TN

DCTN

n

S

n

S

XX
t






Trong đó:

+) TNX , 2
TNS là giá trị trung bình và phương sai của nhóm TN.

+) DCX , 2
DCS là giá trị trung bình và phương sai của nhóm DC

+) n là số học sinh tham gia TN

Giá trị giới hạn của f là t với bậc tự do là:
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Trong đó:

DC
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Nếu  tt thì chấp nhận H0, nếu  tt thì loại bỏ H0

X : Giá trị trung bình

Chọn mức ý nghĩa = 0.05 cho toàn bộ kết quả nghiên cứu. Nếu t < t và Prob

(xác suất) của kiểm nghiệm t > 0.05, kết luận không có sự khác biệt ý nghĩa về điểm

trung bình giữa các kết quả nghiên cứu. Nếu t > t và Prob của kiểm nghiệm t < 0.05,

kết luận có sự khác biệt ý nghĩa về điểm trung bình giữa các kết quả nghiên cứu.

4.2. Giai đoạn thực nghiệm vòng 1

4.2.1. Phân tích kết quả trước thực nghiệm

Trước khi tiến hành thực nghiệm ở cả 2 vòng, chúng tôi tiến hành khảo sát,

kiểm tra mức độ hiểu biết về kiến thức môn học và kỹ năng thực hành của SV thô ng

qua một bài kiểm tra số 1 (Phụ lục 3) với thời gian là 45 phút. Căn cứ vào chuẩn và

thang đánh giá (4.1.6), chúng tôi chấm điểm, thống kê, phân tích và đánh giá kết

quả trước thực nghiệm cả về mặt định tính, định lượng. Kết quả thu được thể hiện ở

bảng 4.2 như sau:
Bảng 4.2: Phân phối tần suất điểm kiểm tra đầu vào của các lớp TN và lớp ĐC

Lớp N
Điểm

X
2 3 4 5 6 7 8 9 10

TN 1 43 0 3 4 7 12 7 10 0 0 6.06

ĐC 1 34 0 2 3 5 10 5 8 1 0 6.20

TN 2 77 0 5 6 14 18 28 6 0 0 5.98

ĐC 2 53 0 6 3 10 12 20 2 0 0 5.81

Từ kết quả bảng 4.2 cho thấy, điểm trung bình kết quả kiểm tra của lớp TN

và lớp ĐC tương đương nhau . Điểm trung bình của lớp TN 1 là: 6.06, lớp ĐC 1 là:

6.20, Điểm trung bình của lớp TN 2 là 5.98, lớp ĐC 2 là 5.81. Tần xuất điểm số

giữa lớp TN và lớp ĐC cũng tương đương nhau. So sánh tần suất (%) SV đạt điểm

trước thực nghiệm vòng 1 được thể hiện ở bảng 4.3 sau:
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Bảng 4.3: Phân phối tần suất (%) SV đạt điểm
Lớp Số bài

kiểm
tra

Tần suất (%) SV đạt điểm

Yếu Kém Trung bình Khá Giỏi
SL % SL % SL % SL % SL %

TN 1 43 0 0 7 16.28 19 44.19 17 39.53 0 0

ĐC1 34 0 0 5 14.70 15 44.12 13 38.24 1 2.94

TN 2 77 0 0 11 14.28 32 41.56 34 44.16 0 0

ĐC 2 53 0 0 9 16.98 22 41.51 22 41.51 0 0

Bảng 4.4: Bảng thống kê các tham số kết quả lần 1 (TN vòng 1).

Lớp Mean

(Điểm
TB)

Std.Deviation

(Độ lệch
chuẩn)

Median

(Trung vị)
Std.Error of

Mean

(Sai số TBC)

Variance

(Phương
sai)

Cv%

(Hệ số biến
thiên)

TN 1 6.07 1.518 6.00 0.232 2.305 25.0%

ĐC 1 6.21 1.553 6.00 0.266 2.411 25.0%

TN 2 5.99 1.333 6.00 0.152 1.776 22.3%

ĐC 2 5.81 1.401 6.00 0.192 1.964 24.1%

0
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Biểu đồ 4.1: So sánh kết quả kiểm tra trước thực nghiệm (vòng 1)

giữa lớp TN1 và ĐC 1
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0
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Biểu đồ 4.2: So sánh kết quả kiểm tra trước thực nghiệm (vòng 1) giữa lớp
TN 2 và ĐC 2

Từ kết quả bảng 4.3 và biểu đồ 4.1 và 4.2 cho thấy: Tỷ lệ SV đạt điểm yếu,

kém, trung bình, khá ở  các lớp TN và  các lớp ĐC là tương đương nhau. Cụ thể: Loại

yếu thì ở cả lớp TN và ĐC đều không có, tuy nh iên đối với loại kém thì lớp TN 1

chiếm 16.28 %, lớp ĐC 1 chiếm 14.70 %. Ở lớp TN2, loại kém chiếm 14.28 %, lớp

ĐC chiếm 16.98 %.  Tỷ lệ SV đạt mức trung bình cao hơn cả: lớp TN 1 chiếm 44.19

%, lớp ĐC chiếm 44.12 %, lớp TN 2 chiếm 41.56 %, lớp ĐC 2 chiếm 41.51 %. Tỷ lệ

SV đạt điểm khá ở lớp TN 1 chiếm 39.53 %, lớp ĐC 1 chiếm 38.24 %, còn lớp TN 2

chiếm 44.16 %, lớp ĐC 2 chiếm 41.51 %. Đối với điểm giỏi (9 – 10 điểm) thì ở lớp
TN 2, ĐC 2 thì không có SV nào đạt được, tuy nhiên ở lớp ĐC 1 có 2.94 % so với

lớp TN 1 (0%). Mặc dù có sự chênh lệch về kết quả ở loại giỏi, tuy nhiên tỷ lệ chênh

lệch này là thấp , do vậy có thể chấp nhận để tiến hành thực nghiệm.

Giá trị độ lệch chuẩn ở 2 nhóm (TN 1 – ĐC 1) và (TN 2 – ĐC 2) đều thấp

dao động từ 1.518 và 1.553 (Nhóm TN1, ĐC 1), từ 1.333 – 1.401 (nhóm TN2, ĐC
2), thể hiện sự tập trung của các giá trị quanh điểm trung bình.

Kiểm nghiệm T với hai mẫu độc lập [66] (bảng 4.4) chúng tôi thu được kết

quả ở lớp TN 1 và ĐC 1: t = - 0.387 và sig. = 0.700 > 0.05, lớp TN 2 và ĐC 2 là: t

= 0.723 và sig. = 0.471 < 0.05, ở đây t = 1.99 (tra từ bảng phân phối Student).
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Kết luận: Từ kết quả kiểm tra đầu vào giữa các lớp TN1,2 và ĐC 1,2 cho

thấy: Không có sự khác biệt về ý nghĩa điểm trung bình trong lần kiểm tra thứ 1 –
vòng 1 giữa 2 lớp TN1 và ĐC1, TN2 – ĐC 2.

Đánh giá chung:  Kết quả học tập môn GDH các lớp TN1,2 và lớp ĐC 1,2

trước thực nghiệm là tương đương nhau, kết quả học tập môn GDH thông qua bài

kiểm tra số 1 chủ yếu tập trung ở mức trung bình kém.

4.2.2. Thực nghiệm vòng 1

Sau khi kiểm chứng mức độ tương quan giữa các lớp TN và các lớp ĐC,
chúng tôi tiến hành TN thăm dò theo hướng: Đối với lớp TN, dù dạy giờ lý thuyết
hay giờ thảo luận, chúng tôi tiến hành soạn giáo án có sử dụng BT theo hướng đưa
SV vào các tình huống có vấn đề trong quá trình lên lớp, còn đối với  các lớp ĐC thì

chúng tôi tiến hành giảng dạy bình thường, theo lịch trình của nhà trường giờ lý
thuyết chỉ tập trung trình bày những vấn đề cơ bản của môn học, còn đối với giờ
thảo luận chúng tôi lựa chọn một số BT hoặc chủ đề để SV hoặc nhóm SV thảo

luận, trình bày.

Sau khi dạy xong chương II: Giáo dục và sự phát triển nhân cách, chúng tôi

tiến hành cho các lớp TN và các lớp ĐC cùng làm một bài kiểm tra số 2 (phụ lục 3).

Mục đích của bài kiểm tra th ứ 2 nhằm đánh giá SV nắm vững nội dung chương II ở
mức độ nào, đánh giá khả năng vận dụng tri thức giải quyết các BT thực hành,

những tình huống thực tiễn. Kết quả bài kiểm tra lần thứ 2 được thể hiện bảng 4.5:

Bảng 4.5: Phân phối tần suất điểm kiểm tra lần thứ 2 (vòng 1) của các lớp thực
nghiệm và lớp đối chứng.

Lớp N
Điểm

X
2 3 4 5 6 7 8 9 10

TN 1 43 0 0 1 5 9 11 13 4 0 6.98

ĐC 1 34 0 1 2 6 12 7 5 1 0 6.21

TN 2 77 0 0 2 17 14 33 8 3 0 6.48

ĐC 2 53 0 2 4 10 18 15 3 1 0 6.00

So sánh điểm trung bình của các lớp TN và lớp ĐC có sự chênh lệch đáng

kể. Đối với lớp TN 1 điểm trung bình là 6.98, lớp ĐC1 là 6.21, điểm trung bình lớp

TN 2 là 6.48, lớp ĐC 2 là 6.00, trong đó tập trung chủ yếu ở điểm trung bình và
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khá. Tỷ lệ SV đạt điểm giỏi ở cả lớp TN và ĐC đều có nhưng ở mức độ thấp, trong

đó tỷ lệ đạt điểm giỏi ở lớp TN 1,2 cao hơn lớp ĐC 1,2. So sánh tần suất (%) SV đạt

điểm kiểm tra lần thứ 2 (vòng 1) được thể hiện ở bảng 4.6 sau:

Bảng 4.6: Phân phối tần suất (%) SV đạt điểm.

Lớp Số bài

kiểm
tra

Tần suất (%) SV đạt điểm

Yếu Kém Trung bình Khá Giỏi
SL % SL % SL % SL % SL %

TN 1 43 0 0 1 2.32 14 32.56 24 55.81 4 9.30

ĐC1 34 0 0 3 8.83 18 52.94 12 35.29 1 2.94

TN 2 77 0 0 2 2.59 31 40.26 41 53.25 3 3.89

ĐC 2 53 0 0 6 11.32 28 52.83 18 33.96 1 1.89

Bảng 4.7: Bảng thống kê các tham số kết quả lần 2 (TN vòng 1).

Lớp Mean
(Điểm
TB)

Std.
Deviation
(Độ lệch
chuẩn)

Median
(Trung vị)

Std.Error of
Mean

(Sai số TBC)

Variance
(Phương

sai)

Cv%
(Hệ số biến

thiên)

TN 1 6.98 1.263 7.00 0.193 1.595 18.1%

ĐC 1 6.21 1.321 6.00 0.226 1.744 21.3%

TN 2 6.48 1.143 7.00 0.130 1.306 17.6%

ĐC 2 6.00 1.240 6.00 0.170 1.538 20.7%
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Biểu đồ 4.3: So sánh kết quả kiểm tra lần thứ 2 (vòng 1)

giữa  lớp TN2 và ĐC 2
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Biểu đồ 4.4: So sánh kết quả kiểm tra lần thứ 2 (vòng 1) giữa các lớp
TN1 và ĐC 1

Kết quả bảng 4.5, 4.6 và  biểu đồ 4.3, 4.4 cho thấy:

* Về mặt định tính: Trong bài kiểm tra số 2 có 2 bài BT: 1 BT lý thuyết và 1

BT thực hành. Thống kê kết quả bài kiểm tra, chúng tôi nhận thấy đa số SV trình

bày được những biểu hiện của sự hình thành và phát triển nhân cách , thể hiện trên 3

mặt: Sự phát triển thể chất, phát triển tâm lí, phát triển xã hội. Tuy nhiên, khi lấy ví

dụ minh hoạ kèm theo thì SV còn lúng túng, hoặc nếu có lấy ví dụ qua một lứa tuổi

cụ thể (Tiểu học, THCS, THPT...) thì việc phân tích làm rõ những biểu hiện (thể

chất, tâm lí, xã hội) còn sơ sài và chưa đầy đủ. Hiện tượng SV mới chỉ trình bày nội

dung lý thuyết mà chưa lấy được ví dụ minh hoạ còn xảy ra. Đối với những SV này

chúng tôi đánh giá phần kỹ năng vận dụng là kém.

Với BT thứ 2 thì đa số SV lúng túng khi đưa cách giải quyết của bản thân ,

chưa đưa ra những biện pháp để tạo sự đồng thuận giữa phụ huynh HS và nhà

trường trong việc giáo dục con cái.

Ví dụ: SV đề xuất biện pháp: Khi HS mang điện thoại đến trường, nếu  GV

thấy HS sử dụng điện thoại trong giờ học thì sẽ thu luôn, không trả lại. Biện pháp

này được sự đồng ý của một số phụ huynh học sinh, tuy nhiên vẫn có một bộ phận

phụ huynh HS cho rằng việc thu điện thoại của HS khi sử dụng trong giờ học là hợp

lý nhưng nếu thu mà không trả lại cho phụ huynh là không hợp lí.
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* Về mặt định lượng:

Kết quả của các lớp TN và lớp ĐC tập trung chủ yếu ở điểm trung bình và

điểm khá, trong đó tỷ lệ đạt điểm trung bình ở lớp ĐC nhiều hơn lớp TN (lớp TN 1:

32.56%, ĐC 1: 52.94%), (TN 2: 40.26%, ĐC 2: 52.83%), tỷ lệ SV đạt điểm khá ở

lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng (TN1: 55.81%, ĐC 1: 35.29%, TN 2:

53.25%, ĐC 2: 33.96%).
Tỷ lệ SV đạt điểm giỏi còn thấp, trong đó : lớp TN 1 đạt 9.3 %, lớp ĐC 1 đạt

2.94%, lớp TN 2: đạt 3.89%, lớp ĐC 2: đạt 1.89%.
Ngoài ra, ở cả lớp TN và lớp ĐC đều vẫn còn một bộ phận nhỏ SV đạt điểm

kém (TN1: 2.32, ĐC 1: 8.83, TN 2: 2.59, ĐC 2: 11.32), từ số liệu cho thấy tỷ lệ SV

đạt điểm kém hệ CĐSP nhiều hơn SV hệ ĐHSP. Tìm hiểu nguyên nhân của kết quả
trên, chúng tôi nhận thấy đối với SV hệ ĐHSP việc học môn GDH được thực hiện ở
kỳ 3 của khoá học (Năm thứ 2), do vậy các em đã biết lựa chọn phương pháp học
tập phù hợp hơn so với SV hệ CĐSP khi học môn học này vào kỳ 2 của khoá học.

So sánh kết quả bài kiểm tra đầu vào và bài kiểm tra lần 2 giữa các lớp TN

và các lớp ĐC cho thấy:  tỷ lệ bài đạt điểm giỏi (9 – 10) ở lớp TN 1 tăng từ 0 đến

9.3 %, ở lớp TN 2 tăng từ 0 lên 3.89%. Đối với lớp ĐC, kết quả bài đạt loại giỏi còn

thấp, trong đó kết quả lớp ĐC 1 không có gì thay đổi so với trước khi thực nghiệm ,

lớp ĐC 2 tỷ lệ giỏi tăng từ 0 % đến 1.89 % . Tỷ lệ SV đạt điểm khá ở lớp TN 1 từ

39.53% đến 55.81% (tăng 16.28%),  lớp TN 2 từ 44.16 % đến 53.25 %  (tăng

9.09%). Đối với SV lớp ĐC, tỷ lệ SV đạt điểm khá có chiều hướng giảm 33.96%)

trong khi đó tỷ lệ SV đạt (ĐC 1: 38.24 % xuống 35.29%), (ĐC 2: 41.51 xuống điểm
trung bình ở lớp TN 1 từ 44.19% xuống 32.56 % (Giảm 11.63%), lớp TN 2 từ 41.56
% xuống 40.26 % (giảm  1.3%).

Quan sát thái độ học tập của SV khi tiếp nhận các nhiệm vụ học tập, chúng
tôi nhận thấy do hiểu biết thực tiễn của SV còn hạn chế, nên việc giải quyết các BT
của SV còn gặp nhiều khó khăn, SV thường giải quyết vấn đề mang tính chất chiếu

lệ, cảm tính, chưa dựa trên một cơ sở khoa học nào rõ ràng. số SV tích cực,  tự giác

trong học tập chưa nhiều, hiện tượng làm BT đối phó, trông chờ vào kết quả của

một vài SV khác còn xảy ra và thường xảy ra trong các giờ thảo luận, xemina. Kết

quả  thực nghiệm thêm một lần nữa khẳng định những nguyên nhân có ảnh hưởng

đến kết quả học tập GDH từ phiếu điều tra hoàn toàn có độ tin cậy cao.
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Phân tích kết quả từ bảng 4.7 thu được, cho thấy điểm trung bình của lớp TN

1 cao hơn lớp ĐC1 (Chênh lệch 0.77), lớp TN 2 cao hơn lớp ĐC 2 (chênh lệch
0.48). So sánh điểm trung bình giữa lần 1 và 2 của các lớp TN cho thấy điểm trung
bình lần 2 cao hơn lần 1 (TN1: 6.06 – 6.98, chênh lệch 0.92), (TN 2: 5.98 – 6.48,

chênh lệch 0.5). Đối với các lớp ĐC, điểm trung bình lần 2 cao hơn so với lần 1

nhưng giá trị chênh lệch thấp hơn so với các lớp TN. (ĐC 1: 6.20 – 6.21), (ĐC 2:
5.81 – 6.00).  Giá trị độ lệch chuẩn ở các lớp TN và lớp ĐC đều thấp, điều này thể
hiện sự tập trung của các giá trị quanh điểm trung bình.

Kiểm nghiệm T với 2 mẫu độc lập, chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê về điểm trung bình giữa 2 lớp TN 1 và ĐC 1 ở lần kiểm tra thứ hai –
vòng 1 (t = 2.607 và sig. = 0.011 < 0.05)  và lớp TN 2 và ĐC 2 ở lần kiểm tra thứ
hai – vòng 1 (t = 2.275 và sig. = 0.025 < 0.05).

Ngoài ra, hệ số biến thiên của các lớp TN thấp hơn lớp ĐC (TN1: 18.1%,
ĐC 1: 21.3 %; TN2: 17.6 %, ĐC 2: 20.7%). Từ số liệu này khẳng định thêm kết quả
kiểm tra của SV các lớp TN1, TN 2 chụm hơn và phân tán quanh giá trị trung bình

nhiều hơn các lớp ĐC 1, ĐC 2.

Kết luận:  Có sự khác biệt có ý nghĩa về điểm trung bình giữa các lớp TN 1,

và ĐC 1,  TN 2 và ĐC 2 ở lần kiểm tra thứ hai – vòng 1.

Đánh giá chung: Qua kết quả bài kiểm tra lần 2 (vòng 1) cho thấy:  Điểm
trung bình cộng và tần suất (%) SV đạt điểm ở các lớp TN cao hơn các lớp ĐC.
Điều này chứng tỏ việc sử dụng BT GDH cùng những tác động sư phạm mà chúng

tôi đã tiến hành thử nghiệm bước đầu đã đem lại hiệu quả trong việc giúp SV lĩnh
hội tri thức nhanh hơn, dễ hiểu hơn, rèn luyện và củng cố kỹ năng thực hành môn

học, phát triển tính sáng tạo trong GQVĐ.
Sau khi dạy xong chương III: Mục đích và nhiệm vụ GD, chúng tôi tiếp tục

cho SV của các lớp TN và ĐC làm bài kiểm tra lần 3 nhằm kiểm chứng  hiệu quả
của việc sử dụng BT GDH, kết quả thu được như sau:

Bảng 4.8: Phân phối tần suất điểm kiểm tra lần 3 (vòng 1) của lớp TN và ĐC

Lớp N
Điểm

X2 3 4 5 6 7 8 9 10
TN 1 43 0 0 0 4 10 11 14 4 0 7.09
ĐC 1 34 0 0 1 6 11 8 6 2 0 6.53
TN 2 77 0 0 1 12 16 35 10 3 0 6.65
ĐC 2 53 0 1 2 9 19 18 3 1 0 6.21
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Bảng 4.9 Phân phối tần suất (%) SV đạt điểm

Lớp
Số bài
kiểm
tra

Tần suất (%) SV đạt điểm
Yếu Kém Trung bình Khá Giỏi

SL % SL % SL % SL % SL %

TN 1 43 0 0 0 0 14 32.56 25 58.14 4 9.30

ĐC1 34 0 0 1 2.94 17 50 14 41.18 2 5.88

TN 2 77 0 0 1 1.30 28 36.36 45 58.44 3 3.90

ĐC 2 53 0 0 3 5.66 28 52.83 21 39.62 1 1.89

Bảng 4.10: Bảng thống kê các tham số kết quả lần 3 (TN vòng 1)

Lớp Mean
(Điểm
TB)

Std.
Deviation

(Độ lệch chuẩn)

Median
(Trung vị)

Std.Error
of Mean
(Sai số
TBC)

Variance
(Phương

sai)

Cv%
(Hệ số biến

thiên)

TN 1 7.09 1.151 7.00 0.176 1.324 16.2%

ĐC 1 6.53 1.237 6.00 0.212 1.529 18.9%

TN 2 6.66 1.059 7.00 0.121 1.121 15.9%

ĐC 2 6.21 1.098 6.00 0.151 1.206 17.7%
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Biểu đồ 4.5:  So sánh kết quả bài kiểm tra lần thứ 3 (vòng 1) giữa lớp

TN1 và  ĐC 1
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Biểu đồ 4.6:   So sánh kết quả điểm kiểm tra thứ 3 (vòng 1) giữa lớp

TN 2 và ĐC 2

Từ kết quả bảng 4.8 và 4.9 và nhìn vào biểu đồ 4.5, 4.6 chúng tôi đi đến kết luận:

Tỷ lệ SV đạt điểm yếu, kém ở các lớp TN và lớp ĐC đều giảm, trong đó tỷ lệ
SV đạt điểm kém ở lớp TN 1 không còn, tuy nhiên ở lớp TN 2 vẫn còn, mặc dù so

với những lần kiểm tra trước mức độ này có giảm (TN2: 1.30). Ở những lớp ĐC tỷ
lệ SV đạt điểm kém có giảm, song so với các lớp TN thì vẫn cao hơn (ĐC 1: 2.94%,

ĐC 2: 5.66%).
Tỷ lệ SV đạt điểm trung bình ở các lớ p ĐC cao hơn so với các lớp TN, SV

đạt điểm khá ở các lớp TN cao hơn so với các lớp ĐC . Đối với mức độ giỏi thì tỷ lệ

SV ở lớp TN 1 và TN 2 đều cao hơn so với các lớp ĐC và khá ổn định.

So sánh kết quả bài kiểm tra lần 2 và 3, chúng tôi nhận thấy: Tỷ lệ SV đạt điểm
kém ở bài kiểm tra lần 3 ở cả lớp TN và lớp ĐC đều giảm, đối với điểm trung bình

thì ở lớp TN 2 và lớp ĐC 1 có chiều hướng giảm (lớp TN 2: 40.26 % – 36.36%),

(Lớp ĐC 1: 52.94 – 50). Đối với điểm khá thì ở các lớp TN và lớp ĐC đều tăng hơn

so với bài kiểm tra lần 2, song kết quả ở các lớp thực nghiệm cao hơn các lớp ĐC.
Tỷ lệ SV đạt điểm giỏi ở các lớp TN và lớp ĐC ở bài kiểm tra số 2 và 3 về cơ bản là
ổn định, mặc dù tỷ lệ SV đạt điểm này chưa cao so với mong muốn của GV.

Phân tích kết quả từ bảng 4.10 cho thấy:  Điểm trung bình của lớp TN 1 cao
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hơn lớp ĐC1 (Chênh lệch 0.56), lớp TN 2 cao hơn lớp ĐC 2 (chênh lệch 0.44). So

sánh điểm trung bình giữa lần 1, 2 và 3 của các lớp T N cho thấy điểm trung bình

giữa các lần kiểm tra đều tăng, cụ thể điểm trung bình lần 3 cao hơn lần 2 và điểm

trung bình lần 2 cao hơn lần 1. (TN1: 6.06 – 6.98 - 7.09), (TN 2: 5.98 – 6.48 –

6.65). Đối với các lớp ĐC, điểm trung bình lần 3 cũng cao hơn so với thực nghiệm

lần 1 và 2. (ĐC 1: 6.20 – 6.21 – 6.53), (ĐC 2: 5.81 – 6.00 – 6.21). So sánh giá trị

độ lệch chuẩn ở các lớp TN và lớp ĐC đều thấp, điều này thể hiện sự tập trung của

các giá trị quanh điểm trung bình.

Kiểm nghiệm T với 2 mẫu độc lập, chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt có ý

nghĩa thống kê về điểm trung bình giữa 2 lớp TN1 và ĐC1 ở trong lần kiểm tra thứ

3 – vòng 1 (.t = 2.065 và sig. = 0.042 < 0.05) và giữa lớp TN 2 - ĐC 2 trong lần

kiểm tra thứ 3 – vòng 1 (t = 2.370 và sig. = 0.019 < 0.05), ở đây t = 1.99 (tra từ

bảng phân phối Student)

Ngoài ra, hệ số biến thiên của các lớp TN thấp hơn lớp ĐC (TN1: 16.2%, ĐC

1: 18.9 %; TN2: 15.9 %, ĐC 2: 17.7%). Từ số liệu này khẳng định , kết quả kiểm tra

của SV các lớp TN1, TN 2 chụm hơn và phân tán quanh giá trị trung bình nhiều hơn

các lớp ĐC 1, ĐC 2.

Kết luận: Từ kết quả thực nghiệm lần thứ 3 (vòng 1) cho thấy có sự khác

biệt có ý nghĩa về điểm trung bình giữa các lớp TN 1 và ĐC 1, TN 2 và ĐC 2.

4.2.3 Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm sau vòng 1

- Về mức độ lĩnh hội kiến thức của HS:

Nhìn chung SV đã xác định được các dữ kiện và yêu cầu của BT, bước đầu

biết vận dụng tri thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập. Đối với lớp TN, SV đã

trình bày được những nội dung cơ bản của BT lý thuyết, trong đó thể hiện sự phân

tích, lập luận vấn đề có ví dụ minh hoạ kèm theo. Đối với lớp ĐC, SV cũng trình

bày được những nội dung cơ bản của BT lý thuyết, song mới dừng ở mức độ tái

hiện tri thức một cách thuần thục, chưa có t ính sáng tạo trong trình bày, còn nhiều

lúng túng khi lấy ví dụ cụ thể minh hoạ để làm rõ vấn đề mà bài kiểm tra đặt ra.

- Đánh giá thái độ đối với môn học:

GDH là một môn học mới ở nhà trường sư ph ạm, nội dung của môn GDH

thường là những phạm trù, khái niệm rộng, có tính trừu tượng. Vì vậy, SV thường
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cảm thấy khó khăn trong học tập và không hứng thú với môn học này. T uy nhiên,

tiến hành thử nghiệm sử dụng HTBT trong các giờ lên lớp ở các lớp TN, chúng tôi

nhận thấy sự tập trung trong giờ học của SV cao hơn, SV có hứng thú tham gia giải

quyết các BT GDH, mức độ hiểu bài và vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn

đề tương tự tốt hơn so với lớp ĐC. Ở lớp ĐC, SV thường chỉ thực hiện các nhiệm

vụ học tập khi GV yêu cầu, sự chủ động trong tìm tòi các nguồn tài liệu giải quyết

các BT còn nhiều hạn chế. Hiện tượng làm BT có tính chất đối phó, trông chờ vào

sự hỗ trợ của bạn bè còn xảy ra trong các giờ thảo luận nhóm, xêmina.

- Đánh giá về kỹ năng thực hành môn học:

Qua thực nghiệm lần 1 kết quả cho thấy nhìn chung bước đầu SV đã biết xác

định các dữ kiện và yêu cầu của BT, tuy nhiên kỹ năng sàng lọc các dữ kiện, xây

dựng giả thuyết, phán đoán hướng giải quyết vấn đề của SV chưa tốt. Do vậy, khi

vận dụng kiến thức vào giải quyết một số tình huống cụ thể thì SV thường lúng

túng, chưa linh hoạt, kỹ năng trình bày vấn đề chưa mạch lạc, logic. Đối với lớp

TN, do BT GDH được GV sử dụng thường xuyên trong giờ học do vậy kỹ năng

sàng lọc các dữ kiện, định hướng và giải quyết vấn đề được tốt hơn so với lớp ĐC.

Tuy nhiên, hiện tượng thụ động vào sự định hướng của GV trong giải BT vẫn còn

xảy ra, tính sáng tạo trong giải BT ở SV chưa cao.

4.3. Thực nghiệm vòng 2

4.3.1. Phân tích kết quả trước thực nghiệm
Giai đoạn này, quy trình tổ chức thực nghiệm được thực hiện như vòng 1,

trước khi đi vào thực nghiệm lần 2, chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra đầu vào của

SV thông qua một bài kiểm tra số 1 (phụ lục 3), kết quả thu được như sau:

Bảng 4.11: Phân phối tần xuất điểm kiểm tra đầu vào của các lớp TN và ĐC

Lớp N
Điểm

X
2 3 4 5 6 7 8 9 10

TN 3 72 0 0 4 20 23 11 11 3 0 6.19

ĐC 3 84 0 0 5 18 35 14 10 2 0 6.14

TN 4 36 0 0 1 12 9 12 2 0 0 6.05

ĐC 4 33 0 1 2 6 12 11 1 0 0 6.00
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Bảng 4.12: Phân phối tần suất (%) SV đạt điểm. (Vòng 2)

Lớp
Số bài

kiểm

tra

Tần suất (%) SV đạt điểm

Yếu Kém Trung bình Khá Giỏi

SL % SL % SL % SL % SL %

TN 3 72 0 0 4 5.56 43 59.72 22 30.56 3 4.17

ĐC 3 84 0 0 5 5.95 53 63.09 24 28.57 2 2.38

TN 4 36 0 0 1 2.78 21 58.33 14 38.89 0 0

ĐC 4 33 0 0 3 9.09 18 54.55 12 36.36 0 0

Bảng 4.13: Bảng thống kê các tham số kết quả lần 1 (TN vòng 2)

Lớp Mean
(Điểm
TB)

Std.
Deviation

(Độ lệch chuẩn)

Median
(Trung

vị)

Std.Error of
Mean

(Sai số TBC)

Variance
(Phương

sai)

Cv%
(Hệ số
biến thiên)

TN 3 6.19 1.274 6.00 0.150 1.624 20.6%

ĐC 3 6.14 1.142 6.00 0.125 1.305 18.6%

TN 4 6.06 1.013 6.00 0.169 1.025 16.7%

ĐC 4 6.00 1.090 6.00 0.190 1.188 18.2%
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Biểu đồ 4.7: So sánh kết quả kiểm tra trước thực ngh iệm (vòng 2) của lớp

TN 3 và ĐC 3
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Biểu đồ 4.8: So sánh kết quả kiểm tra trước thực nghiệm (vòng 2) của

lớp TN 4 và ĐC 4

Phân tích kết quả trước thực nghiệm vòng 2:

- Về mặt định tính: Kết quả làm bài của SV ở các lớp TN và lớp ĐC trước
thực nghiệm vòng 2 cho thấy:  Đối với BT lý thuyết thì đa số S V còn lúng túng khi

giải thích những cơ sở để xác định một khoa học độc lập và chứng minh GDH là

một khoa học độc lập. Một số SV định hướng đúng hướng giải quyết vấn đề, song

trình bày chưa rõ ràng, mạch lạc, câu từ sử dụng còn tối nghĩa, do vậy kết quả bài

kiểm tra số 1 chủ yếu tập trung ở mức trung bình kém. Điều này cho thấy, việc hiểu

và nắm vững tri thức chương I của SV chưa tốt. Giải thích cho kết quả trên, chúng

tôi nhận thấy, đây là nội dung đầu tiên trong chương I của học phần GDH, do vậy

SV gặp phải những khó khăn trong học tập môn học này.

Đối với BT thực hành, chúng tôi yêu cầu SV vận dụng những hiểu biết về
nội dung: GD là một hiện tượng XH đặc biệt để phân biệt hiện tượng GD với một
số hiện tượng xã hội khác, qua đó khẳng định GD chỉ có ở xã hội loài người. Từ kết
quả của bài kiểm tra số 1, chúng tôi nhận thấy đa số SV lúng túng khi vận dụng lý
thuyết để giải BT và trình bày chưa logic, khoa học. Những SV này chúng tôi cho

rằng kỹ năng định hướng vấn đề kém.
So sánh kết quả làm bài kiểm tra số 1 giữa lớp TN và lớp ĐC cho thấy: Đa
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số SV ở lớp TN và lớp ĐC đạt mức độ trung bình, tỷ lệ SV đạt điểm khá – giỏi ở

lớp TN cao hơn lớp ĐC song không  chênh lệch nhiều.

- Về mặt định lượng: Từ kết quả bảng 4.11 cho thấy: Điểm trung bình kết

quả kiểm tra đầu vào của các cặp TN và ĐC tương đương nhau, trong đó điểm TB

của lớp TN 3 là: 6.19, lớp ĐC 3: 6.14, lớp TN 4: 6.05, lớp ĐC 4: 6.00. Do vậy, việc

lựa chọn những lớp TN và lớp ĐC trên hoàn toàn phù hợp trong thực nghiệm lần 2.

Xem xét kết quả đạt được trên các mức độ yếu, kém, trung bình, khá, giỏi

cho thấy: Đối với điểm yếu các lớp đều không có, điểm kém thì hầu hết đều có, tuy

nhiên tỷ lệ này là thấp . Kết quả điểm tập trung ở mức trung bình trong đó điểm lớp
ĐC 3 cao hơn TN 3 (63.09 % – 59.72%), còn ở lớp TN 4 – ĐC 4 thì gần như tương
đương nhau (58.33% – 54.55%). Tỷ lệ SV đạt điểm khá ở các lớp TN cao hơn các
lớp ĐC nhưng không chênh lệch đáng kể, đối với điểm giỏi  thì ở lớp TN 3 và ĐC 3
có nhưng tỷ lệ còn thấp (TN 3: 4.17%, ĐC 3: 2.38%), còn lớp TN 4 và ĐC 4 thì

không có SV nào cả.

Giá trị độ lệch chuẩn ở 2 nhóm (TN 3 – ĐC 3) và (TN 4 – ĐC 4) đều thấp

dao động từ 1.142 và 1.274 (Nhóm TN3, ĐC 3), từ 1.013 – 1.090 (nhóm TN4, ĐC
4), thể hiện sự tập trung của các giá trị quanh điểm trung bình.

Kiểm định T-Test với 2 mẫu độc lập cho thấy:  Không có sự khác biệt có ý

nghĩa thống kê về điểm trung bình trong lần kiểm tra th ứ 1 – vòng 2 giữa 2 lớp TN3

và ĐC3 (t = 0.267 và sig. = 0.790 > 0.05) với t = 1.97 (tra từ bảng phân phối

Student) và lần kiểm tra thứ 1 – vòng 2 giữa lớp TN 4 và ĐC 4 (t = 0.220 và sig. =

0.827 > 0.05), ở đây t = 1.99 (tra từ bảng phân phối Student) [66].

Kết luận:  Không có sự khác biệt về ý nghĩa điểm trung bình trong lần kiểm

tra thứ 1 – vòng 2 giữa 2 lớp TN3 và ĐC3, TN 4 – ĐC4.
Đánh giá chung: Từ phân tích định tính và định lượng về kết quả đầu vào

của các lớp TN và lớp ĐC cho thấy: Kết quả của các lớp TN và lớp ĐC tương

đương nhau, điều này khẳng định việc lựa chọn các lớp TN và lớp ĐC trên là hoàn

toàn phù hợp để tổ chức quá trình thực nghiệm tác động.

4.3.2. Thực nghiệm vòng 2

Sau khi kiểm chứng sự tương quan giữa các lớp TN và các lớp ĐC, chúng tôi

tiến hành  tổ chức thực nghiệm theo qui trình đã thử nghiệm ở lần 1 đó là: Đối với

lớp ĐC chúng tôi tiến hành giảng dạy bình thường, theo đúng lịch trình nhà trường
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qui định: giờ lý thuyết GV tập trung trình bày những vấn đề cơ bản của môn học,

còn đối với giờ thảo luận chúng tôi lựa chọn một số BT hoặc chủ đề để SV hoặc

nhóm SV thảo luận, trình bày. Đối với lớp TN, chúng tôi tiến hành soạn giáo án

theo hướng dẫn mục 3.2.3, trong đó vận dụng qui trình sử dụng BT GDH trong tất

cả các giờ học. Sau khi kết thúc chương II, chúng tôi cho SV của các lớp TN và lớp

ĐC cùng làm 1 bài kiểm tra số 2 (phụ lục 3) nhằm đánh giá hiệu quả của qui trình

sử dụng và hệ thống BT GDH đã xây dựng. Kết quả bài kiểm tra lần thứ 2 được thể

hiện qua bảng 4.14 như sau:
Bảng 4.14: Phân phối tần suất điểm bài kiểm tra thứ 2 (Vòng 2) của các lớp thực

nghiệm và lớp đối chứng

Lớp N
Điểm

X
2 3 4 5 6 7 8 9 10

TN 3 72 0 0 1 13 18 20 15 5 0 6.69

ĐC 3 84 0 0 3 17 38 15 9 2 0 6.19

TN 4 36 0 0 0 8 6 17 4 1 0 6.56

ĐC 4 33 0 0 2 6 15 8 2 0 0 6.06

Bảng 4.15: Phân phối tần suất (%) SV đạt điểm bài kiểm tra thứ 2 (Vòng 2)

Lớp Số bài

kiểm
tra

Tần suất (%) SV đạt điểm

Yếu Kém Trung bình Khá Giỏi
SL % SL % SL % SL % SL %

TN 3 72 0 0 1 1.39 31 43.06 35 48.61 5 6.94

ĐC 3 84 0 0 3 3.57 55 65.48 24 28.57 2 2.38

TN 4 36 0 0 0 0 14 38.89 21 58.33 1 2.78

ĐC 4 33 0 0 2 6.06 21 63.64 10 30.30 0 0

Bảng 4.16: Bảng thống kê các tham số kết quả lần 2 (TN vòng 2)

Lớp Mean
(Điểm
TB)

Std.
Deviation

(Độ lệch chuẩn)

Median
(Trung

vị)

Std.Error of
Mean

(Sai số TBC)

Variance
(Phương

sai)

Cv%
(Hệ số biến

thiên)
TN 3 6.69 1.229 7.00 0.145 1.511 18.4%

ĐC 3 6.19 1.070 6.00 0.117 1.144 17.3%

TN 4 6.56 1.054 7.00 0.193 1.595 16.1%

ĐC 4 6.06 0.966 6.00 0.168 0.934 15.9%
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Biểu đồ 4.9:  So sánh kết quả bài kiểm tra lần 2 (vòng 2) của các lớp
TN 3 và ĐC 3
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Biểu đồ 4.10: So sánh kết quả bài kiểm tra lần 2 (vòng 2) của các lớp
TN 4 và ĐC 4

Nhìn vào kết quả thống kê từ bảng 4.14 và 4.15 và biểu đồ 4.9 và 4.10 và

cho thấy: Kết quả bài kiểm tra của SV lớp TN và lớp ĐC đã có những thay đổi rõ
rệt. Cụ thể:

- Về mặt định tính: Đa số SV lớp TN đã trình bày được những nội dung cơ

bản về những biểu hiện của sự hình thành và phát triển nhân cách , lấy ví dụ minh

hoạ thông qua một lứa tuổi cụ thể, trong đó phân tích làm rõ những biểu hiện cụ thể

của sự hình thành và phát triển nhân cách.
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Đối với SV lớp ĐC, các em cũng trình bày được những biểu hiện của sự hình

thành và phát triển nhân cách, tuy nhiên phần trình bày nội dung của các biểu hiện
(sự phát triển thể chất, phát triển tâm lí, phát triển xã hội) còn sơ sài, đặc biệt phần
lấy ví dụ minh hoạ thông qua một lứa tuổi cụ thể còn lúng túng như ngôn ngữ diễn
đạt chưa rõ ràng, mạch lạc, việc phân tích các biểu hiện còn thiếu nhiều.

Đối với BT thực hành, SV lớp TN đã bày tỏ quan điểm của bản thân trước

tình trạng HS sử dụng điện thoại nhiều, không đúng mục đích, làm ảnh hưởng đến
kết quả học tập của cá nhân và tập thể. Đặc biệt, một số SV đã đưa ra một số giải
pháp nhằm ngăn chặn hiện tượng này và tạo được sự đồng thuận với phụ huynh HS
như: GVCN và phụ huynh HS thường xuyên trao đổi về tình hình học tập của HS
thông qua nhiều hình thức như: Sổ liên lạc, điện thoại... , xử lý nghiêm khắc đối với

những HS sử dụng điện thoại trong giờ  học, giờ kiểm tra như: viết bản kiểm điểm
có ý kiến của phụ huynh HS, nếu HS có hiện tượng vi phạm nhiều lần, GV thu điện
thoại di động và gặp trực tiếp phụ huynh để trao đổi, hạ hạnh kiểm HS.... Những
giải pháp trên rất phù hợp với thực tiễn, điều này cho thấy ngoài việc định hướ ng

vấn đề tốt SV lớp TN còn thể hiện có tính sáng tạo, linh hoạt trong GQVĐ.
Đối với lớp ĐC, đa số SV cảm thấy lúng túng khi giải quyết BTTH, việc xác

định các dữ kiện và yêu cầu của BT ở một số SV còn nhầm lẫn. Ví dụ: Câu hỏi 1

(BTTH):  Quan điểm anh (chị) về vấn đề này ? nhiều SV lại hiểu rằng cần nêu lên

cách GQVĐ trong tình huống này, việc hiểu như vậy là chưa sát với yêu cầu của
câu hỏi, do vậy kết quả bài làm của SV lớp ĐC tập trung ở điểm trung bình.

- Về mặt định lượng :

Thống kê từ bảng 4.14, 4.15 cho thấy: Kết quả bài kiểm tra của các lớp TN

và lớp ĐC có sự chênh lệch nhau. Đối với lớp TN tỷ lệ SV đạt điểm kém đã giảm

đáng kể trong đó lớp TN 3: 1.39%, TN 4: 0%, số SV đạt điểm trung bình giảm .

(TN 3: giảm 16.66 %, TN4: giảm 13.89%), tỷ lệ SV đạt điểm khá – giỏi tăng
trong đó lớp TN 3 tỷ lệ SV đạt điểm khá tăng: 18.05%, điểm giỏi tăng: 2.77 %, lớp
TN4: tỷ lệ SV đạt điểm khá tăng: 19.44 %, điểm giỏi tăng: 2.78 %.

Đối với lớp ĐC, kết quả bài kiểm tra lần thứ 2 cho thấy SV đã có những tiến

bộ hơn so với bài kiểm tra lần thứ nhất, đối với điểm kém có giảm song tỷ lệ này

vẫn cao hơn so với lớp TN (ĐC 3: 3.57 %, ĐC 4: 6.06 %). Kết quả điểm của các lớp
ĐC tập trung chủ yếu ở mức trung bình (ĐC 3: 65.48%, ĐC 4: 63.64%), tỷ lệ SV
đạt điểm khá lớp ĐC 3 vẫn ổn định, tuy nhiên ở lớp ĐC 4 giảm 6.06%.
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Phân tích kết quả từ bảng 4.16 cho thấy điểm trung bình của lớp TN 3 cao
hơn lớp ĐC 3, lớp TN 4 cao hơn lớp ĐC 4 . So sánh điểm trung bình giữa lần 1 và 2

của các lớp TN cho thấy điểm trung bình lần 2 cao hơn lần 1 (T N3: 6.19 – 6.69,

chênh lệch 0.5), (TN 4: 6.05 – 6.56, chênh lệch 0.51). Đối với các lớp ĐC, điểm
trung bình lần 2 cao hơn so với lần 1 nhưng giá trị chênh lệch thấp hơn so với các
lớp TN. (ĐC 3: 6.14 – 6.19 chênh lệch 0.05), (ĐC 4: 6.00 – 6.06, chênh lệch 0.06).

Giá trị độ lệch chuẩn ở các lớp TN và lớp ĐC đều thấp, điều này thể hiện sự tập

trung của các giá trị quanh điểm trung bình.

Kiểm định T – Test với 2 mẫu độc lập, chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt
có ý nghĩa thống kê về điểm trung bình giữa 2 lớp TN3 và ĐC3 ở lần kiểm tra thứ

hai – vòng 2 (t = 2.709 và sig. = 0.008 < 0.05) với t = 1.97 (tra từ bảng phân phối
Student) và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điể m trung bình giữa 2 lớp TN4

và ĐC4 ở lần kiểm tra thứ 2 – vòng 2 (t = 2.027 và sig. = 0.047 < 0.05) với t =

1.99 (tra từ bảng phân phối Student).
Kết luận:  Có sự khác biệt có ý nghĩa về điểm trung bình giữa các lớp TN 3,

TN 4 và ĐC 3, ĐC 4 ở lần kiểm tra thứ hai – vòng 2.

Đánh giá chung: Từ phân tích về mặt định tính và định lượng kết quả bài

kiểm tra số 2 cho thấy: Điểm trung bình cộng và tần suất (%) SV đạt điểm ở các lớp

TN cao hơn các lớp ĐC. Điều này cho thấy việc sử dụng BT GDH cùng những tác
động sư phạm mà chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm đã đem lại hiệu quả trong
việc giúp SV lĩnh hội tri thức nhanh hơn, dễ hiểu hơn, SV có điều kiện rèn luyện
các kỹ năng thực hành môn học, phát triển tính sáng tạo trong GQVĐ.

Để kiểm chứng tính khả thi của hệ thống BT GDH đã xây dựn g, chúng tôi

tiếp tục sử dụng hệ thống BT GDH trong giảng dạy các chương tiếp theo, sau khi
kết thúc chương III: Mục đích và nhiệm vụ GD, chúng tôi tiến hành cho SV làm bài

kiểm tra số 3 nhằm đánh giá mức độ lĩnh hội tri thức môn học và rèn luyện kỹ năng
môn học. Kết quả được thể hiện ở bảng 4.17 và 4.18 như sau:
Bảng 4.17: Phân phối tần suất điểm bài kiểm tra thứ 3(Vòng 2) của lớp TN và lớp ĐC

Lớp N
Điểm

X2 3 4 5 6 7 8 9 10
TN 3 72 0 0 0 11 18 19 17 7 0 6.88
ĐC 3 84 0 0 2 15 39 16 10 2 0 6.27
TN 4 36 0 0 0 5 9 15 5 2 0 6.72
ĐC 4 33 0 0 2 6 14 8 3 0 0 6.12
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Bảng 4.18: Phân phối tần suất (%) SV đạt điểm bài kiểm tra thứ 3 (Vòng 2)

Lớp Số bài
kiểm
tra

Tần suất (%) SV đạt điểm
Yếu Kém Trung bình Khá Giỏi

SL % SL % SL % SL % SL %

TN 3 72 0 0 0 0 29 40.27 36 50 7 9.72

ĐC 3 84 0 0 2 2.38 54 64.29 26 30.95 2 2.38

TN 4 36 0 0 0 0 14 38.89 20 55.56 2 5.56

ĐC 4 33 0 0 2 6.06 20 60.61 11 33.33 0 0

Bảng 4.19: Bảng thống kê các tham số kết quả thực nghiệm lần 3 (vòng 2)

Lớp Mean
(Điểm
TB)

Std.
Deviation

(Độ lệch chuẩn)

Median
(Trung vị)

Std.Error of
Mean

(Sai số TBC)

Variance
(Phương

sai)

Cv%
(Hệ số
biến

thiên)
TN 3 6.88 1.221 7.00 0.144 1.491 17.7%

ĐC 3 6.27 1.045 6.00 0.114 1.093 16.7%

TN 4 6.72 1.059 7.00 0.176 1.121 15.8%

ĐC 4 6.12 1.023 6.00 0.178 1.047 16.7%
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Biểu đồ 4.11:  So sánh kết quả bài kiểm tra lần 3 (vòng 2) của các lớp
TN 3 và ĐC 3
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Biểu đồ 4.12:  So sánh kết quả bài kiểm tra lần 3 (vòng 2) của các lớp

TN 4 và ĐC 4

Đánh giá chung:

* Về mặt định tính:

Khi phân tích mục tiêu giáo dục tổng quát ở cấp độ xã hội đã được thông qua

trong hội nghị lần thứ II Ban chấp hành TW  Đảng khoá VIII, hầu hết SV trình bày

được những nội dung cơ bản của mục tiêu gồm 3 nội dung chính: Nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Tuy nhiên, đánh giá thực
trạng việc thực hiện mục tiêu giáo dục tổng quát ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

thì đa số SV trình bày chung chung, chưa chỉ ra được những thành tựu và hạn chế ở
mỗi bậc học cùng các số liệu minh hoạ kèm theo.

Đối với BT thực hành thì nội dung BT phản ánh tình trạng hiện nay cứ mỗi

đầu năm học, việc xin cho con cái vào học những trường điểm, trường công lập gặp
rất nhiều khó khăn, với quan điểm việc giảm tải chạy trường cũng như tình trạng
phụ huynh xếp hàng  phải từ ch ính các quận, huyện, địa phương , SV cần nêu lên

quan điểm của bản thân về vấn đề này. Từ kết quả bài kiểm tra cho thấy, hầu hết SV
chưa chỉ ra  giải pháp đề xuất trên là đúng hay sai, nguyên nhân cơ bản của vấn đề
này ở đâu ? Để nâng cao chất lượng GD thì SV cho rằng cần phải có những yếu tố
như:  trình độ, phẩm chất của người dạy, điều kiện để tổ chức DH (cơ sở vật chất,
môi trường học tập...). Có thể nói đây là  những yếu tố quan trọng  làm nền tảng để
tổ chức DH – GD trong nhà trường đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, phần trình bày của
SV chưa đủ, ngoài những yếu tố trên còn cần chú ý đến yếu tố người học, các
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nguồn tài liệu để tổ chức học tập. ..Loại BT này đòi hỏi SV không chỉ có kiến thức lí
luận mà cần phải có những hiểu biết thực tiễn .

* Về mặt định lượng:
Qua kết quả tổng hợp ở bảng 4.17 và 4.18 cho chúng tôi đi đến kết luận sau:
Tỷ lệ SV đạt điểm yếu không có, điểm kém mặc dù ở các lớp TN và lớp ĐC

đã có chiều hướng giảm, tuy nhiên đối với các lớp ĐC, số SV đạt điểm kém vẫn
còn, mặc dù tỷ lệ này không nhiều (ĐC 3: 2.38, ĐC 4: 6.06).

Tỷ lệ SV đạt điểm khá giỏi ở cả lớp TN  và lớp ĐC  đều tăng, trong đó điểm
khá – giỏi ở các lớp TN cao hơn các lớp ĐC. Cụ thể: Số SV đạt điểm khá ở lớp TN
3 đạt 50 % so với lớp ĐC 3 đạt 30.95 %; Lớp TN 4: 55.56 %, lớp ĐC 4: 33.33 %.
Số SV  đạt điểm giỏi (9 – 10)  mặc dù còn ít, song so với kết quả bài kiểm tra thứ 2,

kết quả đạt cao hơn 1 chút (TN3: 9.72%, ĐC 3: 2.38 %). (TN4: 5.56%, ĐC: 0%)
Đối với điểm trung bình (5 – 6 điểm), tỷ lệ SV các lớp ĐC cao hơn lớp TN

(ĐC 3: 64.29 %, TN 3: 40.27 %,), (ĐC 4: 60.61 %, TN 4: 38.89 %,).

Đánh giá chung: Tỷ lệ SV đạt điểm yếu giữa các lớp TN không còn và lớp

ĐC đã giảm đáng kể. Tỷ lệ SV lớp TN đạt điểm trung bình thấp hơn các lớp ĐC,
nhưng tỷ lệ SV đạt điểm khá – giỏi cao hơn so với kết quả lớp ĐC.

So sánh kết quả điểm trung bình của các lớp TN và lớp ĐC chúng tôi nhận thấy
các lớp TN và lớp ĐC đều tăng so với bài kiểm tra thứ 2 (TN 3: + 0.19, ĐC 3: + 0.08),

(TN 4: + 0.16, ĐC 4: + 0.06), trong đó điểm TB của các lớp TN cao hơn các lớp ĐC.
Ngoài ra, phân tích 1 số tham số từ kết quả bảng 4.19 cho thấy:  Điểm trung

bình của lớp TN 3 cao hơn lớp ĐC 3 (Chênh lệch 0.61), lớp TN 4 cao hơn lớp ĐC 4

(chênh lệch 0.6). So sánh điểm trung bình giữa lần 1, 2 và 3 của các lớp TN cho

thấy điểm trung bình lần 3 cao hơn lần 2 và lần 1. (TN 3: 6.19 – 6.69 – 6.88), (TN

4: 6.05 – 6.56 – 6.72). Đối với các lớp ĐC, điểm trung bình lần 3 cũng cao hơn so
với kết quả lần 1 và 2. (ĐC 4: 6.00 – 6.06 – 6.12), (ĐC 3: 6.14 – 6.19 – 6.27), tuy

nhiên sự chênh lệch giữa các lần kiểm tra của lớp ĐC là thấp .

Kiểm định T-Test với 2 mẫu độc lập cho thấy:  Có sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê về điểm trung bình trong lần kiểm tra thứ 3 – vòng 2 của lớp TN 3 – ĐC 3:
(t = 3.313 và sig. = 0.001 < 0.05), ở đây t = 1.97 (tra từ bảng phân phối Student) và

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm trung bình trong lần kiểm tra thứ 3 –
vòng 2 giữa lớp TN 4 – ĐC 4: (t = 2.393 và t = 0.019 < 0.05), ở đây t = 1.99 (tra từ
bảng phân phối Student)
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Kết luận: Có sự khác biệt có ý nghĩa về điểm trung bình giữa các lớp TN 3,

TN 4 và ĐC 3, ĐC 4 ở lần kiểm tra thứ ba – vòng 2.

Từ những kết quả phân tích trên, chúng tôi nhận thấy, sau một thời gian dài

tiến hành thực nghiệm, kết quả SV đạt điểm khá – giỏi ở lớp TN cao hơn các lớp

ĐC, đồng thời kết quả học tập của SV ở bài kiểm tra số 3 cao hơn bài kiểm tra số 2,

kết quả bài kiểm tra số 2 cao hơn bài kiểm tra số 1. Ngược lại, qua quá trình TN cho

thấy tỷ lệ SV đạt điểm trung bình ở các lớp TN có chiều hướng giảm dần qua t ừng
bài kiểm tra. Điều này khẳng định kết luận mà chúng tôi đưa ra sau kết quả bài kiểm
tra số 3 là hoàn toàn có cơ sở và hệ thống BT chúng tôi  xây dựng và sử dụng đã

đem lại hiệu quả rõ rệt .

4.3.3. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm sau vòng 2

- Về mức độ lĩnh hội kiến thức của HS:
Nhìn chung SV đã hiểu và nắm vững được nội dung cơ bản của chương trình

môn học. Khả năng tái hiện tri thức khá đầy đủ, tuy nhiên tính khoa học, sáng tạo

trong trình bày và giải quyết vấn đề chưa cao , việc giải những BT cần có những

hiểu biết thực tiễn còn hạn chế .

- Thái độ của SV trong học tập môn GDH:

Trong các giờ học SV thể hiện sự tập trung nghe giảng, tích cực tham gia

đóng góp ý kiến trong thảo luận nhóm, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của bạn

bè, có sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm cùng giải quyết nhiệm vụ chung.

Hoàn thành các yêu cầu của GV đúng thời gian qui định.
Trong các giờ thảo luận ở mỗi nhóm SV đã có những chuẩn bị đầy đủ các

yêu cầu (biên bản thảo luận nhóm thể hiện nhiệm vụ của từng cá nhân và mức độ
hoàn thành công việc, thời gian thực hiện, mục tiêu cần đạt được sau mỗi giờ thảo
luận), phiếu ghi các biểu hiện của SV thông qua quan sát các giờ học. Tuy nhiên, sử
dụng các hình thức báo cáo như: tóm tắt, XD đề cương, lập bảng hệ thống, sơ đ ồ
hoá còn chưa khoa học, đặc biệt hình thức báo cáo lập bảng hệ thống, sơ đồ hoá

SV ít sử dụng. Sự phối hợp giữa các thành viên trong tổ thảo luận đôi khi còn chưa

tốt, một 1 bộ phận SV còn lười tư duy, trông chờ vào sự tích cực trong học tập của

các thành viên khác.

Ngoài ra, trong các giờ thảo luận, GV khuyến khích SV trình bày bài thảo

luận/nhóm có sử dụng CNTT, tuy nhiên tỷ lệ SV tham gia hình thức này còn ít, khả
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năng trình bày kết quả thảo luận bằng ngôn ngữ nói ở SV còn hạn chế, còn phụ

thuộc vào kế t quả bài viết, hiện tượng bí từ còn xảy ra.

Việc thực hiện các nhiệm vụ tự học theo lịch trình trong đề cương chi tiết đa
số được SV nghiên cứu và thực hiện tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tự học
chủ yếu mới dừng ở mức độ tái hiện lại tri thức, tính sáng tạo trong giải các BT
chưa cao, khả năng trình bày nội dung tự học dưới hình thức tóm tắt, xây dựng dàn

ý, viết bài thu hoạch chưa tốt. Mộ t bộ phận SV thực hiện nội dung tự học còn mang

tính chiếu lệ, có tính chất đối phó. Tìm hiểu ở những SV này chúng tôi được biết, có

nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến thái độ học tập của SV trong học môn GDH như:

trình độ nhận thức, lòng yêu nghề, đặc biệt hiện nay ngành sư phạm ra trường rất
khó xin được việc, điều này làm cho SV chưa yên tâm với nghề đã chọn, do vậy

trong quá trình học tập họ chưa có sự tập trung và chuyên tâm với môn học.

- Về kỹ năng thực hành môn học: Nhìn chung hầu hết SV thực hiện tốt kỹ
năng định hướng vấn đề, biết xác định các dữ kiện và yêu cầu cần tìm, thiết lập mối
liên hệ giữa nội dung BT với những tri thức đã được học trong chương trình môn

học. Tuy nhiên, sự thành thục các kỹ năng như sàng lọc dữ kiện, xây dựng giả
thuyết, tính sáng tạo của SV trong giải quyết vấn đề còn hạn chế.

Ngoài việc kiểm chứng tính khả thi của qui trình thiết kế hệ thống BT, chúng

tôi tiến hành lấy ý kiến 1 số chuyên gia (trường Đại học sư phạm Hà Nội, ĐH SP
Thái Nguyên, ĐH Hồng Đức) về tính khả thi của qui trình thiết kế một BT, HTBT

cho một bài học , HTBT cho một giáo trình. Kết quả thu được được thể hiện qua
bảng 4.20 như sau:

Bảng 4.20: Đánh giá mức độ phù hợp của qui trình thiết kế một bài tập

TT Qui trình thiết kế một bài tập
Mức độ

Phù hợp Phân
vân

Chưa
phù hợp

Sl % Sl % Sl %
1 Phân tích cấu trúc tài liệu học tập và xác định

mục tiêu, nội dung trọng tâm của mỗi bài học 12 100 0 0 0 0

2 Nghiên cứu mục tiêu, nội dung từng phần 12 100 0 0 0 0
3 Xác định thời gian thực hiện từng phần của bài học 11 91.66 1 8.34 0 0
4 Nghiên cứu đặc điểm nhận thức của người học. 11 91.66 1 8.34 0 0
5 Thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu liên

quan đến nội dung môn học
12 100 0 0 0 0

6 Thiết kế bài tập 12 100 0 0 0 0
7 Dự kiến đáp án cho từng bài tập. 12 100 0 0 0 0
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Kết quả thu được ở bảng  4.20 cho thấy: 100% các chuyên gia đều đánh giá

qui trình thiết kế một BT gồm 7 bước và đa số các ý kiến đều đánh giá trật tự của các

bước trên là phù hợp. Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ nhỏ chuyên gia còn phân vân về
trật tự thực hiện của 2 bước đó là: Xác định thời gian thực hiện từng phần của bài

học; nghiên cứu đặc điểm nhận thức người học. Trong thực tế, việc sắp xếp hai bước

chỉ có tính chất tương đối, do vậy không ảnh hưởng kết quả chung thu được.

Bảng 4.21: Đánh giá mức độ phù hợp của qui trình thiết kế hệ thống bài tập

cho một bài học

TT
Qui trình thiết kế HTBT cho một bài học

Mức độ

Phù hợp Phân vân
Chưa

phù hợp
Sl % Sl % Sl %

1 Xác định mục tiêu của mỗi bài học. 12 100 0 0 0 0

2 Phân tích nội dung của bài học. 12 100 0 0 0 0

3 Nghiên cứu thời gian thực hiện mỗi nội dung 12 100 0 0 0 0

4 Nghiên cứu đặc điểm nhận thức người học 12 100 0 0 0 0

5 Dự kiến số lượng bài tập trong mỗi bài học 12 100 0 0 0 0

6 Thu thập thông tin, tài liệu tham khảo. 12 100 0 0 0 0

7 Thiết kế hệ thống bài tập 12 100 0 0 0 0

8 Xây dựng đáp án hệ thống bài tập 12 100 0 0 0 0

9 Sắp xếp các bài tập theo một trật tự phù hợp

với logic của tiến trình bài học.
12 100 0 0 0 0

Qua lấy ý kiến chuyên gia về: Mức độ phù hợp của qui trình xây dựng  hệ

thống bài tập  cho một giờ lên lớp, thu được kết quả 100% ý kiến đều thống nhất

cao qui trình xây dựng  hệ thống bài tập  cho một giờ lên lớp gồm 9 bước và được
sắp xếp theo một trật tự logic chặt chẽ. Vì vậy, có thể khẳng định qui trình xây dựng

hệ thống bài tập  cho một giờ lên hoàn toàn phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi

trong thực tiễn.
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Bảng 4.22: Đánh giá mức độ phù hợp của qui trình thiết kế hệ thống bài tập

cho một giáo trình

TT Qui trình thiết kế HTBT cho một giáo trình.
Mức độ

Phù hợp Phân
vân

Chưa
phù hợp

Sl % Sl % Sl %

1 Xác định mục tiêu sinh viên cần đạt sau khi kết
thúc môn học.

12 100 0 0 0 0

2 Nghiên cứu mục tiêu, nội dung, thời lượng của

mỗi chương.
12 100 0 0 0 0

3 Nghiên cứu đặc điểm nhận thức người học 11 91.66 1 8.34 0 0

4 Xác định các dạng BT và số lượng BT dành

cho mỗi chương
11 91.66 1 8.34 0 0

5 Thu thập thông tin, tài liệu tham khảo 12 100 0 0 0 0

6 Thiết kế HTBT bài tập 12 100 0 0 0 0

7 Dự kiến đáp án cho mỗi bài tập trong các chương. 12 100 0 0 0 0

Tương tự như vậy: Ý kiến đánh giá của các chuyên gia về qui trình xây dựng
hệ thống BT cho một giáo trình gồm 7 bước cũng đạt được sự nhất trí cao. Đa số

các ý kiến đánh giá trật tự các bước xây dựng hệ thống BT cho một giáo trình đều

phù hợp, không có ý kiến nào đánh giá các bước trên không phù hợp. Tuy nhiên,

vẫn còn một tỷ lệ nhỏ ý kiến còn phân vân về trật tự thực hiện giữa 2 bước: Nghiên

cứu đặc điểm người học;  Xác định các dạng bài tập phù hợp với từng chương. Việc

sắp xếp trật tự của hai bước này chỉ mang tính tương đối, trong thực tế trên cơ sở

nghiên cứu mục tiêu, nội dung của mỗi chương, GV cần căn cứ vào đặc điểm cụ thể

đối tượng người học để dự kiến cầ n thiết kế loại BT nào, tuy nhiên có những thời

điểm cả 2 bước trên đều được thực hiện song song. Tỷ lệ phân vân trong 2 bước này

thấp vì vậy nó nên không ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện.

Đánh giá chung: Qua lấy ý kiến các chuyên gia mức độ phù hợp của qui

trình thiết kế một BT, hệ thống BT cho một bài học, hệ thống BT cho một giáo

trình, chúng tôi nhận thấy đa số các ý kiến có sự thống nhất cao về các qui trình

này, điều này khẳng định thêm một lần nữa qui trình mà chúng tôi thiết kế hoàn

toàn phù hợp với thực tiễn.
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4.4. Đánh giá của giảng viên và SV tham gia sau quá trình thực nghiệm

Quá trình thực nghiệm nhằm đánh giá tính khả thi của hệ thống BT Giáo

dục học và qui trình sử dụng BT thực hiện thông qua 2 vòng trong hai năm học

2010 – 2011 và 2011 – 2012. Qua phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm theo

hai tiêu chí: Định lượng và định tính kết hợp với việc thu thập ý kiến của GV và

SV sau quá trình tổ chức thực nghiệm thông qua phiếu hỏi, chúng tôi thu thập

được những kết quả sau:

- Hứng thú của SV khi giải BT GDH: 93.06 % (67/72) SV cho rằng việc sử
dụng BT trong dạy học môn GDH làm cho các em cảm thấy yêu thích môn học hơn,
hiểu giá trị và nội dung môn học. Còn 6.94% SV (5/72) cho rằng họ không thích. Qua
tìm hiểu nguyên nhân vì sao SV không thích, chúng tôi được biết: SV cho rằng học
phần: GDH là một học phần khó, có nhiều khái niệm trừu tượng , bản thân các em lần
đầu tiên được tiếp cận với môn học, chưa có những kinh nghiệm thực tiễn về nghề
nghiệp. Do vậy các em cảm thấy khó khăn khi giải quyết một số BT GDH.

- Hiệu quả của việc sử dụng BT GDH trong dạy học:

+ Đối với SV: Đa số SV đánh giá việc sử dụng BT GDH trong DH sẽ giúp

SV hiểu bài sâu hơn, SV chủ động tìm kiếm các nguồn học liệu để thực hiện các

nhiệm vụ học tập. Tuy nhiên, mức độ thành thạ o các kỹ năng của SV còn chưa tốt,

đặc biệt kỹ năng sàng lọc dữ kiện, hình thành giả thuyết, KN giải quyết vấn đề, kỹ

năng kiểm tra và đánh giá học tập ...

+ Đối với GV:  Sử dụng BT trong DH đã góp phần tích cực trong việc đổi
mới PPDH trong nhà trường. Với vai trò là người định hướng, tổ chức hướng dẫn
SV lĩnh hội tri thức, sử dụng BT trong DH đòi hỏi GV phải sử dụng nhiều phương
pháp DH như: PP dạy học nêu vấn đề, PP dạy học nhóm, PP kiểm tra, đánh giá kết
quả học tập của SV nhằm tính tích cực hoá hoạt động của SV trong GQVĐ. Đồng
thời, GV cũng thường xuyên phải tham khảo nhiều nguồn tài liệu, cập nhật những
thay đổi ở các trường PT, những vấn đề xảy ra trong xã hội hiện đại để hệ thống BT

xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn và có ý nghĩa GD.

- Về tài liệu thực nghiệm: Các tài liệu thực nghiệm (Mục 4.1) đã chỉ dẫn cụ

thể về nội dung, tiến trình sử dụng BT trong quá trình dạy học môn GDH. Hệ thống

BT thiết kế và đưa vào trong chương trình giảng dạy phần: “Những vấn đề chung

của giáo dục học” là hoàn toàn phù hợp, có tính khả thi. Giáo án thực nghiệm xác
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định rõ ràng mục tiêu SV cần đạt (kiến thức, thái độ, kỹ năng) trong mỗi giờ học ,

phù hợp với trình độ và điều kiện học tập của SV.

- Đánh giá về kết quả học tập của SV khi sử dụng các BT GDH

Qua thăm dò ý kiến của SV sau khi thực nghiệm, kết quả cho thấy: Đa số SV

cho rằng việc sử dụng BT GDH đã làm cho quá trình lĩnh hội tri thức của SV diễn

ra nhanh hơn, các khái niệm, phạm trù trừu tượng đã được giải mã thông qua giải

các BT. Việc giải các BT GDH, đặc biệt là BT sáng tạo luôn đưa SV vào tình huống

có vấn đề, kích thích tư duy, tạo cho SV có hứng thú trong hoạt động học tập. Kết
quả cho thấy, hầu hết các BT GDH sử dụng đều được các SV tìm tòi, thảo luận, để
đưa ra các con đường giải quyết.

Kết quả thực nghiệm cho thấy, mặc dù tỷ lệ SV đạt điểm yếu, kém có giảm,
tỷ lệ điểm khá tăng, nhưng tỷ lệ SV đạt điểm giỏi chưa cao. Chúng tôi nhận thấy kết
quả trên là hoàn toàn hợp lí vì  học phần GDH được thực hiện ở kỳ 3 của khoá học
(Hệ ĐH), kỳ 2 đối với hệ CĐSP, thời gian này các lớp đều chưa xuống trường PT

do vậy những hiểu biết về thực tiễn giáo dục ở nhà trường phổ thông còn ít, điều

này làm cho việc giải các BT thực hành của SV còn những hạn chế nhất định.

4.5. Những khó khăn với GV và SV khi sử dụng BT trong dạy học môn GDH

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt đ ược, trong quá trình tổ chức thực

nghiệm, GV và SV gặp những khó khăn sau:

4.5.1. Đối với GV
Thông thường dạy học tại các trường Đại học hiện nay được thực hiện ở các

loại giờ học: Giờ học lý thuyết, giờ thảo luận, tự học. Tuy nhiên, thực tế GV chỉ lên

lớp với 2 loại giờ học đó là: giờ học lý thuyết và giờ thảo luận / BT. Trong các giờ
lên lớp, vì điều kiện thời gian có hạn, GV thường chỉ lựa chọn 1 số BT GDH hay

các chủ đề thảo luận  phản ánh những nội dung trọng tâm trong chương trình môn

học. Do vậy hệ thống BT mà chúng tôi yêu cầu SV thực hiện nhiều khi GV không
thể tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tất cả SV.

Việc tổ chức dạy học trên lớp với số lượng SV lớn có ảnh hưởng không nhỏ

đến công tác kiểm tra, đánh giá kết quả tự học của SV, thời gian chấm bài và trả bài

đúng qui định.

Số lượng nguồn tài liệu phục vụ cho môn học còn thiếu, chưa cập nhật kịp
thời những  nguồn tài liệu mới, sát với thực tiễn.
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Việc xây dựng và hướng dẫn SV qui trình rèn luyện kỹ năng nghề ở các

trường ĐH chưa có, công tác rèn nghề chủ yếu được thực hiện thông qua giảng dạy

các học phần GDH, phương pháp giảng dạy bộ môn và hoạt động rèn luyện

NVSPTX. Tuy nhiên, thời lượng dành cho hoạt động RLNVSPTX còn ít (2 tín chỉ),

tổ chức hội thi nghiệp vụ SP chưa được thực hiện thường xuyên, do vậy việc tổ

chức, tự rèn luyện những kỹ năng nghề của SV còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay ngành sư phạm là ngành học mà tỷ lệ thí sinh dự thi vào thấp, điểm

chuẩn vào trường so với những năm học trước đây và so với các trường đại học hiện
nay là thấp. Mặt khác chính sách sử dụng và đãi ngộ đối với những người có trình

độ chuyên môn cao hiện nay vẫn chưa hợp lí. Do vậy, tỷ lệ HS giỏi thi vào trường
sư phạm ngày càng ít. Kết quả này có ảnh hưởng đến kết quả học tập ở trường Đại
học và trình độ, tay nghề của SV sau khi ra trường.

4.5.2. Đối với SV
Trong điều kiện hiện nay, nhiều SV sư phạm chưa yên tâm với nghề đã lựa

chọn vì so với nghề khác, cơ hội tìm kiếm v iệc làm của ngành sư phạm khó hơn
nhiều. Điều này, có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm thế, thái độ, tính tích cực của SV

trong quá trình học tập tại trường sư phạm.

Ngoài ra, SV tự đánh giá khó khăn lớn nhất ở bản thân là hiểu biết về trường

phổ thông, về thực tiễn nghề nghiệp còn nhiều hạn chế, do vậy việc xử lí các tình

huống sư phạm còn gặp nhiều lúng túng . Việc rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp

còn chưa được thực hiện thường xuyên,  chưa mang tính tự giác, chủ yếu thường
được SV chú ý khi chuẩn bị tham gia KTSP, TTSP tại các trường phổ thông. Do

vậy, kết quả rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp thiếu tính bền vững.

Kết luận chương 4

Thực nghiệm sử dụng hệ thống BT trong dạy học phần GDH được tiến hành

2 vòng tại trường Đại học Hồng Đức Thanh hoá trong 2 năm h ọc 2010 – 2011, 2011

- 2012 với mục đích nhằm kiểm chứng qui trình sử dụng hệ thống BT và tính khả

thi của hệ thống BT GDH. Qua phân tích, đánh giá kết quả của 2 vòng thực nghiệm,

chúng tôi rút ra những kết luận chung sau:
1. Trước thực nghiệm, trình độ nh ận thức, kỹ năng thực hành của các nhóm

TN và ĐC tương đương nhau. Nhìn chung, SV đã trình bày được những kiến thức



156

cơ bản của bài học, song mới dừng ở mức độ tái hiện tri thức một cách thuần thục,

SV còn nhiều lúng túng khi phân tích, lấy ví dụ minh hoạ.

Đánh giá về kỹ năng thực hành môn học: Nhìn chung bước đầu SV đã biết

xác định các dữ kiện và yêu cầu của BT, tuy nhiên 1 số kỹ năng thực hành còn yếu

như: sàng lọc các dữ kiện, xây dựng giả thuyết, phán đoán các hướng giải quyết,

trình bày kết quả GQVĐ còn chưa khoa học. SV còn thụ động vào sự định hướng

của GV, tính sáng tạo của SV trong giải BT chưa cao.

2. Sau thực nghiệm, cho thấy kết quả của nhóm TN cao hơn nhóm ĐC. Tỷ lệ
SV nhóm ĐC đạt điểm trung bình là chủ yếu, còn tỷ lệ SV nhóm TN đạt điểm  khá
tập trung và cao hơn so với nhóm ĐC.

Kết quả thực nghiệm trên cho thấy: Hệ thống BT GDH xây dựng bước đầu
sử dụng đã đem lại hiệu qu ả trong quá trình dạy học đó là SV có hứng thú học tập
với môn học hơn , kỹ năng thực hành môn học được rèn luyện thường xu yên và phát

triển tính sáng tạo trong giải quyết vấn đề. Điều này cho thấy hệ thống BT xây dựng

phù hợp với nội dung và mục tiêu của từng chương học, phù hợp với đặc điểm nhận

thức của người học và việc tổ chức dạy học của GV.

3. Từ kết quả thực nghiệm cho thấy qui trình sử d ụng BT trong các giờ học

mà chúng tôi đề xuất hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính hệ thống, logic

chặt chẽ giữa các khâu. Ngoài ra, sử dụng BT trong DH môn GDH góp phần đổi

mới phương pháp dạy học , nâng cao trình độ chuyên môn , nghiệp vụ sư phạm của

người GV.
Tuy nhiên, qua thực nghiệm chúng tôi cũng nhận thấy có 1 số khó khăn với

GV trong kiểm tra, đánh giá kết quả tự học của SV đó là: lớp học  đông, việc chưa
yên tâm với nghề đã lựa chọn của một bộ phận SV vẫn còn xảy ra , SV chưa có điều
kiện đi thực hành thường xuyên tại các trường PT. Tuy nhiên, những khó khăn này

GV và SV có thể khắc phục bằng thái độ tích cực với môn học, lòng yêu nghề, sự
vượt khó ở mỗi SV.

Sau khi đưa ra qui trình thiết kế một BT, thiết kế hệ thống BT cho một bài

học, thiết kế hệ thống BT cho một giáo trình, chúng tôi đã tiến hành lấy ý kiến

của các chuyên gia – là những giảng viên có trình độ và kinh nghiệm trong công

tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Kết quả điều tra cho thấy hầu hết các ý

kiến đều đánh giá các qui trình trên đều hợp lý, phù hợp với thực tiễn. Những
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đánh giá tích cực của các chuyên gia đã khẳng định được giá trị của hệ thống BT

mà đề tài chúng tôi thiết kế , có thể ứng dụng phổ biến để tổ chức dạy học môn

GDH, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cho SV sư phạm, đáp ứng yêu cầu đào

tạo GV phổ thông hiện nay.

Từ kết quả của quá trình thực nghiệm đã chứng minh giả thuyết khoa học

chúng tôi xây dựng là hoàn toàn đúng đắn.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
1.1. Ngày nay, CNTT phát triển nhanh chóng tạo cơ hội cho mỗi người có thể

học dưới nhiều hình thức. GD nhà trường không còn là nguồn thông tin duy nhất đem

đến cho thanh thiếu niên những tri thức mới mẻ của loài người. Tuy nhiên, GD nhà

trường, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người GV vẫn là con đường hiệu quả nhất, định

hướng cho thế hệ trẻ tiếp thu có mục đích, có chọn lọc, có hệ thống tinh hoa di sản

văn hoá, khoa học, nghệ thuật của loài người. Do vậ y, người giáo viên trong nhà

trường cần phải có năng lực chuyên môn vững vàng, luôn luôn đổi mới phương pháp

giảng dạy, chuyển đổi hoạt động của người học từ tính thụ động sang tính chủ động

nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong các nhà trường hiện nay.
1.2. Hiện nay, các trường Đại học thực hiện phương thức đào tạo theo hệ

thống tín chỉ, do vậy thời lượng giảng dạy các giờ lý thuyết sẽ giảm, thời gian thảo
luận, tự học của SV sẽ tăng. Để SV có sự chủ động trong học tập và rèn luyện các
kỹ năng nghề nghiệp, ngoài việc tổ chức, hướng dẫn SV lĩnh hộ i  tri thức môn học,
GV cần chú ý thiết kế các BT và tổ chức cho SV luyện tập ngay trong quá trình học
tập tại các trường Đại học . Giải BT là con đường củng cố tri thức, phát triển tính

sáng tạo của mỗi SV trong quá trình học tập.

1.3. Việc phân chia các loại BT có nhiều cách khác nhau và dựa trên các tiêu

chí khác nhau. Kế thừa các cách phân chia về BT, dựa vào mục đích, yêu cầu sử

dụng BT chúng tôi đưa ra 2 loại BT: BT lý thuyết và BT thực hành. Trong mỗi loại

BT trên có BT tái hiện và BT sáng tạo.

1.4. Từ kết quả điều tra cho thấy đa số GV và SV có sự thống nhất cao khi

đánh giá sự cần thiết của việc sử dụng BT trong dạy học. Tuy nhiên SV chủ yếu

thực hiện BT khi GV yêu cầu hoặc khi chuẩn bị cho các kỳ thi, các hoạt động mà

SV sẽ phải trực tiếp làm. Từ kết quả trên cho thấy sự chủ động trong học tập, rèn

luyện tay nghề của SV chưa tốt.

Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó

nguyên nhân SV còn lười học, hiểu biết thực tiễn về môn học còn hạn chế, nguồn

tài liệu tham khảo ít, GV sử dụng BT trong dạy học chưa thường xuyên là những

nguyên nhân chủ yếu.
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1.5. Để thiết kế một HTBT cần phải tuân thủ 1 số nguyên tắc chung như:
HTBT phải phản ánh nội dung cơ bản của bài học, góp phần thực hiện mục tiêu bài

học, môn học; HTBT phải xuất phát từ thực tiễn và có ý nghĩa giáo dục, HTBT phải
có tính vấn đề,  BT phải vừa sức, BT phải mang tính điển hình, có tính khái quát

cao và phát huy được tính tích cực nhận thức của HS, HTBT phải phù hợp với đặc
trưng môn học, HTBT phải đảm bảo cho SV có đủ tri thức hay nguồn tài liệu
nghiên cứu tìm tòi giải đáp.Trên cơ sở  các nguyên tắc , luận án đã đưa ra qui trình

thiết kế một BT, qui trình thiết kế HTBT cho một bài học, qui trình thiết kế HTBT

cho một giáo trình, trong đó giữa các bước có mối quan hệ với nhau.
1.6. Sử dụng BT trong DH cũng cần tuân thủ 1 số nguyên tắc cơ bản sau: Sử

dụng HTBT phải phù hợp với mục tiêu môn học, chương học, bài học, với điều kiện

dạy học cụ thể; HTBT phải phù hợp với đặc trưng của từng loại giờ học; BT phải
phản ánh mối quan hệ qua lại giữa GV – HS, HS – HS; Sử dụng BT  phải gắn liền
với đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả của bài

học, môn học. Dựa trên các nguyên tắc trên, chúng tôi xây dựng qui t rình sử dụng hệ
thống BT trong 3 loại giờ cơ bản: Giờ lý thuyết, giờ thảo luận/ xêmina, giờ tự học.

Trong mỗi giai đoạn của qui trình thiết kế và sử dụng BT bao gồm nhiều
bước cụ thể. Để thực hiện có hiệu quả các qui trình này, cần đảm bảo các điều kiện

nhất định cả về phía GV và SV.

1.7. Trên cơ sở qui trình thiết kế BT, căn cứ vào chương trình giảng dạy học
phần GDH, chúng tôi đã đi sâu nghiên cứu và thiết kế HTBT phần I: “Những vấn
đề chung của GDH” của học phần GDH . Hệ thống BT GDH thiết kế và qui trình sử
dụng nó được đưa vào thử nghiệm tại trường Đại học H ồng Đức trong hai năm học
2010 – 2011, 2011 – 2012. Kết quả thử nghiệm đã khẳng định tính phù hợp, tính
khả thi, tính hiệu quả của HTBT cũng như qui trình sử dụng chúng. Việc thiết kế và

sử dụng hệ thống bài tập GDH đã có tác dụng giúp SV củng cố, lĩnh hội tri thức
mới, rèn luyện các kỹ năng thực hành môn học, bồi dưỡng hứng thú môn học và

phát huy tính sáng tạo trong giải quyết vấn đề, góp phần nâng cao chất lượng dạy
học môn GDH tại các trường sư phạm hiện nay.

2. Kiến nghị
2.1. Về phía nhà trường
Thường xuyên cập nhật các nguồn tài liệu tham khảo mới nhằm đáp ứng nhu

cầu học tập của SV.
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Cần điều chỉnh hợp lý số lượng SV trong lớp học nhằm đảm bảo sự kiểm soát
của GV và chất lượng đào tạo.

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thực hành, thí

nghiệm, rèn nghề, phục vụ giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tí n chỉ.
Tăng thời gian cho SV xuống thực hành thường xuyên tại các trường PT, gắn

lí luận với thực tiền.
2.2. Về phía khoa, bộ môn
Hàng năm bộ môn tiếp tục ra soát, điều chỉnh đề cương chi tiết các học

phần, cần thống nhất chương trình và thời lượng giảng dạy các học phần giữa các
trường, giữa các khoa.

Căn cứ vào thời gian, nội dung của từng môn học, mỗi bộ môn cần biên

soạn hệ thống BT dưới dạng tài liệu tham khảo, giúp SV có thể chủ động rèn nghề,
nhằm nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho SV.

Công tác tổ chức, quản lý việc đánh giá điểm quá trình của mỗi học phần
cần được tăng cường ở mỗi khoa, bộ môn và cần được quản lý theo quy trình chặt

chẽ hơn ở phòng chức năng.
Tăng cường công tác dự giờ, rút kinh nghiệm về giảng dạy ở từng bộ môn;

Nhà trường nên có biện pháp kiểm tra đột xuất giờ dạy của GV theo thời khóa biểu.
2.3. Về phía giảng viên

Mỗi GV cần thường xuyên đổi mới PPDH theo hướng giảm thuyết trình, nên

đưa vào trong chương trình giảng dạy những BT chứa đựng tình huống có vấn đề
nhằm kích thích SV tư duy, khuyến khích SV trình bày quan điểm của bản thân, sử
dụng công nghệ thông tin trong trình bày, báo cáo sản phẩm thu hoạch được.

Mỗi giảng viên cần đa dạng hoá các hình thức kiểm tra như: KT viết, vấp
đáp, trắc nghiệm, thực hành nhằm củng cố và rèn luyện các kỹ năng thực hành nghề
nghiệp cho SV như: KN thuyết trình, KN trình bày bài viết, KN thực hành.... kết hợp
sử dung các hình thức đánh giá: Đánh giá thường xuyên, đánh giá giữa kỳ và đánh
giá cuối kỳ, điều này sẽ có tác động đến thái độ học tập của SV đối với môn học.

Bản thân GV phải thường xuyên nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ,

quan sát và trao đổi thường xuyên với cán bộ quản lí, GV giảng dạy ở nhà trường
PT nhằm nắm bắt kịp thời những thay đổi trong GD - ĐT tại các bậc học, từ đó thiết
kế HTBT đảm bảo phù hợp với thực tiễn giáo dục PT, với đặc điểm ngành nghề đào

tạo, đặc điểm nhận thức của SV nhằm thực hiện mục tiêu GD ở các trườn g Đại học.
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Phụ lục 1

PHIẾU ĐIỀU TRA
(Dành cho sinh viên)

Để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học môn Giáo dục học tại
các trường sư phạm. Đề nghị anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến về một số vấn đề
dưới đây. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của anh (chị) !
1. Anh (chị) hãy đánh giá mức độ cần thiết của việc sử dụng bài tập trong dạy học

môn giáo dục học ?

- Rất cần thiết 

- Cần thiết 

- Có cũng được, không cũng được 
- Không cần thiết. 

2. Anh (chị) hãy cho biết, ý nghĩa của việc giải các bài tập giáo dục học ? (Đánh
dấu 1,2,3... theo thứ tự giảm dần)

- Cung cấp tri thức mới của môn học, bài học 

- Bồi dưỡng hứng thú học tập với môn học. 

- Củng cố tri thức của môn học. 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn giáo dục học 

- Rèn luyện khả năng tự học 

- Rèn luyện năng lực sáng tạo và khả năng làm việc độc lập. 

- Tạo nên môi trường học tập tích cực. 

- Rèn luyện kỹ năng xử lí các tình huống trong dạy học và giáo dục 

- Rèn luyện một số kỹ năng học tập khác.... 

3. Anh (Chị) hãy đánh giá mức độ giảng viên sử dụng hệ thống bài tập trong dạy
học môn giáo dục học ?

(Mức độ sử dụng:  4. Thường xuyên, 3. Thỉnh thoảng , 2. Ít khi, 1. Không bao giờ)

TT Các loại bài tập
Mức độ sử dụng

Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Ít
khi

Không
bao giờ

1 Bài tập lý thuyết
2 Bài tập thực hành có tính chất lý thuyết
3 Bài tập từ thực tiễn rút ra các kết luận sư

phạm.
4 Bài tập thực hành giải quyết các tình

huống GD.
5 Bài tập thực hành rèn luyện các kỹ năng



171

4. Anh (chị) giải các bài tập môn giáo dục học khi nào?

- Chỉ khi giảng viên yêu cầu. 

- Khi chuẩn bị thi và kiểm tra. 

- Khi chuẩn bị đi thực hành, kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm tại các trường
phổ thông. 

- Thực hiện thường xuyên theo lịch trình giảng dạy trong chương trình môn học

- Khi tham gia hội thi rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

- Thực hiện nhiệm vụ học tập ở nhà theo yêu cầu của giảng viên 

- Không bao giờ làm. 

5. Để giải các bài tập GDH, anh (chị) đã sử dụng những nguồn thông tin nào?

(Mức độ sử dụng:  4. Thường xuyên, 3. Thỉnh thoảng, 2. Ít khi, 1. Không bao giờ)

TT Các nguồn thông tin
Mức độ sử dụng

Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Ít

khi

Không

bao giờ
1 - Nghiên cứu mục tiêu của môn học
2 - Nghiên cứu nội dung giáo trình môn học.
3 - Tìm kiếm các thông tin trên mạng nhằm

giải quyết các nhiệm vụ học tập.
4 - Nghiên cứu các sách báo, tạp chí, tài liệu

tham khảo, luận án, luận văn...
5 - Tổ chức thảo luận, trao đổi giữa các thành

viên trong nhóm, tập thể.
6 - Trao đổi kinh nghiệm dạy học và giáo dục học

sinh với các giáo viên ở các trường phổ thông.
7 - Tự nghiên cứu g iải quyết vấn đề.

6. Theo anh (chị), những khó khăn nào anh (chị) thường gặp khi giải các bài tập
Giáo dục học ? (Đánh số 1,2,3... theo thứ tự giảm dần)

- Giáo trình, tài liệu tham khảo ít. 

- Hiểu biết thực tiễn của sinh viên còn hạn chế 

- Môn học khó, trừu tượng, khô khan 

- Hứng thú học tập môn học của sinh viên còn kém 

- Phương pháp giảng dạy của giáo viên còn nhiều hạn chế. 

- GV sử dụng các loại bài tập trong dạy học không thường xuyên. 

- Bản thân sinh viên còn lười học, chưa coi trọng môn học 
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- Sinh viên chưa biết cách học và giải quyết vấn đề có hiệu quả. 

- Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề của sinh viên còn chậm. 

- Thiếu thời gian làm bài tập. 

7. Để sử dụng BT GDH trong dạy học có hiệu quả, anh (chị) có đề xuất gì với giảng
viên và nhà trường sư phạm ?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết một số t hông tin về bản thân:
Họ và tên:

Là sinh viên năm thứ:
Chuyên ngành đào tạo:

Trường Đại học:
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Phụ lục 2
PHIẾU ĐIỀU TRA

(Dành cho cán bộ, giáo viên)

Để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học môn Giáo dục học tại
các trường sư phạm. Đề nghị đồng chí vui lòng cho biết ý kiến  về một số vấn đề
dưới đây. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của đồng chí !
1. Xin đồng chí cho biết, mức độ cần thiết của việc sử dụng BT trong dạy học môn GDH?

- Rất cần thiết 

- Cần thiết 

- Có cũng được, không cũng được 

- Không cần thiết. 

2.Theo đồng chí, giải các bài tập giáo dục học có tác dụng đối với sinh viên như thế
nào? (Đánh dấu 1,2,3... theo thứ tự giảm dần)

- Cung cấp tri thức mới của môn học, bài học 

- Bồi dưỡng hứng thú học tập với môn học. 

- Củng cố tri thức của môn học. 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn giáo dục học 

- Rèn luyện khả năng tự học 

- Rèn luyện năng lực sáng tạo và khả năng làm việc độc lập. 

- Tạo nên môi trường học tập tích cực. 

- Rèn luyện kỹ năng xử lí các tình huống trong dạy học và giáo dục 

- Rèn luyện một số kỹ năng học tập khác.... 

2. Theo đồng chí, thiết kế một bài tập cần đảm bảo những yêu cầu gì?

(Mức độ cần thiết:  4. Rất cần thiết, 3. Cần thiết, 2. Bình thường, 1. Không cần thiết).

TT Các yêu cầu thiết kế một bài tập (BT)

Mức độ
Rất
cần
thiết

Cần
thiết

Bình
thường

Không
cần
thiết

1 - BT phản ánh một nội dung cụ thể của bài học
2 - Nội dung BT đảm bảo tính chính xác, tính khoa

học, tính vấn đề.
3 - BT được diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng cả về ngữ

pháp và nội dung khoa học.
4 - BT có tính thực tiễn
5 - BT phải phù hợp với đặc trưng môn học
6 - BT phải tạo cho sinh viên có hứng thú và hình

thành nhu cầu giải quyết vấn đề.
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4. Xin đồng chí cho biết qui trình thiết kế một bài tập?(Đánh dấu 1,2,3... theo trình

tự các bước)
- Phân tích cấu trúc tài liệu học tập và xác định những nội dung trọng tâm của

môn học. 

- Xác định mục tiêu, nội dung của mỗi phần. 

- Nghiên cứu đặc điểm đối tượng ng ười học. 

- Xác định dạng bài tập 

- Thu thập thông tin lý thuyết và thực tiễn, tài liệu tham khảo liên quan đến nội
dung môn học. 

- Biên soạn bài tập. 

- Xác định dung lượng kiến thức và thời lượng dành cho mỗi bài tập. 
- Dự kiến đáp án cho mỗi bài tập. 

5. Theo đồng chí, thiết kế hệ thống bài tập cho một bài học cần đảm bảo những yêu cầu gì ?

(Mức độ cần thiết:  4. Rất cần thiết, 3. Cần thiết, 2. Bình thường, 1. Không cần thiết).

TT
Các yêu cầu khi thiết kế hệ thống BT

cho một bài học (BH)

Mức độ
Rất cần

thiết
Cần
thiết

Bình
thường

Không
cần thiết

1 - HTBT phản ánh mục tiêu của bài học
2 - HTBT cần đảm bảo tính chính xác tri

thức , tính khoa học, tính vấn đề.
3 - HTBT đảm bảo tính lôgic giữa các nội

dung của bài học.
4 - HTBT được diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng

cả về ngữ pháp và ND khoa học.
5 - HTBT cần đa dạng trong đó có BT tái

hiện – BT sáng tạo, BT LT - BTTH...
6 - HTBT đảm bảo mức độ khó tăng dần.
7 - HTBT phải có tính thực tiễn, gắn liền

với đặc thù của môn học.
8 - Vị trí của mỗi BT phải thể hiện trong

các khâu của từng bài học.
9 - HTBT đảm bảo tính vừa sức.
10 - HTBT phải tạo cho SV có hứng thú và

hình thành nhu cầu giải quyết vấn đề.
11 - HTBT cần tăng cường khả năng tư duy

tích cực, sáng tạo ở người  học.
12 - HTBT phải đặt đúng trọng tâm của BH.
13 - Số lượng BT của mỗi bài học không

nên quá nhiều, cần đảm bảo tính lôgic
của BH, sự cân đối giữa các phần.
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6. Xin đồng chí cho biết qui trình thiết kế hệ thống bài tập  cho một bài học ?

(Đánh dấu 1,2,3... theo trình tự các bước).
- Xác định mục tiêu của  mỗi bài học. 

- Phân tích nội dung của bài học, xác định mối liên hệ giữa c ác nội dung 
- Lập dàn ý của bài học theo một cấu trúc hợp lí. 

- Phân bố thời gian cho từng nội dung. 

- Nghiên cứu đặc điểm nhận thức của người học. 

- Xác định số lượng bài tập và các dạng bài tập của bài học. 

- Thu thập thông tin, tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung bài học. 
- Biên soạn bài tập 

- Dự kiến đáp án cho từng câu hỏi, bài tập. 

- Sắp xếp các bài tập theo một hệ thống lôgic ph ù hợp với tiến trình của bài học.
- Các bước khác... 

7. Theo đồng chí, thiết kế hệ thống BT cho một giáo trình cần đảm bảo những yêu

cầu gì?

(Mức độ cần thiết:  4. Rất cần thiết, 3. Cần thiết, 2. Bình thường, 1. Không cần thiết).

TT
Các yêu cầu thiết kế HTBT

cho một giáo trình

Mức độ
Rất cần

thiết
Cần
thiết

Bình

thường
Không

cần thiết
PO HTBT phản ánh mục tiêu của giáo trình.

2 HTBT cần đảm bảo tính chính xác, tính

khoa học, tính hệ thống, tính vấn đề.
3 HTBT có tính tích hợp giữa các ND
4 HTBT cần được diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng

cả về ngữ pháp và nội dung khoa học.
5 HTBT phải có tính thực tiễn, gắn liền với

đặc thù của môn học.

6 HTBT phải tạo cho sinh viên có hứng thú
và hình thành nhu cầu giải quyết vấn đề.

7 HTBT cần tăng cường khả năng tư duy
tích cực, sáng tạo ở người học

8 HTBT cần đa dạng, bao quát được ND
của giáo trình, bao gồm BT lý thuyết, BT
thực hành, BT tái hiện, BT sáng tạo.

9 HTBT đảm bảo  phù hợp với ND và thời
gian dành cho mỗi chương.



176

8. Xin đồng chí cho biết qui trình thiết kế hệ thống bài tập  cho một giáo trình?

(Đánh số 1,2,3... theo trình  tự các bước).
- Xác định cụ thể mục tiêu sinh viên cần đạt sau khi kết t húc môn học. 
- Phân tích nội dung của từng chương và mối liên hệ giữa các nội dung của từng

chương. 

- Nghiên cứu đặc điểm nhận thức người học. 

- Xác định các dạng bài tập phù hợp v ới từng chương học. 

- Xác định số lượng bài tập cho từng chương học. 

- Thu thập thông tin, tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung giáo trình. 

- Biên soạn bài tập. 

- Dự kiến đáp án cho từng bài tập trong từng chương học. 

- Sắp xếp các bài tập theo một hệ thống logic phù hợp với nội dung của từng bài

học, từng chương. 

9. Theo đồng chí, để thiết kế hệ thống bài tập môn giáo dục học cần dựa vào những
nguồn thông tin nào?

(Mức độ cần thiết:  4. Rất cần thiết, 3. Cần thiết, 2. Bình thường, 1. Không cần
thiết).

TT Các nguồn thông tin
Mức độ

Rất cần
thiết

Cần
thiết

Bình

thường
Không

cần thiết
1 - Từ giáo trình môn học

2 - Từ các tài liệu tham khảo như  sách,
báo, tạp chí....

3 - Từ kết quả nghiên cứu của các công
trình KH đã được công bố.

4 - Tự xây dựng bài tập qua nghiên cứu
thực tiễn dạy học.

5 - Thông qua dự giờ của giáo sinh tại
các trường phổ thông trong các đợt
thực hành, kiến tập, thực tập.

6 - Thông qua tổng kết kinh nghiệm giáo
dục của các GVCN ở các trường PT.

10. Xin đồng chí cho biết, để sử dụng BT trong giờ lý thuyết có hiệu quả, giáo viên

cần phải làm gì ? (Đánh dấu 1,2,3... theo trình  tự các bước)
- Xác định mục tiêu của mỗi giờ học. 
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- Phân tích nội dung của  bài học và xác định n hững nội dung trọng tâm
của giờ học. 

- Lựa chọn BT phù hợp với từng ND 

- Lập kế hoạch dạy học 

- Dẫn dắt SV lĩnh hội nội dung bài học qua giải BT 

- GV kiểm tra kết quả giải BT của  SV. 

- GV nhận xét kết quả thực hiện các BT của SV, triển khai nội dung học tập tiếp theo
11. Xin đồng chí cho biết để sử dụng bài tập trong giờ thảo luận có hiệu quả,GV cần
phải làm gì ? (Đánh số 1,2,3... theo trình tự các bước)

- Xác định mục tiêu, yêu cầu sinh viên cần đạt được của giờ thảo luận. 
- Lựa chọn bài tập/ chủ đề thảo luận. 

- Giao nhiệm vụ thảo luận cho nhóm, cá nhân. 

- Lấp kế hoạch thảo luận. 

- Tiến hành thảo luận. 

- Giáo viên đánh giá kết quả bài thảo luận của từng nhóm, chuyển sang nhiệm
vụ thảo luận tiếp theo. 

12. Xin đồng chí cho biết để sử dụng bài tập trong giờ tự học có hiệu quả, GV cần
phải làm như thế nào? (Đánh dấu 1,2,3... theo trình tự các bước).

- Xác định mục tiêu SV cần đạt. 

- Lựa chọn vấn đề tự học phù hợp với mục tiêu của từng tuần học. 

- Giao nhiệm vụ tự học cho nhóm, CN. 

- Xác định thời gian hoàn thành nhiệm vụ tự học. 

- SV thực hiện các nhiệm vụ tự học 

- GV  đánh giá kết quả tự học của HS 

13. Đồng chí hãy đánh giá mức độ sử dụng các loại bài tập trong dạy học môn GDH ?

(Mức độ sử dụng:  4. Thường xuyên, 3. Thường xuyên, 2. Ít khi, 1. Không bao giờ)

TT Các loại bài tập
Mức độ sử dụng

Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Ít
khi

Không
bao giờ

1 Bài tập lý thuyết
2 Bài tập thực hành có tính chất lý thuyết
3 BT từ thực tiễn rút ra các kết luận sư phạm.
4 BTTH giải quyết các tình huống GD.

5 Bài tập thực hành rèn luyện các kỹ năng
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14. Theo đồng chí, sinh viên thường gặp những khó khăn gì  khi giải các bài tập
giáo dục học ? (Đánh số 1,2,3...theo mức độ giảm dần)

- Giáo trình, tài liệu tham khảo ít. 

- Hiểu biết thực tiễn của sinh viên còn hạn chế 

- Môn học khó, trừu tượng, khô khan 

- Hứng thú học tập môn học của sinh viên còn kém 

- Phương pháp giảng dạy của giáo viên còn nhiều hạn chế. 

- GV sử dụng các loại bài tập trong dạy học không thường xuyên 

- Bản thân sinh viên còn lười học, chưa coi trọng môn học 

- Sinh viên chưa biết cách học và giải các bài tập có hiệu quả. 

- Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề của SV còn chậm. 

- Thiếu thời gian làm bài tập 

15. Đồng chí hãy đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các BT  GDH trong dạy học ?
(Mức độ hiệu quả: 4. Rất HQ, 3. Khá HQ, 2. Ít HQ, 1. Không HQ).

Stt Hiệu quả
Mức độ

Rất HQ Khá HQ Ít HQ KHQ

1 Sinh viên hứng thú học tập với môn học hơn
2 Sinh viên chủ động trong học tập và rèn luyện

các kỹ năng nghề nghiệp.
3 Phát triển tính tích cực, sáng tạo trong giải

quyết vấn đề của sinh viên.

4 Phát triển kỹ năng học hợp tác và trình bày
trước tập thể.

5 Phát triển kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn
đề ở sinh viên.

6 Tạo nên môi trường học tập tích cực
7 Phát triển kỹ năng  sử dụng công nghệ thông

tin trong tổ chức  tự học, thảo luận
8 Nâng cao nhận thức, thái độ, tình cảm với

nghề nghiệp.

Ghi chú: HQ: hiệu quả.
Xin đồng chí cho biết một số thông tin về bản thân:
- Giới tính:                                       Thâm niên công tác:

- Trường:                                           Khoa:
- Thành phố:

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của đồng chí!
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Phụ lục 3

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Kính thưa ông (bà)!
Chúng tôi tiến hành tìm hiểu việc đánh giá qui trình thiết kế một bài tập, hệ

thống bài tập cho một bài học , hệ thống bài tập cho một giáo trình. Từ kinh nghiệm
thực tiễn của mình, xin ông (bà) trả lời một số câu hỏi dưới đây. Ý kiến của ông
(bà) sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong nghiên cứu.
Câu hỏi 1: Ông (bà) hãy đánh giá mức độ phù hợp qui trình thiết kế một bài tập
thực hiện theo trình tự sau:

TT Qui trình thiết kế một bài tập
Mức độ

Phù

hợp
Phân

vân

Chưa phù
hợp

1 Phân tích cấu trúc tài liệu học tập và xác định mục tiêu,

nội dung trọng tâm của mỗi bài học
2 Xác định mục tiêu, nội dung, thời gian của mỗi phần
3 Xác định thời gian dành cho của mỗi phần của bài học
4 Nghiên cứu đặc điểm đối tượng người học.
5 Thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội

dung môn học
6 Thiết kế bài tập
7 Dự kiến đáp án cho từng bài tập.

Câu hỏi 2: Ngoài các bước trên, theo ông (bà) cần bổ sung thêm bước nào?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Câu hỏi 3: Ông (bà) hãy đánh giá mức độ phù hợp qui trình thiết kế hệ thống bài

tập cho một bài học thực hiện theo trình tự sau:

TT Qui trình thiết kế HTBT cho
một bài học

Mức độ
Phù
hợp

Phân
vân

Chưa phù
hợp

1 Xác định mục tiêu của mỗi bài học.
2 Nghiên cứu, phân loại nội dung của bài học .

3 Nghiên cứu thời gian thực hiện mỗi nội dung
4 Nghiên cứu đặc điểm nhận thức người học
5 Xác định số lượng bài tập cho từng nội dung
6 Thu thập thông tin, tài liệu tham khảo.

7 Thiết kế hệ thống bài tập

8 Xây dựng đáp án hệ thống bài tập
9 Sắp xếp các bài tập theo một trật tự phù hợp với

logic của tiến trình bài học.

Câu hỏi 4: Ngoài các bước trên, theo ông (bà) cần bổ sung thêm bước nào?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………….
Câu hỏi 5: Ông (bà) hãy đánh giá mức độ phù hợp qui trình thiết kế hệ thống bài

tập cho một giáo trình được thực hiện theo trình tự sau:

TT
Qui trình thiết kế HTBT

cho một giáo trình

Mức độ
Phù
hợp

Phân
vân

Chưa phù
hợp

1 Xác định mục tiêu sinh viên cần đạt sau khi kết thúc
môn học.

2 Nghiên cứu mục tiêu, nội dung, thời lượng của mỗi
chương.

3 Nghiên cứu đặc điểm người học
4 Xác định các dạng BT và số lượng BT dành cho mỗi

chương
5 Thu thập thông tin, tài liệu tham khảo
6 Thiết kế HTBT bài tập
7 Dự kiến đáp án cho mỗi bài tập trong các chương.
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Câu hỏi 6: Ngoài các bước trên, theo ông (bà) cần bổ sung thêm bước nào?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………….
Xin ông (bà) cho biết một số thông tin về cá nhân

1. Giới tính             Nam  Nữ 

2. Tuổi 3. Trình độ học vấn
4. Thâm niên công tác

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông (bà)!
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Phụ lục 4

PHIẾU  THĂM DÒ Ý KIẾN GIẢNG VIÊN SAU THỰC NGHIỆM

Họ và tên giảng viên:…………………………………………………………….
Khoa:……………………………………………………………………………..

Xin đồng chí vui lòng cho biết một số thông tin sau bằng cách đánh dấu x

vào ô nào đồng chí cho là phù hợp.

1. Sử dụng bài tập trong quá trình giảng dạy môn GDH  đã đem lại cho sinh viên:

- Hứng thú với môn học 

- Bình thường 

- Không hứng thú 

2. Xin thầy (cô) cho biết, thái độ học tập của SV khi GV sử dụng BT Giáo dục học:
- Tập trung nghe giảng 

- Hứng thú học tập với môn học hơn. 

- Tích cực tư duy giải quyết vấn đề. 

- Trao đổi, thảo luận giữa các thành viên nhằm tìm ra hướ ng giải quyết vấn
đề tối ưu. 

- Thờ ơ. 

- Không tham gia giải các BT. 

3. Thầy (cô) hãy đánh giá, hiệu quả củ a việc sử dụng BT trong dạy học môn GDH ?
(Đánh sô 1,2,3…theo thứ tự giảm dần).

- SV hiểu bài sâu hơn 

- SV được củng cố tri thức thường xuyên 

- Nâng cao hứng thú học tập môn học 

- Rèn luyện thường xuyên các kỹ năng học tập 

- Bồi dưỡng thái độ học tập đúng đắn với môn học. 

- SV tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của bản thân 

- Bồi dưỡng cho SV phương pháp học tập hiệu quả 

- Các hiệu quả khác…………………………………………
4. Để nâng cao chất lượng dạy học nói chung, môn GDH nói riêng, thầy (cô)

có đề xuất gì về phía nhà trường, khoa, bộ môn ?
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PHIẾU  THĂM DÒ Ý KIẾN SINH VIÊN SAU THỰC NGHIỆM

Họ và tên:

Sinh viên lớp:……………………….Trường…………………………………….
Anh (chị) vui lòng cho biết một số thông tin sau bằng cách đánh dấu x  vào ô

nào mà anh (chị) cho là phù hợp.

1. Trong quá trình giảng dạy môn GDH, giảng viên sử dụng bài tập đã đem lại cho
anh (chị):

- Hứng thú học tập với môn học 

- Bình thường 

- Không hứng thú. 

2. Anh (chị) hãy đánh giá hệ thố ng bài tập Giáo dục học giảng viên đã sử dụng
trong dạy học?

Stt Các nhận định về bài tập
Các phương án trả lời

Đúng Không

đúng
Khó

trả lời
1 Bài tập đa dạng, đảm bảo tính thực tiễn, tính giáo

dục.
2 Bài tập lạc hậu, chưa theo kịp sự phát triển của khoa

học và xã hội
3 Bài tập phù hợp với thực tiễn, với mục tiêu môn học.
4 Bài tập chủ yếu là câu hỏi lý thuyết, ít bài tập thực

hành

5 Bài tập còn mang tính dàn trải, thiếu tính chọn lọc
6 Bài tập chủ yếu là tái hiện, ít bài tập phát hu y tính

sáng tạo ở người học.
7 Bài tập đã có sự tích hợp từ nhiều nội dung của bài

học, chương học.
8 BT mang tính độc lập trong từng nội dung, chưa có

mối liên hệ lôgic giữa các chương.

9 BT phát huy được tính sáng tạo trong nghiên cứu

khoa học của SV.
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3. Anh (chị) hãy đánh giá hiệu quả của việc sử dụng BT GDH trong dạy học.
(Đánh số 1,2,3…theo thứ tự giảm dần).

- SV hiểu bài sâu hơn 

- SV được củng cố tri thức thường xuyên 

- Nâng cao hứng thú học tập môn học 

- Rèn luyện thường xuyên các kỹ năng học tập 

- Bồi dưỡng thái độ học tập đúng đắn với môn học. 

- SV tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của bản thân 

- Bồi dưỡng cho SV phương pháp học tập hiệu quả 

- Các hiệu quả khác……………………………………… 

4. Để nâng cao chất lượng dạy học nói chung, môn GDH nói riêng, anh (chị) có đề
xuất gì về phía nhà trường, khoa , bộ môn ?
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Phụ lục 5:

CÁC BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM CHO SINH VIÊN CÁC

LỚP THỰC NGHIỆM VÀ ĐỐI CHỨNG.

BÀI KIỂM TRA SỐ 1
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề).

Câu 1 (4.0 điểm) Anh (chị) hãy cho biết:
1. Để xác định một khoa học độc lập cần dựa trên những căn cứ nào?

2. Anh (Chị) hãy chứng minh Giáo dục học là một khoa học độc lập ?
Câu 2 (6.0 điểm)

Trong giờ thảo luận, có SV thắc mắc rằng trong bài dạy thầy đã khẳng định:
“Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt, GD chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã

hội loài người”. Nhưng thực tế cho thấy, ở một số loài động vật diễn ra hoạt động
thế hệ trước truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau như: Mèo mẹ dạy mèo con vời
con mồi, tha mồi.

Câu hỏi: Bằng những kiến thức lí luận giáo dục, anh (chị) hãy giải thích hiện
tượng trên? Lấy ví dụ tương tự xảy ra trong thực tiễn.

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Câu 1 (4.0 điểm)
1. (2.0 điểm) Yêu cầu SV làm rõ những căn cứ để xác định một khoa học độc lập:

- (0.5 điểm) Đối tượng, nhiệm v ụ nghiên cứu của khoa học đó.
- (0.5 điểm) Chức năng của GDH.
- (0.5 điểm) Các phạm trù, các khái niệm.
- (0.5 điểm) Cấu trúc của GDH và các phương pháp nghiên cứu GDH.

2. (2.0 điểm) Chứng minh Giáo dục học là một khoa học độc lập vì nó có đầy đủ các
đặc trưng trên. (SV làm rõ đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, các phạm trù, phương
pháp nghiên cứu của GDH).
Câu 2 (6.0 điểm)

(2.0 điểm) Cần làm rõ một hiện tượng XH được coi là hiện tượng giáo dục
khi thoả mãn 2 đặc trưng sau:

- Nói đến GD là nói đến sự truyền thụ và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử qua
các thế hệ. (1.0 điểm)
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- GD bao giờ cũng tạo ra sự phát triển cho cá nhân và XH. Nhờ có GD mà

thế hệ sau bao giờ cũng phát triển hơn thế hệ trước, XH sau bao giờ cũng văn minh
hơn XH trước. (1.0 điểm)

(2.0 điểm) Khẳng định: Hiện tượng Mèo mẹ dạy mèo con vời con mồi, tha
mồi không phải là hiện tượng GD

(2.0 điểm) SV lấy ví dụ minh hoạ, phân tích ở động vật khác để làm rõ hiện
tượng GD chỉ có ở XH loài người.

BÀI KIỂM TRA SỐ 2
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề).

Câu 1 (4.0 điểm)
Anh (chị) hãy trình bày những biểu hiện của sự hình thành và phát triển nhân

cách? Lấy ví dụ minh hoạ thông qua một lứa tuổi cụ thể.
Câu 2 (6.0 điểm)

Hiện nay, ở thành phố hoặc thị trấn, đời số ng nhiều gia đình khá giả, vì vậy
ngay khi học sinh mới học THCS, một số phụ huynh đã trang bị cho con mình một
chiếc điện thoại di động với mục đích tiện lợi trong liên lạc. Tuy nhiên, một bộ
phận HS đã sử dụng nó chưa đúng mục đích: trao đổi tình cảm với bạn bè, chơi
game, thậm chí còn chuẩn bị cả nội dung bài kiểm tra trước vào máy để hôm kiểm
tra cứ thế chép.... Hiện tượng này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến th ái độ học tập
trên lớp và kết quả học tập của HS, đáng chú ý là GV, phụ huynh không kiểm soát
hết những vấn đề nảy sinh ở HS để có biện pháp giáo dục.
Câu hỏi:  1. Quan điểm anh (chị) về vấn đề này ?

2. Nếu là giáo viên chủ nhiệm, anh (chị) sẽ làm gì để có thể tạo được sự
đồng thuận của phụ huynh trong giáo dục con cái họ?

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Câu 1. (4.0 điểm)

1. (2.25 điểm) Các biểu hiện của sự hình thành và phát triển nhân cách:
+(0.75 điểm) Sự phát triển về mặt thể chất: Đó là sự tăng trưởng về chiều

cao,trọng lượng, cơ bắp,sự hoàn thiện các chức năng của các giác quan, sự phối hợp
các chức năng vận động của cơ thể.

+(0.75 điểm) Sự phát triển về tâm lí: Thể hiện sự biến đổi cơ bản trong qúa
trình nhận thức, xúc cảm, nhu cầu,ý chí…nhất là sự hình thành các thuộc tính tâm lí
mới của nhân cách.
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+ (0.75 điểm) Sự phát triển về mặt xã hội : Thể hiện ở thái độ,hành vi ứng xử
trong các mối quan hệ với những người xung quanh, ở tính tích cực nhận thức tham
gia vào các hoạt động xã hội cải biến, phát triển xã hội.

2. (1.75 điểm) SV lấy ví dụ làm rõ những biểu hiện về phát triển thể chất,
phát triển về tâm lí, phát triển về mặt xã hội thông qua một lứa tuổi cụ thể.

Câu 2. (6.0 điểm)
1. (2.0 điểm) SV nêu lên quan điểm của bản thân về vấn đề này theo hướng: Sử

dụng điện thoại để liên lạc là hợp lý, tuy nhiên cần phải xác định lứa tuổi nào có thể sử
dụng điện thoại và người lớn cần kiểm soát được điện thoại sử dụng với mục đích gì để
không ảnh hưởng đến việc học tập của HS và nội qui của nhà trường qui định.

2. (3.0 điểm) Với vai trò là GVCN, SV đề xuất 1 số giải pháp để tạo được sự
thống nhất với các bậc phụ huynh trong việc HS sử dụng điện thoại thông qua cuộc
họp phụ huynh HS đầu năm như: GVCN và phụ huynh HS thường xuyên trao đổi
về tình hình học tập của HS thông qua sổ liên lạc, điện thoại, đại diện ban chi hội
phụ huynh HS; Xử lý nghiêm khắc đối vớ i những HS sử dụng điện thoại trong giờ
học, giờ kiểm tra như: viết bản kiểm điểm có ý kiến của phụ huynh HS; Nếu HS có
hiện tượng vi phạm nhiều lần, GV thu điện thoại di động và gặp trực tiếp phụ huynh
để trao đổi;  hạ hạnh kiểm HS.......

3. (1.0 điểm) Một số giải pháp SV đề xuất có tính sáng tạo, có giá trị về mặt
thực tiễn.

BÀI KIỂM TRA SỐ 3
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề).

Câu 1 (4.0 điểm)
Mục tiêu giáo dục tổng quát ở cấp độ xã hội đã được thông qua trong hội nghị lần

thứ II Ban chấp hành TW  Đảng khoá VIII như sau:
“Trước hết tập trung vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng

nhân tài phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng và phát triển đất nước
theo hướng xây dựng một xã hội” Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh”.

Câu hỏi:

1. Anh (chị) hãy làm rõ nội dung mục tiêu trên?

2. Đánh giá thực trạng việc thực hiện mục tiêu giáo dục tổng quát ở nước ta trong
giai đoạn hiện nay ? Lấy ví dụ minh hoạ.
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Câu 2 (6.0 điểm)
Hiện nay, cứ  đến đầu năm học, việc lựa chọn cho con học tập tại các trường điểm

đã trở thành vấn đề mà dư luận xã hội đang  gặp nhiều khó khăn. Tình trạng phụ huynh
phải xếp hàng “ăn chực nằm chờ” từ nửa đêm để mua được cho con bộ hồ sơ vào trường
đang diễn ra phổ biến. Có ý kiến cho rằng, việc giảm tải chạy trường cũng như tình trạng
phụ huynh xếp hàng  phải từ chính các quận, huyện, địa phương.
Câu hỏi:

1. Quan điểm của Anh (chị) về vấn đề này thế nào?

2. Để  chất lượng  GD  ngày càng được nâng cao cần đảm bảo những yếu tố gì ?

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Câu 1 (4.0 điểm) SV phân tích được những ý cơ bản sau:

1. (2.25 điểm) Mục tiêu GD trên được thể hiện qua 3 nội dung sau :

- (0.75 điểm) Nâng cao dân trí

- (0.75 điểm) Đào tạo nguồn nhân lực

- (0.75 điểm) Bồi dưỡng nhâ n tài

2. (1.75 điểm) SV lấy ví dụ cụ thể làm rõ việc thực hiện mục tiêu GD ở bậc học
đó, nguyên nhân của thực trạng trên.

Câu 2 (6.0 điểm)
1. (4.0 điểm) SV nêu lên quan điểm của bản thân về vấn đề trên qua các ý cơ bản sau:
- (1.0 điểm) Khẳng định: việc giảm tải chạy trường cũng như tình trạng phụ huynh

xếp hàng  phải từ chính các quận, huyện, địa phương là phù hợp.
- Giải thích:
+ (1.0 điểm) Hệ thống các trường PT chịu sự quản lý từ các quận, huyện, địa phương.

Để khắc phục tình trạng trên, các quận, huyện, địa phương cần  đầu tư cơ sở vật chất, các
điều kiện dạy và học nhằm xây dựng tất cả các trường đạt chuẩn quốc gia.

+ (1.0 điểm) Cần nâng cao chất lượng D – H trong tất cả các trường.
+ (1.0 điểm) Các quận, huyện, địa phương cần có những qui định cụ thể trong việc

tiếp nhận hồ sơ HS vào các trường thuộc mình quản lý.
2. (2.0 điểm) Để  chất lượng  GD  ngày càng được nâng cao cần đảm bảo những yếu

tố: cơ sở vật chất của nhà trường, các điều kiện tổ chức dạy – học, trình độ đội ngũ GV,
nhu cầu học tập của HS, sự quan tâm của các cấp quản lí .....
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GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM
CHƯƠNG II: GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH.

A. GIỜ LÝ THUYẾT
1. Mục tiêu SV cần đạt
1.1. Mục tiêu kiến thức: Sau khi học xong module này, SV sẽ:

- Phân biệt các khái niệm: Con người,  nhân cách.
- Trình bày các biểu hiện của sự hình thành và phát triển nhân cách? VD.
- Vai trò của yếu tố DT và môi trường trong sự hình thành và phát triển NC.

1.2. Mục tiêu kĩ năng:
- Có kĩ năng phân tích, so sánh vai trò của các yếu tố trong sự hình thành và

phát triển nhân cách.
- Vận dụng lí luận để giải quyết các BT thực hành.

1.3. Mục tiêu thái độ :

- Thừa nhận mỗi thành viên là một nhân cách
- Xây dựng kế hoạch rèn luyện nhân cách bản thân.

2. Thời gian thực hiện: 2 tiết.
3. Phương pháp dạy học:

Thuyết trình, vấn đáp, luyện tập, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV.
4. Phương tiện DH: (nếu có)
5. Thực hiện bài dạy (tiết 1):
6. Các tiểu module

- Module 1: Khái niệm  nhân cách, sự phát triển nhân cách. (tiết 1) [ Tham khảo
trang 99 – 101]

- Module 2: Vai trò của DT và MT trong sự hình thành và phát triển NC (Tiết 2)
Hoạt động của GV Hoạt động của SV

Module 2:

Giai đoạn 1: Lựa chọn BT sử dụng (Giai

đoạn này được thực hiện trước khi GV lê n

lớp).
- Xác định mục tiêu SV cần đạt:
+ SV hiểu được vai trò của yếu tố DT và

MT trong sự hình thành và phát triển NC.

+ SV biết vận dụng lí luận GDH để giải
quyết các BT lý thuyết và thực hành.

- SV xác định mục tiêu bản thân cần đạt .
+ SV đọc các nội dung chính của chương

II.

+ Đọc tài liệu: GDH  hệ ĐHSP (Trần Thị
Tuyết Oanh chủ biên), Tập T1 - Tr.63-78.
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- Soạn bài, nghiên cứu và lựa chọn các

BT:2.3 (Tr 220), 2.12 (Tr 225); 2.15 (Tr

226), 2.20, 2.21, 2.22 (Tr 228 - 229).

- Giới thiệu nguồn học liệu tham khảo
- Chuẩn bị các phương tiện DH phục vụ cho
bài dạy (nếu có).

+ Viết tóm tắt kết quả nội dung tự học.
- SV chuẩn bị các vấn đề trao đổi với GV
và bạn cùng lớp. .

Giai đoạn 2: Sử dụng BT trong tiến trình của
giờ học
3. Vai trò của DT và môi trường trong sự
hình thành và phát triển nhân cách.
3.1. Vai trò của DT trong sự hình thành và

phát triển nhân cách.
- GV sử dụng BT 2.15 đưa SV vào tình

huống có vấn đề.
- GV nhận xét kết quả  SV giải BT 2.15.
- GV nhận xét câu trả lời của SV, tổng kết
vai trò của yếu tố DT trong sự hình thành và

phát triển nhân cách.
GV hỏi: Tại sao nói: Quá trình hình thành và

phát triển nhân cách con người, DT có vai

trò là tiền đề vật chất ?
- GV nhận xét câu trả lời của SV, trả lời
những vấn đề  SV nêu ra. Trên cơ sở đó đi
đến khẳng định vai trò của yếu tố DT:
+ DT tạo ra sức sống trong bản chất tự nhiên

của con người, tạo khả năng cho người đó
hoạt động có kết quả trong một số lĩnh vực
nhất định.

+ Tuy nhiên, DT không thể quýêt định những
giới hạn tiến bộ của con người. Những đặc
điểm sinh chỉ tạo tiền đề vật chất của sự phát
triển tâm lí, nhân cách.

- GV sử dụng BT 2..21 hướng dẫn SV vận
dụng kiến thức lí luận để làm rõ vai trò của

yếu tố DT.
BT 2.21: Trong các gia đình, bậc cha mẹ nào

Giai đoạn 2: SV thực hiện các nhiệm vụ
học tập dưới sự hướng dẫn của GV.

- SV phân tích, làm rõ vai trò của yếu tố di
truyền trong sự hìn h thành và phát triển
nhân cách qua các câu ca dao, tục ngữ.
- SV tiếp thu nhận xét, đánh giá của GV

- SV thảo luận, trả lời, lấy ví dụ minh hoạ
nhằm làm rõ vai trò của yếu tố DT.

- SV lĩnh hội tri thức mới

- SV giải BT 2.21 khẳng định:
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cũng mong con mình giỏi gian g, là thiên tài

càng là điều đại phúc. Tuy nhiên, không phải
đứa trẻ nào sinh ra cũng có tố chất là người
xuất chúng. Với mong muốn máu mủ của
mình sẽ làm rạng tổ tông, mát mặt cha mẹ,
hiện nay một số gia đình có điều kiện kinh tế
đã tìm mọi cách để tìm “gen” đẹp, xin

“giống quý” từ những người giỏi giang để
con mình sau này cũng được như họ thông
qua nhiều con đường khác nhau.
Câu hỏi:  Quan niệm của anh (chị) về vấn đề
này ?

3.2. Vai trò của MT trong sự hình thành và

phát triển nhân cách.

- GV yêu cầu SV làm BT 2.12 qua đó làm rõ
vai trò của yếu tố MT trong sự hình thành và

phát triển NC.

- GV nhận xét kết quả giải BT 2.12 của SV
- GV tổng kết BT 2.12:
+ Câu tục ngữ đó đã tuyệt đối hoá vai trò của
MT, phủ nhận vai trò các nhân tố DT, GD và

tự GD.
+ GV khẳng định: MT là điều kiện để phát
triển NC.
- GV tổng kết  vai trò của yếu tố MT.

+ Sự hình thành và phát triển NC chỉ có thể
thực hiện trong một môi trường nhất định.
Môi trường góp phần tạo nên mục đích, động
cơ, phương tiện và điều kiện cho hoạt động
giao lưu.

+ Tính chất và mức độ ảnh hưởng của môi
trường đối với sự hình thành và phát triển
nhân cách còn tuỳ thuộc vào trình độ được
GD, xu hướng và năng lực, mức độ cá nhân

+ Khẳng định: Yếu tố di truyền làm tiền đề
cho sự phát triển trí tuệ, phát triển nhân
cách.

+ Sự thành đạt của con người không chỉ có
yếu tố tư chất, mà cần có một môi trường
GD lành mạnh, trẻ cần được hưởng đầy đủ
tình thương, sự giáo dục của cả cha và mẹ.
Đặc biệt, mức độ phát triển nhân cách của
mỗi cá nhân phụ thuộc chính vào tính tích

cực của cá nhân trong hoạt động sống.

- SV giải BT 2.12:
+ Làm rõ vai trò của môi trường trong sự
hình thành và phát triển nhân cách.

+ Chỉ ra những mặt hạn chế trong câu tục
ngữ .

- SV tiếp thu nhận xét của GV.

- SV lấy VD minh hoạ.

- SV lĩnh hội tri thức mới
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tham gia cải biến môi trường .

- GV giải thích những câu hỏi của SV

- GV yêu cầu SV làm BT: 2.3.

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực hiện BT

- Dựa vào mức độ giải quyết các yêu cầu của
BT, GV phân tích, đánh giá ý thức, thái độ,
mức độ  hoàn thành nhiệm vụ học tập của cá
nhân, nhóm SV, đồng thời đánh giá hiệu quả
việc tổ chức DH của bản thân.
- GV giao nhiệm vụ thảo luận, tự học cho
SV ở tuần tiếp theo, có thể lựa chọn trong
các vấn đề sau: BT 2.18, 2.20. 2.22.

- SV có thể đặt ra 1 số câu hỏi với GV và

tập thể lớp (Nếu có).
- SV giải BT 2.3, chỉ ra những sai lầm
trong “thuyết định mệnh hoàn cảnh” và
“thuyết GD vạn năng” bàn về yếu tố MT.

Giai đoạn 3: SV tự đánh giá kết quả thực
hiện BT
- SV tự đánh giá kết quả học tập của cá
nhân, trên cơ sở đó lắng nghe góp ý và

đánh giá của bạn bè và GV.

- SV n/c nội dung tự học chương II: GD và

sự phát triển nhân cách và ND chương III.
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B. GIỜ THẢO LUẬN: (Chương II: GD và sự phát triển nhân cách)
1. Mục tiêu SV cần đạt
1.1. Mục tiêu kiến thức: Sau khi thảo luận xong module này, SV sẽ:

- Làm rõ khái niệm nhân cách, phân tích các giá trị nhân cách cơ bản của con
người VN xưa và nay. Liên hệ với điều kiện xã hội VN hiện nay.

- Nắm vững vai trò của yếu tố GD trong sự hình thành và phát triển nhân cách.

1.2. Mục tiêu kĩ năng:
- Vận dụng lí luận để giải quyết các BT thực hành, qua đó làm sáng tỏ vai trò

của các yếu tố giáo dục.
1.3. Mục tiêu thái độ :

- Có ý thức chú trọng đến vai trò chủ đạo của GD trong công tác dạy học, giáo
dục đạo đức cho HS.

- Xây dựng kế hoạch rèn luyện nhân cách bản thân.
2. Thời gian thực hiện: 3 tiết. Tiết 1: BT 2.7 (Tr 222), 2.8 (Tr 223)

Tiết 2:  BT 2.14 (tr 226), 2.23 (Tr 229)

Tiết 3:  BT 2.10 (Tr 224), 2.18 (Tr 227).

3. Phương pháp dạy học:
Thảo luận nhóm, thực hành, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV.

4. Phương tiện DH: (nếu có)
5. Thực hiện bài dạy (tiết 1):
6. Các tiểu module.

- Module 1: BT 2.7 (Tr 222)

- Module 2: BT 2.8 (Tr 223)

Tiết 1:

Hoạt động của GV Hoạt động của SV
Giai đoạn 1:  Lựa chọn BT/ chủ đề TL (Giai

đoạn này được thực hiện trước khi GV lên

lớp).
- Xác định mục tiêu SV cần đạt :

+ Làm rõ sự khác nhau về những giá trị
nhân cách con người VN truyền thống và

hiện đại. Liên hệ thực tiễn
+ Mặt tích cực và hạn chế nhân cách con
người VN trong xã hội hiện đại.
- Lựa chọn BT, chủ đề thảo luận: 2.7, 2.8.

Giai đoạn 1:  SV chuẩn bị
(Giai đoạn này được thực hiện trước khi
SV lên lớp).
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- Dự kiến thời gian: 1 tiết, ĐK để tổ chức.
- Định hướng nội dung thảo luận cho nhóm
+ Module 1: BT 2.7 (Tất cả các nhóm).

+ Module 2: BT 2.8 (Tất cả các nhóm)

Hình thức thực hiện: Thực hiện xong module
1, chuyển sang module 2.

- Giới thiệu các nguồn học liệu tham khảo
- Chuẩn bị các phương tiện DH phục vụ cho
bài dạy (nếu có).)
- Dự kiến thời gian, hình thức thực hiện.
(Theo lịch trình giảng dạy của nhà trường).

- SV xác định mục tiêu bản thân cần đạt,
nghiên cứu ND thảo luận theo yêu cầu của
GV.

- Các nhóm SV tiếp nhận các chủ đề thảo
luận theo yêu cầu của GV.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

trong nhóm, xác định thời gian hoàn thành

- SV nghiên cứu các nguồn tài liệu có liên

quan đến chủ đề thảo luận.
1. GDH Tập 1 (Trần Thị Tuyết Oanh chủ biên)
2. Những vấn đề chung của GDH (Thái
Duy Tuyên).

- SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.

Giai đoạn 2: Tổ chức thảo luận
- GV nhắc lại vấn đề thảo luận, mục đích,
yêu cầu SV cần đạt
- GV nêu tiêu chí đánh giá bài thảo luận:
Về nội dung: Bài thảo luận thực hiện tốt
những yêu cầu của BT đề ra: trình bày được
những kiến thức cơ bản của chủ đề thảo
luận, có lấy ví dụ minh hoạ kèm theo hoặc
chứng minh làm sáng tỏ 1 luận điểm nào đó.
Về hình thức báo cáo :

+ Sạch đẹp, logic. Biên bản TL thể hiện rõ sự
phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong

nhóm.

+ Khuyến khích cộng điểm thưởng đối với
những bài có sử dụng CNTT, trình bày có

tính sáng tạo.

- Tiến hành thảo luận:
Module 1:

+ GV thông báo nhóm báo cáo, thời gian báo
cáo (5 – 10 phút)/nhóm.

+ Kết quả thảo luận của mỗi nhóm có minh
chứng kèm theo (biên bản thảo luận, phân

Giai đoạn 2:  Thực hiện thảo luận
- SV nghiên cứu mục đích, yêu cầu của
buổi thảo luận.

- Tiến hành thảo luận:
Module 1:

- Đại diện SV/nhóm phân tích làm rõ sự
khác nhau về những giá trị nhân cách cơ

bản của con người VN truyền thống và

hiện đại. Cụ thể:
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công nhiệm vụ thảo luận cho từng nhóm).

+ GV khuyến khích cá nhân, nhóm thảo luận
còn lại nhận xét, đánh giá bài TL. Các nhóm

TL khác có thể nêu lên những thắc mắc, câu
hỏi để nhóm báo cáo trả lời.

- Trên cơ sở tự đánh giá của nhóm TL, GV

nhận xét, đánh giá, cho điểm kết quả bài thảo
luận của nhóm báo cáo.
+ GV triển khai thảo luận module 2
Hình thức thực hiện:Tương tự như module 1
Giai đoạn 3: GV đánh giá kết quả bài thảo
luận, chuyển sang BT/ chủ đề thảo luận tiếp
theo.

- GV nhận xét, đánh giá về ý thức, thái độ kết
quả thực hiện bài thảo luận của các nhóm.
Thông báo  điểm thảo luận của mỗi nhóm.
- Nếu thời gian thảo luận hạn chế, GV có thể
thu sản phẩm của các nhóm còn lại, thông
báo kết quả của các nhóm trong giờ học tiếp
theo.

+ Các giá trị nhân cách con người VN
truyền thống: Lòng yêu nước, tinh thần
đoàn kết, nhân ái, cần kiệm, hiếu học, lạc
quan...

+  Các giá trị nhân cách con người VN
hiện đại: Làm giàu, mưu sinh và lập
nghiệp, chữ tín, doanh nghiệp, tài năng,

hôn nhân và gia đình, trách nhiệm công
dân, môi trường sinh thái, dân số....

+ SV lắng nghe nhận xét, góp ý kết quả bài

thảo luận của cá nhân hoặc nhóm thảo luận
khác đưa ra.
+ SV trả lời, giải thích những thắc mắc mà

nhóm thảo luận khác nêu lên. Nhóm báo

cáo có thể biện giải để bảo vệ quan điểm
lập luận của nhóm.
- SV tự đánh giá kết quả bài thảo luận:
- SV tiếp thu góp ý của GV và hoàn thiện
BT thảo luận.

Giai đoạn 3:  Tự đánh giá kết quả học tập.
- SV tiếp thu nhận xét, đánh giá của GV và

hoàn thiện nội dung bài thảo luận.

- SV trao đổi 1 số vấn đề cùng GV và tập

thể (Nếu có).



196

Tiết 2:
Hoạt động của GV Hoạt động của SV

Giai đoạn 1:  Lựa chọn BT/ chủ đề TL
(Giai đoạn này được thực hiện trước khi GV
lên lớp).
- Xác định mục tiêu SV cần đạt:
+ Nắm vững vai trò của di truyền, MT

trong sự hình thành và phát triển nhân
cách. Vận dụng lí luận giáo dục học, hãy

phân tích, đánh giá các câu ca dao, tục ngữ.

+ Làm rõ mối quan hệ giữa GD và tự GD
- Lựa chọn BT, chủ đề thảo luận: 2.14, 2.23.

- Dự kiến thời gian: 1 tiết, ĐK để tổ chức.
- Định hướng nội dung thảo luận cho nhóm
+ Module 1: BT 2.14 (Nhóm: 1,3,5….).
+ Module 2: BT 2.23 (Nhóm 2,4,6…..)
Hình thức thực hiện: Thực hiện xong
module 1, chuyển sang module 2.
- Giới thiệu các nguồn học liệu tham khảo

- Chuẩn bị các phương tiện DH phục vụ

cho bài dạy (nếu có).)
- Dự kiến thời gian, hình thức thực hiện.
(Theo lịch trình giảng dạy của nhà trường).

Giai đoạn 1:  SV chuẩn bị

- SV tiếp nhận các BT/ chủ đề thảo luận,
xác định mục tiêu bản thân cần đạt

- Nghiên cứu ND thảo luận:
+ Module 1: BT 2.14 (Nhóm: 1,3,5….).
+ Module 2: BT 2.23 (Nhóm 2,4,6…..)
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

trong nhóm, xác định thời gian hoàn thành

- SV nghiên cứu các nguồn tài liệu có liên

quan đến chủ đề thảo luận.

1. GDH Tập 1 (Trần Thị Tuyết Oanh chủ
biên)

- SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc

Giai đoạn 2: Tổ chức thảo luận
- GV nhắc lại chủ đề thảo luận, nêu mục
đích, yêu cầu SV cần đạt.
- Tiến hành thảo luận:

Module 1:

+ GV thông báo nhóm báo cáo, thời gian

báo cáo (5 – 10 phút)/nhóm.

+ Kết quả thảo luận của mỗi nhóm có minh
chứng kèm theo (biên bản thảo luận, phân
công nhiệm vụ thảo luận cho từng nhóm).
+ Các nhóm TL khác nhận xét, đánh giá kết

Giai đoạn 2:  Tổ chức thực hiện
- SV nắm vững mục đích, yêu cầu của buổi
thảo luận.
- Tiến hành thảo luận :

Module 1:

+ Đại diện SV/nhóm trình bày cụ thể những
câu ca dao, tục ngữ phản ánh vai trò của yếu
tố DT trong sự hình thành và phát triển
nhân cách. Vận dụng lí luận GDH, đánh giá
các câu ca dao trên đúng hay sai, giải thích?
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quả thực hiên của cá nhân, nhóm thảo luận
còn lại. Ngoài ra, các nhóm TL có thể đặt ra
những câu hỏi để nhóm báo cáo trả lời.

+ GV nhận xét, đánh giá, cho điểm kết quả
bài thảo luận của nhóm báo cáo.

+ GV triển khai thảo luận module 2
Hình thức thực hiện:Tương tự như module 1

Giai đoạn 3:  Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá về ý thức, thái độ
kết quả thực hiện bài thảo luận của các
nhóm. Thông báo  điểm thảo luận của mỗi
nhóm.

- Nếu thời gian thảo luận hạn chế, GV có
thể thu sản phẩm của các nhóm còn lại,
thông báo kết quả của các nhóm trong giờ
học tiếp theo.

+ Nhóm SV báo cáo lắng nghe nhận xét,
góp ý kết quả bài thảo luận của nhóm.

+ SV trả lời, giải thích những thắc mắc mà

nhóm thảo luận khác nêu lên. Nhóm báo

cáo có thể biện giải để bảo vệ quan điểm lập
luận của nhóm.
+ Trên cơ sở kết quả thảo luận, nhóm báo
cáo tự đánh giá kết quả bài thảo luận, tiếp
thu góp ý của GV và hoàn thiện BT / chủ đề.

SV khẳng định:
- Môi trường có ảnh hưởng đến việc GD

nhân cách con người, nhưng không quyết
định chiều hướng phát triển nhân cách con
người.
- Mức độ ảnh hưởng của môi trường còn

phụ thuộc vào nhiều yếu tố: năng lực nhận
thức của cá nhân, ý chí và nghị lực của con
người, việc tổ chức GD....
- Mối quan hệ GD – tự GD: GD đóng vai
trò chủ đạo, tự giáo dục là yếu tố quyết định
chiều hướng phát triển nhân cách con
người.
Giai đoạn 3:  Tự đánh giá kết quả học tập.
- SV tiếp thu nhận xét, đánh giá của GV và

hoàn thiện nội dung bài thảo luận.
- SV trao đổi 1 số vấn đề cùng GV và tập
thể (Nếu có).
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Tiết 3:
Hoạt động của GV Hoạt động của SV

Giai đoạn 1:  Lựa chọn BT/ chủ đề TL
(Giai đoạn này được thực hiện trước khi GV
lên lớp).
- Xác định mục tiêu SV cần đạt:
+ Nắm vững vai trò của GD trong sự hình

thành và phát triển nhân cách. Lấy VD làm

rõ các vai trò trên.

+ Làm rõ mối quan hệ giữa DT, MT, GD và
tự GD qua hai câu thơ của Chủ Tịch Hồ Chí
Minh.

- Lựa chọn BT, chủ đề thảo luận: 2.10, 2.18.
- Dự kiến thời gian: 1 tiết, ĐK để tổ chức.
- Định hướng nội dung thả o luận cho nhóm
+ Module 1: BT 2.10 (Tất cả các nhóm)
+ Module 2: BT 2.18 (Tất cả các nhóm)
Hình thức thực hiện: Thực hiện xong
module 1, chuyển sang module 2.
- Giới thiệu các nguồn học liệu tham khảo

- Chuẩn bị các phương tiện DH phục vụ

cho bài dạy (nếu có).)
- Dự kiến thời gian, hình thức thực hiện.
(Theo lịch trình giảng dạy của nhà trường).

Giai đoạn 1:  SV chuẩn bị
- Xác định mục tiêu bản thân cần đạt,

- Nghiên cứu ND thảo luận:
+ Module 1: BT 2.10.

+ Module 2: BT 2.18

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

trong nhóm, xác định thời gian hoàn thành

- Nghiên cứu các nguồn tài liệu có liên quan

đến chủ đề thảo luận.
GDH Tập 1 (Trần Thị Tuyết Oanh chủ biên)

- SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc.

Giai đoạn 2: Tổ chức thảo luân
- GV nhắc lại chủ đề thảo luận, mục đích,
yêu cầu SV cần đạt
- Tiến hành thảo luận:

Module 1:

+ GV thông báo nhóm báo cáo, thời gian
báo cáo (5 – 10 phút)/nhóm.

+ Kết quả thảo luận của mỗi nhóm có minh
chứng kèm theo (biên bản thảo luận, phân
công nhiệm vụ thảo luận cho từng nhóm).

Giai đoạn 2:  Tổ chức thực hiện
- SV nghiên cứu mục đích, yêu cầu của
buổi thảo luận.
- Tiến hành thảo luận :

Module 1:

+ Đại diện SV/nhóm trình bày cụ thể những
vai trò của yếu tố GD trong sự hình thành

và phát triển nhân cách. Lấy ví dụ làm rõ

từng vai trò.

+ So sánh GD với DT, MT để khẳng định
vai trò chủ đạo của GD.



199

+ Trao đổi, nhận xét, đánh giá của cá nhân,
nhóm thảo luận còn lại. Các nhóm TL khác
có thể nêu lên những thắc mắc, câu hỏi để
nhóm báo cáo trả lời.

- Đánh giá kết quả bài thảo luận:

+ GV nhận xét, đánh giá, cho điểm kết quả
bài thảo luận của nhóm báo cáo.

+ GV triển khai thảo luận module 2
Hình thức thực hiện:Tương tự như module 1

Giai đoạn 3:  Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá về ý thức, thái độ
kết quả thực hiện bài thảo luận của các

nhóm. Thông báo điểm thảo luận của mỗi
nhóm.

- Nếu thời gian thảo luận hạn chế, GV có
thể thu sản phẩm của các nhóm còn lại,
thông báo kết quả của các nhóm trong giờ
học tiếp theo.

+ Lắng nghe nhận xét, góp ý kết quả bài

thảo luận của cá nhân hoặc nhóm thảo luận
khác đưa ra.
+ Trả lời, giải thích những thắc mắc mà

nhóm thảo luận khác nêu lên. Nhóm báo

cáo có thể biện giải để bảo vệ quan điểm lập
luận của nhóm.
- Đánh giá kết quả bài thảo luận:
+ Mỗi nhóm SV tự nhận xét, đánh giá kết
quả bài thảo luận.

+ Tiếp thu góp ý của GV và hoàn thiện BT
thảo luận

SV vận dụng lí luận GD để phân tích hai
câu thơ của Hồ Chủ Tịch:

- Câu nói của HCM khẳng định: Nhân cách
con người không phải khi sinh ra đã có mà

do hoạt động sống của cá nhân trong môi
trường XH, cùng có sự tác động của di
truyền, môi trường, GD.
- Khẳng định GD đóng vai trò chủ đạo
trong sự hình thành và phát triển nhân
cách.

Giai đoạn 3:  Tự đánh giá kết quả học tập.
- SV tiếp thu nhận xét, đánh giá của GV và

hoàn thiện nội dung bài thảo luận.

- SV trao đổi 1 số vấn đề cùng GV và tập

thể (Nếu có).
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C. GIỜ TỰ HỌC
1. Mục tiêu SV cần đạt
1.1. Mục tiêu kiến thức : SV nắm vững các biểu hiện của sự phát triển nhân cách
con người, vai trò của các yếu tố: DT , môi trường, giáo dục và tự GD trong sự hình

thành và phát triển NC.
1.2. Mục tiêu kĩ năng: SV lấy ví dụ và  làm sáng tỏ vai trò của các yếu tố: di

truyền, môi trường, giáo dục, tự GD trong sự hình thành và phát triển nhân cách.
1.3. Mục tiêu thái độ : Đánh giá đúng vai trò của các yếu tố DT, MT, GD và tự GD
đối với sự phát triển nhân cách con người. Coi trọng việc tổ chức các hoạt động phù

hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh.
Thực hiện mục tiêu trên, chúng tôi cụ thể hoá hoạt động của GV và SV trong giờ

tự học:

Hoạt động của GV Hoạt động của SV
Giai đoạn 1: Lựa chọn BT/ chủ đề tự học.
(GĐ này được thực hiện trước khi GV lên lớp).
- Xác đinh mục tiêu SV cần đạt:
+ Phân biệt được các khái niệm: con người, cá
nhân, nhân cách.

+ Phân tích làm rõ vai trò của DT, MT, GD và

tự GD trong hình thành và phát triển NC.
+ Vận dụng lí luận GDH chương II để giải các
BT hoặc làm rõ các luận điểm khoa học.
- SV ôn tập ND chương II; lựa chọn và giải
các BT sau: 2.4 (Tr 220), 2.7(Tr 222), 2.11(Tr

225), 2.16 (Tr 226), 2.17 (Tr 227), 2.19 - 2.20

(Tr 228), 2.26 (Tr 231), 2.27.

- Giới thiệu các nguồn học liệu TK.

Giai đoạn 1:

- SV nghiên cứu mục tiêu cần đạt, tìm

hiểu các nguồn tài liệu có liên quan đến
nội dung tự học. (Đọc tài liệu: GDH  hệ
ĐHSP Tập 1 (Trần Thị Tuyết Oanh) chủ
biên

- SV ôn tập các nội dung của bài học trên

lớp.
- SV chuẩn bị các vấn đề trao đổi với GV
và bạn cùng lớp.

Giai đoạn 2: Triển khai nội dung tự học
- Dựa vào lịch trình giảng dạy trên lớp từng
tuần, GV nêu nội dung tự học, định hướng yêu

cầu SV cần đạt.
- Thông báo thời gian hoàn thành và yêu cầu
về sản phẩm tự học.
Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả tự học
- GV phân tích, đánh giá  thái độ, kết quả hoàn

thành nhiệm vụ tự học của cá nhân và hiệu quả
tổ chức DH của bản thân.

Giai đoạn 2: Thực hiện nội dung tự học
- SV tiếp nhận  BT/ chủ đề tự học.
- Hoàn thành nhiệm vụ tự học theo yêu

cầu của GV.
- SV chuẩn bị các vấn đề trao đổi với GV
và bạn bè. (Nếu có).
Giai đoạn 3: Tự đánh giá kết quả tự học
SV tự kiểm tra,đánh giá kết quả học tập
của cá nhân, trên cơ sở hoàn thiện nội
dung tự học theo yêu cầu của GV.
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GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM
CHƯƠNG III: MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ GIÁO DỤC

A. GIỜ LÝ THUYẾT
1. Mục tiêu SV cần đạt
1.1. Mục tiêu kiến thức: Sau khi học xong module này, SV sẽ:

- Phân biệt được các khái niệm: MĐGD , MTGD.

- Phân tích mục tiêu giáo dục tổng quát. Vận dụng lí luận vào thực tiễn.
-Trình bày và so sánh HTGDQDVN với 1 số nước trong khu vực và trên thế giới.

1.2. Mục tiêu kĩ năng:
- SV có kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá mục đích, mục tiêu GD

trong các hoạt động GD.
- Vận dụng lí luận để giải quyết các BT thực hành.

1.3. Mục tiêu thái độ :

- Có thái độ đúng đắn trong việc xác định mục tiêu trong từng hoạt động dạy
học, giáo dục cụ thể.

- Góp phần bồi dưỡng tình yêu nghề nghiệp, lòng tin vào sự nghiệp GD
- Xây dựng kế hoạch rèn luyện nhân cách bản thân.

2. Thời gian thực hiện: 3 tiết.
3. Phương pháp dạy học:

Thuyết trình, vấn đáp, thực hành, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV.
4. Phương tiện DH: (nếu có)
5. Các tiểu module

- Module 1: Khái niệm mục đích giáo dục, mục tiêu giáo dục. Phân biệt mục
đích GD và mục tiêu GD. (Tiết 1)

- Module 2: Mục tiêu GD Việt nam (Cấp độ tổng quát, cá nhân, chuyên biệt). (Tiết 2)
- Module 3: Hệ thống GD quốc dân Việt Nam. (Tiết 3).

Hoạt động của GV Hoạt động của SV
Giai đoạn 1: Lựa chọn BT sử dụng (Giai

đoạn này  thực hiện trước khi GV lên lớp).
- Xác định mục tiêu SV cần đạt :

+ SV phân tích và phân biệt được các khái

niệm: MĐGD, MTGD.

+ Phân tích mục tiêu giáo dục tổng quát.

Giai đoạn 1:

- SV xác định mục tiêu bản thân cần đạt,
nghiên cứu các nội dung chính chương III.
- Đọc tài liệu:
+ GDH  hệ ĐHSP (Trần Thị Tuyết Oanh
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Vận dụng lí luận vào thực tiễn.
+ Trình bày hệ thống GDQDVN và rút ra

những kết luận SP.
- Soạn bài, lựa chọn CH, BT:. 3.5, 3.6 (Tr

237), 3.7 (Tr 238), 3.14 (Tr 243), 3.16 (Tr

244), 3.25 (Tr 251).

- Giới thiệu nguồn học liệu tham khảo.
- Chuẩn bị các phương tiện DH phục vụ cho
bài dạy (nếu có).

chủ biên), Tập T1 - Tr.93 - 132

+ Tham khảo nguồn: http:/www.edu.net.vn.

(ND: Mục tiêu tổng quát của GD VN).
- Viết tóm tắt nội dung tự học.
- SV chuẩn bị các vấn đề trao đổi với GV và

bạn cùng lớp.

Giai đoạn 2: Sử dụng BT trong tiến trình

của giờ học
Module 1: Khái niệm mục đích giáo dục,
mục tiêu giáo dục. Phân biệt mục đích GD
và mục tiêu GD.

- GV yêu cầu SV phân tích khái niệm:
MĐGD.

- Trên cơ sở SV trình bày, GV tổng kết KN.
- GV trình bày đặc điểm của MĐGD:

+ Mục đích GD có tính lịchsử

+ MĐGD có tính giai cấp.

+ MĐGD mang màu sắc dân tộc

+ MĐGD có tính thời đại
- GV yêu cầu SV lấy ví dụ minh hoạ làm rõ

các đặc điểm
- GV yêu cầu SV phân tích khái niệm:

Mục tiêu GD

- GV yêu cầu SV phân biệt 2 khái niệm:

MĐGD và MTGD.

Giai đoạn 2: SV thực hiện các nhiệm vụ
học tập dưới sự hướng dẫn của GV

- SV phân tích khái niệm: Mục đích GD, lấy
ví dụ minh hoạ làm rõ khái niệm.
KN: MĐGD là sự mong muốn, là dự kiến về
kết quả đạt được của một quá trình GD nhất
định.

- SV lĩnh hội tri thức mới

- SV lấy ví dụ minh hoạ làm rõ các đặc điểm
trên.

- SV phân tích khái niệm mục tiêu GD:

KN: MTGD là những tiêu chí, chỉ tiêu cụ
thể, những yêu cầu cụ thể đối với từng
khâu, từng nhiệm vụ, từng nội dung của
QTGD phải đạt được sau một hoạt động
GD.

- SV chỉ ra những điểm khác nhau giữa hai

khái niệm: MĐGD và MTGD. (5 đặc điểm)
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- GV hướng dẫn SV thực hiện BT 3.5 Trên

cơ sở đó làm rõ ưu điểm và hạn chế của mô
hình nhân cách con người trong xã hội
phong kiến.
- GV giải thích những vấn đề SV nêu ra.

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực hiện BT

Dựa vào kết quả tự nghiên cứu tài liệu, kết
quả giải quyết các nhiệm vụ học tập, GV
phân tích, đánh giá ý thức, thái độ, mức độ
hoàn thành nhiệm vụ học tập của cá nhân,
nhóm SV.

Module 2: Mục tiêu GD Việt nam (Cấp độ
tổng quát, cá nhân, chuyên biệt).
Giai đoạn 1: Lựa chọn BT sử dụng (thực
hiện như trên).
Giai đoạn 2: Sử dụng BT trong tiến trình

của giờ học
- GV yêu cầu SV làm BT 3.6:

1. Phân tích MTGD tổng quát. Lấy VD
minh hoạ.

- Dựa trên kết quả thực hiện BT 3.6 của SV,

GV tổng kết MTGD tổng quát (Gồm 3 ND)
2. Đánh giá thực trạng việc thực hiện
MTGD tổng quát ở nước ta trong giai đoạn
hiện nay. Lấy VD

- GV yêu cầu SV: trình bày MTGD (cá

nhân), và MTGD (Chuyên biệt).
- So sánh mục tiêu  MTGD giữa các cấp.

- SV làm BT 3.5 củng cố tri thức
- SV nêu các vấn đề  đã chuẩn bị trao đổi
với GV và bạn bè. (Nếu có).

- Giai đoạn 3: SV tự đánh giá kết quả thực
hiện BT
SV tự đánh giá kết quả học tập của cá nhân,
trên cơ sở đó lắng nghe góp ý và đánh giá
của bạn bè và GV.

Giai đoạn 1: Lựa chọn BT sử dụng (thực
hiện như trên).
Giai đoạn 2: SV thực hiện các nhiệm vụ học
tập dưới sự hướng dẫn của GV
- SV giải BT 3.6:
1. SV phân tích MTGD tổng quát gồm 3 ND
gồm 3 ND chính:
- Nâng cao dân trí;  Đào tạo nhân lực; Bồi
dưỡng nhân tài.

- SV lấy ví dụ minh hoạ làm rõ mục đích

GD tổng quát.
- SV lĩnh hội tri thức mới

2. SV đánh giá thực trạng việc thực hiện
MTGD tổng quát ở nước ta trong giai đoạn
hiện nay. SV có thể lấy VD việc thực hiện
MTGD thông qua 1 cấp học cụ thể (Có số
liệu minh chứng kèm theo).

- SV trình bày ND của MTGD (cá nhân),
(chuyên biệt), so sánh nội hàm giữa các KN
này.
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- GV sử dụng 1 trong các BT sau để củng
cố tri thức: 3.14, 3.16.

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực hiện BT
(Thực hiện tiến trình giống tiết 1).

Module 3: Hệ thống GD quốc dân VN.

Giai đoạn 1: Lựa chọn BT sử dụng (thực
hiện như trên).
Giai đoạn 2: Sử dụng BT trong tiến trình

của giờ học
- GV yêu cầu SV: Trình bày nội dung tự
học: Hệ thống GDQDVN.

- GV nhận xét  câu trả lời của SV, trên cơ
sở đó tổng hợp nội dung HTGDQDVN ở
các bậc học, cấp học (độ tuổi, thời gian học
tập, thời gian kết thúc bậc học, cấp học, các
điều kiện để học ở các bậc tiếp theo).
- GV yêu cầu SV: Phân tích, so sánh

HTGDQDVN trước và sau thời kỳ đổi mới
- GV sử dụng 1 trong các BT sau để củng
cố tri thức: 3.7, 3.25

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực hiện BT
(Thực hiện tiến trình giống tiết 1).

- SV giải BT 3.14, 3.16 làm rõ:

+ Đặc điểm mô hình GD thời kỳ phong
kiến, những điểm khác biệt so với mô hình

GD hiện nay.
+ Phân tích điểm chung và điểm khác nhau

mô hình GD con người toàn diện của Khổng
Tử, Arixtot, Hồ Chí Minh. Giải thích tại sao
tư tưởng giáo dục của Khổng Tử phát triển
rất sớm trong lịch sử loài người, nhưng sau
đó lại “tụt hậu” so với tư tưởng GD phương
Tây?

Giai đoạn 3: SV tự đánh giá kết quả thực
hiện BT (Thực hiện tiến trình giống tiết 1 )

Giai đoạn 1: Lựa chọn BT sử dụng (thực
hiện như trên).
Giai đoạn 2: SV thực hiện các nhiệm vụ học
tập dưới sự hướng dẫn của GV
- SV trình bày tóm tắt nội dung tự học về hệ
thống GDQDVN.
- SV lĩnh hội tri thức mới

- SV làm rõ sự thay đổi của HTGDQDVN
trước và sau thời kỳ đổi mới (1986).

- SV giải BT 3.7, 3.25 theo yêu cầu của GV
nhằm củng cố tri thức:
+ Trình bày và so sánh HTGDQD của nước
ta qua các giai đoạn lịch sử.
+ So sánh và đưa ra những nhận định về tỷ
lệ HS ở các bậc học (tiểu học, THCS,
THPT)  của 1 số nước Châu Á.
Giai đoạn 3: SV tự đánh giá kết quả thực
hiện BT. (Thực hiện tiến trình giống tiết 1).
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CHƯƠNG III: MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ GIÁO DỤC (Tiếp theo)

1. Mục tiêu SV cần đạt :

1.1. Mục tiêu kiến thức: Sau khi học xong module này, SV sẽ:
- Nắm vững nội dung, các con đường thực hiện các nhiệm vụ GD (GD đạo đức

và ý thức công dân, GD trí tuệ, GD thẩm mỹ, GD thể chất, GD lao động)
1.2. Mục tiêu kĩ năng:

- SV có kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ
GD ở trường PT. Bước đầu thiết kế 1 số hoạt động nhằm thực hiện các nhiệm vụ GD.

- Vận dụng lí luận để giải quyết các BT thực hành.

1.3. Mục tiêu thái độ :

- Góp phần bồi dưỡng tình yêu nghề nghiệp, lòng t in vào sự nghiệp GD
- Xây dựng kế hoạch rèn luyện nhân cách bản thân.

2. Thời gian thực hiện: 2 tiết.
3. Phương pháp dạy học:

Thuyết trình, vấn đáp, luyện tập,  kiểm t ra, đánh giá kết quả học tập của SV.
4. Phương tiện DH: (nếu có)
5. Thực hiện bài dạy
6. Các tiểu module

- Module 4: GD đạo đức và ý thức công dân, GD trí tuệ . (Tiết 4)
- Module 5: GD thẩm mỹ, GD thể chất, GD lao động (Tiết 5)

Hoạt động của GV Hoạt động của SV
Giai đoạn 1: Lựa chọn BT sử dụng
(Giai đoạn này  thực hiện trước khi GV lên l ớp).
- Xác đinh mục tiêu SV cần đạt:
+ Nắm vững nội dung, các con đường thực
hiện các nhiệm vụ GD. (GD đạo đức, trí tuệ,
thể chất)
+ Vận dụng lí luận GDH giải quyết các BT
tình huống hoặc thiết kế các BT thực hành

rèn luyện KN.
- Soạn bài, lựa chọn CH, BT : 3.2(tr 234)

3.13 (Tr 242), 3.28 (Tr 253), 3.30 (Tr 254).

- Giới thiệu nguồn học liệu tham khảo
- Chuẩn bị các phương tiện DH phục vụ cho
bài dạy (nếu có).

Giai đoạn 1:

- SV xác định mục tiêu bản thân cần đạt.
- Đọc tài liệu: GDH  Hệ ĐHSP (Trần Thị
Tuyết Oanh CB), T2 (Tr. 47-87).

ND: Nhiệm vụ GD. (GD đạo đức, trí tuệ,
thể chất, thẩm mỹ, lao động)

- Viết tóm tắt nội dung tự học.
- SV chuẩn bị các vấn đề trao đổi với GV và

bạn cùng lớp.
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Giai đoạn 2: Sử dụng BT trong tiến trình

của giờ học
- GV trình bày nội dung giáo dục đạo đức
và ý thức công dân.
- GV yêu cầu SV làm BT 3.2:

Chủ đề: Để tiến hành giáo dục đạo đức cho
học sinh phổ thông trong giai đoạn hiện
nay, theo anh (chị) cần thực hiện thông qua
những con đường nào ? Đánh giá hiệu quả
của việc thực hiện các con đường này.

- GV nhận xét kết quả làm BT 3.2 của SV,
trên cơ sở đó tổng kết các con đường giáo
dục đạo đức cho HS phổ thông:
+ Thông qua DH các môn học

+ Thông qua hoạt động lễ hội văn hoá của
dân tộc, của địa phương.

+ Thông qua  sinh hoạt tập thể

+ Tổ chức các cuộc thi hấp dẫn (thời trang,
người đẹp, tiếng hát HS, SV)

+ Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt đoàn.

- GV yêu cầu SV liên hệ thực tiễn, đánh giá
hiệu quả của việc thực hiện các con đường
GD này trong các nhà trường PT hiện nay.
(Ưu, hạn chế, nguyên nhân).

- GV yêu cầu SV trình bày nội dung, các
con đường GD trí tuệ, GD thể chất, GD lao
động.
- GV nhận xét kết quả trình bày của SV và

tổng kết nội dung, các con đường GD trí
tuệ, GD thể chất, GD lao động.
- GV yêu cầu SV thực hiện BT 3.13, 3.28.

Giai đoạn 2: SV thực hiện các nhiệm vụ học
tập dưới sự hướng dẫn của GV
- SV lĩnh hội tri thức mới

- SV giải BT 3.2: Đưa ra các con đường GD
đạo đức. Lấy ví dụ minh hoạ.

- SV vận dụng thực tiễn đánh giá mức độ
thực hiện các con đường GD đạo đức.

- SV trình bày ND tự nghiên cứu

- SV giải BT 3.13, 3.28 nhằm làm rõ các

vấn đề sau:
+ QĐ của bản thân về thực trạng đạo đức
hiện nay của HS TH. Đề xuất giải pháp cải
tạo thực trạng.
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- GV giải thích những vấn đề SV nêu ra.

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực hiện BT

- Dựa vào kết quả giải quyết nhiệm vụ học
tập, GV phân tích, đánh giá ý thức, thái độ,
mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của cá
nhân, nhóm SV so với yêu cầu
- GV hướng dẫn SV thực hiện nội dung tự
học tuần tiếp theo. (GD lao động, GD thẩm
mĩ và 1 số nội dung GD mới) .

+ Xây dựng bản  kế hoạch GD HS lớp 8
- SV nêu các vấn đề  đã chuẩn bị trao đổi
với GV và bạn bè. (Nếu có).
Giai đoạn 3: SV tự đánh giá kết quả thực
hiện BT.
- SV tự đánh giá kết quả học tập của cá
nhân, trên cơ sở đó lắng nghe góp ý và đánh
giá của bạn bè và GV.

- Tiếp nhận nội dụng tự học trong các tuần
tiếp theo.

B. GIỜ THẢO LUẬN
1. Mục tiêu SV đạt được
1.1. Mục tiêu kiến thức: Sau khi thảo luận xong module này, SV sẽ:

- Phân tích nội dung của nguyên lí GD

1.2. Mục tiêu kĩ năng:
- Liên hệ thực tiễn đánh giá việc thực hiện nguyên lí GD.

- Vận dụng lí luận GDH để chứng minh các luận điểm khoa học, giải BTTH.

- Thiết kế 1 số hoạt động cụ thể nhằm thực hiện các nhiệm vụ giáo dục
1.3. Mục tiêu thái độ:

- Góp phần bồi dưỡng tình yêu nghề nghiệp, lòng tin vào sự nghiệp GD
- Xây dựng kế hoạch rèn luyện nhân cách bản thân.

2. Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tiết 1,2:  3.21,  3.23 (Tr 248 – 249); Tiết 3,4:  BT  3.1, 3.22 (Tr 234, 248);

Tiết 5,6: BT 3.4, 3.19 (Tr 236, 246)

3. Phương pháp dạy học:
Thảo luận nhóm, thực hành, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV.

4. Phương tiện DH: (nếu có)
5. Thực hiện bài dạy (tiết 1):
6. Các tiểu module
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- Module 1: 3.21,  3.23 (Tiết 1,2)
- Module 2: 3.1, 3.22 (Tiết 3,4)

- Module 3: 3.4, 3.19 (Tiết 5,6):
Tiết 1,2:

Hoạt động của GV Hoạt động của SV
Giai đoạn 1:  Lựa chọn BT/ chủ đề TL
Module 1: BT  3.21,  3.23.
- Mục tiêu SV cần đạt:
+ So sánh và đánh giá nguồn nhân lực của
Việt Nam với thế giới. Đề xuất giải pháp
nhằm thay đổi thực trạng.
+ Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm
học 2011 – 2012 của một trường PT cụ thể.

- GV giới thiệu các nguồn học liệu TK.

- Phân công nội dung thảo luận cho cá nhân,
nhóm.  (Qui định 5 – 7 SV/nhóm)

- Dự kiến thời gian, hình thức thực hiện.
(Theo lịch trình giảng dạy của NT).

Giai đoạn 1:  SV chuẩn bị
Module 1: BT  3.21,  3.23
- SV nghiên cứu mục tiêu của tiết thảo luận.
- Nghiên cứu các nguồn tài liệu có liên

quan đến chủ đề thảo luận.
+ (Đọc tài liệu: GDH hệ ĐHSP Tập 1, 2
(Trần Thị Tuyết Oanh) chủ biên

- Dự kiến hình thức báo cáo (tóm tắt, XD đề
cương, lập bảng hệ thống, sơ đồ hoá), và

viết biên bản thảo luận nhóm.
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

trong nhóm, xác định thời gian hoàn thành

- SV chuẩn bị các vấn đề trao đổi với GV và

bạn cùng lớp.
Giai đoạn 2: Tổ chức thảo luận
- GV nhắc lại vấn đề thảo luận, nêu tiêu chí

đánh giá bài thảo luận:
Về nội dung: Bài thảo luận thực hiện tốt
những yêu cầu của BT đề ra: trình bày được
những kiến thức cơ bản của chủ đề thảo
luận, có lấy ví dụ minh hoạ kèm theo.

Về hình thức báo cáo :

+ Sạch đẹp, logic. Biên bản TL thể hiện rõ
sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên

trong nhóm.

+ Khuyến khích cộng điểm thưởng đối với
những bài có sử dụng CNTT, trình bày có

tính sáng tạo.
- Tiến hành thảo luận :

+ GV cử nhóm báo cáo (10 phút/nhóm)/mỗi
chủ đề
+ Tiết 1: 3.21, Tiết 2: 3.

Giai đoạn 2: Tổ chức thực hiện
- SV nghiên cứu mục đích, yêu cầu của
buổi thảo luận, cử người báo cáo kết quả
thảo luận.

- Đại diện SV/nhóm trình bày những kết
quả thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV:
+ SV lấy ví dụ và làm rõ mục tiêu GD của 1
trường PT đề ra trong NH 11 – 12, trên cơ
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+ Các nhóm còn lại nhận xét, chất vấn, góp
ý bài thảo luận của nhóm báo cáo.

- GV đánh giá kết quả bài thảo luận của mỗi
nhóm và tổng hợp bài TL:

+ Đánh giá thực trạng việc xây dựng và thực
hiện kế hoạch GD ở trường PT hiện nay ?
+ Đánh giá về cơ cấu LĐ của VN và TG:

Trên thế giới tỷ lệ lao động trong nông
nghiệp giảm, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực
dịch vụ tăng.
Đối với Việt Nam (năm 2005), tỷ lệ lao
động trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm
chủ yếu, lao động trong lĩnh vực dịch vụ có
chiều hướng gia tăng song tỷ lệ này vẫn
thấp  so với thế giới, tỷ lệ lao động trong
lĩnh vực công nghiệp thấp.
Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực hiện BT

- GV nhận xét, đánh giá về ý thức, thái độ
chuẩn bị bài thảo luận của mỗi nhóm, kết
quả thực hiện so với yêu cầu đề ra. Đánh giá
bằng điểm số kết quả của nhóm báo cáo,
tích luỹ vào kết quả của môn học.
- Đối với những nhóm SV nào chưa kịp báo
cáo tại lớp, GV có thể thu biên bản thảo
luận nhóm, xem xét và có những nhận xét,
đánh giá kịp thời trong những buổi thảo luận
sau.

sở đó đánh giá: Thực trạng việc xây dựng
và thực hiện kế hoạch GD ở trường PT hiện
nay như thế nào? có đạt được mục tiêu đề ra
hay không ? Nguyên nhân ?

+ SV lắng nghe nhận xét, góp ý, chất vấn 1
số nội dung có liên quan đên bài thảo luận.
+ Trả lời, giải thích những thắc mắc mà

nhóm thảo luận khác nêu lên. Nhóm báo

cáo có thể nêu lên những vấn đề mới để cả
lớp cùng trao đổi.

Giai đoạn 3: Tự đánh giá kết quả thực hiện
BT

- SV tự nhận xét, đánh giá kết quả bài thảo
luận của nhóm.
- SV tiếp thu nhận xét, đánh giá của GV và

hoàn thiện nội dung bài thảo luận.
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Tiết 3,4:
Hoạt động của GV Hoạt động của SV

Giai đoạn 1:  Lựa chọn BT/ chủ đề TL
Module 1: BT  3.1,  3.22.

- Mục tiêu SV cần đạt:
+  Làm rõ nội dung nguyên lí GD. Đánh giá
việc thực hiện nguyên lí GD trên trong thực
tiễn hiện nay.
+ Làm rõ mối quan hệ giữa học với hành, lí

luận với thực tiễn thông qua câu nói của
Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
+ Nguyên nhân thực trạng GDPT hiện nay.

Đề xuất giải pháp nhằm thay đổi thực trạng
- Chủ đề thảo luận: BT 3.22, 3.1

- Phân công nội dung thảo luận cho cá nhân,
nhóm.  (Qui định 5 – 7 SV/nhóm)

- Dự kiến thời gian, hình thức thực hiện.
(Theo lịch trình giảng dạy của nhà trường).
- Giới thiệu các nguồn học liệu TK
- Chuẩn bị các phương tiện DH cho giờ thảo
luận, khuyến khích SV báo cáo kết quả thảo
luận có sử dụng CNTT.

Giai đoạn 1. Chuẩn bị
- Chủ đề thảo luận: BT 3.1, 3.22

- Nghiên cứu mục tiêu của tiết thảo luận
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

trong nhóm, xác định thời gian hoàn thành

- Nghiên cứu các nguồn tài liệu có liên quan

đến chủ đề thảo luận. (Đọc tài liệu: GDH
hệ ĐHSP Tập 1, 2 (Trần Thị Tuyết Oanh)
chủ biên

- Dự kiến hình thức báo cáo (tóm tắt, XD đề
cương, lập bảng hệ thống, sơ đồ hoá), và

viết biên bản thảo luận nhóm.
- SV chuẩn bị các vấn đề trao đổi với GV và

bạn cùng lớp.

Giai đoạn 2: Tổ chức thảo luận
- GV yêu cầu nhóm SV trình bày kết quả
chuẩn bị bài thảo luận theo các vấn đề đã

giao.

(Tiến trình t hực hiện giống tiết 1,2) trong
đó:
- Sau mỗi tiết học, GV tổng hợp báo cáo của
nhóm SV và đưa ra kết luận các vấn đề sau:
* Làm rõ ND câu nói của Chủ Tịch HCM
phản ánh 2 nội dung cơ bản của nguyên lí

GD: “Học đi đôi với hành, lí luận gắn liền
với thực tiễn”, mối quan hệ giữa các nội
dung trên.

* Nguyên nhân của thực trạng GDPT:

+ Điều kiện kinh tế một số hộ gia đình khó

Giai đoạn 2:. Tổ chức thực hiện
- SV trình bày kết quả chuẩn bị bài thảo
luận theo các vấn đề đã giao.

(Tiến trình thực hiện giống tiết 1,2 )
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khăn, đông con.
+ Do chạy theo mục tiêu phổ cập, không
quan tâm đến chất lượng nên khi đòi hỏi
chất lượng thật, HS học không được dẫn
đến bỏ học...Trên cơ sở đó đề xuất 1 số giải
pháp nhằm khắc phục vấn đề trên.

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực hiện
(Thực hiện tương tự như tiết 1,2)

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực hiện
(Thực hiện tương tự như tiết 1,2)

Tiết 5,6:

Hoạt động của GV Hoạt động của SV
Giai đoạn 1:  Lựa chọn BT/ chủ đề TL
Module 3: 3.4, 3.19

- Mục tiêu SV cần đạt:
+  Phân tích các con đường giáo dục phòng

chống ma tuý, biết liên hệ, đánh giá hiệu
quả của việc thực hiện các con đường này.

+ Chỉ ra những nguyên nhân làm cho đến tỷ
lệ tái nghiện cao.
+ Đánh giá thực trạng công tác hướng
nghiệp ở trường PT.
+ Đề xuất 1 số giải pháp nhằm thu hút HS
giỏi vào các trường SP .

- Chủ đề thảo luận: BT 3.4, 3.19.

- Phân công nội dung thảo luận cho cá nhân,
nhóm.  (Qui định 5 – 7 SV/nhóm)

- Dự kiến thời gian, hình thức thực hiện.
(Theo lịch trình giảng dạy của nhà trường).
- Giới thiệu các nguồn học liệu tham khảo
- Chuẩn bị các phương tiện DH cho giờ thảo
luận, khuyến khích SV báo cáo kết quả thảo
luận có sử dụng CNTT.

Giai đoạn 1: Chuẩn bị
- Module 3: 3.4, 3.19

- Nghiên cứu mục tiêu của tiết thảo luận
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

trong nhóm, xác định thời gian hoàn thành

- Nghiên cứu các nguồn tài liệu có liên quan

đến chủ đề thảo luận. (Đọc tài liệu: GDH
hệ ĐHSP Tập 2 (Trần Thị Tuyết Oanh) chủ
biên

- Dự kiến hình thức báo cáo (tóm tắt, XD đề
cương, lập bảng hệ thống, sơ đồ hoá), và

viết biên bản thảo luận nhóm.
- SV chuẩn bị các vấn đề trao đổi với GV và

bạn cùng lớp.

Giai đoạn 2: Triển khai thực hiện
- Tiến trình t hực hiện giống tiết 1,2
Tiết 5: BT 3.4, Tiết 6: BT 3.19

Sau mỗi tiết học, GV tổng hợp báo cáo của
nhóm SV và đưa ra kết luận các vấn đề sau:

Giai đoạn 2: Tổ chức thực hiện
- Thực hiện giống tiết 1,2

- SV lĩnh hội nội dung thảo luận.



212

- Các con đường GD phòng chống ma tuý:
+ Thông qua DH, qua các buổi sinh hoạt tập
thể (sinh hoạt lớp, chào cờ...)
+ Tổ chức cho HS tham gia tuyên truyền,
phổ biến các chủ trương của nhà nước,
chính quyền về phòng chống ma tuý.
+ Tổ chức các buổi trao đổi người thật giúp
HS thấy được tác hại của ma tuý để từ đó
phòng tránh xa.

+ Tổ chức hội nghị giữa chính quyền địa
phương, cha mẹ HS và HS của lớp, của
trường về phòng chống ma tuý ở trường, ở
địa phương. Sau đó thực hiện ký cam kết
đối với từng gia đình và từng HS không mắc
vào tệ nạn XH....
- Những nguyên nhân làm cho đến tỷ lệ tái
nghiện cao:
+ Cơ hội tìm kiếm việc làm của những
người này sau khi t rở lại với xã hội gặp
nhiều khó khăn.
+ Sự kỳ thị của 1 bộ phận người trong xã

hội đối với họ, làm họ cảm thấy mặc cảm,
tự ti bản thân.
+ Bản thân cá nhân chưa đủ ý chỉ, bản lĩnh
vững vàng để vượt qua những cám dỗ trong
cuộc sống.
+ Sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình, các tổ

chức xã hội với những người này còn hạn

chế…
- Đánh giá thực trạng công tác hướng
nghiệp tại các trường PT. Đề xuất các giải
pháp nhằm thu hút những HS giỏi vào các

trường SP:
+ Việc tuyển dụng và chế độ đãi ngộ đối với
GV cần điều chỉnh cho phù hợp với sự thay
đổi của XH
+ Cần có qui hoạch đào tạo nguồn nhân lực
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trong hiện tại và tương lai gần cho ngành SP

cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.
+ Ngoài ra, cần điều chỉnh qui định việc
cộng điểm cho SV thuộc các chế độ để thu
hút người có năng lực thật sự vào trường
SP.

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực hiện BT

- GV nhận xét, đánh giá về ý thức, thái độ
chuẩn bị bài TL của mỗi nhóm, kết quả thực
hiện so với yêu cầu đề ra. Đánh giá bằng
điểm số kết quả của nhóm báo cáo,  tích luỹ
vào kết quả của môn học.

Giai đoạn 3: Tự đánh giá kết quả thực hiện
BT.

- SV tiếp thu nhận xét, đánh giá của GV và

hoàn thiện nội dung bài thảo luận.

C. GIỜ TỰ HỌC
1. Mục tiêu SV cần đạt
1.1. Mục tiêu kiến thức:

- Phân biệt khái niệm: MĐGD, MTGD
- Phân tích mục tiêu giáo dục tổng quát, nguyên lí GD

- Hệ thống hoá HTGDQDVN, các nhiệm vụ GD.
1.2. Mục tiêu kĩ năng: SV vận dụng lí luận GDH chương III để giải các BT hoặc
làm rõ các luận điểm khoa học.
1.3. Mục tiêu thái độ :

- Góp phần bồi dưỡng tình yêu nghề nghiệp, lòng tin vào sự nghiệp GD
- Xây dựng kế hoạch rèn luyện nhân cách bản thân.
Thực hiện mục tiêu trên, chúng tôi cụ thể hoá hoạt động của GV và SV trong giờ

tự học.

Hoạt động của GV Hoạt động của SV
Giai đoạn 1: Lựa chọn BT/ chủ đề tự học -

Xác định mục tiêu SV cần đạt (Như trên)
- Chủ đề tự học:
+ Ôn tập các ND chương III
+ Lựa chọn và giải BT trong các v/đ: 3.3

(Tr 235), 3.5 (Tr 241), 3.6(Tr 241), 3.7 (Tr

Giai đoạn 1: Tiếp nhận  BT/ chủ đề tự học -

- SV nghiên cứu mục tiêu cần đạt, các nội
dung tự học theo lịch trình giảng dạy ở từng
tuần học.
- Tìm hiểu các nguồn tài liệu có liên quan

đến nội dung tự học. (Đọc tài liệu: GDH  hệ
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242), 3.8 (Tr 243), 3.12 (Tr 245), 3. 18 (Tr

250), 3.20 (Tr 251), 3.24 (Tr 254), 3.27

(Tr 257).

- Giới thiệu các nguồn học liệu TK.

- GV trả lời các vấn đề SV nêu ra.

ĐHSP Tập 1, 2 (Trần Thị Tuyết Oanh) chủ
biên

- Nghiên cứu lại nội dung của bài học trên

lớp có liên quan đến nội dung tự học.
- Giải các BT theo yêu cầu của GV
- SV chuẩn bị các vấn đề trao đổi với GV

Giai đoạn 2: Triển khai  nội dung tự học
- Dựa vào lịch trình giảng dạy trên lớp từng
tuần, GV nêu nội dung tự học, định hướ ng

yêu cầu cần đạt.
- Thông báo thời gian hoàn thành và yêu cầu
sản phẩm tự học.
Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả tự học Dựa
trên yêu cầu về nội dung tự học và  kết quả
SV đạt được, GV phân tích, đánh giá ý thức,
thái độ, kết quả hoàn thành nhiệm vụ tự học
của cá nhân.

Giai đoạn 2: Tổ chức tự học
- Hoàn thành nhiệm vụ tự học theo yêu cầu
của GV.
- SV chuẩn bị các vấn đề trao đổi với GV và

bạn bè. (Nếu có).

Giai đoạn 3: Tự đánh giá kết quả tự học
SV tự kiểm tra,đánh giá kết quả học tập của
cá nhân, trên cơ sở hoàn thiện nội dung tự
học theo yêu cầu của GV.
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HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG I:
GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC

* BT lý thuyết
Bài tập tái hiện
Bài tập 1.1

Khi bàn về đối tượng của GDH, nhìn chung số đông đều xác định đối tượng
của GDH là: “Quá trình giáo dục toàn vẹn với hàm nghĩa rộng, bao quát toàn bộ
các tác động giáo dục và dạy học được định hướng theo mục đích xác định, được tổ
chức trong một xã hội nhất định một cách hợp lí,khoa học, được thực hiện thông
qua sự phối hợp hành động giữa nhà giáo dụ c và người được giáo dục nhằm giúp
cho người được giáo dục chiếm lĩnh những kinh nghiệm của xã hội loài người, hình

thành và phát triển nhân cách người học”.
Câu hỏi:

1. Anh (chị) hãy phân tích đặc điểm đối tượng của GDH ?
2. Trong điều kiện hiện nay, đối tượng của GDH có thay đổi gì không? Giải thích?

Hướng giải quyết:
1. Phân tích đặc điểm đối tượng của GDH.
+ Là một dạng vận động và phát triển liên tục của các hiện tượng, các tình

huống GD và DH, được tổ chức thực hiện theo những quy trình xác định.
+ Là một dạng vận động xã hội, có quan hệ gián tiếp với các quá trình khác

(kinh tế, chính trị, văn hoá…) nhưng được tổ chức một cách chuyên biệt (theo quy
luật của GD).

+ Trong quá trình luôn có sự tác động qua lại của các thành phần tham gia:
Người dạy (chủ thể tác động) và người học (chủ thể hoạt động),trong đó nhà giáo

dục giữ vai trò chỉ đạo và học sinh là chủ thể độc lập sáng tạo nhằm chiếm lĩnh các
hệ thống giá trị văn hoá,khoa học,kỹ thuật,đạo đức,thẩm mĩ phù hợp với định hướng
chung thể hiện trong MĐGD, đáp ứng những yêu cầu và nhu cầu của sự phát triển
và tiến bộ của xã hội.

2. Trong điều kiện phát triển mạnh của khoa học – kỹ thuật hiện nay, đối
tượng của GDH có những đặc điểm:

- Có mặt ổn định: Đó là cấu trúc của QTGD gồm 8 thành tố (Mục đích GD, nhiệm
vụ GD, NDGD, PPGD, hình thức tổ chức GD, nhà GD, người được GD, kết quả GD).

- Tuy nhiên, QTGD có những mặt thay đổi để phù hợp với thực tiễn đó là sự
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thay đổi chất lượng của các yếu tố của QTDH và QTGD  như: nội dung GD, PPGD,
phương tiện GD, vai trò giữa người dạy và người học ….thay đổi theo thời gian.
Bài tập 1.2:

Phân tích mối quan hệ của GDH với các khoa học khác?  Bằng những kiến
thức lí luận giáo dục học, anh (chị) hãy nêu lên sự cần thiết của môn giáo dục học
trong nhà trường sư phạm.

Hướng giải quyết:
1.1 Cần làm rõ mối quan hệ của GDH với các khoa học sau:

- GDH với triết học.
- GDH với sinh lí học.
- GDH với tâm lí học
- GDH với đạo đức học.
- GDH với điều khiển học.
- GDH với xã hội học.

1.2. SV nêu lên sự cần thiết của môn giáo dục học trong nhà trường sư phạm.
- Đây là môn học nghiệp vụ trong trường sư phạm.
- Mục tiêu của môn học: Cung cấp kiến thức lí luận về DH và GD ở các nhà

trường PT, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng thái độ, tình yêu nghề
nghiệp cho SV.
Bài tập sáng tạo:

Bài tập 1.3: Anh (chị) hãy cho biết:
1. Để xác định một khoa học độc lập cần dựa trên những căn cứ nào?

2. Anh (Chị) hãy chứng minh Giáo dục học là một khoa học độc lập ?
Hướng giải quyết:

- Để xác định một khoa học độc lập cần dựa vào những căn cứ sau:
+ Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của khoa học đó.
+ Chức năng của GDH.
+ Các phạm trù, các khái niệm.
+ Cấu trúc của GDH và các phương pháp nghiên cứu GDH.

- GDH là một khoa học độc lập vì nó có đầy đủ các đặc trưng trên, có nghĩa:
GDH có đối tượng nghiên cứu ri êng, có hệ thống các khái niệm,phạm trù riêng,

có hệ thống các phương pháp nghiên cứu đặc thù).

(SV làm rõ đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, các phạm trù, phương pháp nghiên
cứu của GDH).
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Bài tập 1.4: Bàn về  khái niệm GD có nhiều cách tiếp cận khác nhau:
- Khái niệm GD với tư cách là một hiện tượng xã hội đặc biệt.
- Khái niệm GD với tư cách là một quá trình xã hội, bao gồm quá trình dạy học
và quá trình GD (hẹp).
- Khái niệm GD với tư cách là một hoạt động đặc biệt của con người, trong đó
diễn ra hoạt động giữa nhà giáo dục và người được giáo dục.

- Khái niệm GD với tư cách là một hệ thống, trong đó bao gồm nhiều thành tố,
chịu sự chi phối bởi môi trường xã hội.

Câu hỏi:
1. Anh (chị) hãy phân tích, làm rõ khái niệm GDH trong từng cách tiếp cận trên?

2. Theo anh (chị) cách tiếp cận khái niệm GD nào là đúng đắn nhất? Vì sao?

Hướng giải quyết:
3. SV phân tích được khái niệm GD trong từng cách tiếp cận. Cụ thể:
- GD là một hiện tượng xã hội đặc biệt: Ở cách tiếp cận này xem xét GD được là

một hiện tượng XH giống như các hiện tượng XH khác như (chính trị, đạo đức, tôn
giáo…) đều do XH loài người sinh ra nhằm phân biệt với các hiện tượng tự nhiên.

Tuy nhiên, sự khác nhau giữa GD với các hiện tượng XH khác ở 2 đặc trưng cơ bản
đó là sự truyền thụ và lĩnh hội kinh nghiệm XH l ịch sử, GD tạo ra sự phát triển cá
nhân và sự phát triển XH.

- GD là một quá trình XH: Ở cách tiếp cận này, GD bao gồm 2 quá trình bộ
phận (DH và GD theo nghĩa hẹp). Đây là một quá trình mang tính tổng thể và trọn
vẹn được tổ chức và lãnh đạo có ý thức, có kế hoạch, trên cơ sở những kinh nghiệm
sư phạm và lí luận GDH, hướng vào việc truyền đạt và tiếp thu những kinh nghiệm
lịch sử - XH, xây dựng và phát triển nhân cách trong một giai đoạn lịch sử qui định.

- GD là một hoạt động đặc biệt của con người: Trong đó tập trung nhấn mạnh
vai trò chủ đạo của nhà GD (Tổ chức, điều khiển QTGD), hoạt động của đối tượng
GD là hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo. Sự tác động qua lại giữa hoạt
động của nhà GD và hoạt động của đối tượng GD tạo nên QTGD.

- GD với tư cách là một hệ thống, trong đó bao gồm nhiều thành tố (MĐ, nội

dung GD, PPGD, nhà GD, người được GD, kết quả GD…). Các thành tố trên có

mối liên hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó mục đích GD là yếu tố
quan trọng nhất, định hướng cho sự vận động và phát triển của QTGD.

Mặt khác GD chịu sự chi phối của các điều kiện kinh tế - XH, làm cho GD mang

tính lịch sử cụ thể và tính giai cấp rõ rêt.
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2. SV giải thích cách tiếp cận thứ 2 đầy đủ, khái quát hơn cả.
Bài tập 1.5:

Một trong những nhiệm vụ của Giáo dục học là: “GDH nghiên cứu dự báo
tương lai gần và tương lai xa của GD, nghiên cứu xu thế phát triển và mục tiêu

chiến lược của GD trong mỗi giai đoạn phát triển của xã hội để xây dựng chương
trình GD và đào tạo”.
Câu hỏi:

1. Phân tích làm rõ nhiệm vụ giáo dục trên?

2. Anh (chị) trình bày xu thế phát triển GD  thế kỷ XXI. Từ đó, hãy liên hệ
với giáo dục đại học ở nước ta hiện nay.
Hướng giải quyết:

1. Phân tích nhiệm vụ GD trên

2. Trình bày xu thế phát triển GD thế kỷ XXI.
- Nhận thức mới về GD là sự nghiệp hàng đầu của quốc gia.

- Xã hội hoá GD.

- GD suốt đời

- Áp dụng sáng tạo công nghệ thông tin vào quá trình GD

- Đổi mới mạnh mẽ quản lí GD

- Phát triển GD đại học.
Bài tập 1.6

Hiện nay tại các trường đại học đang thực hiện phương thức đào tạ o theo hệ
thống tín chỉ. Anh (chị) hãy chỉ ra những điểm khác biệt giữa phương thức đào tạo
tín chỉ và ĐT  theo niên chế ?
Hướng giải quyết:

- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là phương thức đào tạo thể hiện sự linh hoạt,
mềm dẻo hơn so với hình thức đào tạo cũ. Với phương thức này, SV được chủ động
thiết kế kế hoạch học tập của bản thân, lựa chọn cho mình tiến độ học tập thích hợp
với khả năng, sở trường và hoàn cảnh của riêng mình, đồng thời còn tạo khả năng
trong việc thiết kế chương trình liên thông giữa các cấp đào tạo ĐH và giữa các

ngành đào tạo khác nhau.
- SV dễ dàng thay đổi ngành chuyên môn trong tiến trình học tập nếu thấy cần

thiết mà không phải học lại từ đầu.
- Giá thành đào tạo theo HCTC thấp hơn so với đào tạo theo niên chế.
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- Khái niệm lớp học chỉ mang tính chất tương đối.
- SV không thi tốt nghiệp, không tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đối với các

chương trình ĐH, CĐ.
- Đầu mỗi học kỳ, SV được đăng ký các môn học phù hợp với năng lực và hoàn

cảnh của họ nhằm đạt được kiến thức theo một chuyên môn chính nào đó. Sự lựa
chọn các môn học rất rộng rãi, SV có thể ghi tên các môn học liên ngành nếu họ

thích. Ngoài ra, SV không chỉ giới hạn  học các môn chuyên môn của mình mà còn

có thể đăng ký học các môn học khác lĩnh vực. Vì vậy, sau khi hoàn t hành khoá

học, SV không chỉ có 1 bằng Đại học mà có thể là 2 bằng ĐH.
- Đánh giá kết quả học tập, HTTC dùng cách  đánh giá thường xuyên và dựa vào

cách đánh giá đó đối với các môn học tích luỹ để được cấp bằng cử nhân.
Bài tập 1.7: Tại sao nói GD là một h iện tượng xã hội đặc biệt của loài người?
Hướng giải quyết:
Chứng minh: GD là một hiện tượng xã hội đặc biệt của loài người

- Từ  khi xã hội loài người xuất hiện, hoạt động giáo dục cũng phát triển và

tiến bộ cùng với sự phát triển và tiến bộ của xã hội t rong đó nổi bật lên là việc
truyền lại và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử giữa các thế hệ.

- Tuy nhiên, thế hệ sau không chỉ lĩnh hội toàn bộ kinh nghiệm của thế hệ
trước để lại, mà còn bổ sung làm phong phú thêm những kinh nghiệm của xã hội
loài người - đó là quy luật của sự tiến bộ xã hội.

- Ở động vật, những hành vi của chúng mang tính bản năng và được lưu giữ
trong hệ thống Gien, còn những kinh nghiệm mà loài người tích luỹ được trong quá
trình phát triển của lịch sử được lưu giữ ở nền văn hoá nhân loại, được tiếp nối qua
các thế hệ.

- Các tính chất của GD:
+ GD  là một hiện tượng phổ biến và vĩnh hằng
+ Giáo dục là một hoạt động gắn liền với tiến trình đi lên của xã hội.
+ Giáo dục mang tính giai cấp.

Bài tập 1.8:

Từ xa xưa đã khẳng định: GD là 1 trong những nhân tố quan trọng xây dựng
XH an lạc, phú cường. Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “...Kinh tế tiến bộ thì GD

mới tiến bộ, nền kinh tế không phát triển thì GD cũng không phát triển được, GD
không phát triển thì không có đủ cán bộ giúp cho kinh tế phát triển, hai việc đó liên

quan mật thiết với nhau”.
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Câu hỏi:
Anh (chị) hãy phân tích mối quan hệ giữa giáo dục và kinh tế đối với việc

phát triển đất nước trong câu nói của Hồ Chí Minh. Từ đó rút ra những kết luận sư
phạm cần thiết.
Hướng giải quyết:

SV cần làm rõ các ý chính sau:

- Tầm quan trọng của GD đối với sự phát triển xã hội.
- Vai trò của kinh tế trong  sự phát triển giáo dục, phát triển xã hội.
- Mối quan hệ giữa GD và sự phát triển kinh tế đất nước.
- Rút ra bài học cho bản thân.

Bài tập 1.9:

Để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục có hiệu quả, một trong
những yếu tố quan trọng là lựa chọn các phương pháp nghiên cứu phù hợp nhằm
giải quyết các nhiệm vụ của đề tài.

Câu hỏi:
1. Anh (chị) hãy nêu các phương pháp nghiên cứu khoa học thư ờng sử dụng

trong nghiên cứu các đề tài khoa học giáo dục ? Giải thích?
2. Tại sao nói: Sử dụng thành công phương pháp thực nghiệm sẽ góp phần

tạo nên những lí thuyết khoa học mới ?
Hướng giải quyết:

1. Trong nghiên cứu khoa học, có nhiều phương pháp nghiên cứu, trong đó
các nhà nghiên cứu thường sử dụng các phương pháp sau:

- Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết.
- PP quan sát sư phạm.
- PP điều tra
- PP thực nghiệm.
- PP đàm thoại
- PP nghiên cứu sản phẩm của hoạt động sư phạm.
- PP mô hình hoá.

2. Sử dụng thành công phương pháp thực nghiệm sẽ góp phần tạo nên những
lí thuyết khoa học mới bởi vì:

- PP thực nghiệm là phương pháp nhà khoa học tác động một cách có ý thức
lên đối tượng nghiên cứu bằng những tác động sư phạm nhằm chủ động tạo ra
những biến đổi ở đối tượng theo mục đích của nhà nghiên cứu.
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- Đây là PP được tiến hành trên cơ sở một giả thuyết khoa học hay một
phỏng đoán về đối tượng nghiên cứu. Sử dụng PP thực nghiệm nhằm kiểm tra tính
xác thực của giả thuyết khoa học. Vì vậy, kết quả của PP thực nghiệm có thể đem
lại một lý thuyết mới hoặc là cơ sở giúp nhà khoa học phát hiện những hướng
nghiên cứu mới trong khoa học.

- PP thực nghiệm cho phép thay đổi bản chất cấu trúc và cơ chế của đối
tượng, thay đổi điều kiện, ảnh hưởng của những tác động bên ngoài bằng cách thay
đổi những yếu tố nào đó của môi trường.

Như vậy, PP thực nghiệm mang tính chủ động và sáng tạo rất cao trong việc
cải tạo thực tiễn và có ý nghĩa rất quan trọng trong lịch sử phát triển khoa học.
* Loại BT thực hành

Bài tập tái hiện:
Bài tập 1.10

Trong giờ thảo luận, có SV thắc mắc rằng trong bài dạy thầy đã khẳng định:
“Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt, GD chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã

hội loài người”. Nhưng thực tế cho thấy, ở 1 số loài động vật diễn ra hoạt đ ộng thế
hệ trước truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau như: Mèo mẹ dạy mèo con vời con
mồi, tha mồi.
Câu hỏi:

Bằng những kiến thức lí luận giáo dục, anh (chị) hãy giải thích hiện tượng
trên? Lấy ví dụ tương tự xảy ra trong thực tiễn.
Hướng giải quyết:

- Cần làm rõ một hiện tượng XH được coi là hiện tượng giáo dục khi thoả
mãn 2 đặc trưng sau:

+ Nói đến GD là nói đến sự truyền thụ và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử qua
các thế hệ.

+ GD bao giờ cũng tạo ra sự phát triển cho cá nhân và XH. Nhờ có GD mà

thế hệ sau bao giờ cũng phát triển hơn thế hệ trước, XH sau bao giờ cũng văn minh
hơn XH trước.

Khẳng định: Hiện tượng Mèo mẹ dạy mèo con vời con mồi, tha mồi không
phải là hiện tượng GD

- SV lấy ví dụ minh hoạ ở động vật khác để làm rõ hiện tượng GD chỉ có ở
XH loài người.
Bài tập 1.11:

1. Anh (chị) hãy chỉ ra, hiện tượng nào sau đây là hiện tượng GD:
1.1.Nghệ nhân hướng dẫn diễn viên thực hiện một số thao tác của làn điệu chèo.
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1.2. Con người dạy cho khỉ biết đi xe đạp để làm xiếc, chó biết làm toán.

2. Từ kết quả trên, anh (chị) hãy rút ra những kết luận sư phạm cần thiết.
Hướng giải quyết:

1. Tình huống 1.1 là hiện tượng GD, tình huống 2 không phải là hiện tượng GD.
2. KLSP: GD là 1 hiện tượng  xã hội và nó chỉ có ở con người.

Bài tập sáng tạo:

Bài tập 1.12:

Chủ đề: Anh (chị) hãy thống kê, so sánh về tình hình đến trường phổ thông
của học sinh trong một số gia đình ở địa phương anh, chị. Từ đó làm rõ vai trò của
giáo dục đối với chất lượng cuộc sống gia đình trong giai đoạn hiện nay.
Hướng giải quyết:

- SV cần thu thập được các số liệu về tình hình đến trường phổ thông của HS
trong một số gia đình ở địa phương mình. Trong đó, cần tìm hiểu thêm các yếu tố
(Điều kiện kinh tế, trình độ học vấn, nghề nghiệp của phụ huynh...).

- Dựa vào kết quả thống kê cùng những đặc điểm của từng gia đình, chỉ rõ
vai trò của GD đối với chất lượng cuộc sống gia đình trong giai đoạn hiện nay.
Bài tập 1.13:

Chủ đề: Anh (chị) hãy sử dụng phương pháp quan sát, thu thập những thông
tin về việc chuẩn bị các nội dung cho giờ thảo luận trên lớp của các nhóm, kế hoạch
tổ chức tự học của SV, từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá việc tổ chức học tập
của SV tại các trường đại học hiện nay ?

Hướng giải quyết:
- SV cần xác định yêu cầu, kế hoạch chuẩn bị các nội dung của giờ thảo luận, tự học.
- Ghi chép lại việc tổ chức thảo luận của các nhóm, tổ chức tự học của SV.
- Đánh giá chung việc tổ chức học tập của SV hiện nay.
- Những đề xuất của SV (nếu có).

Bài tập 1.14:

Có quan điểm cho rằng: Muốn phát triển giáo dục, Việt Nam nên du nhập
chương trình đào tạo của các nước phát triển  như Mỹ, Anh, Pháp....Hiện nay việc

tham gia theo học các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài được thanh niên

Việt nam hướng ứng và đánh giá cao.
Câu hỏi: Anh (chị) đánh giá quan niệm trên? Nêu quan điểm của bản thân?
Hướng giải quyết:
Trong xu thế hội nhập và phát triển cùng với thế giới, SV và học viên sau
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ĐH tham gia học tập những chương trình, dự án nhằm nâng cao trình độ chuyên

môn ở các nước bạn, tiếp cận với những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiế n,

giảm khoảng cách về sự bất đồng ngôn ngữ giữa các nước là một điều cần thiết.
Tuy nhiên việc du nhập chương trình ĐT của các nước phát triển vào VN cần

có sự nghiên cứu cụ thể chương trình đào tạo của họ, bởi vì mỗi nước có một nền
văn hoá khác nhau, điều kiện tổ chức DH khác nhau. Vì vậy, kế thừa những tiến bộ

về chương trình đào tạo của các nước tiến tiến là cần thiết song việc vận dụng linh
hoạt, cụ thể trong ĐT ở VN cần nghiên cứu cẩn thận.

- SV nêu quan điểm của bản thân về vấn đề này.
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HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG II:
CHƯƠNG II: GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH

*  BT lý thuyết:
Bài tập tái hiện:

Bài tập 2.1:

Bàn về khái niệm con người có nhiều quan điểm khác nhau:
- Quan điểm của nhiều tôn giáo cho rằng: Con người là một “tồn tại thần bí

tiền định” của thượng đế.
- Quan điểm tiến hoá tầm thường: Con người là một “tồn tại sinh vật”, mọi

hoạt động đều  bị chi phối bởi bản năng ăn uống, sống chết, sinh đẻ…
- Quan điểm của C.Mác đã đưa ra một luận điểm tổng quan, khoa học về con người:
“Bản chất con người không phải là cái gì trừu tượng, vốn có của mỗi cá

nhân riêng  biệt, trong tính hiện thực của nó, bản chất của con người là tổng hoà

các mối quan hệ  xã hội”.
Câu hỏi:  Phân tích giá trị của mỗi quan điểm và nêu quan điểm của bản thân về vấn
đề này?

Hướng giải quyết:
- Phân tích nội dung của 3 quan điểm trên.

- Chỉ ra những sai lầm về mặt nhận thức luận trong 2 quan điểm đầu.
- Nêu lên những ý nghĩa khoa học quan điểm của C. Mác về khái niệm con

người – Đây là quan điểm đúng đắn nhất.
Bài tập 2.2:

Anh (chị) hãy trình bày những biểu hiện của sự hình thành và phát triển nhân
cách? Lấy ví dụ minh hoạ thông qua một lứa tuổi cụ thể.
Hướng giải quyết:
- Các biểu hiện của sự hình thành và phát triển nhân cách:

+ Sự phát triển về mặt thể chất: Đó là sự tăng trưởng về chiều cao,trọng
lượng, cơ bắp,sự hoàn thiện các chức năng của các giác quan, sự phối hợp các chức

năng vận động của cơ thể.

+ Sự phát triển về tâm lí: Thể hiện sự biến đổi cơ bản trong qúa trình nhận
thức, xúc cảm, nhu cầu,ý chí…nhất là sự hình thành các thuộc tính tâm lí mới của
nhân cách.
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+ Sự phát triển về mặt xã hội : Thể hiện ở thái độ,hành vi ứng xử trong các
mối quan hệ với những người xung quanh, ở tính tích cực nhận thức tham gia vào

các hoạt động xã hội cải biến, phát triển x ã hội.

- SV lấy ví dụ qua một lứa tuổi cụ thể.

Bài tập 2.3:

Chủ đề: Nội dung của những quan điểm sai lầm về vai trò của môi trường

trong sự hình thành và phát triển nhân cách. Lấy ví dụ minh hoạ, từ đó hãy rút ra

những kết luận sư phạm cần thiết.

Hướng giải quyết:

- Trình bày nội dung của 2 quan điểm:  Thuyết “Định mệnh hoàn cảnh” và

thuyết “Giáo dục vạn năng”

- SV rút ra KLSP: Tránh tuyệt đối hoá vai trò của bất cứ yếu tố nào cũng như
phủ nhận ảnh hưởng của các yếu tố di truyền, môi trường, GD trong sự phát triển
nhân cách.

Bài tập 2.4: Khi nói đến nhân cách, người ta thường nhấn mạnh đến một trong
những yếu tố quan trọng nhất của nhân cách là định hướng giá trị.

Câu hỏi:  Anh (chị) hãy phân biệt các khái niệm giá trị, định hướng giá trị. Ý nghĩa
của các khái niệm trên.

Hướng giải quyết:

- Khái niệm giá trị:

+ Là sản phẩm tinh thần của con người, nhóm người, cộng đồng dân tộc và

loài người làm ra.

+ Giá trị là phẩm giá, phẩm chất của con người, nhóm người, cộng đồng, dân
tộc và loài người.

+ Giá trị là biểu hiện mối quan hệ của con người dưới góc độ lợi ích, đánh
giá đối với tồn tại xung quanh.

- Khái niệm định hướng giá trị thường được hiểu theo 2 nghĩa:

+ Mỗi cá nhân hay cộng đồng nào đấy lựa chọn cho mình một giá trị hoặc hệ
thống giá trị nào đấy.
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+ Mỗi cá nhân hay cộng đồng định hướng giá trị cho một người hay tập thể
nào đấy có nghĩa là giáo dục giá trị.

- Ý nghĩa:

+ Một giá trị khi được con người lựa chọn thì nó có tác dụng chỉ đạo hoạt
động, suy nghĩ, tình cảm, tâm hồn của con người.

+ Biết được định hướng giá trị con người thì có thể dự đoán được thái độ,

hành vi và cách ứng xử cho phù hợp.

Bài tập sáng tạo
Bài tập 2.5:

Khi bàn về khái niệm “Con người” C.Mác đã đưa ra một luận điểm tổng
quan, khoa học như sau:

“Bản chất con người không phải là cái gì trừu tượng, vốn có của mỗi cá
nhân riêng  biệt, trong tính hiện thực của nó, bản chất của con người là tổng hoà

các mối quan hệ xã hội”.
Câu hỏi:

Bằng những kiến thức lí luận giáo dục, anh (chị) hãy phân tích làm rõ quan

điểm trên ? Giá trị khoa học của quan điểm này thể hiện ở điểm nào?

Hướng giải quyết:
- Khẳng định:

Bản chất con người được hợp thành từ  k ết quả của hai quá trình cơ bản gắn
kết với nhau:

+ Thứ nhất: Con người là một bộ phận và cũng là sản phẩm tiến hoá  cao
nhất của thế giới mang bản sắc tự nhiên- sinh học, tác động vào thế giới nhưng cũng
chịu sự chi phối của các quy luật tự nhiên của thế giới.

+ Thứ hai: con người cũng là sản phẩm của tiến trình phát triển xã hội trong
các nền văn minh nhân loại, vì con người là chủ thể hoạ t động sáng tạo ra của cải
vật chất cho bản thân và cho xã hội.

Giá trị khoa học: Khẳng định con người vừa là thực thể tự nhiên, vừa là thực
thể xã hội. Các điều kiện tự nhiên, sinh học của con người chỉ được hình thành

trong môi trường xã hội loài người.

Bài tập 2.6: Bàn về khái niệm nhân cách, có nhiều quan điểm khác nhau:

- QĐ 1: Nhân cách là toàn thể những thuộc tính đặc biệt mà một cá thể có
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được trong hệ thống các quan hệ xã hội, trên cơ sở hoạt động và giao lưu nhằm
chiếm lĩnh các giá trị văn hoá vật chất và tinh thần. Những thuộc tính đó bao hàm

các thuộc tính về trí tuệ,đạo đức, thẩm mĩ, thể chất…
- QĐ 2: Nhân cách là tổ hợp các thái độ, những đặc điểm, những thuộc tính

tâm lí riêng trong quan hệ hành động của từng người với thế giới tự nhiên, thế giới
đồ vật do loài người sáng tạo ra, với xã hội, với bản thân.

- QĐ 3: Nhân cách được thể hiện hai mặt: Thứ nhất là con người với tư cách
là chủ thể các mối quan hệ và hoạt động có ý thức, thứ hai là một hệ thống giá trị có
ý nghĩa đặc trưng cho cá thể trở thành một nhân cách.
Câu hỏi:

1. Anh (chị) phân tích  làm sáng tỏ khái niệm nhân cách trong các quan điểm trên?

2. Anh (chị) hãy chỉ ra những điểm chung giữa các quan điểm trên?

3. Quan điểm của Anh (chị) về khái niệm nhân cách?
Hướng giải quyết:
1. SV phân tích làm rõ khái niệm nhân cách trong từng quan điểm.

2. Điểm chung giữa các khái niệm trên là:

- Những phẩm chất và năng lực có giá trị đối với cá nhân và xã hội được
hình thành và phát triển bằng hai con đường chủ yếu là hoạt động và giao lưu.

- Mỗi cá nhân có một nhân cách riêng bao gồm hai mặt: Mặt tự nhiên và mặt xã

hội có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, thể hiện đặc thù về nhân cách của mỗi con người.
- Nhân cách là tổng hợp những phẩm chất và năng lực không thành bất biến

của cá nhân mà nó thường xuyên vận động, biến đổi theo chuẩn mực, giá trị xã hội.
3. SV đưa ra quan điểm của bản thân khi bàn về khái niệm nhân cách? Giải

thích kèm theo?

Bài tập 2.7:
Chủ đề: Anh (chị)  hãy phân tích và  làm rõ sự khác nhau về những giá trị

nhân cách con người Việt Nam truyền thống và con người Việt Nam trong xã hội
hiện đại ?

Hướng giải quyết:
SV phân tích làm rõ những giá trị nhân cách cơ bản của con người VN

truyền thống và hiện đại. Cụ thể:
- Các giá trị nhân cách con người VN truyền thống: Lòng yêu nước, tinh thần

đoàn kết, nhân ái, cần kiệm, hiếu học, lạc quan...
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- Các giá trị nhân cách con người VN hiện đại: Làm giàu, mưu sinh và lập
nghiệp, chữ tín, doanh nghiệp, tài năng, hôn nhân và gia đình, trách nhiệm công
dân, môi trường sinh thái, dân số....
Bài tập 2.8

1. Anh (chị) hãy phân tích và đánh giá những giá trị truyền thống về nhân
cách con người Việt Nam trong xã hội hiện nay.

2. Mặt tích cực và hạn chế nhân cách con người VN trong xã hội hiện nay.
Hướng giải quyết:
1. Phân tích các giá trị truyền thống trong nhân cách con người Việt Nam:
- Lòng yêu nước: Trước kia, phẩm chất này được thể hiện qua tinh thần anh

dũng của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
Ngày nay, phẩm chất này thể hiện trong việc nỗ lực thực hiện lí tưởng: “Dân

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”, tham gia học tập, nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khuyến khích cá nhân, tập thể tham gia làm

kinh tế nhằm xây dựng một đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.
- Các phẩm chất như tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái: được duy trì và phát

triển, thể hiện thông qua những việc làm cụ thể như: Xây dựng các quĩ vì người
nghèo, ủng hộ người dân những vùng miền khi gặp những tác động của thiên tai, lũ
lụt, nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn,
những căn bệnh hiểm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa cho những gia đình chính

sách có công với đất nước…
- Tinh thần hiếu học: Tầng lớp thanh niên vẫn kế thừa và phát huy tốt

phẩm chất này. Hàng năm, HS, SV VN đều tham gia các kỹ thi olympic toán, lý,
hoá và đã có nhiều thành tích cao. Phong trào học tập đã lan rộng trong toàn xã

hội, huy động toàn dân tham gia vào học tập nâng cao trình độ chuyên môn,

nghiệp vụ của bản thân.
2. Mặt tích cực và hạn chế của thanh niên VN hiện n ay.

- Mặt tích cực:

Thanh niên VN hiện nay nhạy bén, nhanh chóng điều chỉnh định hướng giá

trị của bản thân cho phù hợp với điều kiện phát triển của XH như: chấp nhận cạnh
tranh, chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, chấp nhận sự phân hoá giàu nghèo…

Nhận thức được những mặt tốt và hạn chế của nền kinh tế thị trường, những
yêu cầu của nền kinh tế tri thức để xây dựng kế hoạch lập nghiệp cho bản thân.
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Coi trọng một số giá trị truyền thống: tinh thần hiếu học, lòng yêu nước, lòng

nhân ái, đoàn kết….
Có hoài bão lập thân, lập nghiệp, xây dựng và phát triển đất nước.
- Mặt hạn chế:
Chưa coi trọng chữ tín, chưa chú ý đến việc làm ăn lâu bền.
Thiếu ý thức và thói quen chấp hành nội qui kỷ luật, hiện tượng coi trọng lợi

ích cá nhân, coi nhẹ lợi ích tập thể có chiều hướng gia tăng.
Hiện tượng tham nhũng đang trở thành quốc nạn của XH, một bộ phận cán

bộ, Đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, tác phong làm việc cửa quyền,
hách dịch, năng lực quản lí còn nhiều hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân.

Một bộ phận thanh niên chạy theo lối sống vật chất, đua đòi, hưởng lợi, trách
nhiệm của mỗi cá nhân trong mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái trong gia đình có những
thay đổi, hiện tượng vi phạm pháp luật ở thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng.
Bài tập 2.9

Lí luận giáo dục học khẳng định: Tính tích cực hoạt động của cá nhân là yếu
tố quyết định chiều hướng phát triển nhân cách của mỗi người.
Câu hỏi: Quan điểm của anh (chị) về vấn đề này ?

Hướng giải quyết:
- Khẳng định quan điểm trên là hoàn toàn đúng đắn, dù điều kiện xã hội thay

đổi, các vấn đề về chính trị, đạo đức, tôn giáo ở mỗi giai đoạn lịch sử có những thay
đổi, thì yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chiều hướng phát triển nhân cách của cá
nhân là hoạt động tự giáo dục của con người.
Bài tập 2.10

Chủ đề: Tại sao nói giáo dục đóng vai trò chủ đạo trong sự hình thành và

phát triển nhân cách ? Lấy ví dụ minh hoạ.

Hướng giải quyết:

- SV làm rõ tính chủ đạo của GD: (7 ý) (tài liệu GDH tập 1 – Trần Thị Tuyết
Oanh chủ biên). Mỗi ý, cần lấy được ví dụ minh hoạ cụ thể.

* Bài tập thực hành :

Bài tập tái hiện
Bài tập 2.11

Trong dân gian có câu: “Nữ thập tam, nam thập lục”. Anh (chị) hiểu câu nói
trên như thế nào? Trong điều kiện xã hội hiện nay, quan niệm trên có còn phù hợp
không? Giải thích?
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Hướng giải quyết:
- Câu nói trên nói về tuổi dậy thì của nam và nữ. Nữ 13 tuổi, còn nam 16 tuổi.
- Trong điều kiện nay, HS được chăm sóc tốt hơn trước đây, tuổi dậy thì của

trẻ sớm hơn so với trước kia. Vì vậy, quan điểm trên hiện nay không còn phù hợp.
Bài tập 2.12:

Tục ngữ có câu: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Dựa vào cơ sở lí luận giáo

dục học, anh (Chị) hãy làm rõ câu tục ngữ trên? Mặt tích cực và hạn chế trong câu
tục ngữ trên?

Hướng giải quyết:
Vận dụng lí luận GDH, làm rõ câu thành ngữ trên là sai vì đã tuyệt đối hoá

vai trò của môi trường trong sự hình thành và phát triển nhân cách.
Bài tập 2.13:

Khi nói về vai trò của môi trường và hoạt động của cá nhân, C. Mác đã đưa
ra nhận định:

“Hoàn cảnh sáng tạo ra con người, ở mức và trong chừng mực con người
sáng tạo ra hoàn cảnh”.
Câu hỏi: Anh (chị) hãy phân tích quan điểm trên, từ đó rút ra những kết luận sư
phạm cần thiết.

Hướng giải quyết:
QĐ C. Mác làm rõ 2 vấn đề:
- Thứ nhất: Là tính chất tác động của môi trường, của hoàn cảnh vào quá

trình phát triển nhân cách.

- Thứ hai: Là tính tích cực của nhân cách tác động vào môi trường, hoàn

cảnh nhằm điều chỉnh, cải tạo nó phục vụ nhu cầu, lợi ích của mình.

KLSP: Sự hình thành và phát triển nhân cách chỉ được diễn ra trong một môi
trường nhất định. Tuy nhiên, cần xem xét vai trò của môi trường trong mối quan hệ
với tính tích cực của cá nhân, tránh tuyệt đối hoá vai trò của nhân tố này.

Bài tập 2.14: Anh (chị) hãy sưu tầm 1 số câu ca dao, tục ngữ phản ánh vai trò của di
truyền trong sự hình thành và phát triển nhân cách. Dựa vào cơ sở lí l uận giáo dục
học, hãy phân tích, đánh giá các câu đã lựa chọn.

Hướng giải quyết:
- Nêu lên 1 số câu ca dao, tục ngữ về vai trò của di truyền

- Đánh giá những câu đã lựa chọn.
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Bài tập 2.15: Dân gian ta có câu:

- “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”

- “Khoai không ngứa cũng lăn tăn”

- “Giỏ nhà ai, quai nhà nấy”

Câu hỏi: Dựa vào cơ sở lí luận GDH, anh (chị) hãy phân tích đánh giá những câu ca
dao, tục ngữ trên. Từ đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết.

Hướng giải quyết:
- Các câu trên phản ánh vai trò của yếu tố di truyền trong sự hình thành và

phát triển nhân cách.

- Đánh giá sự đúng, sai trong các câu ca dao trên.

- Rút ra bài học sư phạm

Bài tập sáng tạo
Bài tập 2.16

Hiện nay, do điều kiện được chăm sóc tốt hơn nên học sinh THCS có những
biểu hiện dậy thì sớm so cùng lứa tuổi trước đây. Trong mối quan hệ nam – nữ của
học sinh THCS cũng có những biểu hiện phát triển sớm về mặt tình cảm như yêu,
thích bạn khác giới. Hiện tượng HS nữ thích HS nam và chủ động thể hiện tình cảm
để HS nam biết đang diễn ra.

Câu hỏi:

1. Anh (chị) đánh giá hiện tượng trên? Theo anh (chị) hiện tượng này có đi ngược
với quan niệm truyền thống của người Việt Nam hay không ?

2. Là giáo viên chủ nhiệm, trong tình huống trên, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào?

Hướng giải quyết:

- Hiện tượng HS nữ thích HS nam và chủ động thể hiện tình cảm để HS nam
biết đang diễn ra là một hiện tượng tự nhiên của con người. Trước đây, trong quan
hệ nam – nữ của người VN là người con trai thường chủ động, bày tỏ tình cảm với
người con gái, nhưng ngày nay, xã hội hướng tới sự bình đẳng trong quan hệ nam –
nữ, vì vậy hiện tượng trên đã làm thay đổi quan niệm của người xưa, đồng thời nó
khẳng định: Người phụ nữ có quyền đi tìm và bảo vệ hạnh phúc cho mình.

- Tuy nhiên, đối với HS đang ở tuổi đi học, hiện tượng trên có thể mang tính
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nhất thời tuổi mới lớn, do vậy, GV cần khéo léo trao đổi để HS xác định được
nhiệm vụ chính là học tập, không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập và cùng phối
hợp các biện pháp GD khác như: trao đổi với phụ huynh để cùng giú p đỡ HS.

Bài tập 2.17:

Năm 1828 tại Beclin (Đức), người ta tìm thấy một chàng thanh niên tên là

Caxpa Gauze dưới cống ngầm. Sau khi đưa câu ta lên mặt đất, các nhà tâm lí học đã

đo kiểm tra tâm lí và thấy rằng  sau 13 năm sống dưới cống ngầm (được nuôi b ằng
tiếp tế lương thực, thực phẩm) các chỉ số sinh lí – thể chất là 17 tuổi, còn chỉ số tâm
lí chỉ tương đương câu bé  tuổi 4 tuổi.

Câu hỏi: Anh (chị) hãy phân tích, lí giải hiện tượng trên.

Hướng giải quyết:

- Sự hình thành và phát triển nhân cách được thể hiện qua 3 mặt: phát triển
thể chất, phát triển tâm lí, phát triển XH.

- Hiện tượng trên có thể lý giải: Mặc dù sống dưới cống ngầm nhưng chàng
thanh niên này vẫn được tiếp tế lương thực nên về mặt thể chất vẫn phát triển bình

thường, tuy nhiên do không giao tiếp với mọi người, không tham gia các hoạt động
trong xã hội nên không thể phát triển trí tuệ, phát triển nhân cách.

Bài tập 2.18:  Hồ Chủ Tịch đã từng nói:

“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn,
Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

Bằng những kiến thức lí luận giáo dục học, anh (chị) hãy làm sáng tỏ hai câu
thơ trên.

Hướng giải quyết:
- Câu nói của HCM khẳng định: Nhân cách con người không phải khi sinh ra

đã có mà do hoạt động sống của cá nhân trong môi trường XH, cùng có sự tác động
của di truyền, môi trường, GD.

- Khẳng định GD đóng vai trò chủ đạo trong sự hình thành và phát triển nhân cách.

Bài tập 2.19:   Ông (cha) ta đã từng nói:

“Uốn cây từ thuở còn non

Dạy con từ thuở con còn bé thơ ”.
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Câu hỏi:
1. Vận dụng lý luận giáo dục học, anh (chị) hãy làm sáng tỏ hai câu thơ trên.
2. Liên hệ câu thành ngữ trên trong xã hội hiện nay.

Hướng giải quyết:
1. Khẳng định: Quan niệm trên là đúng.

- Quan điểm trên nhấn mạnh vai trò chủ đạo của giáo dục trong sự hình

thành và phát triển nhân cách.
2. Trong xã hội hiện nay, câu thành ngữ trên vẫn đúng vì:

- Việc giáo dục nhân cách cần phải được thực hiện ngay từ thuở trẻ còn bé

thơ. Đây là thời kỳ nhân cách trẻ đang bắt đầu hình thành, do vậy những tác động
giáo dục có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của trẻ. Ngoài ra, những  biểu hiện
lệch lạc về phát triển nhân cách của trẻ thời kỳ này sẽ được uốn nắn kịp thời.
Bài tập 2.20:

Chủ đề:  Lựa chọn một số câu ca dao, tục ngữ nói về vai trò của môi trường
trong sự hình thành và phát triển nhân cách. Dựa vào cơ sở lí luận giáo dục học, anh
(chị) hãy nhận xét, đánh giá những câu đã chọn.

Hướng giải quyết:
SV sưu tầm được một số câu ca dao, tục ngữ nói về vai trò của môi trườn g

trong sự hình thành và phát triển nhân cách.

- Dưới góc độ giáo dục học nhận xét về những câu đã chọn: khẳng định đúng
hay không đúng hoặc không đúng hoàn toàn ? Giải thích?
Bài tập 2.21:

Trong các gia đình, bậc cha mẹ nào cũng mong con mình giỏi giang, là thiên

tài càng là điều đại phúc. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng có tố chất
là người xuất chúng. Với mong muốn máu mủ của mình sẽ làm rạng tổ tông, mát
mặt cha mẹ, hiện nay một số gia đình có điều kiện kinh tế đã tìm mọi cách để tìm
“gen” đẹp, xin “giống quý” từ những người giỏi giang để con mình sau này cũng
được như họ thông qua nhiều con đường khác nhau.
Câu hỏi:  Quan niệm của anh (chị) về vấn đề này ?

Hướng giải quyết:
- Khẳng định: Yếu tố di truyền làm tiền đề cho sự phát triển trí tuệ, phát triển

nhân cách.

- Tuy nhiên, sự thành đạt của con người không chỉ có yếu tố tư chất, mà cần

có một môi trường GD lành mạnh, trẻ cần được hưởng đầy đủ tình thương, sự giáo
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dục của cả cha và mẹ. Đặc biệt, mức độ phát triển nhân cách của mỗi cá nh ân phụ
thuộc chính vào tính tích cực của cá nhân trong hoạt động sống.
Bài tập 2.22:

Năm vua Lí Thái Tổ xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử - được người đời
suy tôn là Chí Thánh và thờ Tứ phối – tức là 4 môn đệ suất sắc của Khổng Tử:
Nhan Uyên, Tử Lộ, Tử Tư, và Mạnh Tử. Mạnh Tử (372- 289 TCN) là người đã nêu

ra: “Việc ăn uống làm thay đổi cơ thể, còn nơi ở thì vô cùng quan trọng” và ông ví:

“Bản tính con người ta cũng giống như hạt mưa từ trên trời rơi xuống, nếu rơi vào
giếng khơi thì thành nước trong, rơi vào ao tù thì thành nước đục”.
Câu hỏi:

1. Dựa vào cơ sở lí luận giáo dục học, anh (chị) làm rõ quan điểm trên ?

2. Nêu một vài câu thành ngữ có nội dung tương tự.
Hướng giải quyết:
1. Phân tích câu nói của Mạnh Tử: Nhấn mạnh tầm quan trong của môi

trường đối với sự phát triển con người.

Tuy nhiên, hạn chế trong quan điểm của Mạnh tử là đã tuyệt đối hoá vai trò
của môi trường trong sự phát triển nhân cách con người.

2. SV lấy minh hoạ một vài câu thành ngữ tương tự (VD: Gần mực thì đen,

gần đèn thì rạ ng).

Bài tập 2.23:

Trong cuốn Tam tự kinh – sách học của bậc tiểu học trước đây có câu
“Tích mạnh mẫu, trạch lân xử”. Nội dung của câu chuyện kể về ông Mạnh

Tử (372-289TCN) nhà nghèo, bị mồ côi cha từ tuổi ấu thơ. Ông được người mẹ
hiền thục nuôi dạy rất chu đáo, nghiêm khắc, bà phải rời nhà nhiều lần để giáo dục
Mạnh Tử sau này trở thành ngư ời hiền tài- á thánh của nho giá. Lúc đầu nhà ở gần
chợ, Mạnh Tử thấy người buôn bán một cách điên đảo, tranh giành, cãi vã lẫn nhau,

về nhà cũng đóng vai bắt c hước người kẻ chợ. Bà thấy vậy nói rằng: “ở đây con sẽ
tập nhiễm thói xấu”, liền rời nhà đến đầu làng gần nghĩa địa. Nhưng ở đây, thỉnh
thoảng có ngư ời chết, chôn cất, khóc lóc thảm thiết, Mạnh Tử cũng đi xem, về nhà

lại rủ bạn bắt chước đào chôn, khóc lóc...Mẹ Mạnh Tử thấy vậy nói rằng: “Chỗ này

không hợp với tính nết con ta”, bà liền dọn nhà đến gần tr ường học. Hàng ngày,

Mạnh Tử với trẻ cùng học đọc, học viết, ra vào lễ phép, nói năng cung kính .... bấy
giờ bà mới vui lòng cho rằng: “Đây là chỗ ở hợ p với con ta”.
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Câu hỏi:
1.Theo anh (chị) việc thay đổi môi trường nhiều lần có phải là yếu tố quyết

định đến sự phát triển nhân cách con người hay không?
2. Anh (chị) làm rõ mối quan hệ giữa giáo dục – tự giáo dục.

Hướng giải quyết:
1. Tình huống trên khẳng định vai trò của môi trường có ảnh hưởng đến việc

GD nhân cách con người, nhưng không quyết định chiều hướng phát triển nhân
cách con người.

- Mức độ ảnh hưởng của môi trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: năng
lực nhận thức của cá nhân, ý chí và nghị lực của con người, việc tổ chức GD....

2. Mối quan hệ GD – tự GD: GD đóng vai trò chủ đạo, tự giáo dục là yếu tố
quyết định chiều hướng phát triển nhân cách con người.
Bài tập 2.24:

Hiện nay, ở thành phố hoặc thị trấn, đời sống nhiều gia đình khá giả, vì vậy
ngay khi học sinh mới học THCS, một số phụ huynh đã trang bị cho con mình một
chiếc điện thoại di động với mục đích tiện lợi trong liên lạc. Tuy nhiên, một bộ
phận HS đã sử dụng nó chưa đúng mục đích: trao đổi tình cảm với bạn bè, chơi
game, thậm chí còn chuẩn bị cả nội dung bài kiểm tra trước vào máy để hôm kiểm
tra cứ thế chép.... Hiện tượng này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian học
tập trên lớp và kết quả học tập của HS, đáng chú ý là GV, phụ huynh không kiểm
soát hết những vấn đề nảy sinh ở HS để có biện pháp giáo dục.
Câu hỏi:
1. Quan điểm anh (chị) về vấn đề này ?

2. Nếu là giáo viên chủ nhiệm, anh (chị) sẽ làm gì để có thể tạo được sự đồng thuận
của phụ huynh trong giáo dục con cái họ?
Hướng giải quyết:

- SV nêu lên quan điểm của bản thân về vấn đề này theo hướng: Sử dụng
điện thoại để liên lạc là hợp lý, tuy nhiên cần phải xác định lứa tuổi nào có thể sử
dụng điện thoại và người lớn cần kiểm soát được điện thoại sử dụng với mục đích gì

để không ảnh hưởng đến việc học tập của HS và nội qui của nhà trường qui định.
- Với vai trò là GVCN, SV đề xuất 1 số giải pháp để tạo được sự thống nhất

với các bậc phụ huynh trong việc HS sử dụng điện thoại thông qua cuộc họp phụ
huynh HS đầu năm như: GVCN và phụ huynh HS thường xuyên trao đổi về tình

hình học tập của HS thông qua sổ liên lạc, điện thoại, đại diện ban chi hội phụ
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huynh HS; Xử lý nghiêm khắc đối với những HS sử dụng điện thoại trong giờ  học,
giờ kiểm tra như: viết bản kiểm điểm có ý kiến của phụ huynh HS; Nếu HS có hiện
tượng vi phạm nhiều lần, GV thu điện thoại di động và gặp trực tiếp phụ huynh để
trao đổi;  hạ hạnh kiểm HS.
Bài tập 2.25:

Chủ đề: Thống kê tình hình học tập, hoàn cảnh gia đình một lớp học sinh ở
trường phổ thông. Trên cơ sở đó, phân loại học sinh và tìm ra những nguyên nhâ n

có ảnh hưởng đến kết quả học tập đó.
Hướng giải quyết:

- SV lập bảng thống kê HS của một lớp phổ thông theo các nội dung (nghề
nghiệp cha mẹ, địa bàn sinh sống, điều kiện kinh tế gia đình, số con trong gia đình,

kết quả rèn luyện đạo đức và học tập của HS trong những năm gần đấy nhất)
- Đánh giá kết quả phấn đấu và rèn luyện của HS. Nguyên nhân của thực trạng?

Bài tập 2.26:

Cômenxki – nhà GD kiệt xuất trong thời kỳ tư bản chủ nghĩa đã đánh giá rất
cao vai trò của giáo dục, ông cho rằng nếu con người khôn g nhận sự giáo dục sẽ
không thành người. Theo ông: “Con người muốn trở thành con người thì cần phải
có học vấn” và “.... những kẻ giàu có mà không có học vấn  thì chẳng khác gì

những con lợn béo ị vì ăn cám, những người nghèo khổ mà không có sự hiểu biết
thì cũng không khác gì những con lừa đau khổ buộc phải tải nặng. Một người có
hình thức đẹp đẽ mà không có văn hoá thì chỉ là con vẹt có bộ lông hào nhoáng

hoặc như người ta nói: một lưỡi kiếm bằng chì trong vỏ kiếm bằng vàng”.
Câu hỏi: Anh (chị) hãy phân tích quan điểm trên? Từ đó rút ra bài học sư phạm cần thiết.

Hướng giải quyết:
- Quan điểm của Kômenxki trên nhấn mạnh đến vai trò của GD đối với sự

phát triển con người.
- Bài học SP:
+ Cần xác định rõ vai trò chủ đạo của GD trong sự hình thành và phát triển

nhân cách con người. Tránh tuyệt đối hoá hay phủ nhận vai trò tích cực của GD.
+ Tổ chức các loại hình hoạt động đa dạng, phong phú, kích thích HS tham

gia tích cực, sáng tạo trong các hoạt động.
Bài tập 2.27:

Nền kinh tế thị trường và mở cửa, hội n hập quốc tế đã đem lại cho đất nước
ta nhiều cơ hội và những thách thức. Trước hết và quan trọng nhất là việc xây dựng
lý tưởng và niềm tin, vì nó quyết định toàn bộ hệ giá trị và định hướng giá trị của
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mỗi người, quyết định chiều hướng phát triển nhân  cách của mỗi người.
Câu hỏi: Theo anh (chị) để xây dựng mẫu người lý tưởng trong nền kinh tế thị
trường cần phải đảm bảo những phẩm chất cơ bản nào? Giải thích?

Hướng giải quyết:
Để xây dựng mẫu người lý tưởng trong nền kinh tế thị trường cần phải đảm

bảo những phẩm chất cơ bản sau:
Có bản lĩnh tự tin, năng động, nhạy bén, trình độ học vấn cao, sáng tạo, có

lương tâm, trách nhiệm, có uy tín, được mọi người tôn trọng, có sức khoẻ, trung
thực, thẳng thắn, đoàn kết, hợp tác, có tinh thần cộng đồng, khiêm tốn.. .

Bài tập 2.28
Ông cha ta đã từng nói: “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”

Câu hỏi:   Anh (chị) hãy phân tích câu nói trên? Liên hệ và đánh giá câu nói trên
trong xã hội hiện đại ngày nay.

Hướng giải quyết:

- Giải thích câu nói trên

- Liên hệ với thực tiễn: Câu này không hoàn toàn phù hợp với XH hiện đại
ngày nay.

Bài tập 2.29
Lứa tuổi THCS là lứa tuổi có nhiều thay đổi về thể chất, tâm lí và xã hội. Ở

lứa tuổi này, mối quan hệ bạn bè được mở rộng và có những mối quan hệ phát triển
trên mức bạn bè. Để giúp HS có những hiểu biết về sự thay đổi của bản thân và biết
cách ứng xử trong các mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ khác giới, nội dung
giáo dục giới tính đã được đưa vào trong các nhà trường thông qua lồng ghép trong
1 số môn học. Tuy nhiên có những phụ huynh cho rằng vấn đề này không cần thiết,
có thể dẫn đến “hiện tượng vẽ đường cho hưu chạy”.
Câu hỏi:
1. Anh (chị) hãy phân tích, đánh giá ý kiến trên ?

2. Là giáo viên, anh (chị) sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống này ?

Hướng giải quyết:
1. Đánh giá quan điểm trên là sai lầm về mặt nhận thức luận
2. SV đưa ra cách xử lý: Trao đổi trực tiếp với phụ huynh để họ hiểu đầy đủ về mục
tiêu và nội dung GD giới tính trong nhà trường PT, đồng thời có thể tư vấn cho họ
những hiểu biết về đặc điểm lứa tuổi, những kinh nghiệm giải quyết tình huống khi
con họ gặp khó khăn.
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HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG III:
MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ GIÁO DỤC

I. Bài tập lý thuyết
1. Bài tập tái hiện
Bài tập 3.1

Trong Điều 3 của luật GD của nước CHXHCNVN được thông qua ngày 14

tháng 6 năm 2005 đã ghi: “Hoạt động GD phải được thực hiện theo nguyên lí học
đi đôi với hành, GD kết hợp với LĐSX, lí luận gắn liền với thực tiễn, GD nhà

trường kết hợp với GD gia đình và GD xã hội”.

Câu hỏi:

1. Anh (chị) hãy phân tích nội dung của nguyên lí trên.

2. Liên hệ việc thực hiện nguyên lí giáo dục trên trong thực tiễn giáo dục nước ta
hiện nay.

Hướng giải quyết:

1. SV làm rõ nội dung của nguyên lí gồm 4 ý cơ bản:

- Học đi đôi với hành.

- GD kết hợp với LĐSX.

- Lí luận gắn liền với thực tiễn.

- GD nhà trường kết hợp với GD gia đình và GD xã hội”.

2. SV liên hệ thực hiện việc thực hiện nguyên lí trên trong các nhà trường PT hiện nay

- Việc vận dụng nguyên lí trên trong công tác DH và GD học sinh ?

- Những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại ?

Bài tập 3.2:

Chủ đề: Để tiến hành giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trong giai
đoạn hiện nay, theo anh (chị) cần thực hiện thông qua những con đường nào ? Đánh
giá hiệu quả của việc thực hiện các con đường này.

Hướng giải quyết:
* Trình bày các con đường giáo dục đạo đức cho HS phổ thông:

- Thông qua DH các môn học
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- Thông qua hoạt động lễ hội văn hoá của dân tộc, của địa phương.

- Thông qua  sinh hoạt tập thể

- Tổ chức các cuộc thi hấp dẫn (thời trang, người đẹp, tiếng hát HS, SV)

- Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt đoàn.

* SV liên hệ thực tiễn, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các con đường
GD này trong các nhà trường PT hiện nay. (Ưu, hạn chế, nguyên nhân).

Bài tập 3.3
Bàn về mô hình nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp

hoá, hiện đại hoá, nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khoá VIII đã chỉ rõ:

“…Xây dựng những con người và thế hệ thiết tha, gắn bó với lí tưởng độc
lập dân tộc và CNXH, có đạo đức, trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bả o

vệ Tổ quốc, CNH, HĐH đất nước,giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc,
có năng lực tiếp thu tinh hoá văn hoá nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc và

con người VN, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ
tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kĩ năng thực hành

giỏi,có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức kỉ luật, có sức khoẻ, là những người
thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời căn dặn của Bác Hồ”.

Câu hỏi:
1. Phân tích làm rõ nội dung quan điểm trên? Ý nghĩa của việc thực hiện

quan điểm trên?

2. Anh (chị) hãy nêu phương hướng rèn luyện để góp phần thực hiện mục
tiêu trên?

Hướng giải quyết:
1. Phân tích nội dung quan điểm:

- Nhấn mạnh đến việc đào tạo con người mang đậm đà bản sắc dân tộc.
- Thời đại văn minh tin học, do vậy con người cần có tư duy sáng tạo, có kĩ

năng thực hành giỏi, tác phong công nghiệp, tính kỷ luật...
- Dựa trên những đặc điểm của thời đại và điều kiện cụ thể của đất nước,

nhấn mạnh con người toàn diện (Hồng và chuyên).

* Ý nghĩa: Mô hình này là kim chỉ nam chỉ đạo việc biên soạn chương trình,

kế hoạch dạy học và GD, chỉ đạo việc lựa chọn nội dung, phương pháp, phương
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tiện, hình thức tổ chức dạy học và GD. Trên cơ sở đó, mỗi địa phương vận dụng cụ
thể để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và nội dung các hoạt động giáo dục
cho phù hợp với điều kiện cụ thể.
2. SV nêu phương hướng rèn luyện để góp phần thực hiện mục tiêu trên.

2. Bài tập sáng tạo

Bài tập 3.4: Giáo dục phòng chống ma tuý là một trong những nhiệm vụ quan trọng

trong nhà trường phổ thông nhằm n©ng cao nhËn thøc cho thÕ hÖ trÎ t¸c h¹i cña ma

tuý, c¸ch phßng chèng ma tuý và x©y dùng lèi sèng lµnh m¹nh.

Câu hỏi:

1. Anh (chị) hãy trình bày các con đường giáo dục phòng chống ma tuý hiện nay
trong các nhà trường PT. Đánh giá hiệu quả việc thực hiện các con đường này.

2. Hiện nay ở nước ta có rất nhiều trung tâm cai nghiện cho những người nghiện ma
tuý, tuy nhiên tỷ lệ tái nghiện vẫn còn rất cao. Anh (chị) hãy chỉ ra nguyên nhân của
thực trạng trên?

Hướng giải quyết:

1. Các con đường phòng chống ma tuý:

- Thông qua DH (Môn chính trị, đạo đức, GDCD...).

- Thông qua các buổi sinh hoạt tập thể (sinh hoạt lớp, chào cờ...)

- Tổ chức cho HS tham gia tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của nhà

nước, chính quyền về phòng chống ma tuý.

- Tổ chức các buổi trao đổi người thật giúp HS thấy được tác hại của ma tuý
để từ đó phòng tránh xa.

- Tổ chức hội nghị giữa chính quyền địa phương, cha mẹ HS và HS củ a lớp,
của trường về phòng chống ma tuý ở trường, ở địa phương. Sau đó thực hiện ký
cam kết đối với từng gia đình và từng HS không mắc vào tệ nạn XH....

* SV đánh giá hiệu quả việc thực hiện các con đường này (Kết quả đạt được,
mặt hạn chế còn tồn tại, ngu yên nhân).

2. Tỷ lệ tái nghiện vẫn còn rất cao là do:

- Cơ hội tìm kiếm việc làm của những người này sau khi trở lại với xã hội
gặp nhiều khó khăn.
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- Sự kỳ thị của 1 bộ phận người trong xã hội đối với họ, làm họ cảm thấy
mặc cảm, tự ti bản thân.

- Bản thân cá nhân chưa đủ ý chỉ, bản lĩnh vững vàng để vượt qua những
cám dỗ trong cuộc sống.

- Sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình, các tổ chức xã hội với những người này

còn hạn chế…

Bài tập 3.5

Khổng Tử, nhà giáo dục Trung Hoa nổi tiếng quan niệm về mô hình nhân

cách con người trong xã hội phong kiến là đào tạo nên người quân tử. Để hình thành

nên con người quân tử, Nho giáo cần tập trung vào rèn luyện một số phẩm chất như:
Nhân, Hiếu, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Trí, Liêm, Sĩ, trong đó nhân và lễ là các phẩm
chất cốt lõi của người quân tử.
Câu hỏi: Anh (chị) hãy chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của quan điểm trên?

Hướng giải quyết:
Ưu: - Khổng Tử nhấn mạnh: Việc trang bị các phẩm chất trên ở mỗi con

người là điều vô cùng quan trọng cho mọi xã hội, nhằm hướng tới xây dự ng một xã

hội ổn định và hoà mục.
Hạn chế: Mô hình nhân cách mà Khổng Tử nêu ra mới tập trung chủ yếu vào

mối quan hệ người – người, nghĩa là mới chú ý đến mặt phẩm chất, còn mặt quan hệ
giữa con người – công việc, con người và tự nhiên, nghĩa là mặt năng lực chưa được
đặt ra ở mức độ cần thiết. Vắng mặt này trong mô hình nhân cách sẽ hạn chế khả
năng cải tạo tự nhiên, làm cho khoa học, kỹ thuật không phát triển được.
Bài tập 3.6

Mục tiêu giáo dục tổng quát ở cấp độ xã hội đã được thông qua trong hội
nghị lần thứ II Ban chấp hành TW  Đảng khoá VIII như sau:

“Trước hết tập trung vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng
nhân tài phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng và phát triển đất
nước theo hướng xây dựng một xã hội” Dân giàu, nướ c mạnh, xã hội công bằng
văn minh”.

Câu hỏi:

1. Làm rõ nội dung mục tiêu trên?

2. Anh (chị) hãy đánh giá thực trạng việc thực hiện mục tiêu giáo dục tổng quát ở
nước ta trong giai đoạn hiện nay ?
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Hướng giải quyết:

1. Mục tiêu GD trên được thể hiện qua 3 nội dung sau:

+ Nhà nước xây dựng HTGDQD để tạo mọi điều kiện cho nhân dân được
học tập nhằm biến nước ta thành một xã hội học tập. GD có mục đích nâng cao dân
trí đồng nghĩa nâng cao trình độ học vấn cho nhân dân và hình thành nếp sống văn
hoá cho cộng đồng xã hội.Trước hết, để nâng cao dân chí GD phải đổi mới theo

hướng” Nhân văn hoá, xã hội hoá, đa dạng hoá” với những phương thức thích hợp,
huy động mọi lực lượng, tiềm năng của xã hội làm GD

+ Mục đích xây dựng hệ thống GD quốc dân VN là đào tạo nguồn nhân lực
có trình độ cao cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Do
vậy, vấn đề đào tạo nhân lực phục vụ cho CNH, HĐH được xem là mục tiêu có tầm
chiến lược trong phát triển GD hiện nay. Chất lượng và hiệu quả lao động trong thời
đại cách mạng khoa học công nghệ luôn luôn phụ thuộc vào trình độ được đào tạo
của nguồn nhân lực. Do vậy, hệ thống GD quốc dân đang được điều chỉnh để ngày

càng phù hợp hơn với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

+ Mục đích hệ thống GDVN là phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất
nước.  Giáo dục phải làm phát triển tối đa tiềm năng của những người có tài, để họ
đóng góp nhiều nhất cả sức lực và triư tuệ cho sự phát triển xã hội. Việc phát hiện
và bồi dưỡng nhân tài phải được tiến hành trên cơ sở phổ cập rộng rãi để có thể
sàng lọc, lựa chọn, phải có điều kiện cơ sở vật chất, kinh tế tài chính. Bồi dưỡng
nhân tài phải đi đôi với thu hút sử dụng nhân tài một cách hợp lí.

2. SV phân tích những thành tựu và hạn chế kết quả thực hiện mục tiêu GD ở từng
bậc học, nguyên nhân của thực trạng trên.

Bài tập 3.7

Qua nghiên cứu các tài liệu, anh (chị) hãy trình bày mô hình hệ thống giáo
dục Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử. Bằng những hiểu biết của bản thân, hãy

chỉ ra những điểm khác nhau giữa mô hình hệ th ống GD Việt Nam trong  thời kỳ
phong kiến  và  mô hình hệ thống GD VN trong thời kỳ đổi mới.

Hướng giải quyết:

* Mô hình hệ thống giáo dục Việt Nam bao gồm:

- Mô hình hệ thống giáo dục Nho Giáo (1076 – 1885)
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- Mô hình hệ thống GD thời cận đại (1885 – 1945)

- Mô hình hệ thống GD - theo cải cách năm 1956.

- Mô hình hệ thống GD - theo cải cách năm 1979

- Mô hình hệ thông GD từ năm 1986 đến nay.

* Điểm khác nhau giữa mô hình hệ thống GD Việt Nam trong  thời kỳ phong
kiến  và  mô hình hệ thống GD VN trong thời kỳ đổi mới.

- GDVN trong thời kỳ phong kiến với mô hình giáo dục Nho học là chủ yếu,
có 2 loại hình trường đó là trường công và trường tư. Trong đó, Nhà nước chỉ quản
lý trực tiếp đối với các trường công ở kinh đô và một số ít trường công ở các tỉnh,
phủ, huyện. Trường tư phổ biến ở các làng xã do nhân dân đóng góp xây dựng, tự
hoạt động ngoài sự quản lý của Nhà nước phong kiến tập quyền.

Cơ cấu bậc học, cấp độ quản lý của hệ thống giáo dục Nho học là hết sức
đơn giản, mang tính chất ước lệ. Vì yếu tố có tính cốt yếu trong hệ thống giáo dục
Nho giáo chính là hệ thống khoa cử.

- Hệ thống GDQDVN trong thời kỳ đổi mới bao gồm 4 loại hình GD: GD

mầm non, GD phổ thông, GD nghề nghiệp, GD đại học và sau đại học. Sau mỗi bậc
học đều tiến hành xét hoặc thi để học lê n các bậc cao hơn. Hệ thống GD gồm 2 loại:
GD chính quy và GD không chính quy với nhiều chương trình đào tạo khác nhau.
Sự phân chia các bậc học theo độ tuổi, số năm học ở từng bậc học khác nhau.

Hiện nay, hệ thống GDQD VN mới của Việt Nam năm 2005 về cơ bản tương
thích với chuẩn phân loại quốc tế về GD của UNESCO.

Bài tập 3.8:

Mục đích giáo dục chung của nền giáo dục XHCN Việt Nam được xác định
là hình thành và phát triển toàn diện những phẩm chất và năng lực của người công
dân Việt Nam. Mục đích chung đó được thể hiện cụ thể trong từng thời kỳ phát
triển nhất định của lịch sử, gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Câu hỏi: Anh (chị) hãy tìm hiểu, so sánh mục đích giáo dục qua các lần cải cách
giáo dục ở nước ta.

Hướng giải quyết

- SV nghiên cứu mục đích, nội dung GD qua các lần cải cách GD (1954,
1986) và so sánh.
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Bài tập 3.9

Bàn về giáo dục, trong Đại hội X của Đảng ta đã chỉ ra rõ:  Cần phải ưu tiên
xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng các đòi hỏi mới của hội nhập và

phát triển. “Hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam về lý tưởng, trí tuệ, đạo đức,
lối sống, thể chất, năng lực sáng tạo, năng lực hội nhập, lòng tự tôn dân tộc, trách
nhiệm xã hội, ý thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, ý thức chấp hành pháp

luật” là những vấn đề cấp bách đang được đặt ra đối với giáo dục nước ta.
Câu hỏi:
1. Anh (chị) hãy chỉ ra những điểm khác biệt mô hình đào tạo nhân cách con người
Việt nam trong xã hội phong kiến và xã hội hiện đại ngày nay?

2. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu trên?

Hướng giải quyết:

1. Sự khác biệt giữa mô hình đào tạo nhân cách con người VN trong XH phong kiến
và XH hiện đại ngày nay đó là: Chú trọng hơn bồi dưỡng lý tưởng sống, các phẩm
chất đạo đức mới, năng lực sáng tạo của con người cần có trong xã hội hiện đại.
2. SV liên hệ thực tiễn đánh giá việc thực hiện mục tiêu trên.

II. BT thực hành.

1.BT tái hiện
2. BT sáng tạo
Bài tập 3.10

Nghị định 88/2001/NĐ – CP ngày 22-11-2001 đề ra mục tiêu đến năm 2010
toàn quốc phải đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đến nay, đã có

40 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi và 38 địa phương
đạt chuẩn phổ cập GD THCS. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ GD – ĐT, tại những
nơi đã đạt chuẩn, việc củng cố, duy trì và phát triển kết quả đã đạt chưa được coi
trọng, ngoài ra hiện tượng học sinh bỏ học đang có những tác động xấu đến việc
thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục.
Câu hỏi:

Anh (chị) hãy chỉ ra những nguyên nhân có ảnh hưởng đến thực trạng trên?

Đề xuất các giải pháp để khắc phục vấn đề trên?

Hướng giải quyết:
* Nguyên nhân:

- Điều kiện kinh tế một số hộ gia đình khó khăn, đông con.
- Do chạy theo mục tiêu phổ cập, không quan tâm đến chất lượng nên khi đòi

hỏi chất lượng thật, HS học không được dẫn đến bỏ họ c...
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* SV đề xuất các giải pháp để khắc phục vấn đề trên.

Bài tập 3.11

Trong Nghị quyết về giáo dục số 37/2004/QH 11 của Quốc hội khoá XI, kỳ
họp thứ 6 đã nhấn mạnh: “Phát triển mạnh giáo dục nghề nghiệp, thực hiện phân
luồng sau THCS và liên thông trong hệ thống GD, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh
thiếu niên lựa chọn nhiều hình thức học tập và sau khi học xong THCS và THPT,

học sinh có cơ hội được học nghề ”.
Câu hỏi:

Anh (chị) hãy đánh giá công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp
THCS. THPT tại các trường PT hiện nay ? Nguyên nhân của thực trạng?
Hướng giải quyết:

- SV đánh giá việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT ở
các trường PT: Công tác này đã làm, đã có những chuyển biến so với trước đây
nhưng còn chậm. Ngoài ra, các nghề hiện nay chúng ta đào tạo còn nhiều lạc hậu,
chưa bắt kịp với những thay đổi của XH, cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định sau khi
ra trường còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy việc thu hút HS tham gia học nghề còn

gặp nhiều khó khăn.
- SV đưa ra những nguyên nhân có ảnh hưởng đến thực trạng đó

Bài tập 3.12 Anh (chị) hãy đánh giá :

1.Việc thực hiện chủ trương: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành

tích trong GD”. Liên hệ việc thực hiện chủ trương này ở địa phương anh (chị).
2.  Để chống bệnh thành tích trong GD, theo anh (chị) cần chú trọng những giải
pháp nào?

Hướng giải quyết:
1. Đánh giá việc thực hiện chủ trương: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong GD”.

- Chủ trương thực hiện là đúng đắn, nhằm nâng cao chất lượng GD – ĐT tại

tất cả các bậc học.
- Tuy nhiên, khi đi vào thực tế việc thực hiện còn dè dặt, hiện tượng các

trường đề cao thành tích trong GD mà chưa chú trọng đến chất lượng GD vẫn
còn xảy ra.

VD: Những năm trước kia ta thực hiện mạnh chủ trương này thì nhiều trường
tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT thấp, nhưng những năm gần đây, tỷ lệ HS đậu tốt nghiệp
THPT lại rất cao, có những trường HS đạt tốt nghiệp THPT lên tới 99 %.
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- SV liên hệ việc thực hiện chủ trương này ở địa phương mình.

2. Để chống bệnh thành tích trong GD, cần g iải quyết 4 vấn đề sau:
- Thực hiện triệt để chương trình kiên cố hoá trường lớp, đủ về số lượng và

chất lượng.
- Đội ngũ GV cần đạt chuẩn cả về đạo đức nghề nghiệp, trình độ học vấn và

tay nghề.
- Chương trình và SGK cần chuẩn bị tốt.
- Cơ sở thiết bị, thư viện, trường học…cần phải được đầu tư và củng cố xây dựng.

Bài tập 3.13

Đánh giá về chất lượng giáo dục phổ thông hiện nay, người ta cho rằng  bên

cạnh những mặt tích cực mà chúng ta đã đạt được như: công tác phổ cập GD thực
hiện đến THCS, chất lượng GD mũi nhọn ngày càng được nâng lên, học sinh ngày

nay thông minh hơn, nhạy bén với những thay đổi của xã hội... Song, một trong
những hạn chế của học sinh Việt Nam là thiếu chủ động linh hoạt, thiếu tính tự tin
trong hoạt động học tập ở trên lớp so với HS của nhiều nước. Thiếu trung thực
trong học tập là 1 biểu hiện đáng lo ngại trong một bộ phận không nhỏ HS. Một tỉ lệ
nhỏ học sinh trung học có những thiếu hụt về nhận thức, thái độ và hành vi đạo đức,
trong đó có một số  rơi vào các tệ nạn XH, vi phạm pháp luật…Một trong những
nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do chúng ta ch ưa làm tốt công tác GD tư t-
ưởng – chính trị, lối sống cho HS, từ việc xác định mục tiêu, nội dung, cách thức tổ
chức cũng như phối kết hợp các lực lượng GD…chưa tốt.

Câu hỏi:

Anh (chị) hãy đánh giá quan điểm trên? Để khắc phục hạn chế trên, theo anh

(chị) giáo dục trong các nhà trường cần có những giải pháp nào?

Hướng giải quyết

1. SV đánh giá nhận định trên là đúng hay sai ? Giải thích?

2. SV đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế trên.

Bài tập 3.14
Khi nói về giáo dục con người toàn diện, có nhiều quan điểm khác nhau:

3. Khổng Tử: “Nhân – Trí – Dũng ”.
4. Arixtot: “Thể lực – Trí tuệ - Đạo đức”.
5. Hồ Chí Minh: “Đức – Tài”.
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Câu hỏi:
1. Anh (chị) hãy phân tích làm rõ các quan điểm trên.

2. Tại sao tư tưởng giáo dục của Khổng Tử phát triển rất sớm trong lịch sử
loài người, nhưng sau đó lại “tụt hậu” so với tư tưởng GD phương Tây?

3. Theo anh (chị) các quan điểm trên có mâu thuẫn với mô hình giáo dục con
người toàn diện trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ?  Liên hệ với

thực tiễn GD  Việt Nam hiện nay.
Hướng giải quyết:

1. Quan điểm của Khổng Tử:  Đề cao các phẩm chất đạo đức trong con người.
Quan điểm Arixtot: Đề cập đến 3 mặt: Thể chất – Trí tuệ - Đạo đức.
Quan điểm của Hồ Chí Minh đề cập 2 mặt cơ bản: Phẩm chất – Năng lực.

Ba quan điểm trên đều nhấn mạnh vai trò của  GD con người toàn diện, tuy nhiên

QĐ của Arixtot và Hồ Chí Minh thì có phần thống nhất hơn khi nhấn mạnh đến 2
mặt cơ bản cần phải có trong nhân cách con người, đó là phẩm chất và năng lực.
2. Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử phát triển rất sớm trong lịch sử loài người,
nhưng sau đó lại “tụt hậu” so với tư tưởng GD phương Tây vì:

- Mô hình nhân cách con người của Khổng Tử đưa ra  mới chú ý đến mặt phẩm
chất, còn mặt quan hệ giữa con người  và công việc, con người và tự nhiên, nghĩa là
mặt năng lực chưa được đặt ra ở mức độ cần thiết. Thiếu vắng mặt này sẽ hạn chế khả
năng cải tạo tự nhiên, làm cho khoa học, kĩ thuật không phát triển được.

- Ở phương Tây, để đào tạo các nhà công nghiệp, các thương gia, nhà thám
hiểm....nội dung học vấn không chỉ học các môn khoa học xã hội (văn học, lịch sử,
pháp luật, ngoại ngữ...) mà còn học các môn toán, kĩ thuật, kinh tế, thương mại, thể
dục, lao động, thẩm mĩ...

Do vậy, ngoài triết gia, nhà văn, nhà thơ...kiệt xuất, nền GD phương Tây đã

đào tạo nhiều nhà toán học, vật lí, hoá học, sinh vật, các hoạ sĩ, nhạc sĩ., nhà thương
gia...lỗi lạc, những con người đã đưa nền văn minh của loài người phát triển đến
đỉnh cao như ngày nay.

3. Các quan điểm trên không mâu thuẫn với mô hình giáo dục con người

toàn diện trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhưng nó phản ánh
không đầy đủ mô hình GD con người trong XH hiện đại.

- SV liên hệ với  thực tiễn GD  Việt Nam hiện nay.
Bài tập 3.15

Hiện nay, cứ  đến đầu năm học, việc lựa chọn cho con học tập tại các trường
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điểm đã trở thành vấn đề mà dư luận xã hội đang  gặp nhiều khó khăn. Tình trạng phụ
huynh phải xếp hàng “ăn chực nằm chờ” từ nửa đêm để mua được cho con bộ hồ sơ
vào trường đang diễn ra phổ biến. Có ý kiến cho rằng, việc giảm tải chạy trường  cũng
như tình trạng phụ huynh xếp hàng  phải từ chính các quận, huyện, địa phương.
Câu hỏi:
1.Quan niệm của Anh (chị) về vấn đề này thế nào?

2. Để  chất lượng  GD  ngày càng đư ợc nâng cao cần đảm bảo những yếu tố gì?

Hướng giải quyết:
1. Nguyên nhân của hiện tượng trên là do:  Các bậc phụ huynh có tâm lý toàn cầu
hoá con trẻ, gia đình nào cũng đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của con trẻ. Điều
này tạo áp lực lớn ngay khi trẻ bắt đầu đến trường.

- Để giảm tải hiện tượng chạy trường  thì cần phải xây dựng tất cả các trường
đạt chuẩn quốc gia, ngoài ra các bậc cha mẹ không nên ép con  học nhiều trong  giai
đoạn tuổi mầm non, tiểu học.
2. Muốn GD có chất lượng cần đảm bảo đủ 3 yếu tố: trường, lớp; đội ngũ  GV và

HS; chương trình – sách giáo khoa.

Bài tập 3.16
Giáo dục Việt Nam trong thời kỳ phong kiến tồn tại mô hình giáo dục Nho

học làm hệ tư tưởng chính thống. Thời kỳ này có hai loại hình trường: trường công
và trường tư, trong đó nhà nước chỉ quản lý trực tiếp đối với các trường công ở kinh
đô và một số ít trường công ở các tỉnh, phủ, huyện. Trường tư phổ biến ở các làng

xã do nhân dân đóng góp xây dựng, tự hoạt động ngoài sự quản lí của nhà nước
phong kiến tập quyền.

GD phong kiến đặc biệt đề cao khoa cử vì đây là biện pháp quan trọng bậc
nhất để phát hiện và tuyển chọn hiền tài ra làm quan cai trị giúp vua, giúp nước. Hệ
thống khoa cử Nho học được chia làm 3 cấp: thi Hương, thi Hội, thi Đình.

Câu hỏi:
1. Đánh giá  mô hình GD trong thời kỳ phong kiến?
2. Anh (chị) hãy liên hệ, đánh giá hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay.

Hướng giải quyết:
1. Do hệ thống khoa cử là yếu tố có tính cốt yếu trong hệ thống GD Nho giáo, vì

vậy cơ cấu bậc học, cấp độ quản lý của hệ thống GD Nho giá o hết sức giản đơn,
mang tính chất ước lệ.

- Tuy nhiên, thái độ đề cao khoa cử quá mức làm cho nền GD phong kiến
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bị hư hoại. Những hoạt động đóng góp về tư tưởng – học thuật không được chú ý
tới, thay vào đó là thói háo danh, hữu danh vô thực. Khoa cử trở thành những
nấc thang tiến thân của giới trí thức với nhiều tệ nạn sách vở, hư danh, kinh viện,
xa rời thực tiễn.
2. Hệ thống GD VN hiện nay bao gồm 2 loại hình: Giáo dục chính quy và GD

không chính qui, trong đó có 2 loại nhà trường: Công lập và dân lập.

- Hiện nay, VN vẫn duy trì hình thức khoa cử nhằm tìm ra những người tài

cho XH. Tuy nhiên, việc tổ chức thi để tuyển chon nghề  chỉ được thực hiện sau khi
tốt nghiệp THPT.

- Hệ thông GDQD mới của VN năm 2005 về cơ bản tương thích với chuẩn
phân loại quốc tế về GD của UNESCO.

- Tuy nhiên, công tác sử dụng và đãi ngộ người tài còn chưa hợp lý, vì vậy
hiện tượng chảy máu chất xám đang diễn ra.....
Bài tập 3.17

Bàn về mục tiêu GD phổ thông, luật GD năm 2005 đã chỉ rõ:

- Mục tiêu GD trung học : “Nhằm giúp HS củng cố và phát triển nhũng kết
quả của GD tiểu học, có trình độ học vấn PTCS và những hiểu biết ban đầu về kĩ
thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học THPT, THCN, hoc nghề hoặc đi vào cuộc
sống lao động”.

- Mục tiêu của GDTHPT : “Nhằm giúp HS củng cố và phát triển nhũng kết
quả của GDTHCS, hoàn thiện học vấn phổ thông và những hiểu biết thông thường
về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học đại học, cao đẳng, TH chuyên nghiệp,
học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”.

Câu hỏi:
1. Đánh giá việc thực hiện công tác hướng nghiệp của trường PT hiện nay ở địa
phương  anh (chị) ?

2. Phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh h ưởng đến sự phát
triển GDPT của địa phương anh (chị) hiện nay.

Hướng giải quyết:

1. Căn cứ vào mục tiêu đào tạo bậc THCS, anh (chị) hãy liên hệ thực tiễn và trình

bày nội dung và biện pháp thực hiện công tác hướng nghiệp tại các trường PT nơi
anh (chị) sinh sống.
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- Những mặt mạnh và hạn chế còn tồn tại.

2. Đánh giá thực trạng chất lượng GDPT (THCS, THPT) ở địa phương anh
(chị). Trên cơ sở đó chỉ ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan có ảnh
hưởng đến thực trạng đó.

Bài tập 3.18

Dựa trên chủ đề: “Giáo dục giới tính” cho học sinh PTCS, anh (chị) hãy  xác

định mục tiêu của chủ đề và lập kế hoạch thực hiện.

Hướng giải quyết:

- SV xác định rõ mục tiêu của chủ đề này: HS hiểu biết đặc điểm giới tính
của bản thân, các yêu cầu trong quan hệ, ứng xử với bạn khác giới, xây dựng kế
hoạch hoàn thiện mình.

- SV xây dựng kế hoạch thực hiện: bao gồm khâu chuẩn bị, triển khai kế
hoạch và tổ ng kết hoạt động.

Bài tập 3.19

Hướng nghiệp là một hoạt động của tập thể sư phạm nhằm giúp HS chọn
nghề một cách hợp lí, phù hợp với hứng thú, nguyện vọng, năng lực của cá nhân và

yêu cầu của xã hội. Hiện nay, công tác tư vấn nghề nghiệp cho HS đã được nhi ều
trường phổ thông, Đại học triển khai nhằm cung cấp cho HS những hiểu biết về
ngành nghề mà mình dự kiến lựa chọn.

Câu hỏi:

1. Anh (chị) hãy đánh giá hiệu quả công tác hướng nghiệp tại các trường phổ
thông hiện nay?

2. Hiện nay, HS đăng ký tham gia học các trường sư phạm ngày càng ít, đặc
biệt là HS giỏi vì SV sau khi tốt nghiệp ĐH khó xin được việc làm, chế độ đãi ngộ
GV còn thấp.

Anh (chị) hãy đề xuất các giải pháp làm thay đổi thực trạng trên?

Hướng giải quyết:

1. SV liên hệ đánh giá hiệu quả công tác hướng nghiệp tại các trường PT hiện nay.

2. Để thay đổi thực trạng và thu hút những HS giỏi vào các trường SP thì việc tuyển

dụng và chế độ đãi ngộ đối với GV cần điều chỉnh cho phù hợp với sự thay đổi của
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XH....Ngoài ra, cần có qui hoạch đào tạo nguồn nhân lực trong hiện tại và tương lai
gần ngành SP cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, tránh hiện tượng tuyển dụng ồ ạt
vào một thời điểm sẽ xảy ra hiện tượng khó khăn trong tuyển chọn cho những năm
tiếp sau.

Ngoài ra, cần điều chỉnh qui định việc cộng điểm cho SV thuộc các chế độ
như con thương binh, người dân tộc, vùng núi cao....cho phù hợp để có thể thu hút

được nhiều người có năng lực thật sự vào trường SP.

Bài  tập 3.20:

Lớp 6 D ở một trường THCS là một lớp có tỉ lệ học sinh nam nhiều hơn học
sinh nữ, trong đó nhiều em học giỏi và học đều tất cả các môn. GVCN là một GV
dạy toán lâu năm, có kinh nghiệm, có uy tín chuyên môn, vì vậy khi đánh giá về
chất lượng học tập thì các GV đều đánh giá chung là tốt. Trong lớp, có một học sinh
nam học các môn khoa học tự nhiên rất tốt, nhưng không chú ý học các môn khoa
học xã hội, hay nói leo trong giờ học, làm ảnh hưởng đến không khí của giờ học.
GVCN đã trao đổi với HS và phụ huynh học sinh đó, song hiện tượng đó vẫn không
có chiều hướng giảm. Cuối học kỳ, về học lực em học sinh này xếp loại giỏi, nhưng
hạnh kiểm xếp loại khá. Phụ huynh HS đó không bằng lòng với kết quả đánh giá
này, họ đã đến gặp GVCN xin để được thay đổi xếp loại  hạnh kiểm.

Câu hỏi:

1. Là một giáo viên tương lai, trong tình huống trên anh (chị) sẽ xử lý như thế nào?

2. Anh (chị) hãy lập kế hoạch để giáo dục học sinh này.

Hướng giải quyết

1. Trong TH trên: GVCN cần giải thích để phụ huynh hiểu việc đánh giá và xếp loại
hạnh kiểm của HS không phải do mình GVCN quyết định mà phải có sự thông nhất
của tất cả GV dạy ở lớp học đó.Việc đánh giá xếp loại đạo đức HS này vừa đảm bảo
tính khách quan, công bằng nhưng cũng giúp HS tự điều chỉnh, hoàn thiện mình

trong thời gian tới.

2. SV nêu lên kế hoạch GD HS trên.

Bài tập 3.21

Trên cơ sở mục tiêu GD ở bậc THPT, anh (chị) hãy tìm hiểu việc xây dựng
và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của một trường PT mà anh
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(chị) biết. Từ đó, hãy đưa ra những nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu

GD của trường PT đó.

Hướng giải quyết:

- Xác định mục tiêu của GDTHPT: “Nhằm giúp HS củng cố và phát triển
nhũng kết quả của GDTHCS, hoàn thiện học vấn phổ thông và những hiểu biết
thông thường về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học đại học, cao đẳng, TH
chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”.

- SV tìm hiểu và đánh giá:

+ Việc xây dựng kế hoạch GD ở trường PT có phù hợp với mục tiêu GDPT

hay không?

+ Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. Nguyên nhân của thực trạng ?

Bài tập 3.22

Hồ Chủ Tịch đã từng nói rằng: “Thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến
lên lí luận, lí luận chỉ đạo thực hành.”

Câu hỏi: Anh (chị) hãy phân tích và làm rõ các mối quan hệ trong câu nói trên?

Liên hệ thực tiễn.
Hướng giải quyết:

- Khẳng định câu nói của Hổ Chủ Tịch nhấn mạnh nội dung của nguyên lý

giáo dục đó là:  học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn.
- SV phân tích nội dung nguyên lý giáo dục: học đi đôi với  hành, LL gắn liền

với TT. Trên cơ sở đó liên hệ trong công tác giáo dục tại các trường PT hiện nay.
Bài tập 3.23:

Theo số liệu thống kê chính thức của Tổng Cục thống kê thì tính đến 1 – 7 –
2005, lực lượng lao động của nước ta phân bổ như sau:

Bảng 1: Cơ cấu lao động (theo 3 khu vực sản xuất) trên thế giới và Việt Nam
(% tổng lực lượng lao động)

Năm Thế giới Việt Nam
1996 2006 2005

Nông nghiệp 42 37 57

Công nghiệp 21 21 18

Dịch vụ 37 42 25

Nguồn: Tổ chức lao động thế giới và ILO, TCTKVN, 2005.
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Câu hỏi:
Từ số liệu bảng 1, anh (chị) hãy hãy so sánh và đánh giá nguồn nhân lực của

Việt Nam với thế giới.  Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào

tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay.
Hướng giải quyết:
a. So sánh cơ cấu lao động trên thế giới và Việt nam, nhận thấy:

Từ năm 1996 – 2006: Trên thế giới tỷ lệ lao động trong nông nghiệp giảm
(42 % - 37%), nhưng tỷ lệ lao động trong lĩnh vực dịch vụ tăng (37 % – 42 %), điều
này cũng hoàn toàn phù hợp khi xã hội ngày càng phát triển,  lao động trong sản
xuất công nghiệp và nông nghiệp sẽ giảm, lao động trong lĩnh vực dịch vụ, văn
phòng sẽ tăng, các doanh nghiệp tri thức sẽ hình thành với lực lượng lao động trí óc
là chủ yếu.

Đối với Việt Nam, tính đến năm 2005, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông
nghiệp vẫn chiếm chủ yếu (57%), lao động trong lĩnh vực dịch vụ có chiều hướng
gia tăng (25%), tuy nhiên so với thế giới, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực này còn thấp,
tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp thấp. Vì vậy, đối với nước ta việc chuyển
dịch cơ cấu lao động để thành một nước công nghiệp phát triển là vấn đề lớn, gặp
nhiều khó khăn.
b. SV đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong
giai đoạn hiện nay.
Bài tập 3.24:

Bảng 2: Cơ cấu đội ngũ lao động kỹ thuật ở các nước phát triển, các nước đang
phát triển và Việt Nam

Các nước phát triển Các nước đang phát triển Việt Nam
Các phát

minh và đổi
mới công

nghệ

14

72%

2.5

18% 9%Các nhà

quản lí
22 6.5

Các nhà kỹ
thuật và

công nghệ

36 9

Nguồn:  KX.05.8
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Câu hỏi:
Từ số liệu bảng 2, anh (chị)  hãy so sánh, nhận xét cơ cấu đội ngũ lao động

của nước ta hiện nay.
Hướng giải quyết:

- Cơ cấu lao động ở nước ta hiện nay còn nhiều bất cập, tỷ lệ lao động giản
đơn bán lành nghề chiếm ưu thế (79%), việc đào tạo đội ngũ các nhà phát minh và

đổi mới công nghệ, các nhà quản lý và các nhà kỹ thuật và công nghệ chiếm tỷ lệ rất
thấp (9%), trong khi ở các nước phát triển đội ngũ NNL này chiếm tới 72%, các
nước đang phát triển nói chung chiếm 18%.

- Cơ cấu trình độ đào tạo tỷ lệ giữa đại học, trung học chuyên nghiệp hay kỹ
sư thực hành còn những bất cập, chưa hợp lí, thường bị đánh giá là “thừa thầy, thiếu
thợ”, thực tế hiện nay đang thiếu cả hai, và quan trọng hơn là nhiều trường đào tạo
“thầy chưa ra thầy, thợ chưa ra thợ”.
Bài tập 3.25:

Bảng 3: Tỉ lệ học sinh tiểu học và trung học trong từng loại trường ở
1 số nước Châu Á

Châu
lục

Các
quốc gia

Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thời gian
của người học

Công
lập

Bán
công

Tư
thục

Công
lập

Bán
công

Tư
thục

Công
lập

Bán
công

Tư
thục

Tiểu học
và trung học

Chính qui Mở rộng

Châu Á

Nhật Bản 98.9 … 1.1 92.8 … 7.2 69 … 31 98.7 1.3

Hàn Quốc 98.6 … 1.4 81.6 18.4 … 54.3 45.7 … … …
Indonesia 83.6 … 16.4 63.3 … 36.7 47.5 … 52.5 100 …
Thái Lan 81.8 18.2 … 87.4 12.6 0 80.1 19.9 … … …
Tổng 90.7 18.2 6.3 81.3 15.5 22.0 62.7 32.8 41.8 99.4 1.3

Câu hỏi:
Từ số liệu bảng 3, anh (chị) hãy phân tích, so sánh giáo dục các bậc học phổ

thông của 1 số nước Châu Á. Từ đó hãy liên hệ với giáo dục Việt Nam hiện nay.
Hướng giải quyết:

- Các nước trên đều có ba loại hình trường đó là trường công lập, trường bán
công và trường tư thục, trong đó loại hình trường công lập vẫn chiếm ưu thế, đây là
trường của nhà nước do nhà nước quản lí, có nhiều ngân sách cũng như các chính
sách đầu tư cho giáo dục. Điều này chứng tỏ rằng giáo dục luôn là mối quan tâm
hàng đầu của mọi quốc gia.
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- Ở tất cả các bậc học thì trường công lập chiếm tỉ lệ cao nhất, sau đó đến
trường bán công và cuối cùng là trường tư thục.

- So sánh giữa các bậc học thì bậc tiểu học trường công lập chiếm tỉ lệ cao
nhất (89%), tiếp theo là bậc trung học cơ sở ( 85.4%) và cuối cùng là bậc trung học
phổ thông (77.9%).
- So sánh ở Việt Nam, thì cũng giống như các nước khác trên thế giới, loại hình

trường công lập vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất, và loại hình đào tạo chính qui là chủ yếu.
Bài tập 3.26:

Bảng 4: Qui mô lớp học ở tiểu học, trung học cơ sở
trong từng loại hình trường (Số liệu 2009)

Các

châu lục
Các quốc

gia

Tiểu học Trung học cơ sở
Công

lập
Bán

công

Tư
thục

Tổng
Công

lập
Bán

công

Tư
thục

Tổng

Châu Á

Nhật Bản 28 32.1 28 32.9 35.2 33

Hàn Quốc 28.6 30.5 28.6 35.3 34.1 35.1

Indonesia 27.5 21.4 26.4 36.5 33.4 35.3

Thái Lan 19.2 26.9 20.2 33.9 33.6 33.9

Tổng 25.8 26.9 28.0 25.8 34.7 33.9 34.3 34.3

Châu Âu

Đức 21.7 22 21.7 24.6 25.2 24.7

Pháp 22.6 23 22.7 24.3 25.4 14.1 24.5

Ý 18.7 20.2 18.8 21.4 22.4 21.5

Anh 25.7 25.7 12.9 24.5 21 19.1 10.5 19.6

Thụy Sĩ 19.4 18.7

Tổng 21.6 23.6 16.6 21.9 22.0 23.2 15.7 22.6

Câu hỏi:
1. Từ số liệu bảng 4, anh (chị) hãy đánh giá qui mô lớp học ở các bậc học trong
từng loại hình trường.
2. Liên hệ với giáo dục Việt Nam, đưa ra những nhận xét, đánh giá về vấn đề trên.

Hướng giải quyết:
1. Qui mô lớp học của một số nước trên thế giới chỉ từ 22.7 đến 29.7 học sinh/ một lớp.

Ở bậc trung học cơ sở qui mô lớp học cao hơn so với bậc tiểu học, nhưng sự
chênh lệch này không nhiều. So sánh giữa các châu lục ở trên thì thấy rằng qui mô
lớp học ở châu Á cao hơn so với các châu Âu (khoảng từ 6 -10 học sinh).
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2. So sánh qui mô lớp học ở Việt Nam với một số nước trên thế giới cho thấy
qui mô lớp học ở các nước là quá lí tưởng so với Việt Nam. Hiện nay các trường
công lập ở Việt Nam, qui mô lớp học ở tiểu học theo qui định là tối đa là 35 HS và

trung học cơ sở là 45 học sinh. Tuy nhiên, thực tế các trường công lập, tỷ lệ HS/lớp
thường vượt quá qui định. Tình trạng lớp đông dẫn đến nhiều kết quả không được
như mong muốn như: GV khó có thể nắm vững những đặc điểm tâm lí của từng học

sinh, khó tổ chức những phương pháp học tập hiện đại…
Bài tập 3.27:

Bảng 5: Tổng thời lượng mỗi năm và cho cả giai đoạn giáo dục bắt buộc

TT Các quốc gia Số giờ/năm
Tổng số giờ cho cả

giai đoạn GD bắt buộc
Số năm
bắt buộc

1 Singapore 1078 8624 8

2 Tây Ban Nha 927 9270 10

3 Italia 915 7326 8

4 Hà Lan 860 7744 9

5 Liên Bang Nga 833 7505 9

6 Trung Quốc 789 761 9

7 Hàn Quốc 647 5829 9

8 Việt Nam 622 5604 9

9 Pháp 513 4622 9
(Số liệu năm 2009)

Câu hỏi:
Từ số liệu bảng 5, anh (chị) hãy so sánh, đánh giá thời lượng GD/ năm và cả

giai đoạn giáo dục bắt buộc giữa các nước.
Hướng giải quyết:
- Thời lượng học tập/năm của Singapore là cao nhất, nước Pháp là thấp nhất.
- Đa số các nước có số năm đi học bắt buộc là 9 năm, chỉ Tây Ban Nha có số

năm đi học bắt buộc nhiều nhất (10 năm)
- Thời lượng học tập trên lớp của GDPT Việt Nam không cao so với nhiều

nước trên thế giới, t uy nhiên hiện tượng quá tải về thời gian vẫn xảy ra là do Việt
Nam chỉ học 1 buổi / ngày, thêm vào đó là nhu cầu dạy thêm, học thêm đã tạo ra s ự
căng thẳng trong vấn đề thời lượng.
Bài tập 3.28:

Năm học này cô Hoa – một cô giáo trẻ mới được phân công làm GVCN lớp
8 D, cô rất lo lắng mình không hoàn thành nhiệm vụ vì cô được biế t năm học vừa
qua lớp 8 D bị xếp vào một trong những lớp yếu kém nhất trường. Trong lớp có
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hiện tượng bè phái mất đoàn kết nghiêm trọng, một số học sinh trong lớp lơ là trong
học tập, thường xuyên vi phạm nội qui của nhà trường, không tham gia các hoạt
động chung, không phục tùng cán bộ lớp.
Câu hỏi: Anh/ chị hãy giúp cô Hoa xây dựng kế hoạch giáo dục lớp 8 D.

Hướng giải quyết:
- SV xác định mục tiêu GD lớp 8D
- Lập kế hoạch GD cụ thể để đạt được mục tiêu đó. (Nội dung, thời gian, xây

dựng đội ngũ tự quản lớp, GVCN phối hợp với GV bộ môn và phụ huynh trong GD HS)
Bài tập 3.29:

Thời gian qua, Bộ GD – ĐT cùng các ngành chức năng tích cực trong công
tác tuyên truyền, phổ biến đến từng đơn vị, trường học và tổ chức nhiều chương
trình an toàn giao thông nhằm giáo dục HS, SV thực hiện nghiêm túc luật an toàn

giao thông. Tuy nhiên, hầu như những việc làm trên vẫn không giảm hiện tượng vi
phạm giao thông, thậm chí nhiều phụ huynh đưa con đi học chưa hề chấp hành
nghiêm túc đội mũ bảo hiểm, không lắp gương đi đường.
Câu hỏi:

Để khắc phục tình trạng trên, theo anh (chị) cần sử dụng những giải pháp nào?

Hướng giải quyết:
SV có thể nêu lên nguyên nhân của thực trạng trên (ý thức người dân trong

thực hiện luật an toàn giao thông kém, việc sử phạt còn nhẹ…) từ những nguyên
nhân đề ra giải pháp khắc phục từng nguyên nhân.

Bài tập 3.30
Giả sử cuối học kỳ I trong lớp anh/chị làm chủ nhiệm có một số học sinh có biểu

hiện học tập giảm sút, và có những hành vi không lành mạnh như vô lễ với GV, thường
xuyên bỏ học, hay gây gổ đánh nhau, hay bỏ học giữa giờ đi chơi điện tử.
Câu hỏi: Là GVCN, Anh/ chị hãy lập kế hoạch GD học sinh đó trong học kỳ II tới.
Hướng giải quyết:

- GV cần tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng trên.
- Lập kế hoạch GD HS này như: Thường xuyên trao đổi r iêng HS, phân công

những HS giỏi, có uy tín giúp đỡ HS này, phối hợp với phụ huynh trong việc quản
lí, GD con em họ….
Bài tập 3.31

Chủ đề: Anh (chị) hãy thiết kế nội dung giáo dục lao động thông qua một
buổi ngoại khoá của học sinh ở trường PT.

Hướng giải quyết
Yêu cầu SV xác định mục tiêu của hoạt động ngoại khoá, xây dựng ND cụ

thể của buổi ngoại khoá (Nhiệm vụ của GV, HS, các điều kiện để thực hiện…)


